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LỜI GIỚI THIỆU 
Thư hương ba ngàn пат 


ghế làm sách là một nội dung quan trọng trong hoạt động văn minh 

nhân loại. Xét trên một phương diện thì nghề làm sách khác nhau 
được thai nghén từ những nën văn minh khác nhau; ở một phương diện 
khác, thì những hoạt động khác nhau của nghề làm sách sẽ thúc đẩy sự 
phát triển của từng nën văn minh riêng biệt. 


Dòng chảy dài của văn minh Trung Hoa đã sản sinh ra những điểm 
riêng có khác biệt và vô cùng độc đáo của nghề làm sách Trung Quốc, 
ở một trình độ nhất định, lịch sử hình thành và phát triển của nghề làm 
sách Trung Quốc chính là tấm hình thu nhỏ của văn minh Trung Hoa. Văn 
minh Trung Hoa là hình thái văn minh duy nhất trên thể giới chưa bao 
giờ bị đứt đoạn, có đặc trưng rë rằng đỏ là: lịch sử lầu đời, nội hàm phong 
phú, đa nguyên nhất thể, ảnh hưởng sâu sắc và không ngừng phát triển. 
Thời cổ đại, Trung Quốc không chỉ sáng tạo nên những thành tựu văn 
minh huy hoàng rực rỡ, lưu giữ được một số lượng lớn kinh điển, hơn nữa 
trải qua cải cách đổi mới gần trăm пат, nó lại càng xuất hiện thêm tiểm 
lực phát triển mạnh mẽ và tương lai phát triển phốn thịnh hơn. Dùng 
một câu để nói về cổ thoại Trung Quốc, chính là "Chu tuy cựu bang, kỳ 
mệnh duy tắn” (Nhà Chu tuy là nước cũ, nhưng thuận theo mệnh trời mà 
khí tượng tươi mới). Ở một trình độ nhất định sẽ quyết định tính độc đáo 
riêng trong quá trình phát triển nghề sách Trung Quốc. Đồng thời, nghề 
sách là một hoạt động rất quan trọng trong việc tích lũy tri thức và truyền 
bá văn hóa, trong quá trình truyền bá và truyën thừa văn minh Trung Hoa 
nó đã phát huy được vai trò vô cùng quan trọng. Nhìn rộng ra thi Trung 
Quốc trở thành một trong những quốc gia có nghề sách phát triển nhất 
trên thể giới, có vị trí và tầm ảnh hưởng quan trọng đến lịch sử văn hóa 
xuất bản của thế giới. Mấy ngàn năm nay, уап minh Trung Hoa dùng thư 
tịch để truyền tải, truyền bá ra thể giới, đồng thời đóng góp vào sự phát 
triển của văn minh thế giới. Đặc biệt, việc phát minh và truyền bá rộng 
rãi kỹ thuật làm giấy và kỹ thuật in ấn là cổng hiển lớn đối với lịch sử văn 
minh nhân loại và có ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển của xã hội 
loài người. 
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Moq Nghề sách Trung Quốc 


Văn tự là công cụ đầu tiên và quan 
trạng trong việc ghi chép tri thức văn 
hóa, cũng là điều kiện trọng yếu để 
nghề sách ra đời. Từ xưa đến nay, Trung 
Quốc là một quốc gia đa dẫn tộc và đa 
văn tự. Trong rất nhiều hệ thống văn tự 
thi chữ Hản là loại văn tự chỉnh trong 
việc truyền thừa và truyển bá văn minh 
Trung Hoa. Việc phát minh ra văn tự 
trong bón nến văn minh lớn trên thë 
giới thì chỉ có tự hình chữ Hán бп định, 
tự nghĩa rõ ràng, kéo dài mãi cho đến 
tận ngày nay, chưa bao giò bị giản đoạn. 
Dựa vào chữ Hán, người Trung Quốc 
ngày nay có thể hiểu được các loại điển 
tịch sách vở của mấy ngàn năm trước, 
lại có thể dùng ngôn từ riêng của mình 
để biểu đạt sự phát triển không ngừng 
của lịch sử, sự thay đổi vô cùng và phát 
triển chóng mặt của thế giới hiện nay. 
Sở dĩ văn minh Trung Hoa có thể phát 
triển kéo dài тау ngàn năm mà chưa hề 
bị đứt đoạn như thë vì có vai trò vô cùng 
quan trọng của chữ Нап. 


Kể từ khi văn tự có thể trực tiếp 
truyền tải được tri thức, vấn để chất liệu 
để ghi chép văn tự trở thành một vấn 
để chủ yếu trong sự phát triển của nghề 
sách. Người Trung Quốc thời сб đại sau 
khi sử dụng trúc mộc giản độc, giáp cốt, 
đổ đồng thau, đá, trúc bạch... để ghi 
chép văn tự, thì đến khoảng thế kỷ thứ 
II TCN phát minh ra giấy dùng để viết 
sách và vẽ tranh, дау là phát minh quan 
trong, có y nghĩa thời đại trong lịch sử 
văn minh và nghề sách của nhân loại, 
là chất liệu viết sách lý tưởng nhất trên 
thế giới cho đến tận ngày nay. Năm 105 


SCN, sau khi Thái Luân cải tiến kỹ thuật 
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Ấn bản hoat tự Тао Tử kiến tap bằng đồng 
vào thời Minh (1368 - 1644). 


Lời giới thiệu 
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Khắc bản Kiển Dương Chu bë toán kinh Mục ghi trang Đông đỗ sự lược khắc bàn 
đời Tống (960 - 1279) đời Tống. 


chế tạo giấy thì giấy dẫn дап được phát triển rộng rãi, đối với nghề sách và 
sự phát triển của xã hội thì việc này có tác dụng động viên rất lớn. Thể kỷ 
VII, người Trung Quốc bắt đầu sáng tạo ra kỹ thuật dập và tạo ấn chương, 
phát minh ra kỹ thuật in ấn, khiến sách vở phát triển mạnh cả về hai 
phương diện chất và lượng, mở đầu cho giai đoạn mới trong lịch sử văn 
minh và truyền bá văn minh nhân loại. Trong khoảng năm 1041 đến năm 
1049, người nông dân Tất Thăng đã phát minh ra kỹ thuật in hoạt tự (chữ 
rời), chất liệu sử dụng từ đất sét, gỗ cho đến các đồ kim loại như đồng, 
thiếc... Trong khoảng thë ky XI, kỹ thuật in bản in được phát minh dựa trên 
nën tảng của kỹ thuật in bản khắc, khiến các vật phẩm phục vụ in ấn ngày 
càng đẹp và phong phú. 


Việc ghi chép bằng văn tự và kỹ thuật phục chế không ngừng phát 
triển có mối quan hệ mật thiết với sự phát triển rực rỡ của nghề sách Trung 
Quốc. Từ thể kỷ XXI TCN đến thế kỷ XVI TCN, nghề sách Trung Quốc bắt đầu 
manh nha, bước đầu vän tự đã có sự chuyển biến mang tính lịch sử được 
thể hiện qua các điển tịch văn hiến nguyên thủy. Từ đó về sau xuất hiện các 
hoạt động biên tập, thu thập ban đấu, một vài hoạt động xuất bản cũng bắt 
đầu manh mún ra đời. Ước đoán, sự phát triển của nghề sách Trung Quốc 
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Tranh minh họa Bắc Tây Sương Bí Bản san bản vào năm thú mười hai піёп hiệu Sùng Chính (1639) 


đời Minh. 


chỉ ít cũng cỏ lịch sử hơn ba ngàn пат, là quả trình lịch sử phát 
triển lâu dài, người Trung Quốc đã tích lũy được nhiều kinh 
nghiệm biên tập và thu thập điển tịch. Sau khi phát minh ra kỹ 
thuật chế tạo giấy, nghề làm giãy cũng theo đó trở thành một 
trong những nghề quan trọng trong ngành thủ công nghiệp 
thời cổ đại. Sau khi phát minh ra kỹ thuật in ấn, cũng rất nhanh 
nằm loại hình xuất bản lớn được hình thành đó là quan khắc 
(nhà nước khắc in), tư khắc (tư nhân khắc in), phường khắc (dân 
chúng khắc in), tự quán khắc thư (phát hành sách Phật giáo), thư 
viện khắc thư (xuất bản sách học thuật). Kể từ sau khi sự nghiệp 
xuất bản phát triển, hoạt động phát hành và buôn bán sách vở 
cũng từng bước được triển khai. Khoảng thế kỷ II TCN, từ quốc 
đô Trường An đương thời cho đến các thành thị có kinh tế, văn 
hóa tương đối phát triển đã xuất hiện những hiệu sách dân gian 
sớm nhất trong lịch sử Trung Quốc - Thư tứ. Vào thời Đường - 
Tống (618 - 1279), việc phát hành sách dẫn trở nên phón thịnh 
và đi vào thuần thục, bao gồm vận dụng rất nhiều cách để 
quảng cáo cùng những mánh khóe trong hoạt động buôn 
bán nhằm đạt được lợi nhuận cao. Vào thời Nam Tổng (1127 - 


Thư ách 


Những tang thư lớn trong lịch 
sử cổ đại Trung Quốc bị hủy 
diệt, đốt phá, gọi là thư ách. 
Sớm nhất vào thời Tùy, Ngưu 
Hoàng đã chỉ ra có "ngũ ách" 
bao gúm: Một là Тап Thủy 
Hoàng đết sách; Hai là nghĩa 
quân của Xich My thời Нап tấn 
công thành, ba là Đồng Trác dời 
đỏ vào thời Tây Hán, bốn là loạn 
Lưu Thạch thời Thập Lục Quốc, 
пат là Lương Nguyên để thời 
Nam Тгіёи với sự kiện Giang 
Lãng đốt sách. Sang đến đời 
Minh, Hồ Ứng Lån tiếp tục bó 
sung "пой ách": một là vào thời 
Tùy, Giang Đô đốt sách; hai là 
loạn An Sử vào thời Đường; ba 
là thời Đường, Hoàng Sào tiến 
vào Trường An; bốn là thời Nam 
Tống, kiếp nạn Tĩnh Khang; 
năm là Mông Cổ diệt Tống. Gọi 
chung là "Thap ách". 





Sách trang tri với các hình thức khác nhau, được їп ап trong nội 
phủ vào đời Thanh (1616 - 1811]. 
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1279) quan niệm về bản quyển và 
tính thực dụng bắt даи xuất hiện. 
Trong Đảng đỏ sự lược được san hành 
vào khoảng năm 1190 - 1194, có ghi 
chép mười sáu chữ trong một bài bia: 
"My Sơn Trình ха nhân trạch san hành, 
dĩ thân thượng ty, bất hứa phúc bàn" 
(Người họ Trình ở My Son dich thân 
san hành sách này tại nhà, đã dàng 
lên quan trên xem xét, сат sao chép 
thành bản khác) là ghi chép chứng tỏ 
quyển sở hữu trí tuệ sớm nhất được 
phát hiện ở Trung Quốc. 


Thành quả quan trọng nhất trong nghề sách Trung Quốc cổ đại chính 
là biên tập và xuất bản được một số lượng lớn sách vở điển tịch, nội hàm 
phong phú, hình thức đa dạng, ảnh hưởng sâu rộng, trở thành một trong 
những tiêu chí quan trọng của văn minh Trung Hoa. Từ lâu Trung Quốc 
đã có truyền thống "Trọng văn sùng sách”, lấy việc soạn sách Іар ngôn để 
tạo chỗ đứng trong xã hội, để làm vinh, để truyền lại cho hậu thể, là kết 


Ngự thư lầu thuộc Tầng thư Thư viện Nhạc Lộc tại Hỗ Nam. 


ааа ааа 








Nghề sách Trung Quốc 





tinh văn hóa các đời từ xưa đến nay chua 
bao giờ thay đổi. Theo thống kẻ, cő tich —əəj >= —_ — | 
Trung Quốc chỉ riêng từ thời Tây Hán đến e |25 
đời Thanh (206 TCN - 1911) chí ít cũng có 
18 vạn loại, hơn 230 vạn quyển. Các thể 
loại trong cổ tịch Trung Quốc rất phong 
phú, trong các loại lớn như Kinh, Sử, Tử, 
Tập, Phật, Đạo còn bao gồm rất nhiều 
hình thức thể hiện trước thuật khác nhau. 
Trong đó có không ít những bộ sách lớn 
và dó só với số lượng quyển cực lớn, diéu 
đó chứng tỏ sự phát triển phong phú của 
văn hiển cổ đại Trung Quốc, và sự hưng 
vượng của nghề sách, bộ Vĩnh Lạc đại 
điển đời Minh (1368 - 1644) có khoảng 
370 triệu chữ, bộ Cổ kim đổ thư tập thành, 
Tứ khó toàn thư vào đời Thanh (1616 - 
1911) có khoảng gần 1 tỷ chữ là những bộ 
sách tiêu biểu nhất. Thư tịch Trung Quốc 
còn rất chú trọng đến hình thức bên ngoài, 
vì thể chế độ tam đại thư tịch được hình 
thành đó là Giản bản (thư tịch được viết trên thê tre), Quyển trục (Ống 
quyển), Sách hiệt (Trang sách), xuất hiện các hình thức sách như đóng sách 
để một tập giấy dài sau đó gấp thành từng trang một rồi gấp lại với nhau 
(Kinh chiết trang), đóng cuốn là kiểu đóng mà đem những quyển sách dài 
gấp lại thành tập, bao bìa bền ngoài, để cho trang đầu và trang cuối nổi 
liền nhau (Toàn phong trang), đóng cuộn (Long lån trang: Là một cách до! 
khác của Toàn phong trang), đóng sách hình bướm (Hỗ điệp trang), đóng 
bọc дау (Bao bối trang), đóng buộc chỉ (Tuyến trang). Chất liệu giấy, cách 
thức trình bày, hình thức xuất bản cũng được nghiên cứu kỹ càng. 





Bản thảo cương mục bàn іп даи tiên tại Nhật 
Bản мао khoảng cuỗi thế ký XVII, đầu thể ky XVIII. 


Coi trọng sách vở thư tịch chính là nét truyền thống đặc trưng trong 
văn hóa Trung Quốc, nhưng xuất phát từ nhàn tổ con người và tự nhiên, 
lịch sử sách vở Trung Quốc qua các đời cũng gặp phải nhiều kiếp nạn, tốn 
thất mà những kiếp nạn này vô cùng lớn. Trước hàng loạt những "Thư ách" 
thì mọi người càng có gắng nỗ lực thu thập sách vở, bảo vệ điển tịch, và 
đó cũng là một trong những nội dung quan trọng của nghề sách. Tàng thư 
Trung Quốc được phát triển khá sớm và đạt đến một trình độ nhất định, có 
nhiều hình thức tàng thư được hình thành như quan phủ, tư nhàn, tự quản, 
10 thư viên, số lượng tàng thư các đời và tàng thư tư nhân lên đến con số 
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ке ei 


Máy in quay tay trên bàn phẳng được bắt đầu sử dụng vào năm 1872 tại Thượng Hải Thần Bảo quản. 


hàng ngàn vạn. Về phương diện bảo vệ và thu thập sách vở điển tịch đã có 
những thành tựu nhất định, hình thành nên một nét văn hóa tàng thư độc 
đảo và mới mẻ. 


Сб nhân Trung Quốc đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm phong phú 
trên các phương diện trước thuật, khắc bản, tàng thư, độc thư. Đồng thời 
thông qua việc nghiên cứu điển tịch còn hình thành nên các ngành học 
liên quan đến việc chỉnh lý sách vở gọi là "Trị thư chỉ học”, bao gồm Văn 
bản học, Biện ngụy học, Tập trật học, Hiệu khám học, Mục lục học, càng 
tăng cường tính học thuật của nghề sách có đại Trung Quốc. 


Lịch sử Trung Quốc rất coi trọng việc giao lưu văn hóa giữa các vùng 
và các nước nước, giao lưu nghề sách là một trong những nội dung quan 
trọng trong đỏ. Hoạt động giao lưu trong và ngoài nước trải qua một thời 
ky dài, hình thành nên cái gọi là "con đường thư tịch" giữa đại lục Âu - Á. 
Thông qua con đường thư tịch, Trung Quốc đã truyền bá nền văn minh 
xuất bản tiên tiến và tri thức văn hóa khoa học của đất nước mình đến 
toàn thế giới, đồng thời cùng hấp thụ những thành tựu văn hóa ưu tú của 
các vùng và các quốc gia trên toàn thế giới, thúc đấy sự phát triển của văn 
minh Trung Hoa. 


Trong một thời gian dài nghề sách cổ đại Trung Quốc đứng ở vị trí 
tiên phong trên thể giới, đặc biệt có ảnh hưởng rộng lớn đến nghề xuất 
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bản ở các vùng và các пибс 
thuộc vùng văn hóa Nho gia. 
Nhưng tü thời cận đại đến 
nay, sức ảnh hưởng của nghề 
sách Trung Quốc đối với thë 
giới ngày càng giảm sút, 
từng có một thời ky tụt hậu 
so với trình độ tiên tiến của 
thế giới. Từ thế kỷ XIX đến 
nay, theo làn sóng "Тау học 
hóa”, nghề sách Trung Quốc 
dựa trên nền tảng sẵn có 
cùng với việc học tập và tiếp 
thu những thành tựu tiên 
tiến trong lĩnh vực xuất bản 
của Phương Tây tiến hành 
chuyển mình thành công. 
Năm 1897 thành lặp Thương 
- _ vụ ấn thư quản, đến năm 
Trung Hoa phụ nữ giới sáng lập ra Trung Hoa thưcục. 1912 thành lập Trung Ноа 
Nụ the вытанча ые Ti Góc. ти сше th cực cii tén l 
trong những tiêu chí chủ yếu để nhận ra điều đó là thuật, thực hiện phương thức 
các tạp chí được phát hành với số lượng lớn. quản lý kinh doanh tư bản 

chủ nghĩa, thành lập những 
xí nghiệp xuất bản theo hình thức mới để phù hợp với xu thế phát triển 
của thời đại. Khoảng giữa thế Ку XX, nghề sách Trung Quốc cuối cùng cũng 
hoàn thành công cuộc cải cách "Tự có chí kim", dùng diện mạo hoàn toàn 
mới để hòa nhập cùng trào lưu xuất bản sách của thế giới, từ đó về sau, 
nghề sách hiện đại bắt đầu trở thành một hình thức chủ yếu của nghề sách 
Trung Quốc, chào đón một thời ky phát triển rực rỡ mới. 

Năm 1949 sau khi nước Cộng hòa Nhắn dân Trung Hoa được thành 
Іар, ngành xuất bản sách ở Trung Quốc cũng đạt được thành tựu cực lớn. 
Trải qua hơn sáu mươi năm phát triển, Trung Quốc đã trở thành một nước 
lớn về xuất bản trên thë giới. 

Một là quy mó xuất bản qua các năm dẫn được mở rộng, thực lực 
xuất bản ngày càng được nâng cao. Năm 1950, có khoảng 211 đơn vị xuất 
bản sách trong cả nước, cũng trong năm đó xuất bản được khoảng 12.153 
đầu sách, tổng cộng in đến 275 triệu quyển. Đến năm 2008, cả nước có 
579 đơn vị xuất bản, xuất bản được được khoảng 274.123 đầu sách, và 
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Trong triển lãm sách quốc tế được tổ chức ở Frankfurt nắm 2008, Trung Quốc đã lấy chủ đề "Kinh 
điển và Cách tân" thu hút đồng đảo người tham quan. 


tổng số bản їп lên tới 7 tỷ 62 triệu quyển. Căn cứ vào bài viết "Nghiên cứu 
hệ thống chỉ tiêu phát triển của ngành xuất bản trong xã hội Tiểu Khang” 
của Sở Nghiên cứu khoa học xuất bản Trung Quốc thì mục tiêu đến năm 
2020 tổng giá trị mà ngành xuất bản mang về khoảng 800 tỉ nhân dân tệ, 
chiếm 1,9 đến 2,0% tổng GDP, tổng số đầu sách lên đến 3 triệu, tổng số 
bản in khoảng 8 tỉ 198 triệu. 


Hai là kỹ thuật xuất bản ngày càng tiên tiến, số chữ xuất bản trong 
sách cũng được tàng lên nhanh chóng. Kỹ thuật dùng tia laze sắp chữ Hán 
kết hợp với máy vi tính, khiển nghề in ở Trung Quốc nói lời tạm biệt "chì và 
lửa” bát đầu mở ra thời đại "quang và điện". Theo đó kỹ thuật їп ấn lấy việc 
їп đơn giản mà chất lượng tốt để phục vụ đầy đủ пһи cầu của độc giả làm 
điểm mấu chốt. Kỹ thuật sắp chữ cũng được phát triển mạnh và ảnh hưởng 
sầu rộng đến nghề sách Trung Quốc, có rất nhiều hình thức xuất bản như 
xuất bản sách in, xuất bản sách điện tử, xuất bản trên điện thoại... góp 
phần hình thành nên thị trường xuất bản ở Trung Quốc. 


Ba là thể chế hóa và chuyên môn hóa các xí nghiệp їп ấn xuất bản, 
xúc tiến việc chuyển mình theo xu thế ngày càng nhanh gọn, hệ thống 
pháp luật quy định về xuất bản cũng không ngừng được kiện toàn. Đây 
mạnh phát triển kỹ thuật mới để nhanh chóng hòa nhập vào quỹ đạo phát 
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triển chung của ngành xuất bản thể giới. Vì thế hấu hết cơ cấu xuất bản 
bắt đầu có sự chuyển hướng hiện đại hóa xí nghiệp để phù hợp với quy 
luật phát triển xí nghiệp văn hóa hiện đại. Trong lĩnh vực phát hành, các 
hiệu sách tư nhân, website bán sách trên mạng và những nhóm độc giả 
yêu sách cũng dàn dẫn được lập nên; lĩnh vực nghiên cứu xuất bản và biên 
tập sách giáo dục trong hệ thống giáo dục đại học, cao đẳng, trung học 
chuyên nghiệp cũng дап được hình thành, phát triển và rất được coi trọng. 
Hệ thống thông tin pháp luật xuất bản cũng không ngừng được kiện toàn, 
bước đầu hình thành khung hệ thống pháp luật xuất bản, ngoài ra Luật 
bản quyển cũng được soạn thảo, cơ quan chấp pháp gồm tư pháp và hành 
chính cùng chung tay bảo vệ bản quyển thư tịch sách vở. 


Bốn là xu thế quốc tế hóa ngày càng сао, bản quyển thương mại 
cũng phát triển rất nhanh. Bước vào thể kỷ XXI, quá trình quốc tế hóa trong 
ngành xuất bản của Trung Quốc không ngừng được đẩy mạnh, mở rộng 
quan hệ đối ngoại cũng không ngừng tăng lên, bản quyển thương mại và 
hợp tác xuất bản cũng đạt được những thành tựu rõ rệt. Giới xuất bản ở 
Trung Quốc cũng đồng thời hấp thu những tỉnh hoa của ngành xuất bản 
thế giới cùng với việc tuyên truyền, ca ngợi, truyền bá мап minh cổ đại 
Trung Hoa và những thành tựu trong văn hóa đương đại để chứng tỏ sự 
phát triển cũng như sự thành công của ngành xuất bản Trung Quốc. Trong 
khoảng mười năm gần đây, cơ cấu bản quyển thương mại ở Trung Quốc 
cũng dẫn được cải thiện, nhập vào và bán ra theo tỉ lệ khoảng mười năm 
trước là 15 : 1 đã được thu hẹp đến nám 2007 là 5 : 1, và một khẩu hiệu 
trong việc mở rộng phát triển ngành xuất bản văn hóa thông tin ở Trung 
Quốc được hình thành đó là "Lấy văn hóa dân tộc làm chủ thể, hấp thu 
những yếu tổ tích cực của уап hóa ngoại lai, truyền bá văn hóa Trung Hoa 
ra toàn thế giới”. Ngoài ra, tại các buổi hội chợ triển lãm sách ở Frankfurt, 
London, Mỹ... déu có những xuất bản phẩm của Trung Quốc. Mỗi năm một 
lần, hội chợ sách quốc tế được tổ chức tại Bắc Kinh cũng dẫn nâng cao tầm 
ảnh hưởng của Trung Quốc. Đáng nhớ nhất là vào năm 2009 Hội chợ triển 
lãm sách quốc tế được tổ chức tại Frankfurt, Trung Quốc đã dẫn đầu về số 
lượng nhà xuất bản, thành viên tham gia và ngành xuất bản cũng đóng 
vai trò quan trọng trong Thế vận hội Olympic Mùa hè 2008, Trung Quốc 
đã quảng Ба rộng rãi nền văn minh huy hoàng chói lọi của nước mình tới 
bạn bè năm châu, tổng thuật từng giai đoạn lịch sử thăng trầm cũng như 
sự biến đổi không ngừng của Trung Quốc. Cơ cấu nhà xuất bản nội địa ở 
Trung Quốc tham gia khoảng 272 đơn vị, có 26 đơn vị đến từ Đài Loan, 
15 đơn vị đến từ Hỗng Kông, tổng số người tham gia là hơn 2.000 người, 
triển lãm khoảng 7.600 đầu sách. Ký hợp đồng bán bản quyển với các nước 


Lời giới thiệu 


phương Tây khoảng 2.417 cuốn. Theo thống kê của nước Đức, trong buổi 
triển lãm sách lần này, riêng Trung Quốc đã thu hút được 29 vạn lượt người 
đến tham quan, có vai trò quan trọng trong việc дау mạnh ngành xuất bản 
Trung Quốc sánh ngang tam thể giới. 


Từ đầu thế kỷ XXI đến nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của 
ngành xuất bản ở Trung Quốc đại lục, ngành xuất bản ở Đài Loan, Hồng 
Kông, vùng Ma Cao cũng đạt được bước phát triển mới. Dựa trên nền tảng 
phát triển phón vinh của nghề sách tại các vùng này đã hình thành nên 
cái до! là đa nguyên nhất thể của ngành xuất bản Trung Quốc, có tác dụng 
to lớn trong việc truyền bá và phát huy văn hóa dân tộc, chiếm một địa vị 
quan trọng trong ngành xuất bản thế giới, xu thế phát triển mạnh mẽ và 
huy hoàng hiện nay chứng tỏ có sự góp phần rất lớn của thành tựu văn 
minh nghề sách Trung Quốc thời cổ đại. 


Nói tóm lại, tiến trình phát triển của lịch sử Trung Quốc và đặc trưng 
chỉnh thể của văn hóa Trung Hoa đã quyết định đặc trưng mới mẻ của 
nghề sách Trung Quốc. Một câu khái quát toàn bộ, chính là: "Lịch sử có kinh 
điển, hiện đại có sáng tao", đặc trưng được biểu hiện chủ yếu là: 

1. Lịch sử lầu dài: Từ góc độ sự truyền thửa của lịch sử mà nhìn nhận, 
Trung Quốc trở thành một trong bốn nền văn minh lớn trên thể giới, cũng 
là một trong những quốc gia có hoạt động xuất bản xuất hiện tương đối 
sớm. Từ khi bắt đầu phát minh ra văn tự và xuất hiện văn hiën, hoạt động 
xuất bản của Trung Quốc giống như ngọn lửa lan truyền, kéo dài mãi 
không ngừng nghỉ, cho đến nay đã có lịch sử hơn 3.000 năm. 


2. Nội dung phong phú: Hoạt động xuất bản nguồn xa chảy mãi, 
là một di sản văn hóa lịch sử đáng quý của Trung Quốc và đối với toàn 
thế giới. Trong lịch sử văn minh nhàn loại, số lượng trước tác và điển 
tịch của Trung Quốc rất lớn, hình thức, chất liệu, thiết kế cũng vô cùng 
phong phú, kỹ thuật thuật іп ấn cũng được phát triển và thay đối phù 
hợp, phạm vi truyền bá rộng lớn, cho đến tinh liên tục và cẩn thận 
trong ghi chép, đều уб cùng có giả trị đối với văn hóa Trung Hoa. 


3. Đa nguyên nhất thể: Cái gọi là đa nguyên, là chỉ ngoài dân tộc Hán 
ra, ngành xuất bản của các dân tộc thiểu số khác cũng đạt được những 
thành tựu huy hoàng. Cái gọi là nhất thể, tức là nội dung chủ yếu ngành 
xuất bản của các dân tộc vẫn là lấy chủ để Nho, Thích, Đạo, mà đó đều là 
những thứ cấu thành nên văn minh Hoa Hạ. Ngày nay còn hình thành nên 
các vùng xuất bản như Hỗng Kông, Ma Cao, Đài Loan, Trung Quốc đại lục. 
Về chỉnh thể, thể hiện rõ đặc trưng đa nguyên nhất thể, cùng bô sung cho 
nhau và phát triển hài hòa. 
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Nghề sách Trung Quốc 


4. Ảnh hưởng sâu rộng: Ngành xuất bản của Trung Quốc không chỉ 
ảnh hưởng lớn đến việc hình thành, phát triển văn minh Trung Hoa mà 
còn hình thành nên văn minh xuất bản Trung Quốc mang đặc sắc riêng có, 
vả lại còn có cống hiến quan trọng đối với sự phát triển của văn minh xuất 
bản thế giới. Kỹ thuật tạo giấy, kỹ thuật іп ап được truyền bá rộng rãi, hình 
thành nên vòng văn hóa Đông Á, là một biểu hiện quan trọng chứng tỏ 
cho sự ảnh hưởng của văn minh nghề sách Trung Quốc. 


5. Tiếp tục đổi mới: Nhìn tổng quan lịch sử nghề sách Trung Quốc, 
hoạt động xuất bản của mỗi một giai đoạn đều có nguyên nhân và kết 
quả nhất định, không ngừng phát triển vượt bậc, thể hiện quỹ đạo phát 
triển độc đáo và diện mạo phát triển phong phú đa sắc thái. Văn hóa 
nghề sách Trung Quốc không chỉ nhấn mạnh phát triển tự chủ (như phát 
minh và phát triển kỹ thuật tạo giấy, kỹ thuật іп ап), thể hiện tỉnh thần ý 
chí vươn lên rõ rệt, mà còn đặc biệt coi trọng việc tiếp thu và dung hòa 
những nền уап hóa tiên tiến bên ngoài (như Phật giáo, trào lưu Tây học), 
cho nên có tính bao hàm nổi bật. Việc này quyết định quá trình diễn 
tiến, phát triển hàng ngàn năm của lịch sử nghề sách Trung Quốc, có thể 
mãi mãi không dùng, ngày thêm huy hoàng. 

Sách này chủ yếu trình bày đặc trưng chỉnh thể và nguồn mạch phát 
triển của văn hóa nghề sách Trung Quốc, đây là lịch sử văn hiển của hơn 
3.000 пат. 


NGUỒN XA CHẢY MÃI 


Nguồn gốc và sự phát triển của nghề sách 
Trung Quốc 
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Vương triểu nhà Hạ được hình thành vào năm 2070 ТСМ là vương triểu 
đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Sự thành lập của vương triểu nhà Hạ là 
một cột mốc đánh dấu sự phát triển của văn minh Trung Hoa bước vào giai 
đoạn mới. Có day đủ chứng cứ rất rõ ràng để chứng tỏ chữ Hán được hình 
thành vào triểu nhà Hạ và cũng từ đó bắt đầu được hệ thống hóa, sự thẩm 
thấu thẩm mỹ và trình độ văn hóa của cư dân triểu nhà Hạ đều phát triển 
đến một trình độ nhất định, công cụ để viết sách và văn hiến bắt đầu được 
xuất hiện, đó cũng chính là điểu kiện để hoạt động nghề sách thời kỳ đầu 
được manh nha và phát triển. 


Su ra đời của ký hiệu và chữ viết 
Sự xuất hiện chữ viết là một tiêu chí 

quan trọng để chứng tỏ xã hội loài người 
thay абі từ thời mông muội tiến vào thời 
đại văn minh. Chữ viết sử dụng đặc tinh 
riêng của mình trong việc hạn chế sự siêu 
việt trong thời gian và không gian để trở 
thành nén tảng của văn minh nhàn loại. 
Việc xuất hiện chữ viết có tác dụng quyết 
định đến nghề sách Trung Quốc nói riêng 
và văn hóa Trung Quốc nói chung. Lịch sử 
phát triển của chữ viết trải qua một thời kỳ 
rất dài. Trước khi xuất hiện chữ viết, về cơ 
bản lịch sử chia thành hai thời kỳ đó là "hữu 
thanh vô ngôn" và "hữu ngôn vô мап". Dựa 
trên nến tảng của ngôn ngữ và sự vật hiện 
tượng thực tế, rối lại trải qua ba giai đoạn 
đó là thắt nút để nhớ', khắc trên mai rùa 
hoặc xương thủ và hình vẽ minh họa, sau 
đó mới bắt đầu xuất hiện chữ viết. 





Chan dung Thương Hiệt. 


Trong lịch sử Trung Quốc, có một thời 
gian dài lưu hành truyển thuyết "Thương Hiệt tạo chữ. Thương Hiệt là một 
sử quan thời Hoàng Đế (thế ky XXVI TCN), người cao lớn, có bốn mắt, có 
thể ngẵng đầu quan sát thiên văn, cúi nhìn thông tường địa lý, phân biệt rõ 
ràng dấu vết hoạt động của các loại chim thú, thường thấy những thứ mà 
con người không nhìn thấy, sau đỏ căn cứ vào hình tượng đó mà sáng tạo ra 
chữ Hán. Nhưng dù sao đó cũng là truyển thuyết trong lịch sử. Từ những ghi 


1 Trước khi chữ viết xuất hiện, người xưa dùng sợi dây thắt nút để ghi nhớ sự việc, tương truyền 
việc lớn thì thắt nút lớn, việc nhỏ thì thắt nút nhỏ, Hiện nay một số dân tộc không có chữ viết 
cũng dùng cách này để ghi nhớ sự việc. 
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Мдибп xa chảy mãi 


chép văn hiển, chúng ta có thể xác định vào thời đại 
Thương Hiệt đã xuất hiện văn tự. Thời kỳ đó, chữ Hán 
nguyên thủy đã tích lũy được một số lượng nhất định, 
cũng như đã có sự chỉnh lý đạt đến một trình độ nhất 
định. Vì thể có người cho rằng, trước Thương Hiệt, chữ 
viết đã xuất hiện, nhưng chữ viết ở thời ky đó vån còn 
ở giai đoạn sơ khai, hình dạng khác nhau, không theo 
quy định, công lao của Thương Hiệt chính là tiến hành 
công việc chỉnh lý từ chữ viết với hình dạng không 
thống nhất trở thành một hệ thống văn tự có tính quy 
phạm và hoàn chỉnh, vì thế tên của ông được đời này 
nối đời khác ca tụng. 
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Từ những phát hiện khảo cổ học và các ghi chép 
trong văn hiến, những саи chuyện về thắt nút để nhớ, 
ký hiệu khắc trên mai rùa hoặc xương thú, hình vẽ 
minh họa, và những ký hiệu khắc vẽ là những bước 
quan trọng trong quá trình xuất hiện chữ viết. Trong 
đó những ký hiệu khắc vẽ (cũng có người gọi là мап tự 
Chữ viết được Thương Hiệt chë хас khắc vẽ) có ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành của 
trong truyền thuyết, chữ viết. Những ký hiệu khắc vẽ và văn tự khắc vẽ về cơ 

bản được xuất hiện vào hậu kỳ xã hội nguyên thủy, tức 
là vào giai đoạn phát triển cao của thời đại đồ đá mới. Trong hệ thống văn tự 
của nhiều dân tộc ở Trung Quốc vẫn còn giữ lại những dấu tích về việc ghi 
chép bằng dó hình hình ảnh. Ví dụ như cuốn kinh điển được viết bằng chữ 
tượng hình của дап tộc Nạp Тау ở Vận Nam là Đồng Ba Kinh có không ít ky 
hiệu tượng hình. "Đông Ba" (Vu Su) nhìn vào đó có thể đọc ra được những 
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Cuốn sách kinh điển Đảng Ba Kinh. 











20 qua quá trình thay đổi và phát 
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Ky hiệu khắc vẽ trên đồ gốm trong văn hóa Đại Vấn Khấu. 


câu thơ, bài thơ dài, giảng giải những câu chuyện cảm động lòng người. Tiến 
thêm một bước phát triển từ những ký hiệu hình ảnh, thì có thể chuyển đổi 
thành chữ viết tượng hình. 

Trong di chỉ văn hóa Ngưỡng Тһіёи vào khoảng năm 4000 TCN và văn 
hóa Long Sơn sau đó đều có phát hiện ra loại chữ viết và ký hiệu khắc vẽ 
này. Trên dó gốm sứ được tìm thấy tại thôn Đại Châu và di chí Lăng Dương 
Hà ở huyện Cử, Sơn Đông, Trung Quốc, đã phát hiện 18 ký hiệu khắc vẽ. Ví 
dụ như bốn kí hiệu trên. 


Hầu hết các học giả đều cho rằng đó chính là chữ viết. Nó thuộc 
vào hậu kỳ văn hóa Đại Van Khẩu ở Sơn Đông, vào khoảng từ năm 2800 
đến 2500 TCN. Càng ngày có càng nhiều những phát hiện khảo cổ học 
đã chứng minh, vào thời Ку văn hóa Long Son, cách chúng ta ngày nay 
khoảng trên dưới 4.500 năm, cũng chính là thời kỳ Hoàng Để trong truyền 
thuyết, là thời kỳ mà chữ viết Trung Quốc bắt даи manh nha hình thành, và 
cũng có những bước phát triển ngày càng thực chất hơn. 


Phát hiện khảo cổ cũng chỉ ra rằng, trước khi chữ viết được ra đời, thì 
công cụ dùng để viết chữ đã xuất hiện. Từ những hình ảnh, ký hiệu được 
khắc trên đỗ gốm được phát hiện tại di chỉ Bán Pha, thành phố Tây An, 
Thiểm Tây, như hoa văn trang trí hình mặt người, hình ảnh cá đang bơi, hay 
những hình ảnh hoa văn liên quan đến việc cày cấy, chính là dùng bút hoặc 
công cụ tương tự để vẽ lên, ngòi bút rõ nét có thể nhìn thấy. Năm 1959, 
những ký hiệu trên đổ gốm sứ 


được phát hiện trong văn hóa Đại | 
Vấn Khẩu ở Sơn Đông, có hai loại | | | | | [$] M d ы 


là được khắc vẽ và được viết lên, 
rõ ràng khi ấy đã sử dụng những +I > 57 {У А 
công cụ để viết và khắc vẽ. Chỉ là ї w $ 
công cụ để viết và khắc khi đó vô XI 
cùng thô sơ, đơn giản. Bút lông thì |!| 1 N Vd af JE 
chí ít cũng phải đến triểu đại nhà 
Thương mới bắt đầu xuất hiện. | 

мам ЯН 

Sau khi chữ viết га đời, trải ы | А, 

Hoa văn trên dà ддт vào thời nhà Hạ, được phát hiện tại di chỉ 
văn hỏa Nhị Lý Đầu, tỉnh На Nam. 


Nguồn xa chảy mãi 


Ксы 
ШИР есе 


Bút lông thời Тау Нап được tìm thấy tại Vũ Uy, Cam Túc. Bút lông là công vụ viết chữ cơ bản nhất 
của Trung Quốc thời cổ đại, cho đến ngày nay vẫn có rất nhiều người соп đang sử dụng. 
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Quá trình thay đổi hình dạng của chữ Нап. 








triển suốt một thời gian dài, đến thời đại Ấn - Thương (1600 - 1046 TCN) 
phát hiện ra giáp cốt văn, đây là hệ thống chữ Hán hoàn thiện sớm nhất 
mà cho đến ngày nay chúng ta có thể biết được, khi ấy khả năng biểu đạt 
của chữ Hán đã được tăng cường hơn rất nhiều. Sau Giáp cốt văn, rất nhiều 
hình dạng chữ khác lån lượt xuất hiện trong lịch sử như Kim văn, Đại triện, 
Tiểu triện, Lệ thư, Khải thư... khi chữ Hán diễn tiến đến Khải thư thì về cơ 
bản đã được có định, hoàn chỉnh và tiếp tục được sử dụng cho đến tận 
ngày nay. Tóm lại xu thể diễn tiển của chữ Hán chính là dưới tiên để biểu 
thị rõ nghĩa, lược bớt nét chữ, sự tiện lợi trong cách viết chữ theo đó cũng 
dân được nàng cao. Từ khi chữ Hán xuất hiện đến nay уап luôn giữ được 
đặc trưng tượng hình biểu у của nó. 


Xuất hiện sách vở và quá trình biên tập, chỉnh lý 

Chữ viết là điều kiện cơ bản để tạo nên sách vở, thư tịch. Người đương 
thời khi đã bắt đầu có ý thức viết hay khắc chữ lên những vật liệu khác 
nhau, mượn cách đó để chép lại những kinh nghiệm, xién phát tư tưởng, 























Bản viết tay Thượng thư, có піёп đại từ thời Đường, Đây là bå sử thư sớm nhất hiện tón của 
Trung Quốc, qhi chép lịch sử điển tịch còn tón tại của nhà Hạ. 


khiến nó được truyền bá ngày càng rộng rãi hơn, thư tịch khi đó bắt 
đầu xuất hiện. Có rất nhiều học giả thông qua việc phân tích dày đủ các 
phương diện, đoán chừng гапо vào thời kỳ lịch sử từ thế kỷ ХХІ đến thể kỷ 
XVITCN, tức là vào thời đại nhà Hạ thì Trung Quốc đã xuất hiện các thư tịch 
văn hiển. Việc suy đoán thời điểm này được dựa trên rất nhiều căn cứ: Hiện 
nay tại Trung Quốc уап còn tổn tại cuốn sử thư sớm nhất là Thượng thư, ghi 
chép về giai đoạn chuyển giao giữa hai triểu Hạ và Thương. [а Thị Xuân Thu 
ghi chép: vương triểu nhà Hạ không những có lệnh soạn sách mà còn thiết 
lập cả quan viên chuyên trách việc cất giữ và bảo quản điển tịch, sách vở 
gọi là thái sử lệnh. Sau khi Lā Thị Xuân Thu được viết xong, từng được công 
bó rộng rãi trong thành Lạc Dương, tuyên bố rằng ai có thể thêm bớt được 
một chữ, sẽ được thưởng ngàn vàng. Có thể thấy nguồn gốc của đoạn tư 
liệu lịch sử đó cũng không phải là hoàn toàn vô căn cứ. 

Tất nhiên, điển tịch văn hiến xuất hiện vào thời nhà Hạ vẫn không 
phải là sách мо một cách chỉnh thức, nó chỉ là những ghi chép văn tự trước 
khi xuất hiện sách vở chính thức mà thôi, hoặc có thể xem nó như những 
tập tài liệu, hó sơ. Dù là như thể, nhưng chúng đích thực là những ghi 
chép trung thực mỗi một hoạt động dưới sự chi phối của tư tưởng con 
người lúc bấy giờ, không phải là thứ văn tự lộn хӧп mà đã có một vài yếu 
tổ của một cuốn sách. 





Cuốn Hạ tiểu chính, ghi chép về lịch pháp 
triểu Hạ. Ngày nay nàng lịch của Trung 
Quốc vẫn dùng theo lịch nhà Hạ. 
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Nguồn xa chảy mãi 


Bắt đầu từ triều Thương, cư dân Trung Quốc 
đã viết chữ trên xương thú, đồng thau, ngọc, trúc 
mộc để ghi chép thông tin, từ dó hình thành nên 
những bài văn trên xương thú, bài minh trên dó 
đồng, bài từ trên ngọc, sách được viết bằng thẻ 
tre trúc. Từ góc độ nội dung, hình thức và mục 
đích truyền bá của những tập hồ so, tài liệu đó 
mà nhìn nhận thì chúng đã có một vài đặc điểm 
và tính chất của một cuốn sách chinh thức. Đồng 
thời, trong quá trình chỉnh lý, biên soạn, cất giữ 
và chứng nghiệm đối với thẻ tre trúc và giáp cốt, 
cũng đã thể hiện những yếu tố biên tập nhất định, 
từ đó chúng ta có thể nhận ra hoạt động biên tập 
nguyên thủy xuất hiện từ trước khi sách vở chính 
thức được xuất hiện. 


Vào thời nhà Chu (1046 - 256 TCN), triểu đình 
đã bắt đầu thiết lập cơ quan chuyên phụ trách 
việc cất giữ, lưu trữ thư tịch kinh điển. Thời kỳ 
này, sách đã chính thức ra đời. Sau năm 770 TCN, 
các nước chư hầu phân tranh, trào lưu ra sách tư 
nhân ngày càng nở rộ. Người sáng lập ra Nho gia 
là Khổng Tử (551 - 479 TCN) đã tiến hành biên tập, chỉnh lý hệ thống điển 
tịch cổ đại quan trọng của Trung Quốc, rồi còn lấy đó làm sách giáo khoa 
để giảng dạy cho học trò. Vì thế, Khổng Tử được xem là một nhà biên tập 
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Trang viết tay còn sót lại của Luận ngữ, có niên đại vào triểu Đường ghi chép một cách chân 
thực tư tưởng của Khổng Tử. 











Nghề sách Trung Quốc 


nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Đến lúc này, lịch sử nghề sách 
Trung Quốc bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển mới. 


Từ giáp cốt đến giấy - chất liệu của xuất bản phẩm 

Sau khi phát minh ra chữ Hán, xuất hiện một vấn để: Dùng chữ Hán 
để viết hay khắc lên thứ gì mới có thể bảo tón và lưu truyền được cho hậu 
thế? Cư dân Trung Quốc thời cổ từng sử dụng những chất liệu như dó gốm, 
xương thú, đổ đồng, ngọc, thẻ tre, vải lụa để làm điển tịch, nhưng trải qua 
một thời gian dài chứng nghiệm thực tế, tổng hợp những ưu điểm của thẻ 
tre và vải lụa thì vẫn chưa đủ, vì thë việc phát minh ra giấy là một cổng hiển 
vô cùng to lớn trong lịch sử văn minh và lịch sử nghề sách thë giới. 


Giáp cốt 

Cư dàn Trung Quốc tü lâu đã biết sử dụng giáp cốt làm chất liệu để 
viết, giáp là mai rùa, cốt là xương thú, đặc biệt là xương bả vai của trâu bỏ. 
Việc khắc văn tự lên mai rùa và xương thú được gọi là văn giáp cốt hay văn 
thư giáp cốt. Giáp cốt là một cách thức ghi chép quan trọng vào thời Hạ, 


Thương, Chu ở Trung Quốc. Thời kỳ thịnh hành văn giáp cốt chính là triểu 
Ân Thương và Tây Chu (1046 - 771 TCN). 

Những di vật giáp cốt văn triểu Ân Thương mà ngày nay phát hiện 
được hầu hết đều có niên đại vào khoảng hậu kỹ triểu Thương (1300 - 1046 
TCN). Những phát hiện chủ yếu vào triểu Ấn dëu là phế khu, cho nên cũng 
gọi là "Ân khư giáp cốt" Nội dung chủ yếu là ghi chép chuyện chiêm bốc, 





Giáp cốt уап được khắc trên mai rùa. 





Giáp cốt có khắc văn tự. Chữ Нап 
trang giáp cốt văn đã trở nên khả 
thành thục. 





Đỉnh Đại Phương vào thời Ку đầu nhà 
Thương, được tìm thấy tại Thương Thành, 
Trinh Chảu. 


Nguồn xa chảy mãi 


bói toán triểu Thương. Người triểu Thương rất mê 
tín, tất cả mọi việc trong cuộc sống thường ngày 
đều phải hỏi các vị thần, Thượng để, hỏi tổ tiên 
của họ, cụ thể các chuyện như sàn bắn, việc nông, 
thiên tượng, thu hoạch, chinh phạt, tật bệnh, tế 
tự... đều phải bói toán xem tốt xấu ra sao. Hầu hết 
giáp cốt văn đều là những lời bốc từ mà người 
đương thời ghi chép lại. Ngoài bốc từ ra, trong 
giáp cốt văn còn có ghi chép những chuyện khắc 
từ như ghi chép về số lượng tü binh trong chiến 
tranh, rôi thu hoạch săn bắt được bao nhiêu, việc 
ban thưởng ra sao, rối tình hình tế tự như thể nào. 
Những lời khắc từ hấu hết đều được khắc trên 
xương thú. Xét một cách toàn diện, nội dung mà 
giáp cốt văn ghi chép lại được khá phong phú, 
dường như để cập đến tất cả các phương diện của 
xã hội đương thời. 


Văn thư giáp cốt xét từ góc độ bản chất là 
những tập hỗ sơ, văn kiện, nhưng xét từ góc độ 
nội dung ghi chép và hình thức bể ngoài thì по lại 
tập hợp khá дау đủ những yếu tổ của một cuốn 
sách chính thức. 


Đồ đồng thau 


Đồng thau là hợp kim của đồng và thiếc, 
những dó dùng được chế tạo bằng đồng thau thì 
được gọi là дб đồng thau. Văn tự được đúc khắc 
trên đồ đồng thau, được gọi là "minh văn dó đồng 
thau", hay доі là "kim văn”. 

Giữa thời Hạ - Thương là giai đoạn khởi thủy 
của thời đại đồng thau ở Trung Quốc, thời kỳ 
Thương - Chu (1600 - 771 TCN) là thời kỳ phát triển 
rực rỡ nhất của thời đại đồng thau ở Trung Quốc. 

Đồ đồng thau có rất nhiều loại, hình dạng 
phong phú. Có khi chỉ là dó dùng hằng ngày, cũng 
có khi là những đồ nhạc khí, lễ khí bằng đồng 
thau. Sự phát triển của dó đồng thau được đánh 
dấu chính là sau khi đồng thau được dùng để 
chế tạo lễ khí dùng trong tế tự, dẫn аап trở thành 
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Àu đựng (thời Tây Chu), trên dó có khắc ghi lại chuyện Chu Vũ Vương tiêu diệt nhà Thương. 


"Trọng khí" trong việc kiến bang Іар quốc, tượng trưng cho quyển uy. Vì dó 
đồng thau được coi trọng như thể cho nên đổi với tất cả những tài liệu cần 
phải bảo quản lâu dài hay có những chuyện đại sự cần phải ghi nhớ để làm 
kỷ niệm, hấu hết các quý tộc đều đúc một loại đổ bằng đồng thau để ghi 
chép tài liệu hay sự việc lên trên đó, để hậu thế muôn đời gìn giữ. Văn tự 
được khắc trên những đỗ đồng thau đó được gọi là minh văn. 

Cho đến nay, số lượng bài minh văn mà Trung Quốc đã phát hiện và 
thu thập được lên đến con số hàng vạn. Từ triểu nhà Thương đến thời nhà 
Hán (206 TCN - 220 SCN) đếu có phát hiện những bài minh văn, trong đó có 
không ít những bài minh văn rất dài. Hiện tại, bài minh văn dài nhất trên đổ 
đồng thau được phát hiện trên chiếc đỉnh Mao Công, vào thời kỳ Tây Chu, 
tổng cộng có 497 chữ. Nội dung chủ yếu của minh văn trên đồ đồng thau 
phong phú hơn giáp cốt văn, nó để cập đến tất cả các phương diện của xã 
hội. Nội dung chủ yếu bao gồm: điển lễ tế tu, ghi công chinh chiến, chép 


Minh văn và bản dập trên định Mao Công. 





Hi Bình thạch kinh 


Hi Bình thạch kinh do học giả nổi 
tiểng là Sái Ung (133 - 192) chủ trị 
việc điêu khác. Từ năm 175 đến 
năm 183, trải qua chín năm mới 
hoàn thành. Tổng cộng dùng đến 
46 tấm bia đả, khắc bảy bộ kinh 
điển Nho gia. Có Chu dịch, 10 
thi, Thượng thư, Xuân thu, Công 
Dương truyện, Nghi lễ, Luận 
ngữ. Thạch kinh bắt đầu được 
khắc vào khoảng giữa những 
năm niên hiệu Hi Bình (172 - 
178) triểu Đông Нап, cho nên gọi 
là Hi Bình thạch kinh. Sau khi khắc 
xong được dựng trước cửa nhà 
Thái học, thành Lạc Dương. Hãng 
ngày đều có rất nhiều người đến 
để thưởng lãm và chuyên tâm sao 
chép. Đây là bộ kinh điển Nho gia 
có sắc lệnh của nhà vua cho khắc 
in sớm nhất trong lịch sử Trung 
Quốc. Việc này không chỉ một lán 
nữa mở rộng quy mó hoạt động 
hiệu chỉnh của triểu đình đối với 
kinh điển Nho gia, mà cũng là 
một hoạt động biên tập xuất bản 
có quy mô lớn đầu tiên của triều 
dinh. Xét trên một mức độ nhất 
định nó đã thúc đẩy việc xuất hiện 
kỹ thuật in дар và phát minh ra kỹ 
thuật in ẩn. 





Bản dập và hình dạng ban даи của thạch cổ (trống 84). 


Nguồn xa chảy mãi 


chuyện ban thưởng, văn kiện hiện ước, thiên tü giáo 
huấn, tán tụng tổ tiên... 


So với giáp cốt văn, số lượng minh văn trên đỗ 
đồng thau lớn hơn nhiều, tác dụng cũng nhiều hơn, 
minh уап được giới trí thức quan tâm, phạm vi truyền 
bá cũng rộng hơn, công dụng của thư tịch cũng bắt đầu 
thể hiện rõ tác dụng. 


Thạch khắc 


Những câu chuyện được khắc trên đá là một nét 
văn hóa truyền thống của cổ nhàn, nguồn gốc của đá 
vốn rất rộng mà lại giữ gìn được lâu dài, so với các đồ 
vật bằng kim loại thì tiện dụng hơn nhiều, thạch khắc lộ 
thiên vừa mang tỉnh công khai vừa mang tính quảng bả. 
Vào thời Xuân Thu (770 - 476 TCN) đã có những ghi chép 
liên quan đến văn tự thạch khắc. Văn tự thạch khắc sớm 
nhất hiện còn tón tại ở Trung Quốc đó là văn trên trống 
đá thời Xuân Thu. Đầu thời Đường tại huyện Phượng 


Tường, tỉnh Thiểm Tây đã khai quật được mười thạch 


khắc có hình dạng tựa như chiếc trống. Bốn mặt quanh 
trống đều со khắc văn tự, thể chữ là tổ hợp giữa Kim văn 
và Tiểu triện, nội dung là những саи thơ liên quan đến 
hoạt động săn bản, cho nên gọi là "Liệp Кё". 


Thời Тап Thủy Hoàng (259 - 210 TCN), làn sóng khắc 
đá ngày càng phát triển. Ông tại vị 12 năm, từng nhiều 
lần đi tuần, tất cả những nơi ông qua đều có để lại những 
bài minh văn khắc trên đá, nhằm ca ngợi, 
tuyên dương công đức của ông đã thống 
nhất thiên hạ. Thời kỳ Đông Hán (25 - 220 
SCN), phong trào khắc đá ở Trung Quốc 
phát triển mạnh mẽ nhất, khắp nơi đầu 
đầu cũng mọc lên những tác phẩm khắc 
đá vô cùng quy mô, vĩ đại. Có lẽ nổi tiếng 
nhất là Hi Bình thạch kinh, bản khắc bắt đầu 
khơi dòng cho hoạt động thạch khắc kinh 
điển Nho gia thời cổ đại, và trong lịch sử 
phát triển của sách vở thì bản khắc này có 
у nghĩa vỗ cùng đặc biệt. Từ Hi Bình thạch 
kinh trở về sau, các đời sau thi nhau bắt 
chước, mô phỏng nhiều không đếm xué, 
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Nghề sách Trung Quốc 


có tất cả khoảng 6 lán hoạt 
động san khắc có quy mó lớn. 
Vẫn còn được bảo tồn khá hoàn 
chỉnh cho đến tận ngày nay chỉ 
có Khai Thành thạch kinh vào 
thời Đường và Сал Long thạch 
kinh vào thời nhà Thanh, trước 
đó là ở Tây An bi lâm (rừng bia 
ở Tây An), sau này ở Quốc Tử 
Giám của Bắc Kinh. 

Ngoài kinh điển Nho gia 
được khắc đá ra, các đời còn 
cho san khắc kinh văn Phật giáo và kinh điển của Đạo giáo. Quần thể bia 
kinh Phật hiện tồn vĩ đại nhất đó là thạch khắc kinh Phật trên núi Thạch 
Kinh, khu Phòng Sơn, Bắc Kinh. Kinh khắc được bắt đầu vào đầu thế kỷ VII 
đến thế kỷ thứ XII thì tạm dừng. Tổng cộng khắc 1.122 bộ kinh, 3.572 quyển 
và cần đến 14.278 tấm bia đá. Thạch kinh này, tục gọi là "Phòng Sơn vân cư 
tự Thạch khắc Phật giáo Đại tạng kinh”, gọi tắt là "Phòng Sơn thạch kinh". 





Bản дар thạch khắc trên núi Phong Sơn, thời Тап Thủy Hoàng. 
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Khai Thành thạch kinh có niên đại vào triểu Đường, hiện tốn ở rừng bia thành phố Тау An, 
tỉnh Thiểm Tây. 
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Nguồn xa chảy mãi 


Trúc mộc giản độc 


Trước khi phát minh ra giấy, vật liệu để viết chữ được người Trung 
Quốc sử dụng sớm nhất, trong thời gian dài nhất, ứng dụng rộng rãi nhất 
và có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ nhất chính là thẻ tre và mộc bản (mặt дб). 
Một thẻ tre gọi là "giản", có nhiều thẻ tre nối kết lại với nhau gọi là "sách" 
gọi chung là "giản sách”. Sách thẻ tre mà chưa được viết chữ lên gọi là 
"Бап", đã viết chữ lên rối gọi là "độc". Gọi chung với một cài tên là "mộc 
giản", gọi chung dựa vào tình trạng của sách là "bản độc", gọi chung của 
trúc mộc là "giản độc”. Xét từ góc độ thời gian, thời gian mà trúc mộc được 
dùng làm vật liệu viết chữ rất lâu dài, sớm nhất có thể từ trước thế kỷ XXI 
TCN, thậm chí còn sớm hơn một chút so với giáp cốt và kim thạch. 

Xét từ góc độ nội dung, những ghi chép trên trúc mộc có nội dụng 
rất phong phú. Dựa trên nội dung có thể chia thành hai loại lớn là hổ sơ 
văn thư và thư tịch. Trúc giản thuộc loại thư tịch thì có kinh điển Nho gia, 
sử địa thư, luật pháp thư, binh thư, lịch phả... nội dung rất rộng. So với các 
chất liệu ghi chép khác như giáp cốt, kim thạch... thì ưu điểm của trúc mộc 
thể hiển rất rõ: Một là chất liệu dễ kiếm, khắp núi đều có, giá thành lại thấp; 
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Số mộc giản qhi chép về binh khí thời Tây Hán, được Giản thời Hán Uy Vũ, 
khai quật tại Cư Diễn, 
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Nghề sách Trung Quốc 


Hai là: Công nghệ sửa chữa đơn giản, tiện trong việc thay đổi trang viết; 
Ba là có thể liên kết các thẻ tre thành một quyển, khiến dung lượng càng 
thêm lớn, có thể viết sách dài với số lượng thiên quyển lớn, thuận lợi cho 
việc phổ cập văn hóa. Chính vì những ưu điểm như thë, nên sau khi phát 
minh ra giấy, giản độc và tơ lụa vẫn cùng với giấy lưu hành thêm mấy trăm 
năm поа, đến thời Đông Тап khoảng thé kỷ IV SCN, chất liệu viết sách này 
mới không được sử dụng nữa. 


Bạch thư 


Viết văn tự trên quyên (lụa sống, lụa mộc), tăng (lụa dày), kiêm (lụa 
nhũn), bạch (tơ lụa) gọi là bạch thư, cũng до! là tó thư. Văn hóa dệt vải bắt 
nguồn từ Trung Quốc, và đã được cả thể giới công nhận. Căn cứ vào ghi 
chép trong sử tịch, muộn nhất đến thời Xuân Thu, lụa đã bắt đầu được sử 
dụng để viết sách. Cực thịnh trong khoảng thời gian từ Chiến Quốc đến 
Tam Quốc (220 - 280), trong khoảng bảy, tám trắm năm. 


Còn về hiện vật, thì vào năm 1934 đã phát hiện được bạch thư trong 
một ngôi mộ có niên đại vào triểu Sở ở Trường Sa, thường gọi là "Së tăng 
thư”. Trên đó có văn tự được viết bằng bút lông màu đen, nhắc đến rất 
nhiều nhân vật quan trọng trong truyền thuyết thời cổ đại, xung quanh 
có trang trí nhiều hình tượng kỳ lạ độc 
đáo, đây là hiện vật bạch thư sớm nhất 


#ж 4 s k 


hiện còn được lưu giữ lại đến nay. bi 0м. еу "е Ж" 
Aro ма ы ; tet 
Một lần phát hiện được nhiêu “pp s "Spri е 

nhất đó là vào năm 1973, bạch thư khai з ша з 
quật được trong mộ đời Hán của Ма tt sỹ р. 
Vương Đôi, tại Trường Sa, có Lão tử (Bản 152 фас Юр 
А, Bản В), Dịch kinh, Chiến quốc sách, = Thy МЕНА 
Chiến quốc tung hoành gia thư... tổng үз р? 729 ЕП Ta vàn 
cộng có hai mươi loại, hơn mười hai ЫЛМЫ 2n 
vạn chữ. Ngoài việc dùng bạch thư để $ PARTIS Ni 
viết chữ, kiêm bạch (lụa mỏng) cũng có 2 22° S ` 55617: 
thể được dùng để vẽ tranh, bao gồm а ` zair 
bản dó và tranh minh họa của trúc giản Ф vạn БК Дын 
thư. Trong số trúc bạch được tìm thấy M sisin siper: 

ЗЫ тй, о. 


tại mộ của Ма Vương Đôi có Đạo dàn | 
đồ và ba tấm bản ад cổ. йыш, ^^ 

а Wi пиве k h w T) 
ku ы ынс. РАА j". еф азма 


Chất liệu của kiêm bạch cũng khá = Amp nosat 


nhẹ, mềm, khổ khả lớn, thể tích lại nhỏ, 


Tổng thể Sở tăng thư vào thời Chiến Quốc. 






Kota y Ë | 
зау 





Bạch thư Chiến quốc 
tung hoành gia thư. 





Bức họa trên lua ở mộ số 1 
Mã Vương Bi, tại Trưởng Sa. 
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Nguồn xa chảy mãi 


Bạch thư Lão tử, bản А và bản В. 


khắc phục được khuyết điểm quan trọng của 
trúc mộc giản độc, là một bước tiến lớn về chất 
liệu viết sách. Nhưng dù sao đó cũng là vật được 
đan dệt và có giá trị tương đối cao, ngoài táng 
lớp quý tộc ra, người bình thường khó có khả 
năng được sử dụng. Công trạng lớn nhất của nó 
là mở ra được lối tư duy mới của con người, nếu 
có thể chế tạo ra được một chất liệu viết sách 
mới thì tất cả mọi ưu điểm đều hoàn bị ở bạch 
thư, giá cả lại thấp hơn, không диа đắt tiên. Qua 
nhiều năm nghiên cứu, cư dẫn Trung Quốc cuỗi 
cùng đã dựa trên nền tảng xơ dày và đay ngâm 
để phát minh ra kỹ thuật tạo giấy. 








TH Nghề sách Trung Quốc 











Kỹ thuật tạo giấy 


Kỹ thuật tạo giấy là một thành tựu vĩ đại chứng tỏ sự phát triển của 
khoa học kỹ thuật thời Trung Quốc cổ đại. Kỹ thuật này cùng với kỹ thuật in 
ấn, thuốc súng, la bàn được gọi là tứ đại phát minh của Trung Quốc cổ đại. 


Rất nhiều phát hiện khảo cổ đã chứng minh: Nhân dân lao động của 
Trung Quốc thời cổ đại dựa trên cơ sở thực tiễn sản xuất qua một thời gian 
dài, vào thời Tây Hán đã phát minh ra giấy sợi thực vật. Cho đến tận ngày 
nay, từ đầu thời Hán Văn Để (tại vị từ 180 - 157 ТСМ) mãi cho đến Vương 
Мапа triểu Tân (9 - 23 SCN) thì dừng lại, cơ hổ quá trình tạo giấy trong thời 
kì tại vị của các vị hoàng đế triểu Tây Hán dëu liên tục không ngừng được 
khai quật. 

Năm 1986, giấy có được phát hiện tại khu mộ táng triểu Hán, ở bài 
Phóng Mã, Thanh Thủy, Cam Túc, khi xuất thổ được vẫn mang sắc vàng, 
giấy mỏng mà mềm, trên giẫy có vẽ nhiều bản đố, niên đại vào khoảng 
năm 176 - 141 TCN. Năm 1942, giấy сб cũng được phát hiện tại di chỉ 
Phong Toại bên bờ đông sông Ngạch Tế Nạp, tỉnh Cam Túc vào đời Hán, 
trên giấy có bảy hàng chữ, tổng cộng 50 chữ, giấy vàng pha xám, có niên 
đại vào khoảng năm 89 TCN - 97 SCN. Năm 1990, giày cổ được phát hiện tại 
thành phổ Đôn Hoàng tỉnh Cam Túc, giấy có sắc vàng nhạt, sợi tương đổi 
nhỏ, chất liệu tốt, trên đó có văn tự, niên đại vào khoảng пат 8 - 23 SCN, 





Trên giấy cổ thời Тау Hán có vẽ bản đồ (khai quật được tại bãi Phóng Mã, tỉnh Cam Тус vào пат 
1986, có niên đại vào khoảng пат 176 - 141 ТСМ. 


Nguồn xa chảy mãi 





ы 


Mảnh giấy сб còn sót lại từ thời Tây Нап (được tìm thấy tại eo Ма Khuyên, Đôn Hoàng năm 1979) 


Việc phát hiện số lượng lớn giấy cổ vào thời Tây Hán, chứng minh giấy sợi 
thực vật được dùng để viết sách và vẽ tranh đã xuất hiện ở Trung Quốc vào 
thế kỷ II TCN. 

Giấy sợi thực vật tiện lợi mà bën, có giá rẻ và sạch sẽ của trúc mộc 
mà thể tích không lớn lắm, lại có sự mềm mịn của da trâu và kiêm bạch, 
lại có được sức bền của kim thạch mà đặc biệt là không quá nặng. Sự xuất 
hiện của nó khiến công cụ ghi chép và truyền bá tri thức có một cuộc cách 
mạng, thay đổi căn bản về chất, có tác dụng rất lớn trong việc đẩy mạnh sự 
tiến bộ của xã hội và sự phát triển của nghề in ấn xuất bản. 

Thời Đông Hán, Thái Luân (khoảng 63 - 121) đã tiến hành cải tiến 
kỹ thuật chế tạo giấy, rồi vào năm 105 SCN đã dàng lên hoàng để, được 
hoàng để ca tụng. Từ đó về sau, loại giấy này được phổ biến rộng rãi trong 
toàn quốc, lại được mỹ xưng là "Sái Наи chỉ" (giấy của Sái Наи). Sau này, kỹ 
thuật tạo giấy không ngừng được папа cao, giá thành không ngừng giảm 
thấp, dẫn trở thành một chất liệu viết sách phổ biến nhất trong xã hội. 














Sơ đồ quá trình tạo giấy thời Нап (1 và 3: Rửa nguyễn liệu; 2: Cắt nguyên liệu; 
4: Düt cây cỏ sau đỏ trộn với nước; 5: Nấu; 6: Gia nguyễn liệu; 7: Làn chặt; 8: Xeo giấy; 
9: Phơi qiấy, bóc qiấy). 


Di chỉ hiện tốn của giản 
độc thời Han, phat hiện 
tại vùng Cư Diễn, tỉnh 
Cam Тис. 





Nguồn xa chảy mãi 


Thế kỷ IV SCN, giấy đã hoàn toàn thay thế cho trúc mộc giản độc và ty bạch, 
trở thành chất liệu viết sách thông dụng nhất trong xã hội Trung Quốc. 


Lịch trình diễn tiến của lịch sử nghề sách 


[ау việc phát minh ra kỹ thuật tạo giấy và kỹ thuật іп ấn làm tiêu chí, 
có thể chia lịch sử ngành xuất bản Trung Quốc cổ đại thành bón giai đoạn: 
Từ thế kỷ XXI TCN khi vương triểu nhà Hạ thành lập cho đến khoảng thé kỷ 
II TCN khi phát minh ra kỹ thuật tạo giấy, gọi là thời ky trúc bạch tịnh hành; 
từ thể kỷ | TCN đến khi phát minh ra kỹ thuật іп ấn vào thế kỷ VII, gọi là thời 
kỳ sách viết tay trên giấy; từ thế kỷ VII đến những năm 40 của thế kỷ XX 
trước khi kỹ thuật in ấn cơ giới hóa của phương Tây truyền vào gọi là thời 
kỳ in ấn thủ công; từ những năm 40 của thế kỷ ХІХ đến đầu thế kỷ XX là 
thời kỳ in ấn bằng máy móc. Sau thế kỷ XX, ngành xuất bản 
Trung Quốc chính thức bước vào hình thái xuất bản hiện 
đại, sánh bước phát triển cùng ngành xuất bản thë giới. 


Thời kỳ trúc bạch tịnh hành (XXI - II TCN) 


Thời kỳ trúc bạch tịnh hành, hoạt động xuất bản ở 
Trung Quốc từ hình thái manh nha tiến dẫn đến sự thành 
thục, về các phương diện phương tiện thể hiện văn tự, biên 
soạn trước tác, phục chế sao chép, hình thức sách vở đều 
có những bước phát triển rất lớn, cuối cùng trở thành một 
hoạt động lịch sử mang tính hệ thống tự thân, có дау đủ 
đặc trưng thời đại rõ rệt. 


Thời ky này, trên cơ sở văn tự đã sớm có sự diễn tiến, 
từ giáp cốt văn, kim văn, triện văn, phát triển đến lệ thư 
khiển tính tiện lợi, nhanh gọn của văn tự viết sách ngày 
càng được tăng cường. Phương tiện để truyền tải văn tự 
được sử dụng rộng rãi chủ yếu là trúc mộc, giáp cốt, kim 
thạch, ty bạch, trong đỏ thời gian sử dụng trúc mộc là dài 
nhất, phạm vi rộng nhất, do đó hình thành nên hình thức 
sách sớm nhất tại Trung Quốc là "Trúc mộc giản độc”. 


Cùng với sự phát triển của văn hóa học thuật và sự 
thay đối của phương thức thể hiện văn tự, số lượng và độ 
dài của điển tịch sách vở Trung Quốc cũng ngày một gia 
tăng, trong đó bao gồm những thư tịch sách vở có thể đại 
diện cho tinh túy văn hóa Trung Hoa như Chu dịch, Thi kinh, 

















Nghề sách Trung Quốc 


Luận ngữ, Lão tử, Binh pháp Tôn Tử, Sử ký... những thư tịch này, số chữ ít 
nhất cũng đến 35.000 chữ, nhiều là тау chục vạn chữ, chủ yếu được viết 
trên trúc mộc giản độc để lưu truyền lại cho hậu thë. 


Hoạt động thu thập sách vở cũng dẫn được triển khai, quy mó các 
tang thư trực thuộc triểu đình cũng tăng lên, các chức trách chuyên món 
cũng được kiện toàn, việc biên tập, chỉnh lý, trước thuật và cất giữ trở 
thành một mỗi thống nhất, tương tự trở thành một cơ quan trực thuộc 
nhà nước về xuất bản, số lượng xuất bản phẩm cũng hấu hết là của triểu 
dinh. 


Việc phát triển văn hóa học thuật khiến nhu cầu doc sách của moi 
người cũng ngày một tăng lên. Đời Нап, sau khi nhà nước хас định Nho 
gia là quan học, càng thúc đẩy nhanh hơn nhu cầu đọc sách, tìm tòi của 
toàn xã hội. Từ thời điểm sản sinh ra sách, hoạt động truyền bá sách vở 
cũng như hình với bóng được triển khai ngày càng rộng rãi hơn. Mọi 
người thông qua các phương thức như sao chép, mượn đọc, sư dó truyền 
dạy, khiến sách vở được truyền bá ngày càng rộng rãi. Việc sao chép sách 
vở vì thể cũng trở thành một nghề chuyên môn. Trong thời ky này, hoạt 
động buôn bán sách vở cũng dần được triển khai, hậu kỳ thế kỷ II TCN, từ 
quốc đỏ Trường An đương thời cho đến các thành thị có kinh tế, văn hóa 
tương đối phát triển đã xuất hiện những hiệu sách dân gian sớm nhất 
trong lịch sử Trung Quốc - Tứ thư. 


Bắt đầu từ thể kỷ III TCN, Trung Quốc và các quốc gia, khu vực xung 
quanh đã bắt đầu có sự giao lưu kinh tế, văn hóa. Hoạt động giao lưu 
xuất bản sách giữa Trung Quốc và các nước bên ngoài cũng dẫn được bắt 
đầu. Thời kỳ này, Phật giáo Ấn Độ và các điển tịch Phật giáo bắt đầu được 
du nhập vào Trung Quốc, tạo nên sự ảnh hưởng cực lớn đối với văn hóa 
xã hội Trung Quốc. 


Thế kỷ II TCN, cư dẫn Trung Quốc trải qua một thời gian dài tìm tòi, 
đã phát minh ra kỹ thuật chế tạo giấy. Từ đó về sau, cũng trong khoảng 
thời gian tương đổi dài, giấy và lụa cũng đồng thời được mọi người sử 
dụng. Cho đến đầu thể ky V SCN, giấy mới chính thức được hoàng để 
đương thời hạ lệnh dùng thay thể hoàn toàn cho trúc bạch, trở thành 
một phương tiện truyền đạt thông dụng nhất trong xã hội. 


Thời kỳ sách viết trên giấy (II TCN - VII SCN) 


Ngành xuất bản ở Trung Quốc thời kỳ đầu đã có bước phát triển phồn 
vinh. Trong dó, từ khoảng thë kỷ II TCN đến thể kỷ IV 5СМ là giai đoạn đầu 
của việc dùng giấy аё viết sách, lúc đó cả ba thứ giản, bạch, giấy đều cùng 
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lưu hành; thế kỷ V đến thế kỷ VII là giai đoạn chủ yếu của việc dùng giấy 
viết sách, cũng là thời kỳ phát triển đỉnh cao; sau thế kỷ VIII, cùng với việc 
ứng dụng rộng rãi của kỹ thuật їп ấn, sách viết trên giấy và sách in cùng 
tón tại, cũng trong giai đoạn này sách in bắt đầu trở thành chủ lưu trong 
thư tịch có đại Trung Quốc. Từ thực tế mà nhìn nhận, sách viết tay trên giấy 
có lịch sử phải hơn ngàn năm. 


Sau khi giấy được lưu hành rộng rải nhất trong xã hội, thì từ sao chép 
đến tạo quyển, dẫn được cải tiên, phát triển và hình thành nên một chế độ 
thư tịch hoàn chỉnh gọi là chế độ quyển trục. 


Thời kỳ này, số lượng và loại hình sách vở không ngừng được nâng 
cao. Căn cứ vào số liệu thống kê, từ năm 25 đến năm 618 SCN, Trung Quốc 
có tất cả khoảng 11.754 trước 
tác, với hơn 73.200 quyển. Xuất 
hiện nhiều trước tác theo loại 
hình mới như loại thư, văn тар, 
vận thư, tính thị phả. Việc phiên 
dịch kinh Phật trong thời kỳ 
này cũng rất phốn vinh, từ năm 
220 đến năm 618, tổng cộng 
số kinh Phật được phiên dịch 
khoảng hơn 1.500 bộ, hơn 4.000 
quyển, trình độ phiên dịch 
cũng ngày càng được папд 
cao. Đồng thời, cùng với sự ứng 
dụng rộng rãi của giấy, số trang 
và số lượng chữ của những 
trước tác đơn bộ ngày càng 
tàng lên, trước tác khoảng mấy 
chục vạn chữ là bình thường. 


Cùng với sự tăng nhanh 


Hình thức quyển trục thời kỳ đầu được phát hiện tại động Tạng về số lượng sách và sự phong 
Kinh, ở Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc; bản sách viết tay kinh Phật vào phú về loại hình, việc chỉnh lý 


năm 416 5СМ. 


và công tác biên mục sách мо 

cũng dẫn được triển khai. Từ 
năm 26 TCN đến năm 6 TCN, Lưu Hướng được sự ưu ái của hoàng để, đã 
tập hợp một nhóm học giả đương thời tiến hành hệ thống hóa lại tàng 
thư nhà nước đương thời, sau khi chỉnh lý thống kê được 13.269 quyển. 
Đây là đợt chỉnh lý sách vở quy mô lớn do nhà nước tổ chức lần đầu tiên 
trong lịch sử Trung Quốc. Trong quá trình chỉnh lý, nhóm Lưu Hướng còn 
cần thận viết thành một thư mục để yếu, biên soạn thành bộ thư mục sách 
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tổng hợp có tính hệ thống đầu tiên trong lịch sử cổ đại Trung Quốc. Sách 
vở được họ chỉnh lý thành sáu loại lớn: Lục nghệ lược chủ yếu là trước tác 
kinh điển Nho gia cho đến sách giáo khoa phục vụ việc học tập lục kinh; 
Chư tử lược bao gốm trước thuật của Bách gia chư tử từ thời Tiên Тап trở 
về sau; Thi phú lược bao gồm các tác phẩm văn học bao gốm thi ca, Hán 
phú; Binh thư lược thu thập những trước tác quân sự; Thuật số, phương 
kỹ nhị lược chủ yếu thu thập những trước thuật về phương diện khoa học 
tự nhiên và khoa học ứng dụng. Đây chính là cuốn Lục phản pháp nỗi tiếng 
trong lịch sử Trung Quốc. 


Sau Lưu Hướng, các triểu đại sau này đều có tàng thư qui mô nhà 
nước, chuyên biên soạn những bộ thư mục điển tịch. Cùng với sự thay đổi 
của tình hình xuất bản sách vở, phương pháp phân loại sách vở cũng có 
sự thay đổi. Năm 636, nhóm Nguy Trưng đã biên soạn Tùy thư, trong thiên 
Kinh tịch chí có thu thập mục lục toàn bộ sách vở trong tàng thư nhà nước, 
trước tác khi ấy có 3.127 bộ, tổng cộng 36.708 quyển, sách bị thất lạc có 
khoảng 1.064 bộ, tổng cộng 12.759 quyển. Nhóm Nguy Trưng còn dựa trên 
nën tảng hệ thống phân loại sách của đời trước mà phân loại sách thành 
tứ bộ là Kinh, Sử, Tử, Tập, trong đó Kinh chủ yếu là những trước tác thuộc 
về kinh điển Nho gia; Sử là những trước tác lịch sử thuộc các thể tài; Tử là 
những trước tác từ Bách gia chư tử đến các tôn giáo Phật, Đạo; Tập chủ yếu 
là thư tịch văn học. Đây là sách "Tứ phân pháp" női tiếng Trung Quốc cổ 
đại. Dưới tứ bộ còn được phân thành 40 tiểu loại nữa. Ngoài những thứ đó 
ra còn thêm Đạo kinh và Phật kinh. 


Kinh tịch chí trong Tùy thư phản ánh khái quát diện mạo và kết cấu 
tinh hình sách vở Trung Quốc vào giai đoạn sách viết tay trên giấy đã đạt 
đến một trình độ nhất định, từng bước phán ảnh được đặc trưng của văn 
hóa cổ đại Trung Quốc và kết cấu của học thuật truyền thống. Thiên Kinh 
tịch chí trong Tùy thư có cách phân loại thư mục tạo ảnh hưởng rất lớn đến 
hậu thể, thư mục sách vở sau này cơ hó dëu dựa theo cách này mà biên 
soạn. Cho đến tận ngày nay, rất nhiều nơi ở Trung Quốc trong quá trình 
biên mục, chỉnh lý thư tịch đều chọn dùng cách phần loại tứ bộ này. 


Sách vở thời kỳ này được phục chế chủ yếu dựa vào phương pháp 
sao chép, việc buôn Бап sách cũng đã trở thành một nghề mới được hình 
thành, mọi người ngày càng có nhu cầu lớn về thư tịch, trước tác nổi tiếng 
bắt даи được truyền bá rộng rãi trong xã hội. Xã hội xuất hiện một số lượng 
lớn "kinh sinh” lấy việc sao chép sách vở làm nghề mưu sinh. Cùng với việc 
không ngừng cải tiến mở rộng kỹ thuật làm giấy và công nghệ mực, kỹ 
thuật phục chế cũng đạt được những bước phát triển chưa từng có, kỹ thuật 
phục chế sao chép thủ công truyền thống đồng thời cũng được phát triển. 
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Kỹ thuật ép nén, ấn chương màu nước lần lượt được ra đời, là điều kiện để 
sáng tạo và phát minh ra kỹ thuật in ấn. 


Thời kỳ này, thư tịch Trung Quốc và kỹ thuật tạo giấy bắt đầu được 
truyền bá vào các nước xung quanh như Việt Nam, Triểu Tiên, Nhật Bản và 
có ảnh hưởng rất lớn đến nghề xuất bản của các nước láng giêng. 


Thời kỳ in ấn thủ công (thế kỷ VII đến những năm 40 của thế kỷ XIX) 


Thể kỷ VII đến những năm 40 của thể ký XIX, kỹ thuật xuất bản của 
Trung Quốc luôn lấy việc in ván khắc làm chính. Thời kỳ này, được gọi là 
thời đại in ấn thủ công của ngành xuất bản cổ đại Trung Quốc. 


Ngành xuất bản Trung Quốc cổ đại vào thời kỳ này được phát triển 
thịnh đạt nhất. Đến thế kỷ VII, Trung Quốc đã phát minh ra kỹ thuật khắc 
in. Sau đó, lại phát minh ra kỹ thuật in chữ rời và kỹ thuật in lên khuôn. Việc 
phát minh và ứng dụng rộng rãi của kỹ thuật in ấn, là tiêu chí để ngành 
xuất bản Trung Quốc bước vào giai đoạn phát triển mới trong lịch sử, số 
lượng và chất lượng sách vở đéu có những bước nhảy vọt mới. Từ đó về 
sau, nghề khắc in sách của Trung Quốc cũng дап hưng thịnh, nhanh chóng 
hình thành năm hệ thống xuất bản lớn đó là quan khắc, tư khắc, phường 





Bản Chu Hạ thi tập được khắc tại Tran Trạch phủ [ат An thửi Tổng (nay là Hàng Châu), 
là tác phẩm tiêu biểu của phường khắc thời Tổng. 
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Bản khắc Tỳ bà ký vào пат thứ 25 niên hiệu Vạn Lịch đời Minh (1597) là bản in tiểu thuyết hy 
khúc đương thời được phổ biến rộng rãi nhất. 


khắc, tự quán khắc thư, thư viện khắc thư, năm hệ thống này có mỗi quan 
hệ ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, thúc đẩy nhau cùng phát triển hướng về 
phía trước. 

Số lượng sách vở thời kỳ này có bước tăng trưởng nhảy vọt về số 
lượng, tư nhân soạn mà quan phủ biên tập có bước phát triển nhanh 
chóng. Chỉ trong triểu Minh, đã xuất hiện hơn 14.000 trước tác, 218.029 
quyển. Khổ sách và số trang đều được nàng cao, đặc biệt xuất hiện những 
trước tác cực lớn tiêu biểu như Vĩnh Lạc đại điển, Tứ khổ toàn thư. Những 
trước tác chiếm số lượng nhiều nhất là kinh điển Nho gia, trước tác sử học, 
kinh Đại Tạng đều được san khắc nhiều lần, mỗi lần san khắc đều được xuất 
bản với quy mó lớn, việc đó chứng minh rõ rằng năng lực xuất bản của thời 
kỳ in ấn của Trung Quốc cổ đại. 

Cùng với năng lực xuất bản được nâng cao, những tàng thư quan tư 
cũng đều được phát triển mạnh, phương diện giữ gìn và bảo quản sách vở 
cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm phong phú, đặc biệt xuất hiện 
những tòa tàng thư nổi tiếng như Hoàng Sú Thành, Thiên Nhất Các. Đồng 
thời các phương diện lưu thông và mua bán sách vở, cơ quan nhà nước, 
trường quan học cũng đều tham gia vào hoạt động buôn Бап thư tịch 
này, các phường thư trong dân gian lại càng sôi nối. Tại những trung тат 
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xuất bản lớn trong toàn quốc, thư phường mọc lên san sát, ngành xuất bản 
cũng được thổi thêm luồng sinh khí mãnh liệt của kinh tế thị trường, xuất 
hiện những hiện tượng mới như quảng cáo sách vở và bảo vệ bản quyển. 


Về phương diện hình thức sách vở, để thích ứng với пһи cầu phát 
triển của kỹ thuật in ấn, cổ thư Trung Quốc bắt đầu phát triển đến chế độ 
trang tờ. Xuất hiện các hình thức đóng sách như Kinh chiết trang (để một 
tập giấy dài sau đó gấp lại thành tùng trang một rồi gấp lại với nhau), Hồ 
điệp trang (đóng sách hình bướm), Bao bối trang (đóng bọc gáy), Tuyển 
trang (đóng buộc chỉ), và hình thức cuối cùng là tuyển trang. 


Hoạt động phát hành và buôn bán sách thời ky này từng bước được 
phát triển, xuất hiện hiện tượng phón vinh một cách lạ thường. Cơ cấu nhà 
nước và thương nhàn bán sách trong dân gian đều tham gia vào hoạt động 
in ấn và mua bán sách vở. Các thư phường dân gian cũng được phát triển 
vượt bậc, ngành xuất bản dàn được kinh tế hóa. Đồng thời, quy mó giao 
luu xuất bản với nước ngoài cũng ngày càng được mở rộng, Trung Quốc 
xuất khẩu một lượng thư tịch rất lớn, mở rộng việc truyền bá kỹ thuật tạo 
giấy và іп ấn sang đại lục Âu - Á, ảnh hưởng sâu đậm đến sự phát triển của 
ngành xuất bản thể giới. Cuối thế kỷ XVI, các giáo sĩ Phương Tây bắt đầu 
hoạt động phiên dịch và trước tác sách vở Trung Quốc, mang một luóng 
sinh khí tươi mới đến cho nền văn hóa và ngành xuất bản đương thời. 





Bản khắc Chu dịch bản nghĩa được khắc chữ lớn trong nội phủ Khang Hy, triểu Thanh. 
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Nhưng đến thế kỷ XIX, ngành xuất bản Trung Quốc vẫn chưa thể dời 
bỏ được hàng rào thủ công, chưa thể ứng dụng được phương thức kinh 
doanh tư bản chủ nghĩa, nội dung và hình thức sách cũng không được đổi 
mới. Vì thể, đến thë kỷ XIX, ngành xuất bản Trung Quốc trở nên lạc hậu hơn 
so với trình độ tiên tiến của thể giới. Sau Chiến tranh Nha Phiên năm 1840, 
xã hội Trung Quốc truyền thống dẫn tan rã, bắt đầu bước vào con đường 
phát triển cận đại hóa. Cùng với sự du nhập kỹ thuật xuất bản hiện đại của 
phương Тау, ngành xuất bản của Trung Quốc cũng có sự biến đổi mạnh về 
chất. Từ đó về sau, ngành xuất bản của Trung Quốc cũng bắt đầu bước vào 
thời đại in ấn bằng тау móc. Cuối thế kỷ ХІХ đầu thế kỷ XX, cùng với việc 
thành lập thư cục dân doanh lớn như Thương vụ ấn thư quán, Trung Hoa 
thư cục, giới xuất bản Trung Quốc cuối cùng cũng thoát khỏi tình trạng 
phát triển lạc hậu, mở màn cục diện huy hoàng cho ngành xuất bản theo 
hình thức mới ở Trung Quốc, bắt đầu viết văn chương theo hình thức mới 
trong nghề sách Trung Quốc. Hội Xuất bản Trung Quốc cận đại và đương 
đại sẽ được giới thiệu qua từng mục trong sách пау. 


SÁCH GHI CHÉP 
THƯTỊCH 


Chế tác sách thời Trung Quốc cổ đại 
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Lựa chọn và biên tập nội dung 

Xét một cách tổng thể, hình thức biên tập sách thời Trung Quốc cổ 
đại chia thành hai loại: Một loại là quan tu, nhà nước chủ trì, loại sách này 
đa phần do tập thể tuyển chọn, chỉnh sửa mà thành, như Vĩnh Lạc đại điển, 
Tử khổ toàn thư,...; Một loại nữa là sách do tư nhân biên soạn, đa phần là 
công sức của tác giả hoặc người biên tập mà thành, như Sử ký, Toàn thượng 
cổ Тап Hán Tam Quốc Lục Triểu văn... Các nhà biên soạn lịch đại trải qua một 
thời gian dài làm việc thực tế cũng nghĩ ra được trinh tự biên tập một cách 
hệ thống và thành thục, hình thành nên tư tưởng biên tập phong phú, có 
ảnh hưởng аи sắc đến hậu thể sau này. 


Nội dung sách Trung Quốc cổ đại rất phong phú, hơn nữa cũng theo 
sự phát triển của thời đại, nội dung cũng không ngừng được mở rộng và 
nảy sinh nhiều ý tưởng mới. Dựa vào bảng thống kê các tác phẩm qua các 
đời của Vương Dư Quang, có thể thấy được khái quát tình hình sách của 
Trung Quốc thời cổ đại. 


Bảng thống kê trước tác theo lịch đại Trung Quốc 


Số lượng 
Tổng số trước tác | Tốc độ 
trước tác | bình quân | tăng lên 


mỗi năm 


Tây Нап trở về trước ` ¬ _ ¬ 
= A AE Мы нү 1.033 13.029 138 
(Trước năm 25 SONY 
Nguy - Tấn - Nam Bắc 


triu và Tùy 398 10.654 
(220-618) 


Lưng ngủ đại т 
‚- | 4, 185.074 3.160 
(618 - 960) 
ЫТУ 


Tổng số 
Triểu đại lượng tác 
phẩm 


Tống ( 960 - 1279) 319 11.519 


Tây Hạ và Liêu Kim | 
Nguyên (906 - 1368) | ` 
Thanh ( 1616 - 191 1) : 126648 1.700.000 42932 
1.378 


Trước thời kháng chiến eiie arani mar 
о 25 71.680 9 286.720 58% 
dàn quốc (1812 - 1837) 


5.970 1.292 - 64% 
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| Nội dung sách Trung Quốc thời cổ đại được 
| phản ánh rất rõ ràng thông qua các thư mục được 
| biên soạn qua các triều đại. 


Công tác biên mục hiệu dinh sách với quy 
mỏ lớn và chính thức trong thời cổ đại Trung 
Quốc được bắt đầu vào thời Tây Hán. Cuối thời 
Tây Hán, học giả nổi danh là hai cha con Lưu 
Hướng, Lưu Нат nhận mệnh triểu đình chỉnh lý 
tàng thư quốc gia. Họ căn cứ vào tình hình thực 
tế của tàng thư vào đời Tây Hán, trên cơ sở tổng 
kết và tiếp thu thành quả liên quan đến việc biên 
soạn trước tác và phân loại học thuật của tiên 
nhân, để tiến hành chia sách thành 6 loại lớn. 
Tỉnh hình trước tác về cơ bản được thể hiện trong 
thiên Nghệ vän chí sách Hán thư, có thể phản ánh 
một cách khải quát tình hình phân loại sách của 
cha con Lưu thị: 


шж чы ий ч 
m dr ҖЫ! `C me a 


A 


Бра 


Ы 


Bản sao Chiến Quốc sách của Lục Nghiên Tập lược: Tổng tự 
tên ашыннан Lục nghệ lược: Chia thành 9 loại là Dịch, Thư, 


Thi, Lễ, Nhạc, Xuân Thu, Luận ngữ, Hiểu kinh, Tiểu 
học, thu thập sách của 129 nhà, 2.926 thiên, 1 quyển tranh. 


Chư tử lược: Chia thành 10 loại: Nho, Đạo, Âm Dương, Pháp, Danh, 
Mặc, Tung Hoành, Tạp, Nông, Tiểu thuyết, thu thập sách của 187 nhà, 4.346 
thiên. 

Thi phú lược: Chia thành 5 loại: 20 nhà thuộc Khuất Nguyễn phú, 21 
nhà thuộc Lục Giả phú, 25 nhà thuộc Tôn Khanh phú, Tạp phú, Thi ca, thu 
thập sách của 106 nhà, 1.313 thiên. 

Binh thư lược: Chia thành 14 loại thuộc Binh quyển mưu, Binh hình 
thể, Binh ầm dương, Binh kỹ xảo, thu thập sách của 66 nhà, 1.375 thiên, có 
44 quyển tranh vẽ. 

Thuật số lược: Chia thành 6 loại Thiên văn, Lịch phả, Ngũ hành, Thi 
quy, Tạp chiếm, Hình pháp, thu thập sách vở của 110 nhà, 2.557 quyển. 

Phương kỹ lược: Chia thành 4 loại là Y kinh, Kinh phương, Phòng 
trung, Thần tiên, thu thập sách vở của 36 nhà, 862 quyển. 

Tổng cộng tất cả sách vở chia thành 6 loại lớn, 38 loại nhỏ, thu thập 
sách của 634 nhà, 13.397 thiên, tổng cộng có 45 quyển tranh vẽ. 

Trong đó, lục nghệ lược chủ yếu là trước tác kinh điển của Nho gia và 
sách giáo khoa để học tập lục kinh, đứng ở vị trí hàng đầu, đây là sự thể 
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hiện việc "tôn kinh sùng Nho" trong thời Hán. Chư tử lược bao qỗm những 
trước thuật của Bách gia chư tử từ thời Tiên Тап về trước. Thi phú là một 
thể văn rất được thịnh hành đời Hán, cho nên được xếp vào một loại riêng. 
Binh thư lược ддт những trước tác quân sự trong những năm chiến tranh 
liên tiếp, binh thư có tác dụng rất lớn đối với việc củng cố chính quyển 
phong kiến, thời Xuân Thu - Chiến Quốc đến nay có rất nhiều những loại 
sách như thế này, cho nên nó được đứng trước thuật số lược và phương 
kỹ lược. Thuật số và phương kỹ chủ yếu thu thập những trước thuật khoa 
học tự nhiên và khoa học ứng dụng. Tập lược chính là "tóm tắt tổng quát 
của lục lược”, "tóm tắt khái quát về chư thu", dùng để nói rõ nguồn gốc học 
thuật và ý nghĩa của sách vở lục lược, xiển thuật tác dụng của lục lược йб 
thư và mỗi quan hệ qua lại của lục lược, tương đương với tông tự trong 
sách, cho nên có cái đó trước lục lược. Hệ thống phân loại sách vở như 
thế về cơ bản phản ánh được tình hình học thuật và nội dung sách vở của 
Trung Quốc từ thời Tây Hán trở về trước. 


Sau đời Hán, cùng với sự phát triển của nghề sách Trung Quốc, hệ 
thống phần loại sách cũng theo đó có sự biến đổi. Раи triểu Đường, nhóm 
Ngụy Trưng (580 - 643) biên soạn Kinh tịch chí thuộc Tùy thư đã lựa chọn 
sách, phân loại sách tứ bộ gỗm kinh, sử, tử, tập, ngoài 
ra còn phụ thêm Đạo kinh, Phật kinh. Dưới bốn bộ lại 
được chia thành 40 tiểu loại bao gồm: Kinh có mười 
loại, Sử có 13 loại, Tử có 14 loại, Тар có 3 loại, Đạo có 
bốn loại, Phật có 11 loại. Thư mục cụ thể như sau: 

Kinh bộ: Dịch, Thư, Thi, Lễ, Nhạc, Xuân Thu, Hiếu 
Kinh, Luận ngữ, Sấm vĩ thư, Tiểu học. 

Sử bộ: Chính sử, Cổ sử, Tạp sử, Bá sử, Khởi cư chú, 
Cựu sự, Chức quan, Nghi chú, Hình pháp, Tạp truyện, 
Địa lý, Phả hệ, Bộ lục. 

Tử bộ: Nho, Đạo, Pháp, Danh, Mặc, Tung Hoành, 
Tạp, Nông, Tiểu thuyết, Binh, Thiên văn, Lịch số, Ngũ 
Hành, Y Pháp. 

Tập bộ: Sở từ, biệt tập, tổng tập. 

Phụ thêm: Đạo kinh, Phật kinh. 

Hệ thống phân loại này về cơ bản đã phản ánh 
được tình hình phát triển học thuật và xuất bản của 
Trung Quốc từ thời Đường trở về trước. Hệ thống phần 
loai tú bộ trang Kinh tịch chí sách Tùy thư có ảnh hướng 
rất lớn đến các loại lệ thư mục của hậu thể. Trong 





Hình của Ку Quân - quan biên soạn, 
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nội dung phong phú nhất, và ảnh hưởng mạnh mẽ nhất là bộ Tứ khố toàn 
thư tổng mục. 


Tứ khó toàn thư tổng mục còn có tên gọi khác là Tứ khó toàn thư tổng 
mục để yếu là thành quả của việc biên tập, chỉnh lí Tứ khó toàn thư, các 
quan biên tập căn cứ vào nội dung sách vở, triểu đại biên soạn, lược sử tác 
giả, và nguồn gốc văn bản để soạn ra để yếu, lại do quan tổng toản biên 
soạn chỉnh lý Kỷ Quân (Tự Hiểu Lam, 1724 - 1805), thư mục được trình lên 
hoàng đế thẩm định. Cổ tịch của Tứ khó toàn thư được thu thập vào trong 
Tổng mục có 3.461 loại, 79.309 quyển còn có 6.793 loại và 93.550 quyển của 
Tứ khố toàn thư mà chưa được thu nhập vào Tổng mục. Về cơ bản những 
thư tịch này bao gồm những trước tác cổ đại Trung Quốc từ triều vua Сап 
Long đời Thanh trở về trước. Tổng mục có 200 quyển, chia thành tứ bộ, 44 
loại, 66 thuộc. 


Kinh bộ: gồm 10 loại lớn đó là Dịch loại, Thư loại, Thi loại, Lễ loại, Xuân 
thu loại, Hiếu kinh loại, Ngũ kinh tổng nghĩa loại, Tứ thư loại, Nhạc loại, Tiểu 
học loại. 


Sử bộ: gồm 15 loại lớn đó là Chính sử loại, Biên niên loại, Kỷ sự bản 
mạt loại, Tạp sử loại, Biệt sử loại, Chiếu lệnh tấu nghỉ loại, Truyện ký loại, Sử 
sa loại, Tải Ку loại, Thời lệnh loại, Địa lý loại, Chức quan loại, Chính thư loại, 
Mục lục loại, Sù binh loại. 


Tử bộ: góm 14 loại lớn đó là Nho gia loại, Binh gia loại, Pháp gia loại, 
Nông gia loại, Y gia loại, Thiên văn toán pháp loại, Thuật số loại, Nghệ thuật 
loại, Phả lục loại, Tạp gia loại, Loại thư loại, Tiểu thuyết gia loại, Thích gia 
loại, Đạo gia loại. 


Tập bộ: Gồm 5 loại lớn: Sở từ, Biệt tập, Tổng tập, Thi văn bình, Từ khúc. 


Tổng mục là tập đại thành của tứ bộ phân loại pháp của sách vở thời 
cổ đại, trong đó đều theo thể chế biên mục truyền thống hoàn bị göm 
phần bộ có tổng tự, mục loại có tiểu tự, các sách đều có để yếu. Thông qua 
một hệ thống như thë, đối với tình hình học thuật trước thế kỷ XVIII của 
Trung Quốc có thể tiến hành tổng kết một lan. Vì thể, Tổng mục không chỉ 
có thiên trật rất lớn, thể lệ cũng khá hoàn bị, nội dung phong phú mà còn 
có giá trị học thuật nhất định. 


In ấn và sao chép - kỹ thuật phục chế 
xuất bản phẩm 

Phát minh ra kỹ thuật in ấn là một việc có y nghĩa trọng đại trong sự 
phát triển của xã hội loài người, nó thúc đẩy nhanh bước tiến của văn hóa 
nhân loại và sự hoàn thiện thế giới. Trung Quốc là quốc gia đầu tiên phát 
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minh ra kỹ thuật in ấn. Kỹ thuật in ấn vào thời cổ đại Trung Quốc chia thành 
ba loại: in ván khắc, in chữ rời, іп dập khuôn. Trong аб kỹ thuật іп ván khắc 
được phát minh sớm nhất, sử dụng rộng rãi nhất. Sau khi phát minh ra kỹ 
thuật in ấn, Trung Quốc bắt đầu bước vào thời đại sách in, ngành xuất bản 
in ấn cũng ngày một phổn thịnh. Thời đại in ấn, việc chép sách thủ công 
cũng không vì sự phát triển phốn vinh của sách іп mà bị ngưng trê, ngược 
lại vẫn được tón tại với số lượng lớn, và bổ sung cho sự khiếm khuyết của 
sách in để cùng nhau tổn tại. 


In ván khắc 


In ván khắc cũng gợi là in chỉnh bản hay in mộc bản. Phiën gỗ được 
chọn là gỗ сау lê hoặc cây táo, thợ khắc viết chữ lên đó, rồi bôi mực đen 
lên, để chữ in lên trên giấy. Vì thời xưa thao tác ấn thủ công, trên bản іп đó 
dùng chổi cọ chuyên dùng để phết mực đen lên giấy được dán trên bản 
khắc, như thể gọi là іп ván khắc. Hiện nay, сап cứ trên những tài liệu đáng 
tin mà xem xét thì, kỹ thuật in ấn của Trung Quốc xuất hiện muộn nhất vào 
giữa thë kỷ VII và VIII (đầu thời Đường đến thời Thịnh Đường), thời gian bắt 
đầu vào khoảng giữa thế kỷ VỊ và VII. 


Trong văn hiển thời Đường hiện tổn, có rất nhiều ghi chép liên quan 
đến việc phát minh và ứng dụng rộng rãi của kỹ thuật in ấn thời Đường. 
Мат thú tư niên hiệu Trường Khánh đời vua Đường Mục Tông (824), thi 
nhàn Nguyên Chẩn (779 - 831) đã viết bài tựa cho sách Bạch thị Trường 
Khánh tập của Bạch Cư Dị (772 - 846), thi tập của Nguyên Chẩn và Bạch 
Cư Dị đương thời đều được khắc їп với số lượng lớn và được lưu hành 
rộng rãi trong дап gian, còn được bán khắp trong các hiệu sách. Năm 
thứ chín niên hiệu Đại Hòa (835), vì số lượng sách vở do tư nhàn in ấn 
dân được tăng lên về quy mô và số lượng, triểu dinh không thể không 
hạ lệnh ngăn сат. Cỏ nhiều ghi chép về vụ việc này nói rõ kỹ thuật in ấn 
bảng ván khắc đến thể ky IX được ứng dụng rộng rãi trong việc san khắc 
thư tịch. Vì thế có thể suy 
đoàn, việc phát minh ra 
kỹ thuật ván khắc còn 
sớm hơn so với thời 
gian được ghi chép 
trong thư tịch. | 







Công cụ sử dụng 
trong ky thuật in 
hằng ván khắc 


Từnhữngtác „ 
phẩm in ấn hiện , 
còn được biết 
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Ấn bản Kim Cương kinh vào năm thứ 9 niên hiệu Hàm Thông (пат 868) đời Đường. 


phẩm in ván khắc sớm nhất đều có niên đại vào thời Đường, trong dó tác 
phẩm nổi tiếng nhất chính là Kim Cương kinh їп bằng ván khắc vào năm 
thứ 9 niên hiệu Hàm Thông đời vua Đường Ý Tông, được phát hiện tại Đôn 
Hoàng. Đây là tác phẩm in ván khắc có thể biết được chính xác niên đại 
khắc in sớm nhất trong lịch sử thế giới cho đến thời điểm hiện tại. Sách 
hoàn chỉnh từ đầu đến cuối, hình ảnh chất phác trang nghiêm, hoa уап 
khắc họa tỉnh xảo, đao pháp thuần thục, sắc màu đều đặn, in ấn rõ ràng, 
chứng tỏ kỹ thuật in tác phẩm này đã đạt đến độ thành thục, hoàn chỉnh 
vô cùng, tuyệt đối không phải là sản phẩm của kỹ thuật in ấn thời kỳ đầu. 


Vào thế kỷ XX, tại Hàn Quốc và Nhật Bản cũng khai quật được những 
tác phẩm іп chữ Hán vào thời Võ Tắc Thiên triều Đường (690 - 705), như Vô 
Cấu Tịnh Quang Đại Đà La Ni kinh được phát hiện trong tháp Thích Ca, chùa 
Phật Quốc, Khánh Châu, Hàn Quốc, cùng với chùa Pháp Long, tỉnh Đại 
Hòa, Nhật Bản và trong bảo tàng Luân Đôn nước Anh. Trong khoảng nằm 

770 SCN trở về trước, thiên 

ap DAGE hoàng Shotoku ở Nhật Bản 
у» (tại vị từ năm 764 - 770) đã hạ 

lệnh khắc in bách vạn kinh 
chú. Những tác phẩm in ván 
khắc được phát hiện tại Hàn 
Quốc và Nhật Bản chứng tỏ 
đến thời kỳ Võ Tắc Thiên thời 
Đường và Đường Huyền Tông 
(tại vị từ năm 710 - 756) kỹ 
thuật in ván khắc của Trung 
Quốc đã phát triển đến trình 
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Tác phẩm Vò Cấu Tịnh Quang Đại Đà La Ni kinh được khai 
quật tại Hàn Quốc. 
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Và Cấu Tinh Quang Bai Bà La Ni kinh (bách vạn kinh chú) ở Nhật Bản. 





độ cao, hơn nữa số lượng tác phẩm được khắc in bắt đầu tăng nhanh, có 
quy mô và trình độ kỹ thuật nhất định, sau đó mới được truyền bá ra nước 
ngoài. 


In hoạt tự 


Kỹ thuật in hoạt tự (chữ rời) là phương pháp dùng sẵn những chữ rời, 
sau dó căn cứ vào nội dung bản thảo, lựa chọn những chữ сап thiết mà 
gắn vào thành hàng rồi tiến hành in ап. Sau khi in xong sách, bản khắc 
lại được tháo tung ra, những chữ đơn lại có thể dùng để sắp xếp lại để in 
sách khác. 


Chữ rời bằng đất sét là chữ rời xuất hiện sớm nhất trên thế giới, 
người phát minh ra nó là một người nông dân ở Trung Quốc, tên Tất 
Thăng (? - 1051), thời gian phát minh trong khoảng năm 1041 đến năm 
1048 niên hiệu Khánh Lịch triểu Bắc Tống (960 - 1127). Liên quan đến phát 
minh này, nhà khoa học cùng thời với Tất Thăng là Tham Quát (1031 - 
1095 ) trong tác phẩm Mộng Khê bút đàm cũng có ghi chép khá ti mi, từ 
đó chúng ta có thể hiểu được toàn bộ công nghệ in chữ rời và phương 
pháp tạo ra chữ rời. 

Sau khi Tất Thăng tạ thë, chữ rời được con cháu của Thám Quát tiếp 
tục phát huy, chính vào lúc Thám Quát viết Mộng Khê bút đàm thì chữ rời 
vẫn còn được bảo tón, đủ để chứng tỏ độ tin cậy và tính quyền uy của ghi 
chép này. Sau Tất Thăng, người làm sách các đời sau đều dựa vào cách 
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chế tạo chữ rời bằng đất sét theo cách 
của ông. 

Thời Nguyên (1206 - 1368), mọi 
người bắt đẫu sử dụng chữ rời làm 
bảng gỗ để in sách. Nhà nông học nổi 
tiếng Vương Trinh cũng có cổng hiển rất 
lớn về phương diện này. Năm thử hai 
niên hiệu Đại Đức triểu Nguyên (1298), 
Vương Trinh từng sử dụng chữ rời lầm 
bằng gỗ để thử in tác phẩm Tỉnh Đức 
huyện chí với hơn 6 vạn chữ do mình 
biên soạn, chưa đẩy 1 tháng đã in được 
hơn 100 bộ, hiệu suất cao hơn hẳn so 
với kỹ thuật in ván khắc. Vương Trinh lại 
dựa trên kinh nghiệm của bản thân tích 
Tượng Tất Thăng | lũy được để viết cuốn Tạo hoạt tự ấn thư 

pháp, lưu giữ nhiều tư liệu văn hiến lịch 
sử quý báu. Ông còn sáng tạo ra giá sắp chữ bàn tròn, chữ rời bằng gỗ căn 
cử trên vận bộ và độ lớn nhỏ mà sắp xếp vào trong bàn xoay bằng gỗ được 
đặt ở hai bên, thợ sắp chữ có thể ngồi một chỗ mà lựa chọn chữ, chỉ cần 
xoay bàn chuyển động thì có thể chọn được chữ cần tìm. 





Vào thời Nguyên, chữ rời làm bằng gỗ đã được truyền đến các vùng 
dân tộc thiểu số, được sử dụng để in ấn thư tịch của họ. Tại động Thiên 
Phật, Đôn Hoàng, tỉnh Cam Тос từng phát hiện được mấy trăm chữ rời, chữ 
viết của dân tộc Hồi Hạc được tạo thành từ gỗ cứng. 





Mỏ hình về khung bàn tròn sắp chữ do Vương Trinh phát minh. 
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Chữ rời bång дб, văn tự của người Hồi Hạc, được tìm thấy trong hang động tại Đôn Hoàng, có 
niên đại vào đầu thể ký XIII, là chữ rời sớm nhất. 


Hoạt động in sách bằng chữ rời với chất liệu gó lớn nhất vào triểu 
Thanh chính là ấn bản Vũ Anh điện tụ trân bản tùng thư được їп vào năm 
1773, năm thứ 38 niên hiệu Сап Long. Kim Giản là người chủ tri hoạt động 
khắc їп cuốn này, sau đó dựa trên kinh nghiệm của bản thân mà viết cuốn 
Vũ Anh điện tụ trân bản trình thức, đầy là bộ văn hiển quan trọng nhất trong 
lịch sử in ấn Trung Quốc, được dịch ra nhiều thứ tiếng như: tiếng Đức, tiếng 
Anh và được lưu truyền rộng rãi trên thế giới. 

Chữ rời bằng kim loại thời cổ đại Trung Quốc bao gồm: chữ rời bằng 
đồng, chữ rời bằng thiếc, chữ rời bảng chì. Trong đó, chữ rời bảng đồng 
được sử dụng sớm nhất, với số lẫn sử dụng nhiều nhất và đều do điêu khắc 
thủ công mà thành. Dùng chữ rời bằng đồng để in sách phải đến cuối thế 
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Bản Vũ Anh điện tụ tràn bản trình thức được іп bằng hoạt tư thời Cần Long. 





ма Anh điện tu trân bản. 
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kỷ XV mới bắt даи hưng thịnh, đương thời tại Giang Tô có không ít 
đại gia chuyên đúc chữ rời bằng đồng để in sách, nổi tiếng nhất có 
тау nhà như Hoa Toại, Hoa Kiên và An Quốc ở Vỏ Tích. 


Việc in ấn chữ rời bằng đồng vào triểu Thanh chủ yếu là trong 
nội phủ, trong đó nổi tiếng nhất là bản Cổ kim đồ thư tập thành, từ 
năm thứ tư đến năm thứ sáu niên hiệu Ung Chính, nội phủ triểu 
Thanh đã sử dụng các chữ rời bằng đồng với hai loại lớn nhỏ sắp 
thành 65 bộ, mỗi bộ 5.200 quyển. Đây là bộ sách cần sử dụng số 
lượng chữ rời lớn nhất để sắp thành hàng của Trung Quốc. Quyển 
trật phong phú, in sắp tinh xảo, chưa từng có trong lịch sử. 


In sáo bản 


Kỹ thuật in sáo bản được phát triển dựa trên nën tảng của kỹ 
thuật in ván khắc. In sáo bản là trên một trang giấy in ra mấy màu 
sắc khác nhau. Người ta đem những phần сап їп màu sắc khác 
nhau đó, lẫn lượt khắc thành bản có qui cách to nhỏ giống nhau, 
rồi in lên củng một tờ giấy. Cách іп sách này gọi là in "sáo bản”. Thời 
kỳ đầu khi phát minh ra sáo bản, đa phần dùng hai màu là đỏ và 
đen trong quá trình in, như thể khi in ra sách được gọi là "bản chu 
hắc”, hay "song ап". Sau này phát triển đến in sáo bốn màu, năm 
màu. Căn cử vào việc dùng bao nhiễu màu, sách їп sáo được goi là 
sách "tứ sắc" hay "ngũ sắc"... 

Сап cử vào những đoán định 
trong quá trình phát hiện cổ vật, 
thời gian phát minh ra kỹ thuật in 
sảo mộc bản khoảng thời Tổng - 
Liêu - Kim, tức là trang khoảng 
năm 960 - 1234, cũng không cách 
quả xa thời gian phát minh ra 
kỹ thuật in hoạt tự. Trong số tác 
phẩm hiện tổn, đã phát hiện được 
ba bức hình in sáo Nam Vô Thích 
Са Маи Ni Phật được phát hiện tại 
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tháp Thích Ca, chùa Phật Cung, 
huyện Ứng, tỉnh Sơn Tây; thời qian 
in ấn tương ứng vào khoảng niên 
hiệu Thống Hòa, triểu Liêu (983 - 
1012). Ngoài ra còn có một bộ 


Ап bản hoạt tự bång đồng tác phẩm Cổ kim đồ thư tập thành vào 


đời Thanh. 
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Bản khắc Vô Văn Hòa thượng Kim Cương kinh chú giải tại chùa Tư Phúc, пат thứ sáu niên hiệu 
Chỉ Nguyễn triều Nguyễn. 


khác là Vó Văn Hòa thượng Kim Cương kinh chú giải được khắc in vào năm 
thứ 6 niên hiệu Chí Nguyên thời Nguyên Thuận Để (1340) dùng hai màu. 
Kinh văn màu đỏ, chú giải màu đen, quyển đấu hình linh chỉ là hai màu xen 
kẽ. Có thể thấy, thời kỳ này, kỹ thuật in sáo bản đã bắt đầu được sử dụng 
trong in ấn. 


Cuối thời Minh (thế kỷ XVI - XVII) là thời kỳ thịnh hành của kỹ thuật in 
sáo bản. Ngày nay chúng ta thường thấy chủ yếu là bản їп sáo triểu Minh, 
đa phần là do hai nhà khắc in 
là Мап Té Cấp, Lăng Mông Sơ 
ở Маб Hưng (nay thuộc tỉnh 
Chiết Giang), trong khoảng niên 
hiệu Vạn Lịch (1563 - 1620) triểu 
Minh. Theo thống kê chưa дау 
đủ, tổng cộng hai nhà đó khắc 
їп được 145 loại thư tịch theo 
hình thức sáo bản, trong đó đã 
biết có 13 loại có in ba màu, 4 
loại in bốn màu, 1 loại in năm 
màu. Hai nhà cùng ấp, cùng làm 
một nghề, đời nổi đời, được xem 
như một giai thoại trong lịch sử 


54 in ấn của Trung Quốc. Bản Tam kinh bình chú їп sáo bản ba màu của Mẫn Thị, 
trong khoảng niên hiệu Vạn Lịch, triều Minh 
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Cổ văn uyên giám бап їп sáo bốn màu vào thời Khang Ну, Bức Ngọc đường phú quý đời Thanh, dùng 
triéu Thanh. công nghệ їп sáo trên bản gỗ. 


Đến đời Thanh kỹ thuật in sáo cũng tiếp tục phát triển. Căn cứ vào ghi 
chép trong Trung Quốc bản khắc tống lục, đời Thanh có hơn 40 nhà chuyên 
xuất bản sách їп sáo. Quan khắc thì có Cổ văn Uyên giám in bốn màu và Ngự 
tuyển Đường thi in hai màu vào niên hiệu Khang Hy và Ngự chế Đường Tống 
văn tuần in bốn màu và Khuyến thiện kim khoa іп năm màu vào niên hiệu 
Càn Long... Tư phường trong dân gian cũng có những tác phẩm tiêu biểu, 
chỉ riêng cuốn Dó công bộ tập mà có tới hai bản là bản in sáu màu của Lu 
Сап ở Trác Châu và bản іп nám màu của Diệp Мап ở Quảng Đông, đều được 
người đương thời đón nhận. 


Năm loại hình xuất bản lớn 
cùng nhau hưng thịnh 


Ngành xuất bản thời cổ đại của Trung Quốc phát triển rất sớm và 
được phổ cập đầu tiên ở Trung Quốc. Bắt đầu từ thời Đường Ngũ Đại đã 
đặt nến tảng cho ba loại hình xuất bản lớn đó là: Nhà nước khắc in sách, 
tư gia khắc in sách và thư phường khắc їп sách, ngoài ra còn có sự đóng 
góp của hai loại hình khác cũng không thể xem nhẹ đó là tự quán khắc in 
sách và thư viện khắc in sách, hình thành nên một hệ thống xuất bản sách 
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mang đặc trưng riêng của Trung Quốc cổ đại. Máy loại hình khắc in sách 
trong hệ thống này cũng mang đặc sắc riêng, trong quá trình phát triển 
dài lâu, nó có những cổng hiến khác nhau trong ngành xuất bản sách thời 
cổ đại Trung Quốc, đồng thời nó cũng có tác dụng rất lớn đến các phương 
diện như phổ cập văn hóa tri thức, bảo tôn và truyền bá điển tịch văn hóa 
có đại. 


Quan khắc: Nhà nước xuất bản 


Quan khắc chính là nhà nước khắc in sách, là chỉ cơ cấu quốc gia 
trung ương cho đến cơ cấu văn hóa hành chính địa phương các cấp bỏ 
tiền ra hoặc làm chủ trong việc xuất bản sách. Trước khi phát minh ra kỹ 
thuật in sách, nhà nước Trung Quốc ở các thời kỳ đều đã tiến hành công 
tác chỉnh lí, biên tập, sao chép, truyền bá các sản phẩm văn hiến, hoạt 
động xuất bản nhà nước liên tục được phát triển, nhưng do cách thức sao 
chép hiệu quả không cao, quy mô xuất bản sách cũng có những hạn chế 
nhất định. Sau khi phát minh ra kỹ thuật in ấn, nhà nước dẫn nhận thức 
được tính ưu việt của kỹ thuật này, càng 
mở rộng quy mô san khắc sách vở, dán 
hình thành nên hệ thống quan khắc quy 
mó rộng lớn, đặc sắc, mới mẻ. 


Nhà nước khắc in sách thời cổ đại 
Trung Quốc được bắt đầu từ bản tấu của 
Phùng Đạo (882 - 954) thời Ngũ Đại xin 
khắc in "Cửu kinh" của Nho gia, hưng 
vượng vào thời Tổng - Nguyên, thịnh trị vào 
thời Minh - Thanh. Quan khắc thường chia 
làm hai loại là trung ương và địa phương 
khắc in sách. Quốc Tử Giám đời Tống, Nội 
phủ Trung ương đời Minh và Vũ Anh điện 
đời Thanh déu là cơ quan trọng yếu trong 
việc khắc in sách nhà nước; Công sử khó 
khác thư đời Tống và Phan Vương khắc 
thư triểu Minh là đại diện tiêu biểu của địa 
phương quan khắc. Sau Chiến tranh Nha 
Phiển, nhà nước khắc іп sách dẫn dẫn đi 
vào con đường suy vi, và thay thể vào đó 
là cơ cấu xuất bản cận đại. Từ khi có quan 
khắc пын nay, nni bisis ина а ке mn Khắc bản Lễ ký chú được lưu trữ tại Phủ Châu Công 
tông chỉ rất rõ ràng, chủ yếu trở thành S khó, vào năm thứ tu niên hiệu Thuần Hy (1177), 
56 công cụ để giáo hóa dân chúng và bảo VỆ, ги Nam Tống. 








Nho gia 
Phùng Đạo (882 - 954) từng nhậm chức té tưởng 
thời Ngũ Đại, Hậu Đường (923 - 936) và Hậu Tán 
(936 - 947), chịu sự ảnh hưởng của cách in ấn thư 
tịch được lưu hành trong dân gian. Vì muốn kinh 
dién Nho gia được lưu truyền rộng khắp thiên 
hạ, có lợi cho văn giáo, vào пат thử ba niên 
hiệu Trường Hưng thời Hậu Đường (năm 932), 
Phùng Đạo đã dâng tấu lên hoàng đế, lấy bản 
Khai Thành thạch kinh triểu Đường làm bản 
góc, khắc in "Cửu kinh” của Nho gia là Chu dịch, 
Thi kinh, Thượng thư, Chư lễ, Lễ ký, Nghỉ lễ, 
Xuân Thu Tả thị truyện, Xuân Thu Công Dương 
truyện, Xuân Thu Cốc Lương truyện. Hoàng 
để chấp thuận tấu trình của Phùng Đạo, һа lênh 
ngay trong năm đó bắt đầu ấn hành. Bộ kinh 
này mãi đến пат thứ ba niên hiệu Quảng Thuận 
triều Chu (пат 953) mới được khắc in xong. Trải 
qua 22 năm, thực tế khắc in được 12 bộ, ngoài 
Cửu kinh ra còn có Kinh điển thích văn, Ngũ 
kinh văn tự và Cửu kinh tự dang. Vi lån san khắc 
này do Quốc Tử Giám chủ trì cho nên gọi là Ngũ 
đại giám bản cửu kinh. Ват đấu hình thành nên 
Quan khắc thư tịch tại Trung Quốc, cũng là tiêu 
chỉ để kỹ thuật in trong dân gian được truyền bá 
vào quan phủ, ảnh hưởng đến các triểu đại sau 
này. Quốc Tử Giám khắc in sách thời Tống chinh 
là dựa vào bản gốc mà khắc їп. Phùng Đạo cũng 
vì thế mà được xem như là người sáng lập ra 
kinh tịch Nho gia được quan khắc mang quy тб 
lén nhất Trung Quốc. 
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Bản khắc Ngũ luàn thư có 
niên đại vào khoảng năm 
(1436 - 1450) niên hiệu Chinh 
Thống, triểu Minh. 
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duy trì sự thống trị của nhà nước phong kiến. 
Nội dung khắc thư tương đối tập trung, đa phần 
là các sách kinh điển Nho gia, trước tác sử học 
cho đến ngự toàn của dé vương. Do tài lực hùng 
hậu, nhàn tài vỏ số nên chẳng tiếc phí dành cho 
khắc in sách, chất lượng cũng được đảm bảo, đối 
với tình hình xuất bản trong cả nước đều có tác 
dụng làm guong điển hình rất mạnh mẽ. Đối với 
việc bảo tón điển tịch văn hóa Trung Quốc, phổ 
cập tri thức văn hóa, nâng cao chất lượng khắc in 
sách có công hiến rất lớn. 


Phường khắc: Dân doanh xuất bản 


Thư phường, thời cổ đại gọi là thư lâm, thư 
phổ, thư đường, thư bằng... Nó được phát triển 
dựa trên nền tảng của thư tứ thời Hán. Tiền thân 
của nó là các quầy, sap trên những con đường 
đông vui nhộn nhịp tại kinh thành được các 
thương nhân bày bán sách hoặc dùng sách để 
đổi vật phẩm khác. Sau khi phát minh ra kỹ thuật 
їп ап, phạm vi của thư phường theo đó được mở 
rộng, không chỉ bản sách, mua sách, mà còn biên 
tập sách, trước tác sách, khắc sách và in sách, 
ngoài ra còn kiêm cả chức năng xuất bản, quảng 
bá їп ấn và cửa hiệu bán sách. Thư phường khắc 
thư, chủ yếu để phục vụ cho đông đảo quần 
chúng nhàn dẫn trong dân gian, mục đích chính 





Sách in bản đồng Tinh айс đồ trong Nội phủ, niên hiệu Khang Hy, triểu Thanh. 











Nghề sách Trung Quốc 


là kiếm lợi nhuận, phương thức kinh doanh tương đổi linh hoạt, đậm đà 
sắc màu thương mại hơn quan khắc và tư khắc, tựa như dân doanh xuất 
bản của thời hiện đại. 

Trong hệ thống khắc thư thời cổ đại Trung Quốc, phường khắc hưng 
thịnh sớm nhất bắt đầu vào đầu thời Đường (khoảng thế kỷ VIII), phân bố 
rộng nhất, số lượng nhiều nhất, ảnh hưởng mạnh nhất, là lực lượng nën 
tảng sản sinh ra thư tịch cổ đại Trung Quốc, là chủ thể chính trong việc 
lưu thông thư tịch. Dân gian thư phường trước tiên lựa chọn phương thức 
điêu khắc để in ấn sách vở, là nền tảng quan trọng cho việc phát triển quan 
khắc và tư khắc sau này. Trong lịch sử dài hàng ngàn năm, trên khắp các 
địa phương trong toàn quốc có không ít nhà khắc їп sách, đời đời nối tiếp, 
một lòng kinh doanh, mãi chẳng suy bại, không chỉ dựa trên nội dung khắc 
thư và hình thức san khắc để hình thành nên phong cách đặc trưng riêng, 
mà còn có cổng hiën quan trọng trong việc truyền bá và bảo tón văn hóa 
truyền thống Trung Hoa. Từ Thị ở Kiến An và Trần Thị ở Lâm An vào thời 
Tống - Nguyên là những đại diện tiêu biểu nhất của phường khắc. 


Tư khắc: Tư nhân xuất bản 


Tư gia khắc thư cũng được до! là tư nhân khắc thư, gọi tắt là tư khắc 
hay gia khắc, là chỉ hành vi san khắc sách do tư nhân bỏ tiến ra. Những nhà 
tư nhân khắc in sách vào thời cổ đại ở Trung Quốc chủ yếu là quan cao hiển 
đạt, văn nhân học sĩ, thương gia hào phú, họ lấy danh vọng làm trọng, coi 
trọng đến chất lượng sách khắc in, "Vì danh mà khác" "Màu sắc thương mại 





Khác bản Tục u quái lục, thư tịch tại Doan gia, Làm An thời Tổng. 





Khắc bản Xuân Thu Công Dương kinh 
truyện giải hỗ của Dư Nhãn Trọng vạn 
quyển đường, ở Kiến Dương, năm thứ hai 
niên hiệu Thiệu Hy, Tổng triều (1191). 





Liêu Oanh, trong niên hiệu Hàm Thuần đời 
Tổng (1265 - 1274). 
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nhạt nhòa" là đặc điểm vô cùng mới lạ. Rất nhiều 
tư nhân khắc thư chính là học giả nổi danh, hoạt 
động khắc sách và nghiên cứu học thuật được kết 
hợp làm một. Trong quá trình ho sưu tầm, biên 
tập, khắc in điển tịch, đồng thời tiến hành hiệu 
khám, huấn hỗ (chú thích), khảo cứu, biên toản 
mục lục tạo thành một hệ thông hoạt động học 
thuật, xây dựng nền "trị thư chỉ hoc" của Trung 
Quốc càng thêm phong phú. Có tư nhân khắc 
thư còn dựa trên kỹ thuật khắc in, phát minh ra 
kỹ thuật in ấn mới như dùng chữ rời bång đồng, 
sáo bản, đậu bản (in khắc дб), củng hoa (là một 
phương pháp їп ấn khắc bản), chọn dùng các 
phương thức giữ gìn phục nguyên cổ thư như ảnh 
khắc, phục khắc, ảnh sao... Cho nên sách tư khắc 
đa phần đều là những tỉnh phẩm thiện bản. 


Tư gia khắc thư thời cổ đại Trung Quốc được 
bắt đầu vào thời Đường, đến thời Tông trở thành 
một trào lưu, cùng với quan khắc, phường khắc 
hình thành nên thế vững chắc như kiểng ba chân, 
háu hết sách khắc in đều là trước tác kinh sử và 
thi văn tập của danh gia, đều được tuyển chọn kỹ 

càng, cẩn thần. 


Hậu kỳ triểu Minh, ngành tư khắc ngày 
càng phát triển phốn vinh, xuất hiện thêm 
nhiều nhà khắc thư nổi tiếng, trong đó nổi danh 
nhất là Cấp Cổ Các đứng đầu là Mao Tấn (1599 - 
1659), người Thường Thục, Giang Tô, là nhà 
xuất bản dân gian nổi danh nhất trong lịch sử 
xuất bản cổ đại Trung Hoa. Mao Tấn bắt đầu sự 
nghiệp khắc sách khoảng năm 30 tuổi, ông xây 
dựng Cấp Cổ Các và Mục Canh Lâu, tàng thư có 
hơn 8 vạn quyển sách, công nhân được tuyển 
lựa để khắc in đều là những người tài hoa. Trong 
cuộc đời, ông khắc іп được khoảng hơn 600 đầu 
sách, tổng cộng cần đến hơn 10 vạn ván khắc. 
Số lượng sách khắc đứng даи các nhà khắc sách 
tư nhân trong các triều đại Trung Quốc. 
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Bản Sử ky tập giải của tư gia khắc Hoàng Thiện Phu, ở Kiến Ап, triều Tống. 


Tư gia khắc thư đời Thanh, về đại thể có thể chia thành hai loại: Một 
loại là trước tác của các văn nhân học giả và thi văn của tiên hiển. Những 
loại sách này đều được viết tay, cái đó được gọi là "tả khác”, việc chọn dùng 
giấy và mực tương đổi сап thận ky càng, là tinh phẩm trong các sách tư 
khắc. Một loại nữa là sau khi trào lưu khảo cứu được hưng khởi, các tàng 
thư gia và các nhà hiệu khám học biên tập khắc іп sách tùng thư, дат thư 
và các bản sách сй. 


Thư viện' khắc thư: Học thuật xuất bản 


Thư viện là nën tảng của giáo dục văn hóa xã hội đặc thù từ thời 
Đường - Tổng (618 - 1279) của Trung Quốc, tên gọi thư viện được bắt 
đấu từ thời Đường, hưng khởi vào thời Bắc Tống, cực thịnh vào thời Nam 
Tống và kéo dài cho đến сибі thời Mãn Thanh. Dựa vào thống kê, tổng số 


1 Nơi đọc sách và dạy học, nghiên cứu, xuất bản... có từ đời Đường của người Trung Quốc 
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Hình ảnh Cấp Có Các của Мао Tấn, tại Ngu Sơn. 


thư viện qua các triều đại ở Trung Quốc lên đến hơn 6.600. Thư viện các 
triểu đại tiến hành đồng thời việc lập đàn giảng học, trước thư lập thuyết 
và nghiên cứu học thuật, biên tập xuất bản sách cũng là một hoạt động 
thường thấy, vì thế mà hình thành nên hệ thống thư viện khắc thư. 


Thời Tống - Nguyên (960 - 1368), sự nghiệp thư viện khắc thư phát 
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Khắc bản Trung Ngô kỷ văn ở Cấp Cổ Các 
của Mao Thị, cuối thời Minh. 


triển phồn vinh trở lại. Vì sự nghiệp khắc thư 
mang lại lợi nhuận lớn tương đương với các nhà 
tư bản trong thời đại khoa học kỹ thuật, hơn nữa 
các sơn trưởng (viện trưởng thư viện) lại hầu 
hết là những học giả nổi tiếng, cho nên đa phần 
sách được khắc đều là tác phẩm cỏ giả trị và nổi 
tiếng. Năm đầu niên hiệu Thái Định (1324) triểu 
Nguyên, Thư viện Tây Hó, Hàng Châu đã khắc in 
Văn hiến thông khảo, Кї thuật hết sức tỉnh xảo, 
trở thành tác phẩm tiêu biểu nhất cho thời kỳ 
này. Đến thời Minh - Thanh (1368 - 1911), chức 
năng xuất bản của thư viện được củng cố mạnh 
hơn một bước, việc san khắc sách trở thành hoạt 
động thường xuyên với quy mó ngày càng lớn. 
Đời Thanh có số lượng sách được khắc in tại các 
thư viện nhiều nhất trong số các triểu đại trong 
lịch sử Trung Quốc. 
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Cửa Nhạc Lộc thư viện ở Trường 5а, Hỗ Nam. 


аласа 


“ к ¬ a 


ka 
` 
k 


| й, | 
8: 
1з 


Bản khác Văn hiển thông khảo tại thư viện Tây 
Hồ, Hàng Châu, vào thời vua Nguyên Thái Định 
(1324 - 1328). 
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Tính rộng lớn của quan khắc và tư khắc 
trong thư viện là tính chất quyết định đến nội 
dung của sách khắc trong thư viện, bao gồm 
các bộ tùng thư Kinh, Sử, Tử, Tập, đồng thời 
có tính mục đích khá mạnh mẽ, quan trọng là 
thấy trò tự dùng trong thư viện, chủ yếu tập 
trung vào trước tắc mang tinh học thuật, đặc 
biệt coi trọng việc truyền thừa của học phải. 
Bản khắc thư viện có thể chia thành ba loại 
lớn: Một là trước thuật nghiên cứu, chú giải 
của thầy trò trong thư viện; Hai là trước tác 
cần thiết cho việc dạy học, trở thành tài liệu 
tham khảo dạy học; Ba là những trước tác nổi 
tiếng của đại sư tiên Nho các đời và tác phẩm 
tiêu biểu của sơn trưởng tại thư viện đó, để 
mở rộng việc truyền bá học thuật tư tưởng. 
Do tinh học thuật được nhãn mạnh, lại không 
thiếu thốn tiền của cho nên sách khắc trong 
thư viện đa phần đều là thiện bản, hình thức 
đẹp và chất lượng tốt. 


Tự quán khắc thư: Tôn giáo xuất bản 


Tự quán khắc thư là chỉ hoạt động xuất bản điển tịch do Phật tự Đạo 
quán san khắc іп ấn, những điển tịch được khắc іп gọi là "Phật tạng" và 
"Рао tạng”, tương tự như xuất bản sách tôn giáo ngày nay. Nhà nước các 
thời kì về cơ bản đều có thái độ ưu tiên với việc san khắc Phật tạng và Đạo 





Trang còn sót lại của Khai bảo tạng do nhà nước đầu tư 


kinh phi để san khác vào đầu thời Bắc Tống. 


tạng, tình hình san khắc, in ấn kinh điển 
Phật gia và Đạo gia trong dàn gian cũng 
rất sôi nổi, vì thế hình thành nên một hệ 
thống xuất bản độc lập. 


Thành quả chủ yếu của tự miču 
khắc thư Phật giáo chính là trong khoảng 
800 năm từ thời Tổng cho đến đời Thanh 
tất cả 17 bộ Đại tạng kinh bằng Hán văn 
và rất nhiều bộ đại tạng kinh bằng ngôn 
ngữ các дап tộc thiểu số (bao gồm tiếng 
Tây Hạ, tiếng Mông Cổ, tiếng Tạng, tiếng 
Mãn... ). Trong dó bộ Bắc Tống quan bản 
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Đại tạng kinh bằng tiếng Mãn đời Thanh và bản kinh được khắc vào năm thứ 
38 niên hiệu Сап Long (1773), kéo dài 17 năm mới hoàn thành. In màu đỏ. 


Đại tạng kinh 

"Tang" có nghĩa là tàng 
trữ, kho tàng, là tü đặc 
chỉ toàn bộ văn hiến Đạo 
giáo và Phật giáo, tương 
đương với khái niệm tùng 
thư hiện nay. Cái gọi là 
Đại tang kinh chính là chỉ 
một bộ tùng thư thu thắp 
tất cả điển tịch Phật giáo 
một cách có hệ thống, 
theo giáo pháp của Phật 
thi gọi là "kinh" bao Һат 
những giới điều được chế 
định goi là "luật", phát 
huy những đạo lý của 
Phật pháp gọi là "luận", 
cho nên "Bai tạng kinh" 
được gọi là "Тат tạng 
kinh”, "Nhất thiết kinh”, 
Trong tiếng Phạn, tạng là 
Pikata, nguyễn nghĩa là 
chỉ những hóp bằng trúc 
có thể đựng đó, nên nó 
có nghĩa là dung nạp, thu 
thập. Đại tạng kinh Phật 
giáo thu thập rộng khắp, 
quyền trật phong phú, có 
khoảng trên 5.000 quyền 
được thu thập trong Đại 
tạng kinh, lên đến hơn 
10 vạn ván khắc, Nhân 
lực được sử dụng để viết 
tay, hiệu đỉnh, điêu khắc, 
іп ấn, lưu truyền lên đến 
hàng ngàn, trải qua hơn 
chục năm cho đến mấy 
chục пат, trãm năm mới 
được hoàn thành. 


Đại tạng kinh (hay còn gọi là "Khai Bảo tạng”) được san khắc trong khoảng 
niên hiệu Khai Bảo (968 - 376) đời Tổng là ấn bản Đại tạng kinh даи tiên ở 


Trung Quốc, cũng là đầu tiên trên thế giới. 


Đạo giáo là tôn giáo ra đời và phát triển tại Trung Quốc. Đạo tạng là 
một đại mó hình tùng thư của Đạo giáo được hình thành dựa trên quả 
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Đoạn trích Đạo tạng được khắc vào nam 1445, пат thứ tư niên hiệu Chính Thống, triểu Minh. 


trình biên tập, sắp xếp kinh điển Đạo giáo bao gồm mục đích biên tập, 
phạm vi thu thập và kết cấu tổ chức nhất định. Nội dung của Đạo tạng rất 
rộng lớn, ngoài kinh điển Đạo giáo ra, còn tập hợp rất nhiều trước tắc của 
Bách gia chư tử và trước tác khoa học kỹ thuật thời cổ đại. Việc sưu tập tài 
liệu Đạo tạng được bắt đầu tü thời Bắc Chu (557 - 581). Trong khoảng niên 
hiệu Chính Hòa triểu Tống (1111 - 1118) hoàng để chủ trì việc san khắc ấn 
bản Vạn Thọ Đạo tạng đẫu tiên trong lịch sử Trung Quốc, tổng cộng có 5.481 
quyển, ban bố trong khắp các miếu đạo trong thiên hạ. Trung Quốc hiện 
tón bản in cổ nhất của Đạo tạng là bản їп Chính thống Đạo tạng có niên đại 
vào năm thứ mười (1445) niên hiệu Chính Thống triều Minh, toàn sách có 
5.305 quyển. 


Từ giản sách đến tuyến trang - 
thiết kế xuất bản phẩm và hình thức xuất bản 

[ду ranh giới là hai phát minh lớn đó là kỹ thuật tạo giấy và kỹ thuật 
in ấn, thì có thể chia toàn bộ lịch sử đồ thư của Trung Quốc thành ba thời 
kỳ, mỗi thời kỳ có một chế độ thư tịch tương ứng là: Thời kỳ trúc bạch thỉnh 
hành trước khi phát minh ra kỹ thuật tạo giấy, thịnh hành chế độ giản độc; 
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thời kỳ chỉ tả (sách viết trên giấy), thịnh hành chế độ quyển tụ; sau khi kỹ 
thuật in án được phát minh ra là thời ky sách іп, thịnh hành chế độ sách 
hiệt. Giữa các thời kỳ lịch sử đều có sự giao thoa và quá độ. 


Chế độ giản độc 


Trước khi phát minh ra kỹ thuật tạo giấy, hầu hết thư tịch Trung Quốc 
được viết tay trên thẻ tre và bản gó. Một thẻ tre gọi là "giản có nhiều thẻ 
tre nối kết lại với nhau gọi là "sách", gọi chung là "giản sách". Sách thẻ tre 
mà chưa được viết chữ lên gọi là "Бап", đã viết chữ lên rỗi gọi là "ддс". Gọi 
chung một tên là "mộc giản” до! chung dựa vào tinh trạng của sách là "bản 
độc” gọi chung của trúc mộc là "giản độc". Để tiện cho việc đọc và cất giữ, 
đa phần dùng sợi ty, sợi ma hoặc sợi da để nối kết các giản lại với nhau. Sau 
khi biên tập giản thành sách, thì cuộn đuôi giản lên, trở thành một quyển, 
khi đọc lại từ đầu quyển mà bắt đầu. Đây gọi là chế độ giản độc. Giản độc 
là hình thức đóng sách xuất hiện đầu tiên ở Trung Quốc, thời gian lưu hành 
lên đến тау ngàn năm, có ảnh hưởng vô cùng sâu rộng. Thế kỷ V, cùng với 
việc ứng dụng rộng rãi giấy nên số lượng sách bằng giấy xuất hiện nhiều, 
thư tịch giản độc dàn được thay thế bằng sách giấy. 





Trúc mộc qiản độc. 
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Chế độ quyển trục 


Chế độ quyển trục được thoát thai từ chế độ giản sách, ban đầu là 
bạch thư, mãi đến khi giấy được thịnh hành thì sách giấy mới được hình 
thành, và chế độ quyến trục mới được hoàn chỉnh. Trong thư họa, hội họa 
Trung Quốc hiện đại thường sử dụng chế độ quyển trục này. 


Phương pháp là phần cuối của quyển có gắn thêm một ống trục 
(thường là ống trục bång gó), phần sách giấy sẽ được cuốn quanh trục. 
Sách liëm bạch (lụa mỏng), văn chương đếu được viết trực tiếp lên trên 
liêm bạch; sách viết tay trên giấy thì trên từng trang giấy sẽ được viết chữ, 
rồi cứ lần lượt theo thứ tự dán nó lại thành quyển dài. Quyển đầu trong 
quyển trục trang thông thường đều được dán thêm một tờ giấy gọi là 
"tiêu" hoặc là một thứ gi đó bằng vải lụa. Chất liệu của tiêu phải bën chắc, 
không viết chữ, có tác dụng bảo vệ. Đầu tiêu lại buộc một cái đai, dùng 
để buộc quyển. Để phân biệt nội dung của sách và tiện cho việc đọc sách, 
thường ở даи trục có treo một thẻ bài nhỏ, gọi là "іё", có khi cuối quyển 
được gắn thêm một thiêm để buộc sau khi đã cổ định đai. Khi đọc sách, 
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Sách Tế dàn yếu thuật theo chế độ quyền trục. 
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së mở quyển dài, tiến độ việc đọc sẽ dẫn được xòe quyển ra. Khi đọc xong, 
sẽ cuốn quyển lại theo đúng cách lúc mở ra đọc, dùng đai buộc lại, cất gọn 
lên giá, để đầu quyển hướng ra bên ngoài, khi lấy sách ra đọc và khi đem 
lên giá cất người ta gọi là "sáp giá". 


Bước quá độ từ chế độ quyển trục sang chế độ sách hiệt 
Kinh chiết trang 


Thể kỷ VII - IX, có không ít kinh bối diệp theo dạng thức "Phan giáp 
trang" từ Ấn Độ truyền vào, hình thức sách này đã thu hút các học giả 
Trung Quốc. Quyến sách giấy dài không nhất định phải sử dụng theo chế 
độ quyển trục, có thể một chính một ngược gấp xếp thành hình chữ nhật, 
tạo thành số дар, trước và sau đó lại thêm một tờ giấy cứng chắc để bảo 
vệ, tạo thành cái gọi là "kinh chiết trang". Kinh chiết trang loại bỏ được chế 
độ trục trong quyển trục và công đoạn thêm tiêu, khi đọc sách thì không 
cần phải giở lại toàn bộ những thứ đã đọc lại lần nữa mà có thể tùy ý giở 
trang ra đọc. 

Toàn phong trang 


Toàn phong trang được diễn tiến và phát triển từ quyển trục trang. 
Hình thức của nó giống quyển trục, do một tờ giấy dài làm gốc, trang thứ 
hai mặt phải không có chữ được dùng để dán với trang bìa, các trang còn 
lại đếu hướng về phía bên trái được dán vào trang bìa. Các trang tiếp theo 
được gấp tiếp nỗi, khi đọc thì giở từ bên phải hướng sang bên trái, khi cất 





Đại Tạng kinh bằng tiếng Мап, được trang trí bằng hình thức Phan giảp trang, bản khắc 
vào niên hiệu Cần Long, triểu Thanh. 
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Sách theo hình thức kinh chiết trang. 


giữ thì gập từ quyển đầu đến quyển cuối. Các trang sách quanh co uốn 
lượn tựa như giỏ xoáy trong tự nhiên, cho nên có tên gọi là toàn phong 
trang. Khi mở ra, trang sách lại được sắp xếp thứ tự tựa như vảy lần, cho 
nên cũng có khi gọi là "long lån trang”. Hiện còn một thư tịch đại diện cho 
phong cách toàn phong trang đó là Vương Nhân Hú san màu bổ khuyết thiết 
vận được viết tay vào thời Đường, hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Cổ Cung - 
Bắc Kinh. 
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Cuẩn San таи bổ khuyết thiết vận của Ngô Thái Loan là cuốn sách duy nhất theo hình thức 
toàn phong trang сб niên đại vào triều Đường hiện còn của Trung Quốc. Nhìn bë ngoài giống 
hình thức của quyển trục trang, sau khi giở sách sẽ đọc theo từng trang một, giống như hình 
xoáy gió, cho nên mới có tên là toàn phong (xoáy giỏ). 
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Chế độ sách hiệt 


Từ cuối thời Đường đến đầu thời Tống, cùng với việc sách іп dẫn được 
thay thể cho sách viết tay, chế độ sách hiệt cũng dẫn được thay thế cho 
chế độ quyển trục. 


Cái ао! là chế độ sách hiệt chính là tập hợp từ rất nhiều trang sách 
đơn đóng lại thành sách. Hình thức của sách hiệt thích hợp nhất cho yêu 
cầu của kỹ thuật in ấn. Chế độ sách hiệt sớm nhất ở Trung Quốc là hó điệp 
trang. Sau này, lại dựa vào hỗ điệp trang mà diễn tiến thành bao bối trang, 
tuyến trang. Kể từ sau khi kỹ thuật їп ấn bằng máy móc được truyền đến 
Trung Quốc, sách vở dẫn được hình thành dưới các hình thức như bình 
trang (bia mềm) và tỉnh trang (bìa cứng). 


Hồ điệp trang 


Hó điệp trang gọi tắt là "điệp trang) vì khi trang sách được mở ra tựa 
như hình cánh bướm nên có tên như vậy. Hồ điệp trang là hình thức trang 
trí thư tịch chủ yếu thời Tống. Cụ thể phương pháp đóng sách là: trước tiên 
gấp mỗi trang in từ mép sách hướng vào trong, tức là gấp mặt giấy có chữ 
lại đối xứng với nhau, ngược lại với cách đóng chỉ (lộ chỉ ra bìa sách) sau 
này; sau đó, ở mặt sau mỗi trang sách đính với một trang lót, rỗi dùng giấy 
cứng làm bìa ngoài (có khi dùng vải hoặc tơ lụa để tạo khung), tạo thành 
một quyển sách. Cách thiết kế này nếu nhìn từ ngoài thì tương tự như bình 
trang và tỉnh trang. Khi mở sách ra thì trang sách hướng sang hai bên, giở 
đi gió lại tựa như cảnh bướm đang tung cánh bay, cho nên có tên là "Hó 
điệp trang”. 


—srrr йе. 
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Khắc bản Đại Minh tập lễ được khắc vào triểu Minh theo dạng thức bao hối trang. 


Bao bối trang (Đóng bọc gáy) 


Bao bối trang chính là đóng tất cả phần lưng của trang sách tạo thành 
một bản, để mặt có chữ hướng ra bên ngoài, lòng trang trở thành mép 
sách, để hai bên trang sách dính với nhau ở phần дау, sau đó lại dùng sợi 
giấy xe để đóng lại, bên ngoài sách lại thêm chiếc áo bao bia và phần lưng. 
Phương pháp đóng sách này, về cơ bản giống với hỗ điệp trang, nhưng 
trang thẳng, phần lề hướng ra ngoài, khiến từng trang từng trang chữ nổi 
lién nhau, rất dễ đọc. Cách trang trí này chủ yếu là bọc gáy sách, cho nên 
gọi là bao bối trang (đóng bọc gáy). Bao bỏi trang hưng thịnh vào khoảng 
hậu kỳ thời Nam Tống, tác phẩm theo dạng thức bao bối trang hiện nay 
còn {Һау được chính là sách được thiết kế vào triểu Nguyên. Cách trang trí 
này được kéo dài mãi đến sau thế kỷ XVI. Tác phẩm Vĩnh Lạc đại điển nổi 
tiếng là theo hình thức bao bối trang. 


Tuyến trang (Đóng buộc chỉ) 


Sách đóng buộc chỉ xuất hiện sớm nhất vào thế kỷ XVI, từ sách theo 
dạng thức đóng bọc gáy diễn tiến mà thành, trang sách thẳng, văn tự 
hướng ra bên ngoài, lễ cột là mép sách, toàn bộ trang bìa của sách đóng 
bọc gáy được đổi thành hai nửa trang bìa sách mềm, được phản chia đặt ở 
trước và sau thân sách, nó nổi liền cùng toàn bộ ruột sách bằng những lỗ 
thông buộc chỉ. 














Sách được trang trí theo hinh thức đóng buộc chỉ đời Thanh. 


Đóng buộc chỉ thường là ở trên sách sẽ thông bốn lő, gọi là "tứ chằm 
nhãn trang” (hình thức sách bốn mắt). Với sách khổ lớn, thì phần trên dưới 
hai góc có thể tạo thêm một mắt nữa, như thể gọi là "lục chảm nhãn trang” 
(hình thức sách sáu mắt). Điểm đáng lưu ý trong hình thức sách đóng buộc 
chỉ chính là có khi dùng những thứ như sợi chỉ, mảnh lụa để cố định hai 
góc trên dưới, như thế gọi là bao giác trang (đóng bọc góc). Chủ yếu là để 
tạo thẩm mỹ, cũng có tác dụng bảo vệ. Ngoài ra còn một loại sách đóng 
buộc chỉ, gọi là mao trang (đóng thỏ), tức là trang sách được sắp xếp ngay 
ngàn, sau khi đã tạo bốn hoặc sáu lỗ để buộc sách nhưng không nổi kết. 
Hình thức sách đóng buộc chỉ dễ đọc, lại khó bị lộn xôn; vừa có vẻ ngoài 
đẹp lại rất chắc chắn. Cho đến ngày nay, nếu ảnh ап cổ tịch có sử dụng giấy 
bản hoặc giấy Tuyên Thành, thì cách trang trí sách thường sử dụng hình 
thức này, vừa có nét chất phác điển nhã, vừa trang trọng, tiện lợi. 


Xuất hiện hình thức sách đóng buộc chỉ, là giai đoạn сибі trong quá 
trình phát triển kỹ thuật trang trí thiết kế thư tịch thời Trung Quốc cổ đại. 
Từ sau thể kỷ XVIII, Trung Quốc адап lựa chọn phương pháp їп ап bằng máy 
móc, cũng tù đó xuất hiện sách được trang trí, thiết kế theo hình thức bìa 
mềm và bia cứng. 
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Quy cách trang in trong sách in 


Sách in thời cổ đại của Trung Quốc đều là in một mặt, mỗi trang in 
đều có một cách thức nhất định, hình thành nên quy cách trang in thư tịch 
đặc biệt riêng có. Quy cách trang in một mặt thời cổ đại bao gồm bản diện 
(trang sách), bản khuông (khung sách), giới hành (đường thẳng dọc trên 
trang giấy), bản tâm (lë cột), ngư vĩ (hình được dùng để phân cách trang), 
tượng tí, thiên đầu (lễ trên), địa cước (chân trang), thư nhĩ (tai sách)... 

Bản diện: Diện tích chiếm toàn bộ của một bản sách thì gọi là bản 
diện. 

Bản khuông: Đường màu đen bao quanh bốn phía bản diện gọi là bản 


khuông, cũng до! là "lan tuyến" (đường vién), hay "biên lan" (đường biên). 


Đường đơn nhỏ hơn xung quanh bốn phía gọi là "tứ chu đơn biên" (đường 
đơn bao bën phía), hay gọi là "đơn biên lan" (đường viền đơn); in hai 
đường bốn phía gọi là "tứ chu song biên" (hai đường viền bốn phía), hay 
gọi là "song biên lan" (hai đường biên). Hai đường thường là một thỏ đậm, 
một mảnh nhỏ (đường bên ngoài thô đậm, bên trong mảnh nhó). 

Giới hành: Đường thẳng được phản thành từng hàng trong bản diện, 
hay gọi là "biên chuẩn" (đường tiêu chuẩn phân giới). Giới hành dùng 
những màu sắc khác nhau như đen, đỏ, xanh, phân biệt gọi là "ô ty lan" 






Thư my 
hoặc Thiên đầu 


l 
Giới lan 


Địa cước 


Quy cách trang in sách cổ. 

















Nghề sách Trung Quốc 





Bản chép tay sách Quốc triểu cung sử có đường giới hành bằng vạch 
chỉ đỏ, vào niên hiệu Сап Long, triểu Thanh. 


(vạch chỉ đen), "chu ty lan" (vạch chỉ đỏ), "lam ty lan" (vạch chỉ xanh). 
Đường giới hành nhỏ như sợi tơ, cho nên dùng "ty" (tơ, chỉ) để hình dung. 


Thiên đầu, địa cước: Trong mỗi trang in, bộ phận bên ngoài bản diện, ở 
trên gọi là "thiên đầu”, phần bên dưới gọi là "địa cước”, hai bên trái phải đều 
gọi là "biên", 

Bản tâm: Một đường tương đổi hẹp ở giữa bản diện, gọi là "bản tâm” 
cũng gọi là "bản khẩu" (lề cột). 

Ngu vĩ: Tại vị trí cách điểm giữa của bản tâm một khoảng lên phía 
trên có khắc một dó hình tựa như đuôi cá, gọi là "ngư мї". Có khi ở phán 
đối xứng giữa phần trên và dưới của bản tâm cũng có khắc ngư vĩ. Ngư vĩ 
thường sẽ chia bản tâm thành ba phần: Phần giữa thường dùng để viết 
tên sách, số quyển, số trang; phần trên vốn dùng để san khắc số trang, sau 
này tên sách ở giữa được di chuyển đến chỗ này, cũng có khi san khắc tên 
người xuất bản sách; phần dưới vốn để khắc in tên họ người đã có công 
san khắc, sau này đa phần dùng để ghi tên họ người xuất bản sách hoặc 
tên chung của tùng thư. 

Tượng tý: Trên dưới ngư vĩ ở trong bản tâm cho đến phần giữa của bản 
khuông gọi là "tượng ty". Trong tượng ty có in một đường màu đen gọi là 
"hắc khẩu" (mép đen). Đường màu đen tương đối nhỏ gọi là "tế hắc khẩu" 


Sách ghi chép thư tịch 


(mép đen nhỏ) (hoặc "tiểu hắc khẩu"). Đường màu đen tương đối thô và to 
hoặc đen đậm gọi là "thô hắc khẩu” (hoặc là "đại hắc khẩu"). Trong tượng tý 
không có đường màu đen hoặc chữ, thì gọi là "bạch khẩu" (mép trắng). 


Thư nhĩ: Ở góc trên phía bên ngoài biên của hai bên bản khuông, có 
khi có một hình vuông nhỏ, gọi là "thư nhĩ" hoặc "nhĩ tử”. Trên thư nhĩ hầu 
hết dùng để ghi tên thiên. 


Kết cấu sách in 


Kết cấu vẻ ngoài của sách cổ bao góm thư y, thư thiêm, hộ hiệt, 
phong diện hiệt, thư tích, thư khẩu, thư não, thư thủ, thư căn, bao giác... 


Thư у: Tức là bia trước của sách, cho nên дої là "thư у" hoặc "hó 
phong” (bia ngoài, bia Бос sách], hiện пау gọi là "phong diện” (bia). Thư y 
thường dùng giấy có màu và tương đối cứng chắc, có thể dùng để bảo vệ 
sách, giống như chúng ta mặc quần áo bảo vệ cơ thể vậy, cho nên có tên 
như vậy. 


Thư thiêm: Là thẻ giấy được dán trên thư у dùng để аё tên sách. Thư 
thiêm thường mời người nổi tiếng hoặc là bậc sư trưởng để tên sách. 





Вос góc thư tịch theo hình thức đóng buộc chỉ, bàn viết tay cuñn Thạch Cü Bảo Cấp, vào 
niên hiệu Сап Long, đời Thanh. 














Nghề sách Trung Quốc 


Hỗ hiệt: Hay còn gọi là "phó hiệt” (trang phu), "phi hit" (trang tên 
sách, trang bìa lót), là một trang trống được phụ thêm vào ngay sau trang 
bìa, để bảo vệ trang sách bên trong. 


Phong diện hiệt: "Phong diện" của sách сб, là chỉ trang đầu tiên sau 
hộ hiệt (trang bia lót), sách ngày nay cùng có trang này, cũng gọi là "nội 
phong diện" (bìa trong). Trên đó có để tên sách, thường là bút tích của 
những người nổi tiếng. 

Thư tích: Là chỉ phần gáy của cuốn sách. Cũng gọi là "thư bối" (lưng 
sách). 

Thư khẩu: Là mép đối xứng với gáy sách. 

Thư não: Trong sách đóng buộc chỉ, phán chỉ nối giữa các mắt sách. 
Sách bia cứng ngày nay cũng có gắn thêm đoạn chỉ để đánh dấu trang, 
cũng gọi là "thư пао". 

Thư thủ: Cũng gọi là "thư thủ" (đầu sách), là chỉ phần trên của lề sách. 

Thư căn: Cũng gọi là "thư túc" (chân sách) là chỉ phán mép dưới của 
sách. 

Bao giác: Tức là góc trên và góc dưới phần gáy sách dùng sợi chỉ để 
trang trí, vừa có tác dụng tạo thẩm mỹ lại vừa có tác dụng bảo vệ. 


CON ĐƯỜNG 
TRUYÊN THỪA 


Lưu trữ, giữ gìn và truyền bá điển tịch 
Trung Quốc 











Н ТЫ Nghề sách Trung Quốc 


Trong lịch sử phát triển тау ngàn năm của nghề sách cổ đại Trung 
Quốc, cùng với sự tiến bộ của xã hội và sự phát triển của văn hóa, chủng 
loại và số lượng thư tịch cũng không ngừng được tăng lên, ngày một 
nhiều hơn. Nhưng đồng thời cùng với nó là sự ảnh hưởng các nhân tő 
phá hoại của con người như сат sách, chiến tranh, trộm cướp hay tai 
họa thiên nhiên như lũ lụt, hỏa hoạn, mối mọt, thì hiện tượng mất mát, 
thất lạc sách vở Trung Quốc cũng rất nghiêm trọng, nhiều lẫn trong lịch 
sử cũng xuất hiện "thư ách" khiến con người than trời tiếc nuối, khiến 
sự nghiệp văn hóa cổ đại Trung Quốc có những tổn thất không hé nhỏ. 
Đứng trước уап để này, cổ nhân Trung Quốc đã sớm có chủ trương thu 
thập sách vở, hơn nữa với y chí kiên cường, liên tục không ngừng, hình 
thành nên lịch sử tàng thư Trung Quốc nguồn xa chảy mãi và nhiều sắc 
thái phong phú. Quý trọng điển tịch, xây dựng các tàng thư lâu rộng lớn, 
lựa chọn nhiều phương thức để cất giữ và giữ gìn thư tịch, là một truyền 
thống tốt đẹp của Trung Quốc cổ đại. Lịch sử tàng thư cổ đại Trung 
Quốc, nếu tính từ thời Hạ, Thương, Chu thiết lập "tàng thất" với lực lượng 
chuyên trách quản lý và thu thập văn hiến giáp cốt, cho đến đầu thë kỷ 
XX sản sinh ra thư viện, có lịch sử khoảng hơn ba ngàn năm, chiếm địa vị 
đặc biệt trong lịch sử tàng thư thể giới. 





Тапа thư lầu Gia Nghiệp Đường tại Hå Châu, Chiết Giang vào năm 1924 vẫn còn giù được bàn 
sắc tàng thư lầu truyền thẳng. 


Con đường truyền thừa 


Xét một cách chỉnh thể, tàng thư lầu của Trung Quốc cổ đại chú trọng 
đến việc thu thập, cất giữ sách vở mà không coi trọng việc quảng bà, cho 
nên so với thư viện mang ý nghĩa hiện đại thì có sự khác biệt nhất định. 
Việc quảng bá sách vở thời cổ đại Trung Quốc chủ yếu được tiến hành 
thông qua các thư tứ buôn bán, sao chép, mượn đọc. Cho nên ở trong 
nước lấy việc buôn bán sách và lưu thông thông qua các thư tứ dẫn gian 
làm chủ yếu, đối với việc giao lưu nghề sách với nước ngoài thì hình thành 
nên "con đường thư tịch" nổi tiếng, có tác dụng tích cực trong việc xúc tiến 
và sản sinh ra quá trình giao lưu văn hóa Trung Quốc - phương Tây. 


Tàng thư gia và tàng thư lâu 


Hệ thống tàng thư của Trung Quốc cổ đại có thể chia thành bốn loại: 
quan phú tàng thư, tư gia tàng thư, tự quản tàng thư, thư viện tầng thư. Tên 
gọi tàng thư gia trong lịch sử, đa phần là chỉ những tàng thư của tư nhản. 
Còn cách mà mọi người thường gọi là "tàng thư lâu" thường để ám chỉ 
kiến trúc của tàng thư, bao gỗm những nơi thuộc cơ quan quan phương 
nhà nước các triểu đại, đoàn thể dân gian cho đến tư nhân thu thập điển 
tịch văn hiển. Cũng chính là nói: chỉ cần là nơi "tầng thư” thì bất luận nó có 
được đặt tên là "gì gi đó lâu, đều có thể gọi là "tàng thư lâu". Trung Quốc 
thời cổ đại, từ việc đảm nhận cất giữ sách vở, cho đến việc quản lý sách vở, 
nghiên cứu, hiệu khám và đứng đầu sự nghiệp san khắc dó thư déu là các 
tàng thư lâu quan tư các thời. Tàng thư lâu thời Trung Quốc cổ đại cùng với 
các tàng thư gia các đời cùng tón tại với tàng thư lâu, đã bảo tốn và truyền 
bá được số lượng điển tịch sách vở phong phú, cũng bảo tồn và truyền bá 
được lịch sử văn hóa Trung Quốc sâu rộng. 


Sự nghiệp tàng thư của Trung Quốc cổ đại bắt nguồn vào thời Hạ - 
Thương. Từ tình hình khai quật văn hiến giáp cốt văn ở An Dương, Hà Nam 
mà nhìn nhận, thì sử quan và vu sư thời Ап Thương chính là người có ý thức 
đầu tiên về việc quản lý và cất giữ những tài liệu văn hiến đầu tiên trong 
lịch sử. Cho nên có thể xem việc thu thập, bảo tốn giáp cốt văn là manh 
nha của tàng thư thời cổ đại. 


Sự nghiệp tàng thư của Trung Quốc chính thức bắt đầu vào thời Chu. 
Cơ саи tàng thư thời ky này trước sau có các tên gọi như thiên phủ, minh 
phủ, sách phủ, chu phủ, công phủ, phủ khổ, tàng thất, mật thất... Sử quan 
chủ quản tàng thư cũng chia thành các chức vụ khác nhau như đại sử, tiểu 
sử, nội sử, ngoại sử, tả sử, hữu sử... phản ảnh việc phản công công việc cụ 
thể và quy mô cơ cấu quản lý tàng thư quan phủ thời Chu. Tương truyền, 
nhà tư tưởng nỗi tiếng là Lão Tử từng đảm nhiệm chức sử quan trong tàng 
thất triểu Chu, tương đương với giám đốc thư viện quốc gia ngày nay. 
Đương thời cũng xuất hiện một vài tàng thư gia tư nhân thời kỳ đầu. Học 














Nghề sách Trung Quốc 


giả nổi tiếng Huệ Thi (370 - 310 TCN) 
có đến năm xe sách, vào thời Ку này 
ông được xem là người có số lượng 
văn hiển lớn. 


Sau khi Tân Thủy Hoàng thống 
nhất Trung Quốc, tuy có lệnh phần 
thư, nhưng truyền thống tàng thư 
quan phủ cũng chưa hé bị gián 
đoạn. Тап Thủy Hoàng từng thiết lập 
cơ cấu tàng thư như Minh Đường, 
Thạch Thất tại cung A Phòng ở Hàm 
Dương, lại thiết lặp quan ngự sử 
phụ trách quản lý. Khi nhà Tán рһап 
thư, trong dân gian có rất nhiều 
người ngăn chặn lệnh phần thư này, 
muốn tìm mọi cách để cất giấu thư 
tịch. Trước bối cảnh lịch sử như vậy, 
xuất hiện hai cầu chuyện gọi là "Thư 
tàng nhị Dậu": Cuối thời Tân, có một 
người đọc sách, để tránh loạn lạc, đã 





chuyển toàn bộ sách vở vào trong 
núi Đại Dậu và Tiểu Dậu thuộc vùng 


Tranh Lão Tử - nhà tư tưởng nổi tiếng trong lịch sử tư tưởng 
Trung Quốc từng đảm trách chức quan trong cơ саи tàng 
thư nhà nước thời Chu, được xem như vị "Giảm đốc thư viện 


Nguyên Lăng, Hồ Nam. Hai núi đều quốc gia" sớm nhất trong lịch sử Trung Quốc cổ đại. 


có các hang động, phản biệt gọi là 

động Đại Dậu và động Tiểu Dậu, người đọc sách mới đem sách cất giấu 
ở trong hai động đó. Trải qua các đời, hậu thể phát hiện sách được giấu 
trong hai động này, nên gọi là "Nhị Dậu thạch thất tàng thư”. Sau này, học 
giả đời Minh tên là Hồ Ứng Lân (1551 - 1602, hiệu là Thiếu Thất Sơn Nhân) 
yêu thích tinh thân hiểu học và qui trọng sách vở, cho nên đặt tàng thư 
lầu của riêng mình là "Nhị Dậu Sơn Phòng” 

Đầu thời Tây Hán, Tiêu Hà (? - 193 TCN) nước Tương chủ trì việc xây 
dựng ba tòa tàng thư lầu của hoàng gia, tên gọi là Thạch Cừ Các, Thiên 
Lộc Các, Kỳ Lần Các, chuyên sưu tầm, bảo quản sách vở và hổ sơ. Sau này 
"Thạch Cừ" và "Thiên Lộc" trở thành tên gọi khác của tàng thư hoàng gia 
các đời. Để chống ẩm và phòng hỏa, các tàng thư thất đời Hán được xây 
bằng đá, gọi là "thạch thất”, giá sách được làm bằng đồng, gọi là "kim диў" 
Sau này, "thạch thất kim quỹ" trở thành thuật ngữ chuyên dụng để chỉ kiến 
trúc tàng thư hoàng gia. Đời Hán còn xuất hiện một vài tàng thư tư nhàn 
nổi tiếng. 


Con đường truyền thừa 


Sau khi nhà Đông Hản 
được thành lập, lại bắt đầu 
1 tập hợp sách vở, rồi đem 
bảo quản ở Đông Quán, Lan 
Đài... Thời điểm sách vở nhiều 
nhất có thể chất dày hơn 
6.000 chiếc xe. Trong thời 
Đông Hán thiết lập khoảng 
7 tòa tàng thư, trong đó nỗi 
danh nhất là Lan Đài và Đông 
Quản, ngoài chức năng sưu 
tầm và bảo quản sách vở ra, 
còn có nhiệm vụ biên tập, 
hiệu chính và trước thuật. 
Năm thú 2 niên hiệu Diễn Hy 
(tức năm 159) đời Hán Hoàn 
Đế, triểu đình Đông Hán đã 
thành lập cơ quan chuyên 
trách hoạt động hiệu đính, 
Bản chép tay Thạch Cử Bảo Cấp trong nội phủ đời Thanh, thu thập _ trưỚc tác và bảo quản sách vở 
những bức thư họa được cất giữ trong nội phủ, từ tên sách có thể nhận аи tiên của nhà nước phong 
гапо сб sự ảnh hưởng của tàng thư lầu đời Нап. kiến Trung Quốc là Bí thư 
giám. Sau пау, Ві thư giám 
chuyên trách công tác biên soạn, hiệu đính và lưu giữ bảo quản sách vở nhà 

nước, trở thành một chế định qua các đời, kéo dài đến hơn 1.500 năm. 


Thời Tam Quốc, Nam - Bắc triểu là thời kỳ loạn lạc của Trung Quốc. 
Sách vở tụ tán bất thường, nhưng người đứng đầu đương thời đều có nhận 
thức nhất định đối với giá trị và ý nghĩa của tàng thư, chiến loạn qua đi, 
liên bắt даи sưu tam, góp nhặt sách vở. Cơ саи tàng thư đương thời chủ 
yếu là Bí thư giám. Hai vị hoàng đế triểu Tùy đều từng mở rộng thu thập 
sách vở, sau đó mỗi sách lại cho sao chép đến 50 phụ bản, cất giữ ở Quán 
Văn Điện Lạc Dương, Đông Đô. Tàng thư quan phủ triểu Tùy chủ yếu tập 
trung ở Trường An và Lạc Dương. Tàng thư điện Gia Tắc ở Trường An lưu giữ 
khoảng 37 vạn quyển, số lượng rất lớn. 





Cơ cấu và quan chức quản lý sách vở triểu Đường tương đổi hoàn 
thiện, cơ cấu tàng thư cũng đồng thời kiêm chức năng biên tập, hiệu đính 
sách vở. Đương thời, sách vở chủ yếu được sưu тат và bảo quản trong Bí 
thư sảnh, do Bí thư giám phụ trách quản lý. Ngoài ra còn có Hoàng Văn 
quản, Sử quán, Tập hiển quán (ba quán này được gọi là "Tam quán”), Sùng 
Văn viện, Tư kinh cục, Hàn lầm viện... Cơ cấu tàng thư quan phủ này về cơ 
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Thiên Nhất Các - tàng thư lâu tư gia sớm nhất hiện tồn ở Trung Quốc, Bức hình là ảnh chụp cổng 
ngoài của Thiên Nhat Các. 

bản đã tương đổi độc lập, nhưng cũng có mỗi quan hệ mật thiết với nhau. 
Việc sưu tầm, bảo quản và hiệu chính sách vở chủ yếu là chức trách của 
Hoằng Văn quán. Sử quán là cơ quan tu sửa sách và bảo quản sách được 
thiết lập vào năm Trinh Quản. Tập Hiển viện là cơ quan tàng thư nhà nước 
lớn nhất trung ky thời Đường, cũng là cơ quan sự nghiệp đồ thư có tổ chức 
hoàn bị nhất thời Đường. Sùng Văn viện là học quán được thiết lập cho 
Hoàng thải tử, xây dựng vào niên hiệu Trinh Quản, cũng có chức năng bảo 
quản sách, hiệu khám sách và sao bàn sách. Tư kinh cục là cơ quan ở Đông 
Сипа, chuyên trách việc sách vò kinh tịch, đối tượng phục vụ là hoàng 
thải tử. Нап lẫm viện là cơ quan chuyên trách việc giúp hoàng để khởi 
thảo chiếu thư và cố vấn, bảo quản sách cũng là một yêu cầu trong công 
việc. Hệ thống tàng thư đời Đường có ảnh hưởng rất sâu rộng đổi với tàng 
thư nhà nước sau này. Тапа thư của tư nhân và số lượng tàng thư vào đời 
Đường đều tăng, có tàng thư tư nhân còn đẹp ngang với tàng thư quan 
phủ. Số lượng tàng thư tư nhân đời Đường đã vượt qua tổng số số lượng 
tàng thư tư nhân các đời cộng lại rất nhiều. 

Cùng với việc mở rộng kỹ thuật in ấn khắc bản, việc phát triển sự nghiệp 
tàng thư quan tư hai triểu Tống - Nguyên cũng được xúc tiến. Trong cơ саи 
tàng thư nhà nước thời Tổng có ba quán: Sử quán, Chiêu Văn quán, Tập Hiển 
quán, sau này lại dùng Tam quán để thành lập tàng thư Sùng Văn quán. 
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Ngoài га, còn có các cơ quan tàng thư khác như Bí các, Thái thanh lâu, 
được gọi là Lục các. Trong đó, sách vở được bảo quản trong Bí các дёи là 
tinh phẩm đổ thư tuyển lựa từ trong tam quán tàng thư, tổng cộng hơn 
vạn quyển, là tiêu biểu cho tinh hoa của tàng thư thư viện nhà nước thời 
Tống. Thư viện và sự nghiệp tàng thư tư nhàn đời Tổng cũng rất phát 
triển, ví như tàng thư gia nổi danh như Diệp Mộng Đắc (1077 - 1148), 
Triểu Công Vũ (1105 - 1180), Trịnh Tiêu (1104 - 1162), Trần Chấn Tôn (khoảng 
1183 - 1262)... đã sưu tập được mấy vạn quyến. Việc biên tập mục lục tàng 
thư tư gia đời Tống cũng có bước phát triển đột phá, chất lượng học thuật 
của các tàng thư gia cũng được nâng cao. Đời Nguyên thiết lập Bí thư giảm 
nắm giữ chuyện sách vở, rỗi tiếp tục thành lập các cơ quan chuyên môn 
trực thuộc phụ trách việc điêu khắc, in ấn thư tịch. Tàng thư nhà nước triểu 
Nguyên tiếp tục kế thừa những nét đặc sắc thời Nam Tống, sách viết tay và 
sách in ấn vẫn đều được coi trọng. 


Văn hóa học thuật đời Minh phát triển phốn vinh, ngành іп ấn càng 
phát đạt hơn, tàng thư cung đình và tư gia phát triển mạnh më hơn đời 
trước. Cơ quan tàng thư nhà nước đời Minh là Văn Uyên Các. Ban đầu cơ 
quan độc lặp chuyên trách quản lý sách vở nhà nước là Bi thư giảm, sau пау 
lại bãi bỏ Bí thư giám, việc bảo quản và lưu giữ thư tịch có kim đều trở về 
tay Hàn làm viện. Ngoài ra, vào пат 1534 triểu Minh cũng bắt đầu thành 
lập kho hó sơ chuyên thu thập những hồ sơ hoàng gia và điển tịch quan 
trọng gọi là Hoàng Sử Thành, đây là tòa kiến trúc điển hình nhất theo dạng 
thức "Kim quỹ thạch thất" hoàn chỉnh nhất hiện còn tổn tại cho đến ngày 
nay. Tang thư tư gia đời Minh càng được hưng thịnh, quy mó của tàng thư 
lầu cũng ngày càng được phát triển rộng rãi, các tàng thư gia cũng cùng 
nhau phát triển, hầu hết được phân bố ở dải Đông Nam có kinh tế và văn 
hóa phát triển phốn thịnh. Trong đó nổi tiếng nhất có Thiên Nhất các của 
Phạm thị ở Ninh Ba, Cấp Cổ Các của Mao Thị ở Thường Thục, Рат Sinh 





Hoàng Sử Thành và kim quy đựng hó sơ được cất giữ trang Hoàng Sử Thành. 

















Hinh ảnh bản ngoài của аи Thiết Сат Đồng Kiếm của Củ Thị ở Thường Thục, Giang Tả. 


Đường của Kỳ Thị ở Sơn Âm. Thiên Nhất các được xây dựng vào năm thứ 
40 niên hiệu Gia Tĩnh triểu Minh (1561), cất giữ hơn 7 vạn cuốn thư tịch, trải 
dài hơn 400 năm, đến nay vẫn còn tón tại, là tàng thư lâu tư nhàn sớm nhất 
hiện tón ở Trung Quốc. 


Thư tịch nhà nước của đời Thanh chủ yếu được lưu giữ trong nội phủ: 
Khắp các nơi đều có tàng thư như Hoàng Sử Thành, Chiêu Nhân điện, Vũ 
Anh điện, Si Tảo điện, Dưỡng Тат điện, Nam Huản điện, Tử Quang các, Nam 
Thư phòng... Mỗi nơi đều có những nét độc đáo riêng. Vào thời Càn Long có 
chỉnh sửa tu đính bảy bộ Tứ khổ toàn thư, chia ra và cất giữ ở bảy nơi trong 
cả nước. Ba tàng thư lầu ở phương Nam còn được mở cửa cho cả người 
đọc sách nữa, đã hoàn bi chức nẵng công cộng сца thư viện. Tang thư tư 
nhan đời Thanh hưng thịnh chưa tùng có, học giá Diện Xương 51 (1849 - 
1931) trong cuốn Тапа thư ký sự thi đã tập hợp được tàng thư gia của hơn 
1.175 người các triểu đại ở Trung Quốc, riêng đời Thanh chiếm 497 người. 
Từ trung kỳ đời Thanh trở về sau, xuất hiện bốn tàng thư lâu lớn nổi tiếng là 
Hải Nguyên Các của Dương Dĩ Tăng ở Liêu Thành, Thiết Сат Đồng Kiểm lâu 
của Cü Thiệu Cơ ở Thường Thục, Bách Tổng Lâu của Lục Tâm Nguyên ở Quy 
An, Bát Thiên Quyển lâu của Đinh Thân và Định Bính ở Hàng Châu. Bốn nhà 
đều thu thập rất nhiều thư tịch nguyên bản đời Tống và đời Nguyên, hơn 
nữa số lượng điển tịch được sưu tập cũng rất lớn. Như Hải Nguyên Các, sau 
nạn đao binh, còn lưu giữ được 219.000 nghìn cuốn sách. 
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Ngoai cảnh Tàng thư lâu Cổ Việt ở Thiệu тн Chiết Giang, là tủa thư viện công cộng đầu tiên 
trang lịch sử cận đại Trung Quốc. 
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Đầu thë ky XX, cùng với việc truyền nhập của thư viện hiện đại 
phương Тау vào Trung Quốc thì sự nghiệp tàng thư lầu truyền thống 
của Trung Quốc cũng dẫn suy vi. Một bộ phận tàng thư lầu bắt đầu theo 
hưởng từ đỏng cửa đến mở cửa, hoàn thành việc chuyển biến tàng thư lâu 
theo hướng thư viện hiện đại, để viết lên một dấu chấm viên mãn trong sự 
nghiệp tàng thư cổ đại Trung Quốc. 


Bảo quản sách cần có phương pháp 


Tàng thư gia tư nhân và cơ cấu tàng thư hoàng gia trải các triểu đại ở 
Trung Quốc, đặc biệt chú trọng đến việc bảo quản giữ gìn điển tịch sách vở 
được cất giữ, trải thời gian dài tích lũy và đúc rút kinh nghiệm, hình thành 
nên phương pháp và kỹ thuật hoàn chỉnh, cho đến nay vẫn có giá trị thực 
tiễn và tham khảo rất lớn. Trước tình hình điển tịch bị phá hoại bởi những 
phần tử bán trộm, ăn cắp, làm hư hại, người làm công tác lưu giữ và bảo 
quản cất giữ sách có hai phương pháp đó là: 

Một: Tiến hành phân loại, sắp xếp và quản lý sách vở, có khi căn cứ vào 
nội dung để tiến hành phân loại như Quán Văn điện thuộc cơ quan tàng 
thư đời Tùy có phân thành hai bên Đông và Tây. Bên nhà Đông để tàng trữ 
sách kinh, sử, bên nhà Tây cất giữ sách tử, tập. Lại như tàng thư gia tư nhân 
của Lý Bí đời Đường dùng những thẻ tăm với các màu khác nhau để tiến 

















Một góc của kho sách thiện bản ở Cung Thọ An, Có Cung ngày nay, cách thức bảo tón vẫn dựa 
vào rất nhiều cách làm của tàng thư lâu thời cổ đại. 


hành phân loại hơn ba vạn quyển sách trong thư gia nhà mình, Kinh bộ 
dùng thẻ tăm màu đỏ, Sử bộ dùng thẻ tăm màu xanh biếc, Tử bộ dùng thẻ 
tăm màu xanh lục, Tập bộ dùng thẻ tăm màu trắng. Trên đây đã trình bày 
phương pháp quản lý, giống như cách phân loại kho trong các thư viện 
hiện đại, có giá trị thực dụng rất lớn. Có khi lại căn cứ vào chất lượng sách 
để phân biệt. Như cơ quan tàng thư đời Tùy chia sách thành tam phẩm; 
thượng phẩm dùng trục bằng ngọc lưu ly đỏ, trung phẩm dùng trục ngọc 
lưu ly đỏ đen, hạ phẩm là trục sơn đen. Các phân biệt này giống như cách 
phân loại sách thiện bản (bản tốt nhất) và sách phổ thông bình thường 
trong các thư viện hiện đại. Con có cách nữa là dựa vào tính thực dụng của 
sách trong quá trình lưu thông như thế nào để tiến hành phân loại quản 
lý. Như tàng thư gia của một người thời Đường là Liễu Công Xước có chứa 
đến hàng vạn quyển sách, mỗi sách đều có ba bản khác nhau, chất lượng 
tốt nhất được cất giữ trong kho, chất lượng thuộc тат trung thì thường 
dùng để mình tự đọc thường ngày, chất lượng kém hơn một chút dùng để 
cung cấp cho những người sơ học, cách phân loại này cũng rất độc đáo. 
Hai là hạn chế đối với độc giả nghiêm khắc, khó tính. Đổi với những 
điển tịch quý, tàng thư quan tư của Trung Quốc thời cổ đại dëu niêm phong 
rất chặt, thông thường không ban bố rộng rãi bên ngoài. Người ngoài rất 
khó có cơ hội được đọc những thư tịch đó. Như Phạm Khám đời Minh (1506 - 
1585) đã đích thân đặt gia quy абі với Thiên Nhất Các đó là: "Sách không 
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cho người ngoài mượn, sách 
không được rời khỏi các”; 
quy định: Trong kho sách 
Thiên Nhất Các, mỗi phòng 
con cháu đều nắm một chia, 
muốn mở cửa kho, сап phải 
có tất cả chìa khóa của các 
con cháu mới được mở; 
sách ở trong các không cho 
người ngoài mượn; соп cháu 
khi có nhu cầu đọc sách, cần 
phải đích thân đến các để 
đọc; người đọc không được 
vào các lúc đêm khuya, 
không được hút thuốc. Có 
tàng thư tuy cho phép người ngoài mượn sách hoặc người ngoài vào tảng 
thư lâu, nhưng cũng có sự hạn chế ở mức tối đa. Tàng thư gia thời cận đại 
của Diệp Đức Huy (1864 - 1927) có quy định với người ngoài như sau: nếu 
có người muốn vào tàng thư lâu, сап phải có chủ nhân đi theo cùng, còn nó 
bộc đi theo hấu cũng không được vào. Đống thời, người vào tàng thư lâu 
không được mặc áo khoác dày, không được mặc y phục quá rộng; không 
nói chuyện бп ào trong tàng thư lâu. Sự tuân thủ nội qui của khách cũng 
có tác dụng nhất định trong việc bảo vệ sách vở, từ đó tránh được việc mất 
mát sách vở. 





Bảo thư lâu - cảnh bën trong của Thiên Nhất Các. 


Sách vở bị thiệt hại chủ yếu do hỏa hoạn, lũ lụt, mỗi mọt... Vë phương 
diện này, kỹ thuật bảo vệ, giữ gìn thời cổ đại cũng tương đổi phát triển, nó 
biểu hiện ở bốn phương diện sau đây. 


Về phương diện kiến trúc 


Cổ nhàn có sự nghiên cứu rất її mỉ абі với kiến trúc của tàng thư lâu, 
rất nhiều tàng thư lâu có sự thống nhất giữa tính nghệ thuật tham mỹ và 
tính thực dụng, thể hiện tám cỡ văn hóa sâu đậm cùng trí tuệ cao siêu của 
có nhân. Như "thạch thất" và "kim quỹ" đời Hán chinh là thiết kế chuyên 
biệt dùng để phòng tránh hỏa hoạn. Nhìn từ phương diện kỹ thuật kiển 
trúc thì Thiên Nhất Các tương đối khoa học. Thiên Nhất Các chia ra hai 
tầng trên và dưới, tầng trên ví như trời, thiên nhất sinh thủy, không chia 
khoảng cách, thông thành một gian; tầng dưới ví như đất, lục địa thành 
thủy, cho nên tầng dưới được chia thành sáu gian nhỏ. Để chống ẩm, toàn 
bộ sách được để ở tầng trên. Ở lầu trên xung quanh đều có cửa sổ, các giá 
sách được đặt với khoảng cách thích hợp, tủ sách trước sau đều có cửa, 
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để tiện cho cả việc thông gió. Trong tủ sách còn đặt сау cừu hương để 
chóng mỗi mọt. Để để phòng hỏa hoạn, trước lầu có đào một cái ao, dùng 
để trữ nước, cùng gọi là "Thiên Nhất Trì". Như thế, việc phòng lũ lụt, phòng 
hỏa hoạn, phòng môi mọt đều được tính đến, từ đó tránh được rất nhiều 
họa hại tự nhiên. 


Giấy nhuộm chống mọt 


Ngay từ thời đại trúc mộc giản độc, để kéo dài tuổi thọ của trúc giản, 
cổ nhân Trung Quốc đã пат vững kỹ thuật "Sát thanh" (ho khô thẻ tre). 
Sau khi phát minh ra kỹ thuật tạo giấy, để có thể khiến giấy tránh được 
mỗi mọt, mọi người đã phát minh ra kỹ thuật nhuộm giấy. Bắt đầu từ thời 
Hán Ngụy, mọi người đã biết sử dụng phương pháp dùng cây hoàng bách 
để nhuộm giấy. Hoàng bách hay còn gọi là hoàng bá, nhựa cây có màu 
vàng, có công dụng đặc biệt trong việc phòng chống mối mọt. Dùng nhựa 
cây hoàng bá để nhuộm giấy gọi là "nhập hoàng" hay "hoàng nhiễm". Do 
vậy giấy sau khi được nhuộm bằng nhựa cây hoàng bá sẽ có màu vàng. 
Thạch thất Đôn Hoàng còn lưu giữ khá nhiều kinh quyển đời Đường, đa 
số là giấy sau khi đã nhuộm nên có màu vàng như vậy. Kinh quyển có thể 
luu giữ được hơn 1.000 năm, dù có bị rách nhưng giấy không hë có hiện 
tượng mài mọt ăn. Đến thời Tống, lại xuất hiện một cách nhuộm giấy 
chống тої đó là "Dĩ tiêu nhiễm chi" (dùng tiêu nhuộm giấy), giấy được 
ngảm vào dung dịch hoa tiêu, sau khi phơi khô sẽ được sử dụng. Do trong 
hoa tiêu có chứa thành phần hóa học có mùi chua cay khó chịu, có tác 
dụng xua đuổi mối mọt, giấy được ngảm tiêu này có hiệu quả chống mối 
mọt khá tốt. Thời Minh - Thanh, để giải quyết được tình trạng ат ướt của 
khí hậu phương Nam và mỗi mọt lan tràn, người ta đã sáng chế ra một 
loại giấy đỏ vạn niên, tức là dùng phẩm màu đỏ nhuộm cho thành giấy in 
đỏ, rất hiệu quả trong việc chống mỗi mọt. Cổ nhàn thường dùng loại giấy 
này làm bìa lót trước và sau sách, hoặc trang phụ sau bìa, vừa để tạo thẩm 
mỹ vừa để tránh mối mọt. 


Dùng thuốc trị mối mọt 


Trong thư khố có bày thuốc chống mỗi mọt, cách làm này cổ nhân đã 
áp dụng từ rất lâu đời. Trong Tế dân yếu thuật có giảng giải kỹ càng, trên giá 
sách có thể đặt thêm hai loại thuốc là xạ hương hoặc đu đủ thì mỗi mọt sẽ 
không sinh sỏi và phát triển. Sau này mọi người lại đặt trong thư khó cây 
cải dầu để chống mỗi mọt. Do hiệu quả của nó khá tốt, cho nên mãi đến 
hiện nay, có một số cơ quan tàng thư vẫn dùng cây cải dầu để chống mỗi 
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mọt. Ngoài ra cổ nhân còn đặt 
hùng hoàng và vôi bột dưới giá 
sách để chống kiển, trong giá 
sách có để thêm lá cây thuốc lá, 
quế... cũng để chống mỗi mọt. 


Thiết kế bảo vệ 

Đối với cổ thư, ngoài việc 
dùng cách đỏng sách buộc chỉ, 
còn sử dụng dây бапо giấy xe để 
cổ định sách cho chắc chắn, cho 
dù dây bị đứt thì sách vẫn không 
bị bung ra. Dùng gỗ сау đàn 
hương, gỗ cây lim để làm thành 
những hộp hoặc tráp để đựng 
sách, sử dụng vải lụa để bọc sách, 
đều có thể phòng chống mỗi mọt, lại bảo vệ sách khỏi bị rách, bung. 





Hộp sách của bản Van Thọ Và Cương phủ, 
có niên đại vào triểu Thanh. 


Ngoài ra, cổ nhân còn sử dụng phương pháp phơi sách. Đầu xuân cho 
đến giữa thu là khoảng thời gian thời tiết khô ráo, thoáng mát sẽ mang 
sách để ra ngoài phơi dưới ánh mặt trời, có thể tránh được âm mốc, mỗi 
mọt, đợi đến tối, sau khi sách đã nguội lại cất lên trên giá. Thời gian và 
phương pháp phơi sách dëu được nghiên cứu, tính toán rất сап thận, ti mi. 


Lưu thông sách 


Từ rất sớm, thời cổ đại ở Trung Quốc đã có những ghi chép về việc 
lưu thông sách, việc hình thành các thư tử dẫn gian chính là một tiêu chí 
để chính thức triển khai việc buôn bán sách thời cổ đại Trung Quốc. Sau 
khi kỹ thuật in ấn được phổ cập, tốc độ lưu thông thư tịch cũng được tăng 
lên, phạm vi từng bước được triển khai, hình thành nên một mạng lưới lưu 
thông thư tịch rộng lớn và các trung tâm phát hành sách cũng được mọc 
lên như пат. 


Thư tứ và hòe thị 

Vào cuối thë ký I| TCN, quốc đô Trường An đương thời cho đến các 
trung tâm có kinh tế, văn hóa tương đối phát triển đếu đã xuất hiện những 
hiệu sách dàn gian sớm nhất trong lịch sử Trung Quốc gọi là thư tứ. 

Thư tử là do các thương nhẫn dẫn gian kinh doanh, lẫy lợi nhuận làm 
mục đích, chủng loại thư tịch được tiêu thụ rất phong phú, phương pháp 
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Hộp sách khảm пат mạ vàng đối chiếu bốn thể văn đời Thanh, cuốn Văn Thù Sư Lợi Bë Tát 
tán Phật pháp thân lễ, vå cùng hào hoa xa xi. 


kinh doanh linh hoạt, mở rộng việc mua bán sách, cho phép được tự do 
đọc sách, để thu hút độc giả, cũng là tạo điều kiện cho những phần tử trí 
thức nghèo có nhu саи tự học vì thế nhận được sự chào đón nhiệt liệt của 
độc giả. Xét một cách khách quan thì thư tứ đương thời chưa có tác dụng 
của thư viện công cộng giống như thời hiện đại. Dựa vào ghi chép trong 
thư tịch văn hiến lịch sử thi có không ít chuyện danh пһап học sĩ đến thư 
tứ mua sách và đọc sách. Như học giả nổi tiếng là Vương Sung (27 - khoảng 
97), vì gia cảnh nghèo khó, không có khả năng mua thư tịch cho nên 
thường dạo chơi trong thư tứ tại thành Lạc Dương để đọc. 


Thư tứ xuất hiện với số lượng lớn, xúc tiến việc sử dụng và lưu thông 
sách, cùng trở thành một con đường quan trọng trong việc bổ sung vào 
tàng thư của cá nhàn và nhà nước. Trong sự phát triển không ngừng, 
nghiệp vụ của thư tứ cũng không ngừng được triển khai, xuất hiện những 
phương thức kinh doanh như Бап sách lưu động, chuyển sách đến tận nhà, 
thể hiện tính thương mại sâu đậm. Việc buôn Бап sách đương thời nhờ sự 
kích thích của lợi nhuận thương mại, thương nhắn còn thường mang sách 
theo bên mình "viễn xuất hoang giao" (đến những vùng hoang vu hẻo 
lánh), đến những nơi Nho sinh tụ tập để bán, cho nên hình thành cái gọi là 
thư thị. 
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Lại 


i ° - = ; + йаз ИИ. 
Вос Thư Đình, tầng thư gia của Chu Di Tên đời Thanh, ở Gia Hưng, Chiết Giang. 


Cuối thời Tây Hán (1 - 8 SCN) và thời Ку Tân triểu của Vương Mäng (9 - 
23), ở gần Thái học của Trường An xuất hiện chợ sách sớm nhất thời cổ đại 
Trung Quốc gọi là hòe thị. Сибі thời Tây Hán, Vương Mang chấp chính, hạ 
lệnh mở rộng quy mô của Thái học trung ương, tăng thêm số lượng thái 
học sinh, lại chiêu mộ số lượng lớn nhàn sĩ đến quốc đô nhậm chức. Số 
lượng nhàn sĩ và thái học sinh tập trung đông đúc khiến nhu cầu về thư 
tịch càng lớn thêm. Vì vậy, gần Thái học hình thành nên một cái chợ mua 
và bán thư tịch, vì vị trí của chợ này được tập trung dưới тау trăm gốc сау 
hòe, cho nên gọi là "hòe thị”. 

So với thư tử kinh doanh sách vở trong дап gian thi có sự khác biệt 
nhất định, hòe thị có những đặc điểm mới lạ như: một là chợ họp định 
kỳ, nửa tháng một lån; hai là đổi tượng tham gia tương абі tập trung, chủ 
yếu là thái học sinh của Trường An; ba là hàng hóa không chỉ giới hạn ở 
sách vở, mà còn bao gồm cả sênh hương nhạc khí cho đến đặc sản các 
vùng trong cả nước; bốn là có tác dụng giao lưu học thuật, thái học sinh 
vừa mua Бап sách vớ, vừa giao lưu nghiên cứu học thuật cũng như luận 
bàn thiên hạ đại sự; năm là chịu sự giám sát và ảnh hưởng trực tiếp tử 
nhà nước, triểu đình cũng thiết lập cơ quan chuyên trách quản lý hòe thị. 
Hòe thị trở thành một thị trưởng giao dịch thương mại, mang không khi 
văn hóa nóng đậm. Năm 23 SCN, triểu đình Vương Mäng sụp йд, Thái học 
trong chiến loạn bị giải tán, hòe thị cũng theo đó biến mất. Tuy chỉ tón tại 
trong hơn hai mươi năm nhưng tầm ảnh hưởng của hoe thị trong lịch sử 
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lại vỗ cùng 5аи дат. Sau пау khi các văn nhân học sĩ ngắm thơ làm phủ, 
thường nhắc đến hòe thị, và đây trở thành một biểu trưng văn hóa được 
thêm vào trong khi ngảm tụng. 


Người sao chép phục chế sách: "Dong thu" 


Trước khi phát minh ra kỹ thuật in ấn khắc bản, toàn bộ thư tịch đều 
dựa vào chép tay thủ công, quá trình sao chép, phục chế đã tiếp tục quá 
trình sản sinh thư tịch, cũng là một phương thức biểu hiện của việc lưu 
thỏng thư tịch. Đời Hán xuất hiện một lực lượng hành nghề sao chép, phục 
chế sách, trong sử gọi là "dong thư". Nhà nước đương thời cũng bắt đầu 
thiết lập cương vị chuyên trách sao chép sách, chiêu mộ một số lượng lớn 
những “dong thư” đảm nhiệm công việc này. 


Đương thời, người làm "dong thư” có thu nhập tương đỗi khá, chí 
ít cũng có thể nuôi được gia đình. Người làm "dong thư” trong quá trình 
sao chép, cũng được đọc tất cả các loại thư tịch, tích lũy được tri thức, trở 
thành "chủ sở hữu" của lượng tri thức khổng lő. Kiếm tìm trong sử tịch có 
thể thấy được không ít người chuyên kiếm sống cả đời bằng nghề sao 
chép sách, trong đó nhờ sao chép sách vở mà trở thành nổi tiếng cũng có 
một số người. Danh tướng Ban Siêu thời Đông Hán (32 - 102), khi còn trẻ 
vì gia cảnh Бап hàn, thường đến cơ quan nhà nước sao chép sách, dùng 
tiền công nhận được để phụng dưỡng mẹ già. Có một lần, trong lúc đang 
sao chép sách ông đột nhiên đánh rơi сау bút trong tay, cảm thản nói: 
Đại trượng phu nên cổng hiển hết mình nơi chiến trường, lập công danh, 
giành ngôi cao tước lớn, tại sao ta có thể mãi làm công việc chép sách này 
được? Sau đó nhờ sự nó lực của bản thân, Ban Siêu quả nhiên trở thành 
danh tướng nổi danh một đời, đây chính là câu chuyện nổi danh "đầu bút 
tòng giới" (buông bút сат giáo) trong lịch sử Trung Quốc. 

Vì số lượng người tham gia vào hoạt động chép sách rất đông nên 
đã góp phần nâng cao năng lực tái sản xuất sách đương thời, về phương 
diện truyền Ба văn hóa tri thức cũng có công hiến rất lớn. Hoạt động 
"dong thư” là hiện tượng "tái Бап" theo cách viết tay, sách viết đó không 
chỉ để bản thân mình nghiên cứu, học tập mà còn để bán thu lợi, mưu 
cầu cuộc sống, so với những người làm sách ngày nay thì hấu như không 
có khác biệt về bản chất. 

Sự nghiệp buôn bán sách tại phường tứ thời đại in ап 

Sau khi bước vào thời đại in ấn, sự nghiệp lưu thông và phát hành 
sách vở của Trung Quốc có bước phát triển cực lớn. Do kỹ thuật in ấn được 
phố cập, sách in với chủng loại phong phú, quy cách đa dạng, số lượng cực 
lớn và chất lượng thượng hạng bước vào xã hội, trở thành chủ lưu của thi 
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Bức họa Hiệu thư đổ quyển của một họa gia thời Bắc Të (550 - 577) (đây là bản mó phỏng của 
triểu Tống), phản ảnh tình hình sao chép, hiệu đổi sách vở đương thời. 


trường thư tịch. Việc sản xuất và tiêu thụ sách mang về lợi nhuận khả quan 
sẽ xúc tiến nhiều người trong dàn gian và quan phương đầu tư vào thị 
trường thư tịch, дау mạnh sự phát triển của sự nghiệp buôn bán thư tịch. 


Thời đại in ấn, thương nhân trong dân gian cũng bắt đầu sự nghiệp 
buôn Бап sách vở tại phường tứ, là mạch chỉnh của hoạt động lưu thông 
sách vở. Họ xem lợi nhuận là mục đích chủ yếu, các thư tịch khắc in trở 
thành thương phẩm tiêu thụ trên thị trường. Thư phường kiêm cả ba 
nhiệm vụ đó là: biên tập, іп ấn và là hiệu sách, nghiệp vụ bao gồm тау 
công đoạn như điều khắc bản, іп ấn và bán ra. Mà nhiệm vụ và mục đích 
chủ yếu chính là đẩy nhanh số lượng thư tịch được bán ra. Do ban đầu 
phường tứ khắc in và buôn bán thư tịch với số lượng lớn, vì thë mà trong 
khoảng thời gian này xuất hiện sự cạnh tranh. Do vậy thư tịch của phường 
tứ đã chú ý đến việc mở rộng tiêu thụ. Để cạnh tranh giành được thẳng lợi, 
việc quảng cáo thư tịch cũng được đẩy mạnh. Không chỉ như vậy, một vài 
sản phẩm sách còn được quảng bá rộng khắp trong thiên hạ, thậm chí đến 
cả các vùng dân tộc thiểu số và nước ngoài, điều đó đã xúc tiến việc truyền 
bá rộng rãi văn hóa và sách Trung Quốc ở một trình độ nhất định. 


Đương thời, không chi những hiệu sách chuyên nghiệp trong dân 
gian bắt đầu hoạt động giao dịch thư tịch, thậm chí có nhiều văn nhân, 
quan viên, bách tính bình thường cũng đua nhau đầu tư vào đó. Nhà lý học 
nổi danh đời Tống là Chu Hy (1130 - 1200), từng cho khắc in kinh điển Nho 
gia và những thư tịch do mình trước tác đem Бап, lượng thư tịch mà ông 
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Diện mao hiện tại của đường Lưu Ly ở Bắc Kinh, đây từng là nơi buôn bản sách nổi danh trong cả 
nước thời kỳ Thanh triểu và Dân Quốc. 


tiến hành san khắc tương đối nhiều, chất lượng tốt nên có rất nhiều người 
đến gö cửa hỏi mua. 


Su phón vinh của việc buôn bán sách vở cũng xúc tiến hình thành thị 
trường sách quy mô lớn mang tám cỡ quốc gia. Như chùa Tướng Quốc ở 
Khai Phong, Bắc Tổng, đường Тат Sơn ở Nam Kinh đời Minh; đường Lưu Ly 
ở Bắc Kinh đời Thanh, đều có chợ sách với quy mô rộng lớn, hiệu sách mọc 
lên như пат, buôn bán tấn tới vô cùng, trở thành một trung tâm buôn bán 
sách nổi danh trong toàn quốc. 
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KẾT TINH CUA VĂN MINH 


Xuất bản phẩm mang nét đặc sắc riêng 
của Trung Quốc 
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Sản phẩm trực tiếp nhất và quan trọng nhất của ngành xuất bản 
Trung Quốc cổ đại chính là cổ thư Trung Quốc. Cổ thư Trung Quốc hay còn 
gọi là cổ tịch Trung Quốc, thường để chỉ những loại sách được in hoặc viết 
tay từ năm 1911 trở về trước. Cổ thư Trung Quốc số lượng nhiều vô số, 
căn cứ vào số liệu thống kê, cổ thư Trung Quốc hiện tốn không dưới mười 
vạn loại. Cổ thư là một tiêu chí chứng tỏ sự phốn vinh của ngành xuất bản 
Trung Quốc, nó chính là sự ngưng đọng của trí tuệ cổ nhân Trung Quốc và 
kết tỉnh của văn hóa truyền thống, tập trung phản ánh sự huy hoàng của 
lịch sử văn hóa Trung Quốc. 


Bắt даи từ thế kỷ VII, cổ nhân đã bắt đầu chia sách vở Trung Quốc 
thành bốn loại đó là: Kinh, Sử, Tử, Tập. Trong đó "Thập tam kinh" thuộc Kinh 
bộ, "Nhị thập tứ sử" thuộc Sử bộ, Bách gia chư tử thuộc Tử bộ và Thi văn tập 
thuộc Tập bộ là bộ sách tập trung nhất, phản ảnh khá дау đủ nét đặc sắc 
của văn hóa Trung Quốc. Ngoài ra, việc biên tập loại thư, tùng thư với khổ 
lớn, quyển trật nhiều cũng chính là đặc điểm văn hóa rộng lớn của Trung 
Quốc thời cổ đại. Vĩnh Lạc đại điển, Cổ kim dó thư tập thành thuộc loại thư, 
Tứ khố toàn thư thuộc tùng thư chính là những đại diện điển hình chứng tỏ 
thành tựu huy hoàng của nghề sách Trung Quốc cổ đại. 

Ngành xuất bản Trung Quốc đương đại cũng tiếp tục kế thừa truyền 
thống quý báu của nghề sách cổ đại, số lượng sách xuất bản mới và tái bản 
hằng năm đều trên mười vạn đầu, điều đó chứng tỏ trình độ, năng lực xuất 
bản của Trung Quốc đương đại và các xuất bản phẩm ưu tú chứng minh 
thành tựu văn hóa vượt trội như Tục tu tứ khố toàn thư, Trung Hoa Đại Tạng 
kinh, Trung Quốc đại bách khoa toàn thư... 


Thập tam kính 


Trong lịch sử xã hội phong kiến Trung Quốc hơn hai ngàn nằm, văn 
hóa Nho gia chiếm lĩnh vị trí chủ đạo trong một thời gian dài, trước tác của 
Nho gia vì thể luôn đứng ở vị trí độc tôn. Trước tác nghiên cứu chú giải kinh 
điển Nho gia dài dòng, sách vở chất дау như núi, hình thành nên cái gọi 
là "kinh hoc". Kinh là tên thường gọi dùng để chỉ quy định của nhà nước 
phong kiến chuyên chë, lấy những thư tịch do Khổng Tử biên tập làm đại 
diện cho học phong Nho gia; kinh học chính là ám chỉ hệ thống học thuật 
được hình thành bởi tầng lớp quan lại và những phần tử trí thức phong 
kiến các triểu đại trong việc nghị luận và xiển phát kinh thư Nho gia. Kinh 
học độc tôn, cái học khác đều đứng sau, kinh học là chính, cái học khác là 
phụ, chính là hiện tượng độc đáo riêng có trong lịch sử thư tịch Trung Quốc 
và lịch sử văn hóa Trung Hoa. 


Kết tỉnh của văn minh 


Vào thời Trung Quốc cổ đại, mười ba 
bộ trước tác của kinh điển Nho gia được 
để cao, gọi chung với cái tên là "Thập tam 
kinh” bao gồm: Chu dịch, Thượng thư, Thi 
kinh, Chu lễ, Nghỉ lễ, Lễ kí, Xuân Thu Tả thị 
truyện, Xuân Thu Công Dương truyện, Xuân 
Thu Cốc Lương truyện, Luận ngữ, Hiếu kinh, 
Nhĩ nhã, Mạnh Tủ. Thập tam kinh trở thành 
kinh điển Nho gia, địa vị tôn quý, ảnh 
hưởng sâu rộng, vượt qua tất cả những 
điển tịch khác. Xoay quanh Thập tam kinh 
còn có уб số những trước tác kinh học của 
các học giả khác. Toàn bộ số chữ của Thập 
Tam kinh không quá 65 vạn chữ, còn số 
lượng điển tịch giải thích kinh điển lịch đại 
Trung Quốc thì con số phải gấp тау trảm 
lan. Chỉ tính riêng những trước tác liên 
quan đến Thập tam kinh, đếm sơ sơ cũng 
gần 4.000 bộ, дап 50.000 quyển, trở thành 
một loại sách mang nhiều nét đặc sắc nhất 
và quan trọng nhất trong điển tịch cổ đại 
Trung Quốc. 


Thập tam kinh trở thành trước tác 
nến tảng của văn hóa Nho gia, nội dung 
МЕТЕ Ж.-с фы vô cùng rộng lớn, là điển tịch quan trọng 
Bản dập bức hình Khổng Tử дау học. Khổng T là trong học thuật truyền thống Trung Quốc. 
người sáng Іар Nho gia, và là người có mỗi quan hệ Chu Dịch có địa vị cao nhất trong Thập tam 
mật thiết với kinh điển Nho giáo. kinh, được xem là đứng đầu trong các kinh. 

Vốn là sách chiêm bóc (bói toán), có nén tảng là âm dương bát quái, vẻ 
ngoài thần bí mà triết lý ап tàng bên trong vô cùng sâu sắc. Thượng thư là 
bộ kinh tổng hợp văn kiện trong lịch sử thời thượng cổ, nội dung chủ yếu 
là văn cáo của quân vương thời thượng сб và ghi chép về những cuộc đàm 
đạo của quân thần. Quan niệm ngũ hành (tức Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) 
trong đó có ảnh hưởng rất rộng đến mô thức tư duy của người Trung Quốc. 
Thi kinh là tuyển tập thơ từ đầu thời Tây Chu cho đến trung kỳ thời Xuân 
Thu, là bộ tổng tập thơ sớm nhất của Trung Quốc, được xem là điển phạm 
và ngọn nguồn của thi ca truyền thống Trung Quốc các đời, trong đó chia 
thành ba bộ phận "Phong, "Nhã, "Tung". Phong là ca дао của các nước chư 
hầu thuộc vương їгіёи nhà Chu, Nhã là nhã nhạc cung đỉnh và lễ nhạc của 
các vùng thuộc vương triểu nhà Chu, Tụng là ca từ vũ khúc trong tế tự tông 
miéu thuộc tång lớp xã hội thượng tầng. Chu Lễ, Nghi lễ, Lễ ký gọi chung là 

















Nghề sách Trung Quốc 





Khắc bản Triện văn lục kinh tứ thư vào khoảng niên hiệu Khang Ну, đời Thanh. Tử thư là chỉ 


Đại học, Trung dung, Luận ngữ, Manh Tử. 


Tam lễ. Chu lễ chủ yếu tập hợp quan chế vương thất nhà Chu 
cho đến chế độ các nước khác thuộc thời kỳ Chiến Quốc. 
Nghỉ lễ chủ yếu ghi chép lễ chế thời Xuân Thu Chiến Quốc. 
Lễ ký chủ yếu tổng hợp những trước thuật về các loại liên 
quan đến nghi lễ trước thời Тап - Hán. Ba bộ lễ thư đặt nền 
móng nguyên tắc đạo đức xã hội truyền thống Trung Quốc. 
Xuân Thu Tả thị truyện, Xuân Thu Công Dương truyện, Xuân 
Thu Cốc Lương truyện gọi chung là Xuân Thu tam truyện, xoay 
quanh trước tác Xuân Thu та hình thành. Xuân Thu là bộ sử 
theo thể biên niên do Khổng Tử mượn dùng sử thư nước Lỗ 
biên soạn thành. Xuân Thu Tả thị truyện coi trọng việc trần 
thuật sử thời Xuân Thu, còn Công Dương truyện, Cốc Lương 
truyện chú trọng đến việc xiën phát nghĩa lý hàm ап trong 
bộ sử Xuân Thu. Luận ngữ là tác phẩm ghi chép những lời 
của Khổng Tử, là trước thuật quyển uy nhất ghi chép lời nói 
và hành vi tư tưởng của Khổng Tử, thời Trung Quốc cổ đại, 
đây là bộ kinh điển Nho gia được độc giả đọc nhiều nhất. 
Hiếu kinh luận thuật đạo hiểu thời phong kiến, tư tưởng hạt 
nhân là "dùng hiếu cai trị thiên hạ, Đường Ниуёп Tông từng 





Khắc bản chữ to Xuân Thu kinh 
truyện tập giải tại đất Thục (nay là 
Tứ Xuyên), đời Tổng. 


Kết tỉnh của văn minh 
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Khắc bản chữ to Chu dịch bản nghĩa trong nội phủ Khang Hy, triểu Thanh. Chu dịch được các 
đời xem là tác phẩm đứng đầu trong các kinh. Ngày nay những trước tác nghiên cứu Chu dịch có 
rất nhiều. 


viết chú thích cho sách này, là bộ kinh điển Nho gia duy nhất được hoàng 
đế chú thích trong Thập tam kinh chú só. Nhi nhã là bộ sách huấn hỗ giải 
thích nghĩa của từ và thuyên thích danh vật, các nhà kinh học hấu hết dựa 
vào đỏ để giải thích kinh, là bộ tự thư cổ đại duy nhất được tôn làm "kinh". 
Mạnh Tử là trước tác chuyên ghi chép hành tích, tu tưởng, lời nói của Mạnh 
Tử, tư tưởng hạt nhân là truyền bá tư tưởng nhân chính. 


Nhị thập tứ sử 


Sùng cổ trọng sử là đặc trưng rõ rệt nhất của văn hóa Trung Quốc. 
Người đứng đầu các triểu đại ở Trung Quốc đều rất coi trọng tính liên tục 
và tính kế thừa của lịch sử, nên hình thành một truyền thống tu soạn lịch sử 
triểu đại trước. Chế độ tu sử của các triểu đại trong lịch sử Trung Quốc, bảo 
đảm sự nổi liễn trước sau trong sử thư, kéo dài mãi chẳng ngừng. Phong 
khí của dân gian tư nhân tuyển lựa trước tác của sử gia cũng thịnh vượng 
lầu dài chẳng suy bại. Trong điển tịch cổ đại, sử bộ được sắp xếp sau kinh 
bộ, nhưng số lượng lại vượt rất xa kinh thư. 56 lượng các loại sử tịch rất lớn, 
chủng loại đa dạng, thể lệ phong phú. 














Nghề sách Trung Quốc 


Thể tài chủ yếu của sử thư cổ đại Trung Quốc có ba loại: thể kỷ 
truyện lấy nhân vật làm trung tám; biên niên sử lấy thời gian làm trình 
tự sắp xếp; thể kỷ sự bản mat lấy sự kiện làm trung tâm. Trong đó, lấy 


Sử ký làm đầu cho thể kỷ sự và 
được xem như là bộ sử thư chính 
thống, gọi là chính sử. Năm thứ tư 
niên hiệu Сап Long (1739) Minh 
sử được sửa thành, hoàng để Càn 
Long КҺат định 24 bộ sử từ Sử ký 
cho đến Minh sử làm chính sử, до 
là Nhị thập tú sử, xác định địa vị 
của chinh sử. Năm 1927 sau khi bộ 
Thanh sử của được soạn xong, lại 
có thuyết về Nhị thập ngũ sử. Nhị 
thập ngũ sử có tổng cộng 3.795 
quyển, ghi chép bắt đầu từ thời kỳ 
Hoàng Để trong truyền thuyết thời 
thượng cổ Trung Quốc, dừng vào 
năm 1811, trên dưới năm ngàn 
năm, không bị giản đoạn, là bộ 
thông sử bách khoa toàn thư уб 
tiền khoáng hậu. Tình hình cơ bản 
có thể tham khảo bảng biểu dưới 
đầy. 

Nhị thập tứ sử đều là sử thư 
theo thể kỷ truyện, là một thể lệ 
biên soạn sử thư lấy nhàn vật làm 
cương, thời gian làm vĩ để phản ánh 
các sự kiện lịch sử. Từ hình thức thể 
tài mà nhìn, thể kỷ truyện chủ yếu 
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Khắc bản Tư trị thông giám trong Công 50 Кһо, thuộc niên 
hiệu Thiệu Hưng, đời Tổng. Tư trị thông giám là kiệt tác biên 
niên sử của Trung Quốc. 


được cấu thành từ bản Ку, thể gia, liệt truyện, thư chí, sử biểu. Bản kỹ lấy 
trình tự thời gian, ghi chép sự tích về để vương, có khi như thể biên niên. 
Thế gia chủ yếu ghi chép lịch sử các chư hấu và quy tộc. Liệt truyện là ghi 
chép về các phương diện của những nhân vật tiêu biểu. Thư chí là ghi chép 
về lịch sử liên quan đến các phương diện điển chương chế độ, tự nhiên, 
xã hội. Biểu là dùng để biểu thị tình hình xã hội phức tạp rối ren và không 
cách nào viết sâu vào liệt truyện của đại đa số các nhân vật được. Nội dung 
của тау bộ này có mối quan hệ mật thiết với nhau, trong từng bộ sử đã có 
sợi dây gắn kết chặt chẽ tạo thành một chỉnh thể tương đối hoàn chỉnh, có 


sự bó trợ lẫn nhau. 


Kết tỉnh của văn minh 


Bảng khái lược về Nhị thập ngũ sử của Trung Quốc 


Người biên soan Niên đại sy kiện Năm hoàn thành 


Bắt đầu tü thöi Hoàng Dễ, 


Tay Нап - ; a Ў 
f đừng ở trung ky thửi Нап 


Тима Thiên š 
i мй Để, khoảng 3000 näm 


Милад Нап 


Bạn Сб 
pita т Мат Triều - 
Наи Hàn thu | 130 quyển 25-220 
ї Phạm Ноа 


Тап thư 130 quyển 


Гау Tân = Tran Tho 


шапа - 
Мат Phảng Hưưến Linh 


Tấn thu Lưng - Thắm Шбс 420-479 
Lượng - Tiêu Tử Hiến 479-502 


Đường - 


Diệu Тоёга 


Nam Të thu 


[san thư 


58 quyễn 


20 
500-5957 


tường - 
Diệu Tu Liêm 


Mam sử Епа - Ly Diên Tho 


Bắc sử 100 quyền 


Ngụy thư Bác Tế - Nguy Thu 


шапа - 
Ly Bạch Dược 


36 quyền 
Eưmg - Lý Diễn Thạ 


Hắc Tế thứ | 50 quyšën 


Tin thư B5 quyển 581-618 
Nhóm Nguy Trưng БЕТШ 
Суи Юта 7 Наи Tár - 
— |2Qü0ü quyền 6182-907 
Tân КАЛП Tông - 
Шем Яда 618-907 
thư Mhor Аш Dh rira Ти 
Сии а Д Tổng - ИЕТ 
50 quyền а ЕОНИ 907-060 
Май đại sử TRE Nhiễm Tiết Cu Chính 


HD 7-M60 


Puang - 
Lệnh: Hỗ Bức Phản 


Puang - 


225 quyển 


Тап Май đai s| 74 quyền Tổng - Âu Buong Tu 


е А or 


Kim sử 125 quyền 


Hauyên 
Blhöm Thoát Thoat 
Hquyêïn - 9 
- 915-112: 
Nhóm Thoát Thodi ы 
Мамчеап - 


| 1115-1234 

Nguyên sử |Z1DquyẺ КАШ 1206-1370 
шүёг 50 ID quyên a 206-13 
ш EEA Nhóm Tông Liêm Š 


Minh а 


Thanh - 1558-1544 
Nhorn Tuong tình Масс 


Dan Que 


Мент Triệu Nhi Tên 


Mãm thi Từ niên hiên Thái 59 
đổi Нап vü Dë (nắm 101 TON) 


Матт thứ tám тїёп hiệu Kiển 5а 
đời Нап Chương Бе [B35] 

Nắm thú hai mugi hai тёп hiệu 
Nguyên Gia đời Tổng Van Đề [445] 
Мап thú mui niên hiệu Thái Kharrg 
đời Tan Vü Dễ {2891 
Nam thử hai mugi niên hiệu 
Trinh Quản đời Puing Thái Tăng (645; 
[чагт thử sdu niên hiệu Vĩnh Minh 
đổi Të vu pë 1484] 

Март bur musl ba mièn hiệu Thiên 
Giảm đổi Lương Vü Hé [514] 
Parr thu chín niên hiệu Trình {шап 
đời Bung Thái Тапа (B35) 
Мага thi mười niên hiệu Trinh Căn 
đái Puna Thái Tông (636; 
Nằm thử tư niễn hiệu Hiển Khánh 
đi tưởng Can Топа 1559) 
Năm thử tu niền hiệu Hiển Khánh 
Да Puing Can Tăng 1959! 
Năm Thử năm niên hiệu Thiên Bảo 
đời văn Tuyên thế, Вас Të [554] 
Мап thự mi niên hiệu Trình Quan 
döl Buring Thái Теги (B36) 
hlãm thứ плив niên hiu Trinh Quan 
dòi Hường Thái Tôn (635; 
Магт thử rugi niên hiệu Trinh Quan 
đi Euiding Thái Tăng (536) 
Мат thu hai nión hiệu Khải vận 
đã Tan Xuất Eé, Нам Тап (445) 
Mám thứ sáu niên hiệu Gia Ниш 
đời Tông Nhan Тата (1061) 
Nam thú bày niên hiệu Khai Вас 
dòl Тага Thar Tế (974) 

Мат thù năm niên hiệu Hy Minh: 
đi Tng Thân Tông [1073) 
Магт thử năm niễn hiệu Chỉ Chinh 
däi Nguyễn Thuận Đề [1 3451 
Han thu tu тїёп hiệu Chỉ Chính 
đổi NaqLưyên Thuận Bë [1 3441 
Harn thú tu! niên hiệu Chỉ Chính 
đời Nguyên Thuận Dë [1 544) 
Мат thử ba niên hiệu Hắng Vũ 
đời Minh Thái Tế (1370) 

Narn thử tu nên hiệu Сап Long 
Да Thanh Сас Tông (| 739] 


Marr ШШ тшй Sui 





Trung Hoa Пап Quốc (1927) 
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: -R Nghề sách Trung Quốc 


Vĩnh Lạc đại điển 


Loại thư là một loại hình sách 
độc đáo của thời Trung Quốc cổ 
đại, là một loại sách công cụ ghi 
chép cụ thể, tỉ mỉ tư liệu về các 
món loại trong văn hiến, dựa vào 
loại và vận mà biên tập, sắp xếp để 
tiện cho việc tra cứu và vận dụng. 
Vì nó thu thập rộng rãi từ rất nhiều 
sách, rồi căn cú vào chia loại mà 
bổ sung, tư liệu phong phú nên 
được gọi là "Bách khoa toàn thư” 
thời cổ đại Trung Quốc. Bộ loại thư 
đầu tiên của Trung Quốc cổ đại 
là Hoàng lãm được biên soạn vào 
năm 220 SCN, tổng cộng sách có 
hơn 800 vạn chữ, chia thành hơn 40 bộ loại. Tính đến cuối 
thế kỷ XIX, loại thư được biên soạn thời cổ đại có khoảng hơn 
700 loại. Trong đó, Vĩnh Lạc đại điển đời Minh là bộ loại thư 
lớn nhất thời Trung Quốc cổ đại, Cổ kim đồ thư tập thành đời 
Thanh là bộ có thể lệ hoàn thiện nhất cũng đồng thời là bộ 
loại thư lớn nhất hiện tón. 


Vĩnh Lạc đại điển là công trình văn hóa lớn nhất đời Minh, 
trải qua 5 năm biên soạn mới hoàn thành, tử năm đầu niên 
hiệu Vĩnh Lạc đời Minh Thành Tổ (1403) cho đến năm thứ 
sáu niên hiệu Vĩnh Lạc (1408). Số lượng người tham gia biên 
soạn lên đến 2.169, chỉ tính riêng só người chép tay cũng lên 
đến 1.300 người. Đó là một trong những bộ sách viết tay nổi 
danh được biên tập hoàn thành trong thời ky toàn thịnh của 
văn hóa khắc bản Trung Quốc. Tổng cộng có 22.937, khoảng 
370 triệu chữ, đóng thành 11.095 quyển là bộ đại điển danh 
xứng với thực. Vĩnh Lạc đại điển không chỉ có số lượng thiên 
quyển lớn, mà cách thức sao chép cũng đẹp và hoàn chỉnh, 
văn tự đa phần dùng bút lông viết theo lối khải thư, đồng thời 
còn nhiều tranh minh họa tỉnh xảo, hình thái như thật. Bản 
khuông và giới hành màu đỏ, có chấm đỏ để chấm câu. Khổ 
sách rất lớn, có bìa màu vàng, đóng bọc дау cứng, điển nhã 
mà trang trọng. 


Vĩnh Lạc đại điển đã thay đối thể lệ biên soạn loại thư 
trong quá khứ, dựa vào phương pháp "Dùng vận để thống 





Sử ký trong Nhị thập tứ sử được khắc vào khoảng niên hiệu 
Сап Long, triểu Thanh. 


Sử ký - Bộ sử thư theo thể kỷ 


truyện sớm nhất Trung Quốc 
Sử ky là bộ sử thư theo thể kỷ 
truyện sớm nhất Trung Quốc 
đồng thời cũng là bộ sử thư xuất 
sắc nhất Trung Quốc, do sử gia 
nổi tiếng thời Tây Нап là Tư Mà 
Thiên (145 - - 90 TCN) biên soạn. 
Sử ký hay còn gọi là Thái công 
sử ký là tác phẩm đứng đầu 
trong Nhị thập tứ sử. Sử ký ghi 
chép bắt đầu từ thời đại Hoàng 
Đế trong truyền thuyết thời 
thượng cổ Trung Quốc cho đến 
năm đầu niên hiệu Nguyễn Thú 
đời vua Hán Vũ Đế (122 TCN), 
tổng công 3.000 năm lịch sử. 
Toàn sách có 130 thiên, 52 мап 
chữ, Sử ký có ảnh hưởng rất sâu 
rộng đến việc phát triển và sản 
sinh ra sử học và văn học của 
hậu thế. Phương pháp biên soạn 
sử thể kỷ truyện được sáng tạo 
trở thành "chính sử" lịch đại các 
đời. Đồng thời, Sử ký còn được 
xem như là trước tác văn học ưu 
tủ, có địa vị quan trọng trong 
lịch sử văn hoc Trung Quốc. 
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Kết tỉnh của văn minh 
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Hinh ảnh trang trí bên ngoài của Vĩnh Lạc đại điển. 
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nhất tự, dùng tự để nối sự kiện" để biên soạn, vô cùng tiện lợi cho việc tra 
cứu. Theo sự sắp xếp vận bộ của vận thư Hồng Vũ chính vận, các chữ trong 
vận bộ đều chiếu theo sự sắp xếp thứ tự giống trong sách Hồng Vũ chính 
vận. Mỗi chữ trước tiên phải từ tự nghĩa để giải thích rõ ràng, sau đó lại chỉ 
ra cách viết đồng thể tự của chữ đó, sau đó đến phần tổng hợp, điển cổ, thi 
văn, cùng với những tư liệu liên quan khác để trình bày thêm, đều có viện 
dẫn nguyên văn có tịch làm minh chứng. Nếu có dẫn nguyên văn thì dùng 
bút đỏ viết tay, còn những уап tự khác thì viết tay bằng bút lông mực đen. 
Kết cấu sách rõ ràng, để mục cụ thể. Hình thức biên soạn này đã trở thành 
đặc trưng của các sách công cụ bách khoa toàn thư thời cận đại. Vì thë, có 
người coi Vĩnh Lạc đại điển là bộ bách khoa toàn thư дац tiên và lớn nhất 
trên thế giới. 

Vinh Lạc đại điển dẫn dụng thư tịch và phạm vi thu thập rất rộng lớn, 
nội dung vô cùng phong phú, có thể bao quát được vạn tượng. Sách này 
thu thập khoảng bảy tám nghìn loại cổ tịch, cơ hó như đã đào tận hết 
tàng thư Văn Uyên Các - Thư viện hoàng gia triểu Minh. Kinh sử tử tập, 
thiên văn địa lý, tam giáo cửu lưu, thậm chí đến hy khúc tiểu thuyết đếu 
không bỏ sót. Tạo thành một kho tàng thư cực lớn những năm đầu thế kỷ 
XV. Hậu thë có thể tìm thấy trong Vĩnh Lạc đại điện khoảng hơn 500 đầu 
sách đã bị thất lạc. 

Sau khi biên soạn xong Vinh Lạc đại điền, trong thâm cung hoàng thất, 
chưa thể tiến hành khắc in ban bó, cuối cùng bị hủy bởi binh hỏa trộm 
cướp. Theo thống kê, hiện nay các thư viện trong nước và tàng thư tư nhân 
lưu giữ được khoảng hơn 800 quyển Vĩnh Lạc đại điền, hơn 400 sách, Vĩnh 
Lạc đại điển còn tón tại cho đến ngày nay khoảng hơn 90%. Điều khiến 
người ngày nay tiếc nuối là số sách hiện tổn này chưa đến 4% là bản gốc. 


Cổ kim đồ thư tập thành 


Trung Quốc hiện tón bộ loại thư Cổ kim đỗ thư tập thành đời Thanh 
do quan tu với quy mô lớn nhất, thể lệ hoàn bị nhất. Sách này tổng cộng 
có 10.040 quyển, 5.020 sách, đựng trong 525 hộp, số chữ lên đến 170 triệu 
chữ, có phụ họa hàng vạn bức tranh, dẫn dụng thư mục đến hơn 6.000 loại, 
là bộ loại thư lớn nhất hiện tốn của Trung Quốc. Sách này do nhóm Trần 
Mộng Lôi (1650 - 1741) và Tưởng Đình Tích (1669 - 1732) thời Khang Hy 
và Ung Chính triểu Thanh chủ trì biên soạn, trong đó Trần Mộng Lôi dụng 
công nhiều nhất. Sách này biên tập trong vòng 28 năm, đến năm thứ tư 
niên hiệu Ung Chính (1726) thì hoàn thành, lại được hoàng để Ung Chính 
hạ lệnh dùng chữ rời bằng đồng để khắc in 65 bộ, đến năm thứ sáu niên 
hiệu Ung Chính (1728) thì in xong, chủ yếu dùng để ban tặng, thưởng công 


Kết tỉnh của văn minh 


cho quan lại trong triểu đình có công mà không được lưu hành rộng rãi 
trong dân gian. Năm thứ 16 niên hiệu Quang Thiệu (1890), Nội vụ phủ triểu 
Thanh lại ủy thác cho Thượng Hải Đồng Văn thư cục chiếu theo nguyên 
khó sách in để tạo ảnh ấn 100 bộ làm quà tặng cho thủ tướng các nước. 


Phương pháp biên soạn Cổ kim dó thư tập thành triệt để sử dụng 
nguyên tắc khi soạn loại thư đó là "dùng loại xâu chuỗi sự kiện". Kết cấu 
toàn bộ sách là dựa vào phương pháp nhận thức truyền thống về thiên, 
địa, nhân, sự, vật mà có sự phân chia hệ thống cụ thể. Hệ thống phân loại 
này do ba cấp loại mục cấu thành là vựng biên, điển, bộ. Phân loại cụ thể, 
điều lý rõ ràng, hệ thống tổ chức và thể lệ biên soạn vượt xa loại thư trước 
đó. Đặc điểm của biên soạn loại thư này là "dùng loại để xâu chuỗi sự kiện" 
được tiến sâu thêm một bước, điểu này thể hiện loại thư cổ đại Trung Quốc 
đã phát triển thành thục. Vì thế, Cổ kim dó thư tập thành có tiếng vang rất 
lớn trong nước, người nước ngoài до nó là Khang Hy bách khoa toàn thư 
hay Trung Quốc bách khoa toàn thư. 





Tranh Hoàng để Khang Hy triểu Thanh đang đọc sách. 














Vẻ ngoài của khắc bản in chữ rời bằng đồng của Cổ kim đồ thư tập thành và Cổ kim đồ thư tập 
thành đồ phả được lưu trữ trong nội phủ vào thời Ung Chỉnh (1722 - 1735). 


Tứ khố toàn thư và Tục tu tứ khố toàn thư 


Trung Quốc thời cổ đại đã bắt đầu biên tập xuất bản tùng thư. Trong 
các bộ tùng thư mà các đời đã biên soạn, quy mô lớn nhất, ảnh hưởng rộng 
nhất chính là Tứ khổ toàn thư triểu Thanh. Tứ khố là chỉ thư tịch thuộc tứ bộ 
Kinh, Sử, Tử, Tập, toàn thư là у nói thu thập đầy đủ các thư tịch cổ, phản ánh 
sự sưu tam và thu thập rộng lớn. Sách này được soạn từ năm thứ 37 niên 
hiệu Càn Long đời Thanh (1772) cho đến năm thứ 46 niên hiệu Càn Long 
(1782). Sách thu thập được 3.470 loại cổ tịch, 79.018 quyển, đóng thành 
36.078 sách, tổng cộng khoảng 1 tỷ chữ, gấp 44 lần so với cuốn Bách khoa 
toàn thư do Denis Diderot người Pháp chủ biên cùng thời, là tác pham vĩ 
đại với nội dung hoằng đại, thiên quyển cực lớn và ảnh hưởng sầu rộng. 
Cho đến nay, trên thế giới chưa có bộ sách nào có thể sánh ngang được với 
quy mô của bộ sách này. 

Sách được thu thập vào trong Tứ khó toàn thư bao gỗm toàn bộ điển 
tịch văn hóa quan trọng thời cổ đại Trung Quốc trước đời vua Càn Long. 
Căn cứ vào sự sầu rộng về nội dung và số lượng nhiều về thiên quyển mà 
nói, đương thời không chỉ ở Trung Quốc, mà trên toàn thế giới, trong lịch 
sử chưa từng có tiến lệ. Sách trong Tứ khó toàn thư được chia thành tú bộ 
Kinh, 50, Tử, Tập, dưới tú bộ lại chia thành các loại. Ví dụ Kinh bộ chia thành 
10 loại, Sử bộ 15 loại, Tử bộ 14 loại, Tập bộ 5 loại, tông cộng có 44 loại. 


Kết tỉnh của văn minh 


Trang quả trình biên soạn 
Tứ khổ toàn thư, các quan còn 
biên soạn thêm 200 quyến Tứ 
khó toàn thư tổng mục dë yếu, 
căn cứ vào sự ghi chép về nội 
dung, thời đại, giới thiệu sơ 
lược tác giả, nguồn gốc văn 
bản của sách mà tiến hành viết 
ra nội dung để yếu. Tứ khổ toàn 
thư tổng mục để yếu là trước tác 
tập đại thành về thư mục thời 
cổ đại Trung Quốc. Do quyển 
trật quá nhiều, việc đọc không 
hé dễ dàng, nên Сап Long lại 
hạ lệnh, dựa trên nến tảng đó 
để viết thêm một bộ mục lục 
sơ giản khác, vì thế mà một bộ 
khác là Tứ khó toàn thư giản 
Chân dung vua Сап Long mặc triều phục minh mục lục có 20 quyền lại 
được biên soạn. 





Dë cất giữ được Tứ khổ toàn thư, Cần Long đã dựa theo dạng thức 
tàng thư lâu nổi tiếng Thiên Nhất Các của Ninh Ba để tiến hành xây dựng 
bảy tàng thư lâu, gọi tên chung là "Nam Bắc thất сас" Văn Uyên Các (Hoàng 
cung Bắc Kinh], Văn Nguyên Các (Viên Minh Viên , Bắc Kinh), Văn Tân Các 
(Sơn trang nghỉ mát Thừa Đức), Văn Sóc Các (Có Cung, Hàm Dương) gọi là 
"Bắc tứ сас" đếu là tàng thư lâu hoàng cung, không mở cửa phục vụ người 
ngoài hoàng thất. "Nam tam сас" là chỉ Văn Tông Các (Trấn Giang, Giang 
Tó), Văn Vựng Các (Dương Châu, Giang Tó), Văn Lan Các (Hàng Chảu, Chiết 
Giang), Nam tam các có mở cửa cho các sĩ tử, có thể vào trong đọc và sao 
chép sách. Bảy bộ Tứ khó toàn thư hiện chỉ còn lại bốn bộ, được cất giữ 
trong Thư viện Quốc gia Trung Quốc (Văn Tân Các), Thư viện tỉnh Đài Loan 
(Văn Uyên Các), Thư viện tỉnh Cam Túc (Văn Sóc Các), Thư viện tỉnh Chiết 
Giang (Văn Lan Các). Ba bộ khác đều bị hủy diệt trong chiến tranh những 
năm 60 của thế Ку XIX. 


Các bản sao của Tứ khố toàn thư đều theo một dạng thức nhất định, 
bút tích hoàn chỉnh, đồ hình rõ гапа, trang trí ngay ngắn, chỉnh tế. Các bộ 
Kinh, Sử, Tử, Tập đều dùng lụa các màu để làm bìa sách. Kinh bộ dùng vải 
lụa màu xanh biếc, Sử bộ dùng màu đỏ, Tử bộ dùng màu xanh lam, Tập 
bộ dùng màu xám tro, tượng trưng cho bốn màu của bốn mùa Xuân, Hạ, 
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Thu, Đông. Sách được cất giữ 
trong hộp gỗ lim thiết kë tỉnh 
xảo. Khuông giới đều là màu 
đỏ, trên phần bản tâm có viết 
bốn chữ Tứ khó toàn thư, ở giữa 
có viết tên sách, số quyển và số 
trang. Mỗi quyển đầu của bộ 
sách đều có sách để yếu. 

Cần chỉ ra rằng, thời vua 
Сап Long, khi biên soạn Tứ khó 
toàn thư đã thực hiện chính sách 
"Hiệu đính nghiêm túc, tránh để 
sai sót". Đồng thời khi thu thập 
và biên tập sách, một số lượng 
lớn sách có nội dung bất lợi đối 
với người thống trị cũng bị sửa 
đổi và hủy bỏ, dẫn đến nhiều 
trước tác quý báu đều bị mất 
không còn thấy tung tích trong 
dân gian, tạo nên sự tổn thất 
không gì bù đắp được. Dù như 
thể, Tứ khố toàn thư cũng có 
tác dụng rất tích cực. Nói tóm 
lại, việc hoàn thành trước tác 
khổng lő này rõ ràng đã nâng 
cao tầm vóc vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, thể hiện nghị lực và trí tuệ của 
những phán tử trí thức thời cổ đại Trung Quốc. Trung Quốc сб đại không 
chỉ tu sửa Vạn Lý Trường Thành, khơi sông Đại Vận, mà còn biên soạn ra bộ 
Tứ khố toàn thư, đây là di sản уб cùng quý báu mà cổ nhân Trung Quốc còn 
để lại cho hậu thế. 





Sao bản Tệ trửu cảo lược trong Tứ khổ toàn thư 
được lưu giữ trang Hàn Lâm Viện. 


Năm 1994, Trung Quốc lại khởi động công việc tiếp tục chỉnh sửa và 
bổ sung Tứ khố toàn thư, trải qua 8 năm, đến năm 2002 hoàn thành công 
tác biên soạn toàn bộ 1.800 quyển, do Thượng Hải Cổ Tịch Xuất Bản Xã 
xuất bản. Nối tiếp sau Tứ khó toàn thư, lại một lán nữa trong phạm vi toàn 
quốc, văn hiën cổ tịch Trung Quốc được tiến hành chỉnh lí và bë sung với 
quy mô lớn. Phạm vi thu thập của Tục tu tứ khó toàn thư bao qỗm những 
nội dung ở điển tịch có trước khi Tứ khố toàn thư ra đời mà chưa được tuyển 
chọn và cả những trước tác có sau khi Tứ khó toàn thư xuất hiện. Tổng cộng 
thu thập được 5.213 loại, tăng 51% so với Tứ khổ toàn thư. Mỗi loại sách 
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Văn Lan các ở Hàng Châu, Chiết Giang là сас1бп tại duy nhất trong Nam Tam Сас. 


được tuyển lựa vào Tục tu tứ khổ đều lựa chọn bản tốt nhất. Tục tu tứ khổ 
toàn thư phỏng theo thể lệ của Tứ khố toàn thư, dựa vào cách phân loại 
Kinh, Sử, Tử, Tập, dùng bốn màu xanh lam, đỏ, xanh lục, хат tro để trang trí 
bìa, khổ sách 16, 1800 quyển bia cứng, chia thành 260 quyển Kinh bộ, 670 
quyển Sử bộ, 370 quyển Tử bộ, 500 quyển Tập bộ. Nó làm hoàn chỉnh cho 
Tứ khó toàn thư, dựng nên một thư khó lớn, hầu hết những điển tịch quan 
trọng của Trung Quốc từ năm 1911 trở về trước về cơ bản đều được tập 
hợp ở trong hai bộ tùng thư lớn này. 





Bản viết tay Tứ khổ toàn thư giản minh mục lục và hộp đựng sách. 
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Nghề sách Trung Quốc 


Đường nhân thi tập: 
Toàn Đường thi và Đường thi tam bách thủ 


Trung Quốc trước nay được xem là "Quốc đô của thi ca", thi ca luôn 
là hình thức chủ yếu của văn học truyền thống Trung Quốc. Thi ca Trung 
Quốc сб đại thường được gọi là cựu thi, là chỉ thơ được sáng tác bởi văn 
ngôn và cách luật truyền thống, thơ ca сб đại Trung Quốc theo nghĩa rộng 
có thể bao gồm các loại vận văn có đại như phú, từ, khúc... theo nghĩa hẹp 
thì chỉ bao góm cổ thể thi và cận thể thi. Trong lịch sử thi ca mấy ngàn năm, 
Đường thi, Tống từ, Nguyên khúc đại diện cho thành tựu cao nhất của 
những thời đại văn học khác nhau. 


Thời Đường (618 - 907) là thời đại huy hoàng và phón vinh chưa từng 
có trong thơ ca cổ đại Trung Quốc, Đường thi đại diện cho trình độ tối cao 
của thi ca cổ đại Trung Quốc. Căn cứ vào tổng kết của học giả Trình Úc 
Chuyết, sự phốn vinh của Đường thi chủ yếu ở sáu phương diện: Một là 
số lượng thơ nhiều, chưa từng thấy từ trước đến nay, Đường thi hiện tổn 
khoảng 5 vạn bài thơ; Hai là thi nhàn đông đảo, cũng chưa từng thấy từ 
trước đến này, không chỉ danh gia, những bậc tién bối mà được phân bố 
rộng khắp trong tất cả các tång lớp của xã hội; Ba là để tài sâu rộng, lưu 
phái rộng rãi, phong cách đa dạng nhiều màu sắc; Bốn là để tài phong phú, 
các thể tài đều hoàn bị, như nhạc phủ, ngũ tuyệt, thất tuyệt, ngũ luật, thất 
luật... có đủ cả; Năm là xuất hiện nhiều kiệt tác, số lượng mọc lên không 
dëm xiết; Sáu là thay đổi biến hóa khôn lường, tràn дау tinh thắn sáng tạo. 


Các thi nhàn nói danh triểu Đường như Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, 
Vương Duy, Sám Tham... đều có thi tập lưu truyền hậu thë, người đời truyền 
nhau ngảm đọc. Hầu hết thơ Đường déu được thu thập trong bộ Toàn 
Đường thi biên soạn vào triểu Thanh, có thể gọi là "toàn tập" Đường thi. Bắt 
đầu từ thời Đường, những tuyển bản có liên quan đến Đường thi không 
ngừng xuất hiện, mà trong đó bộ được lưu truyền rộng rãi nhất là Đường 
thi tam bách thủ do Hoành Đường Thoái SI biên soạn. 


Toàn Đường thi là bộ tống tập thi ca gồm 900 quyển, do nhóm Tào 
рап, Bành Định Cầu phụng mệnh hoàng dë Khang Hy triểu Thanh tiến 
hành biên soạn. Sách này là bộ tống tập thơ Đường có quy mô lớn nhất 
hiện nay, căn cứ vào thống kê của học giả Nhật Bản là Hiraoka Takeo, sách 
thu thập được 43.403 bài thơ, 2.873 tác giả. Việc biên soạn Toàn Đường 
thi bắt даи vào tháng Năm năm thứ 44 niên hiệu Khang Hy (1705), hoàn 
thành vào tháng Mười năm kế tiếp, chỉ trong vòng hơn một năm. Nguyên 
nhân rất đơn giản là trước đó học giả và văn nhân các đời đều đã làm công 
tác biên soạn một số lượng lớn thơ Đường. Nhóm Tào Бап trong quá trình 
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biên soạn cũng có sử dụng thành quả của tiển nhân, trong đó chủ yếu 
nhất là Đường âm thống thiêm của Hỗ Chàn Hanh (1569 - 1645) đời Minh 
cho đến Đường thi của Quy Chấn Nghi (1630 - 1674) năm đầu triu Thanh. 
Sau khi việc biên soạn Toàn Đường thi hoàn thành, nội phủ tiến hành khắc 
in lưu hành, sau này lại có bản của Dương Châu thi cục, hai bản дёџ là 
120 quyển. Ngoài ra còn có một bản phụ lục thơ ca đời Đường để độc giả 
nghiên cứu dễ dàng hơn. Nhưng do thời gian hoàn thành sách khá gấp 
дар nên cũng tổn tại một vài vấn để. Vì thể sau khi bộ sách này được xuất 
bản, người đời sau đã tiến hành công tác bổ di và khảo đính. Trong đó, 
Toàn Đường thi ngoại biên do Trung Hoa Thư Cục xuất bản là tác phẩm bổ 
di quan trọng nhất. Hiện nay, Toàn Đường thi đã có bản tra cứu hệ thống 
trên mạng và điện tử khá hoàn bị, rất thuận tiện cho độc giả. 


Đường thi tam bách thủ là bộ tuyển tập thơ đường được lưu truyền 
rộng nhất và được bạn đọc yêu thích nhất, cũng là tác phẩm nhập môn 
và phổ cập thơ Đường tốt nhất, do Hoành Đường Thoái Sĩ (1711 - 1778) 
biên soạn. Hoành Đường Thoái SI vốn tên là Tôn Chu, người Vô Tích, 
Giang Tô, là vị quan thanh liêm, сап сй, hiếu học. Vì cảm thấy thiểu một 





Khác bản Toàn Đường thi của Dương Châu thi cục, niên hiệu Khang Hy triểu Thanh. 
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Ấn bàn in mộc hoạt tự bàn Đường thi loại uyễn, ở Tung Trai, Tiền Đường, niên hiệu Vạn Lịch 
triểu Minh. 


bộ tuyển tập thơ Đường dành cho người sơ học nên ông đã quyết định 
nỗ lực biên soạn một bộ tuyển tập mới, trở thành sách giáo khoa dạy 
tại gia rất thích hợp và được lưu truyën không ngừng vì trong quá trình 
tuyển chọn thơ, chỉ lựa chọn những bài thơ dễ đọc và được người người 
ưa chuộng. Sách này được hoàn thành vào пат thú 29 тёп hiệu Сап 
Long (1765), lấy thể tài làm kinh, lấy thời gian làm vĩ, số lượng thi nhân 
được tuyển lựa là 77 vị, tổng cộng 310 bài thơ, trong đó ngũ ngôn cổ thi 
có 33 bài, nhạc phủ 46 bài, thất ngôn cổ thi 28 bài, thất ngôn luật thi 50 
bài, ngũ ngôn tuyệt cú 29 bài, thất ngôn tuyệt cú 51 bài, ngoài chính văn 
còn có cả chú thích và bình điểm. Để mục sách có một саи thường được 
lưu truyền rộng trong дап gian đó là "Đọc thuộc ba trăm bài thơ Đường, 
chẳng biết làm thơ cũng biết ngâm”, cho nên có cách nói là "Thi tam 
bách". Sách này vừa được ra đời đã nhanh chóng được lan truyền rộng 
khắp, cơ hỗ nhà nhà đều có, trở thành một bộ tuyển tập kinh điển nhất 
mà già trẻ đều thích, số lần іп ấn đếm không хиё, lưu truyền hàng тау 
trăm năm chẳng hé suy bại. 
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Tống nhân từ tuyển: Toàn Tống từ 

Tống từ nối tiếp Đường thi cũng là một thể tài văn học, từ xưa đến 
nay cùng với Đường thi gọi chung là song tuyệt, đếu đại diện cho sự 
thịnh trị của văn học một đời. Xét từ khía cạnh phong cách có thể chia 
Tống từ thành hai loại phái lớn là phái Uyển ước và phái Hào phóng. 
Nhân vật đại diện của phái Uyển ước là Lý Thanh Chiếu, Liễu Vĩnh, Тап 
Quán... Nhân vật đại diện tiêu biểu của phái Hào phóng là Tân Khí Тат, 
Tô Thức, Trần Lượng... Hiện nay tổng tập Tổng từ có quy mô lớn nhất do 
Đường Khuê Chương đời nay biên soạn chính là Toàn Tổng từ. 


Việc biên tập và san khắc từ tập của người Tống, bắt đầu từ Tổng lục 
thập danh gia từ của Мао Тап, xuất bản gia nổi danh сибі thời Minh. Sau 
này, người biên soạn tuyển chọn nhiều vô số, nhưng chư gia san khắc 
đều không đủ để làm toát lên diện mạo của từ thời Tổng. Những năm 30 
của thế kỷ XX, Đường Khuê Chương bắt đầu dựa trên nën tảng là những 
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Bộ từ tuyển Giá Hiên trường đoản cú của Tân Khí Tật, bản 
khắc tại thư viện Quảng Tín, năm thứ ba niên hiệu Đại Đức 
(1289) triểu Nguyễn. 


bản tuyển tập của các nhà đã 
tổng hợp, mở rộng sưu tập, tiến 
hành biên soạn Toàn Tổng từ. 
Trải qua bảy năm nỗ lực, сибі 
cùng đại công cáo thành, năm 
1940 Thương vụ ấn thư quán 
xuất bản dưới hình thức sách 
đóng buộc chỉ. Sau khi nước 
Cộng hòa Nhàn dẫn Trung Hoa 
được thành (ар, người biên 
soạn lại tiến hành bổ biên, hiệu 
đính đổi với Toàn Tổng từ, đến 
năm 1965 Trung Hoa Thư cục 
lại tiến hành tái bản. Bản Toản 
Tống từ mới không chỉ Бб sung 
thêm hơn 1.400 tác phẩm từ, 
mà thể lệ biên soạn cũng có 
sự thay đổi so với bản cũ, dựa 
vào cách sắp xếp phản loại 
Để vương, Tông thất... thành 
thứ tự sắp xếp theo năm sinh 
của các tác giả từ, cuối sách lại 
phụ thêm sách dẫn về tác giả. 
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Bản mới Toàn Tống từ tổng cộng có 
1.330 từ nhân thời Lưỡng Tống, hơn 2 
vạn bài từ, dẫn dụng thư mục lên tới 
530 loại. Sau đó, người biên soạn lại 
tiếp tục tu đính bổ chính, viết thành 
Đính bổ tục ký, phụ thêm quyển cuối 
cùng trong bản in năm 1979. Sách 
này thu lục hoàn bị, khảo đính tỉ mi 
Ку càng, là tài liệu tham khảo уб cùng 
giả trị đối với học giả nghiên cứu 
Tống từ. Đường Khuê Chương một 
mình có thể hoàn thành được công 
tác biên soạn bộ tổng tập Tống từ 
này thực cũng là điển phạm kiệt xuất 
trong lịch sử biên soạn, xuất bản hiện 
đại Trung Quốc. Ảnh tiên sinh Đường Khuê Chương. 





Nguyên khúc kết tập: 
Toàn Nguyên tán khúc và Nguyên khúc tuyển 


Nguyên khúc là một bông hoa kỷ diệu trong kho tàng văn hóa Hoa 
Hạ. Cùng với Đường thi, Tống từ, Nguyên khúc trở thành một chân quan 
trọng trong chiếc đỉnh khổng lỗ văn hóa Trung Ноа, thể hiện một phong 
cách độc đáo mới lạ, cùng thành tựu nghệ thuật và nội dung tư tưởng. 
Nguyên khúc không chỉ là công cụ văn học để văn nhàn sĩ phu gửi chí khi, 
ôm tình cảm mà nó còn là một hình thức nghệ thuật hoàn toàn mới phổ 
cập đại chúng, mang lại niềm vui thích và sự hứng khởi đến với đông đảo 
bạn đọc. Nguyên khúc bao gốm tạp kịch và tán khúc, là chủ thể văn học 
đời Nguyên. Tác gia ưu tú về Nguyên khúc nhiều không kể xiết, kiệt xuất 
nhất có thể kể đến như Quan Hán Khanh, Thang Hiển Tổ, Kỷ Quân Tường... 
những tác phẩm tiêu biểu của họ gây tiếng vang lớn trên văn đàn thể giới 
như Đậu Nga oan, Tây Sương ky, Triệu Thị cỗ nhỉ... 


Những tuyển tập về tạp kịch đời Nguyên có rất nhiều, nổi tiếng nhất 
là Nguyên khúc tuyển do Tang Mậu Tuần (1550 - 1620) đời Minh biên tập 
tu đính. Sách có 100 quyền, tuyển chọn 100 loại tạp kịch, cho nên gọi là 
Nguyên nhân bách chủng khúc. Tổng số tạp kịch của đời Nguyên hiện tón 
chưa đến 200 loại, mà trong Nguyên khúc tuyển thu lục những tác phẩm 
đời Nguyên đã chiếm quá nửa tổng số hiện tồn, đồng thời còn tập trung 
thu lục những danh kịch của những tác gia như Cảm thiên động địa Đậu 
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Nga oan của Quan Hán Khanh, Đường Minh hoàng thu dạ ngô đồng vũ của 
Bạch Phác, Phá u mộng hỗ nhan Hán cung thu của Mã Trí Viễn, cho nên có 
ảnh hưởng rất lớn và có tác dụng quan trọng đối với sự truyền bá tạp kịch 
đời Nguyên. Học giả thời hiện đại là Tùy Thụ Sâm trong тау chục năm tiếp 
tục nghiên cứu, biên tập, tuyển chọn tạp kịch đời Nguyên thành Nguyên 
khúc tuyển ngoại biên, tháng 9 năm 1959 Trung Hoa Thư cục đã xuất bản 
tác phẩm này. Thông qua hai bộ sách, chúng ta có cách nhìn toàn diện về 
tạp kịch đời Nguyên. 


Tổng tập nổi tiếng nhất về Tán khúc thời Nguyên là bộ Toản Nguyên 
tán khúc do Tùy Thụ Ѕат biên soạn, sách này thu thập 213 tác giả tắn khúc 
bắt đầu từ Nguyên Hiếu Vấn đời Kim cho đến Cốc Tử Kinh cuối đời Nguyên 
đầu đời Minh, cho đến những tác phẩm Tán khúc của các tác giả khuyết 
danh thời kỳ này, tổng cộng thu thập được hơn 3.800 bài, 450 bản tổ khúc. 
Về phương diện biên soạn đại thể theo thứ tự niên đại của tác gia, mỗi tác 
gia có phụ thêm một tiếu truyện. Đối với những tác phẩm tán khúc được 
thu thập, phần cuối đều có chú thích rõ ràng nguồn gốc xuất xứ, phản ánh 
tương đối khái quát và toàn diện tình hình sáng tác tán khúc đời Nguyên. 
Tại thư viện tỉnh Liêu Ninh, тау năm gần đây có phát hiện 6 tàn bản Dương 
xuân bạch tuyết của La Chấn Ngọc, trong đó có 25 tổ khúc trước nay chưa 
từng phát hiện, bổ sung thêm vào bộ Toản Nguyên tán khúc. 


Minh - Thanh tiểu thuyết: 
Tứ đại danh trước và "Tam ngôn Nhi phách” 


Minh - Thanh là thời Ку phón vinh trong lịch sử tiểu thuyết có điển 
Trung Quốc. Tiểu thuyết Minh - Thanh phản ánh các phương diện của cuộc 
sóng xã hội đương thời theo cả chiu sâu và chiều rộng chưa từng có từ 
trước đến nay, trở thành một dạng thức văn học chủ yếu để quảng đại 
quần chúng nhân dàn nhận thức xã hội và tăng cường thú vui trong cuộc 
sống. Trong lịch sử văn học, tiểu thuyết Minh - Thanh cũng có địa vị ngang 
hàng với Đường thi, Tống từ và Nguyên khúc. 

Trong tiểu thuyết trường thiên thời Minh - Thanh có Tam Quốc diễn 
nghĩa, Tây Du ký, Thủy Но truyện và Hồng lâu mộng được coi là tứ đại danh 
trước nổi tiếng nhất trong lịch sử tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc. Bốn bộ 
tiểu thuyết trường thiên cổ điển Trung Quốc này là di sản văn hóa vô giá 
không chỉ của Trung Quốc nói riêng mà của toàn nhàn loại nói chung. 

Tam Quốc diễn nghĩa tổng cộng có 120 hồi, lấy bản Tam Quốc chí của 
Trần Thọ làm nền tảng, lại kết hợp với những саи truyện kể trong dân gian, 
tác giả là La Quán Trung (1330 - giữa 1400), sống vào cuối thời Nguyễn đầu 
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Nghề sách Trung Quốc 





thời Minh. Đây là bộ tiểu 
thuyết thể chương hồi trường 
thiên đầu tiên tại Trung Quốc. 
Bộ sách miêu tả rất sinh động 
tình hình quân sự, đấu tranh 
chỉnh trị phức tạp giữa ba 
nước Nguy, Thục, Ngô thời 
Tam Quốc và cuối thời Đông 
Hán. Văn ngôn dễ hiểu, khắc 
họa hình tượng nhẫn våt sâu 
sắc, tình tiết khúc chiết, kết 
cấu rộng lớn. 


Thủy Hử truyện có khi 
để là Nại Am (1296 - 1371) 
soạn, có khi để là Nại Am, La 
Quán Trung củng soạn, tác 
giả sảng tác dựa trên những 
cầu chuyện, thoại bản có liên 
quan đến Tuyên Hòa di sự. Tác 
phẩm là câu chuyện hùng 
tráng về 108 vị anh hùng 


Lương Sơn Bạc thay trời hành | | ấn, | | 
зза ана Аб Tổng Стан Khắc bản Kỳ sa kim tượng Тау Sương ký tại Kim Đài Nhạc gia, 

20 g g : 9 thư phường Kinh su, năm thú mưởi một niên hiệu Hoáng Trị, 
đứng даи vào khoảng niên нё Minh (1498). 


hiệu Tuyên Hòa thời Bắc Tống. 

Cầu chuyện khúc chiết, ngôn ngữ sinh động, tính cách nhàn vật mới mẻ, có 
thành tựu nghệ thuật rất cao. Nó là tiểu thuyết trường thiên được viết bằng 
khẩu ngữ đầu tiên của Trung Quốc, có giá trị rất lớn trong lịch sử văn học. 
Trong quá trình lưu truyền Thủy Hử truyện, đã xuất hiện rất nhiều những bản 
khác nhau. Hiện tại có thể thấy ba bản chủ yếu có 100 hồi, 120 hổi và 70 hỏi. 


Tây du ký tổng cộng có 100 hồi, do Ngô Thừa Ап (khoảng 1504 - 
khoảng 1582) sống vào thời nhà Minh dựa trên cơ sở câu chuyện về Đường 
Tăng đi lấy kinh được lưu truyền trong dàn gian cùng những tạp kịch và 
thoại bản có liên quan mà sáng tác nên. Bảy hồi даи thuật lại truyện Tôn 
Ngô Không ra đời, rỗi đại náo thiên cung... Sau đó viết về ba người là Tôn 
Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa hòa thượng phò tá Đường Tăng đến Tây Thiên 
lấy kinh, trừ yêu diệt quái, vượt qua khó khăn hoạn nạn. Bộ sách đã chứng 
tỏ tác giả có trí tưởng tượng phong phú, thủ pháp lãng mạn, ngôn ngữ hài 
hòa, quy mỏ hoằng đại, kết cấu hoàn chỉnh, là tác phẩm ưu tú trong rừng 
tiểu thuyết bạch thoại. 
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Kết tinh của văn minh 


Hồng lâu mộng do tác gia văn học vĩ đại đời Thanh là Tào Tuyết Cần 
(1715 - 1763) sáng tác. Sách này lấy nguyên mẫu cuộc sống gia đình tác 
giả, lấy tình yêu của Giả Bảo Ngọc với Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Thoa và bi 
kịch hôn nhân làm nhân tổ chủ yếu, miêu tả lịch sử từ thịnh đến suy của gia 
tộc Tào thị, phản ánh thế cục tan vỡ không thể tránh khỏi của xã hội phong 
kiến Trung Quốc bước vào giai đoạn уап kỳ và bước đầu của khuynh hướng 
tư tưởng dàn chủ. Tình tiết tỉnh tế, chỉ tiết chân thực, ngôn ngữ hoàn mỹ, 
với nội dung phản ánh phong phú, tình tiết khúc chiết, tu tưởng nhận thức 
sâu sắc, thủ pháp nghệ thuật độc đáo nên nó trở thành tác phẩm mang 
chủ nghĩa hiện thực vĩ đại nhất trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc. Hiện 
tại, bản Hồng Lâu mộng đang lưu hành có 120 hồi, 80 hồi trước do Tào 
Tuyết Сап sáng tác, 40 hồi sau thường được cho là do Cao Ngạc tiếp tục 
sảng tác. 

Tiểu thuyết đoản thiên bạch thoại ưu tú nhất thời Minh - Thanh là 
"Tam ngôn Nhị phách”. Dụ thế minh ngôn, Cảnh thế thông ngôn, Tỉnh thế 
hàng ngôn do Phùng Mộng Long đời Minh biên soạn gọi chung là "Тат 
ngôn”, thu thập khoảng 120 thoại bản thời Tống, Nguyên, Minh. Đề tài 
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Khắc һап Lý Trác Ngỏ tiên sinh phê bình trung nghĩa Thủy Hü truyện tại Dung Dữ Đường, ở 
Hàng Chảu, trong khoảng niên hiệu Van Lịch triểu Minh. 
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Nghề sách Trung Quốc 


đa phan lấy từ trong sách tạp lục và 
truyền thuyết, sau đó lại qua Phùng 
Mộng Long gia công nhuận sắc mà 
thành, phản ánh sở thích, cuộc sống 
và tư tưởng của giai tång thị dân 
đương thời, có ảnh hưởng rất lớn đổi 
với hí khúc và tiểu thuyết bạch thoại 
của hậu thë. Cùng với "Tam ngôn" là 
Sơ khắc phách án kinh kỳ và Nhị khắc 
phách án kinh kỳ gọi chung là "Nhị 
phách" do Lăng Mông 50 biên soạn 
tựa như thoại bản тат, mỗi phách có 
40 thiên. Tư tưởng và nghệ thuật của 
"Nhị phách" không thể sánh kịp được 
với "Тат ngôn", nhưng vì do bản thân 
Lăng thị sáng tác nên tiêu chí tuyển 
chọn cũng như thể tài và phong cách 
ngôn ngữ tương đổi thống nhất. 


Đại diện kiệt xuất của tiểu thuyết 
văn ngôn Minh - Thanh chính là tác 
phẩm Liêu trai chí di do văn học gia đời 
Thanh là Bå Tùng Linh (1640 - 1715) 
sáng tác. Toàn bộ sách có 481 đoản 
thiên tiểu thuyết. Đề tài уб cùng rộng lớn, nội dung cực kỳ phong phú. Đa 
số các tác phẩm thông qua thủ pháp nói đến ma bàn về quỷ để phản ánh 
sự đen tối và hủ bại của xã hội đương thời. Tác phẩm này thành công ở 
chỗ miều tả nhiều nghệ thuật điển hình, hình tượng nhân vật mới mẻ sinh 
động, tình tiết cầu chuyện khúc chiết ly kỳ, bố cục kết cấu hoàn chỉnh Ку 
diệu, văn phong ngắn gọn súc tích, miëu tả tinh tế tỉ mỉ, được đánh giá là 
đỉnh cao tiểu thuyết đoản thiên cổ điển Trung Quốc. 





Trung Quốc đại bách khoa toàn thư 


Giới văn hóa Trung Quốc дап đây có truyền thống tốt đẹp trong việc 
biên soạn loại thư. Bách khoa toàn thư hiện đại sau khi được du nhập vàn 
Trung Quốc, các học giả Trung Quốc đặt ra mục tiêu phải làm được một bộ 
bách khoa toàn thư theo quy cách hiện đại. Khoảng đầu thể kỷ XX, từng có 
người thử làm mấy bộ bách khoa toàn thư thực dụng cỡ nhỏ. Năm 1978, 
Quốc vụ viện Trung Quốc quyết định làm bộ Đại bách khoa toàn thư Trung 
Quốc, sau đó đã thành lập Nhà xuất bản Đại bách khoa toàn thư Trung 
Quốc để phụ trách công việc này. Đến năm 1993, toàn bộ bộ sách 74 quyển 


Hồng lầu mộng do Trung Hoa Thư cục xuất bản. 


Kết tỉnh của văn minh 


mang tính học thuật, tập hợp tất cả các môn khoa học gồm 7,8 vạn hạng 
mục, 126 triệu chữ, phụ theo gần 5 vạn bức hình minh họa, nội dung sâu 
rộng, độc giả phải có trình độ văn hóa cấp ba hoặc tương đương đại học 
trở lên mới có thể sử dụng. Đây chính là Trung Quốc đại bách khoa toàn thư 
nổi tiếng xuất bản lần đầu tiên. Bộ sách này được xuất bản đã kết thúc lịch 
sử lâu dài không có bách khoa toàn thư của Trung Quốc, và bộ sách được 
xem như "Mốc son lịch sử của văn hóa Trung Hoa", trở thành một tiêu chí 
chứng tỏ sự phát triển phổn vinh của sự nghiệp văn hóa khoa học Trung 
Quốc cuối thê kỷ XX. 


Theo thông lệ quốc tế, bách khoa toàn thư thường cách тау năm lại 
xuất bản một bản mới. Kë từ khi xuất bản Trung Quốc đại bách khoa toàn 
thư lån đầu tiên đến nay, xã hội loài người đã diễn ra những thay đổi nhanh 
chóng, tri thức về các lĩnh vực trên toàn thế giới không ngừng được đổi 
mới, bő sung. Có thể thấy, vào năm 1995 Trung Quốc bắt đầu tiến hành 
công tác biên tập xuất bản Trung Quốc đại bách khoa toàn thư (bản thú hai). 
Trải qua hơn mười năm nó lực không mệt mỏi của Ban biên soạn và học giả 
chuyên gia các lĩnh vực trong toàn quốc, bộ sách vĩ đại đó cuối cùng cũng 
được hoàn thành và xuất bản vào năm 2009, vẫn do Nhà xuất bản Đại bách 
khoa toàn thư Trung Quốc xuất bản. 


Trung Quốc đại bách khoa toàn thư (bản thứ hai) là dựa trên nën tảng 
của bản thứ nhất, rồi căn cứ vào sự thay đổi và yêu cầu phát triển của 


— L 
7 = 
-= i 


/ бә = a 9. 
ды li sài ” 


Р 
ў = > 
ГЕ 





Trung Quốc đại bách khoa toàn thư xuất bản lån đầu tiên. 
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Nghề sách Trung Quốc 


thời đại, bản xuất bản lån thứ hai này có số lượng hạng mục lớn, có sự thay 
mới những hạng mục, quy loại rồi hợp các hạng mục lại với nhau, sửa chữa 
có bó sung các hạng mục chưa hoàn thiện. Trung Quốc đại bách khoa toàn 
thư (bản thứ hai), tổng cộng có 32 quyển (chính văn 30 quyển, sách dẫn 2 
quyển), tổng cộng có 6 vạn hạng mục, khoảng 60 triệu chữ, hơn 3 vạn bức 
hình minh hoa, khoảng 1.000 tranh bản đổ. Tính chính xác và giá trị tham 
khảo của bộ sách khá cao, nội dung sâu sắc, văn ngôn dễ hiểu, dễ dàng 
kiểm tra, tiện lợi tra cứu, bộ sách phản ánh khá toàn diện trình độ mới nhất 
trong sự phát triển văn hóa khoa học quốc gia, đặc biệt là bộ bách khoa 
toàn thư trong thời đại mới này đã phản ánh dày đủ thành quả quan trọng 
nhất trong quả trình xây dựng và phát triển sự nghiệp xã hội chủ nghĩa 
mang đặc sắc Trung Quốc, cũng là bộ sách công cụ thực dụng phục vụ sự 
nghiệp phát triển kinh tế xã hội và thích hợp cho quảng đại quần chúng 
nhân dàn sử dụng, đồng thời cũng là bộ bách khoa toàn thư hiện đại lớn 
nhất, phù hợp với thông lệ quốc tế đầu tiên của Trung Quốc. 


SỰ THAY ĐỔI CỔ КІМ 


Xuất bản Trung Quốc đi theo hướng hiện đại hóa 











Nghề sách Trung Quốc 


Раи thể kỷ XIX, kỹ thuật xuất bản tiên tiến của phương Тау đã được 
truyển bá vào Trung Quốc, báo hiệu ngành xuất bản Trung Quốc sẽ có 
những thay đổi sâu sắc. Sau Chiến tranh Nha phiến năm 1840, cục diện 
bế quan tự thủ của Trung Quốc dẫn bị các quốc gia tư bản chủ nghĩa tiên 
tiến ở Âu Mỹ phá bỏ, cùng với đó là thế lực của chủ nghĩa tư bản không 
ngừng xâm nhập vào, xã hội truyền thống Trung Quốc bắt đầu tan rã, cận 
đại hóa bắt đầu trở thành xu thế phát triển của xã hội. Trong sự thay đổi 
văn hóa xã hội mạnh mẽ, sự nghiệp xuất bản truyền thống của Trung Quốc 
đã không thể thích ứng được với nhu cầu phát triển của thời đại, trên tất 
cả các phương diện đều có sự thay đổi căn bản về chất, do vậy cũng có thể 
gọi đầy là thời kỳ chuyển mình và biến абі. Kết quả của sự chuyển mình 
và biến đổi chính là ngành xuất bản Trung Quốc bắt đầu từ truyền thống 
bước vào con đường cận đại, dẫn dẫn hình thành một hình thức xuất bản 
mới trong hình thái xã hội cận đại, đặt nën móng căn bản cho quá trình 
hiện đại hóa ngành xuất bản Trung Quốc. 


Từ cuối thể kỷ ХІХ đến đầu thế kỷ XX, một số cơ quan xuất bản dân 
doanh xuất hiện như Thương vụ ấn thư quán, Trung Hoa Thư cục, Văn Minh 
Thư cục, là tiêu chí chứng tỏ sự thay đổi "từ cổ đến kim" của ngành xuất 
bản Trung Quốc đã hoàn thành. Từ đó ngành xuất bản hiện đại bắt đầu trở 
thành một hình thái chủ yếu của ngành xuất bản Trung Quốc và hoàn toàn 
khác biệt (có kim chỉ biệt) so với nền xuất bản cổ đại trước thë kỷ XIX. Điều 
này chứng tỏ hình thái xuất bản có sự kết hợp với sự phát triển của xã hội 
hiện đại Trung Quốc và có sự khác biệt về bản chất với hình thức xuất bản 
truyền thống. 

Nhìn khái quát, từ khi bùng phát Chiến tranh Nha рһіёп (năm 1840) 
đến khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (năm 1949) là 
khoảng 100 năm. Đây là giai đoạn lịch sử quan trọng cho sự phát triển và 
hưng khởi của ngành xuất bản hiện đại Trung Quốc. Nhất là trong khoảng 
những năm từ đầu thể kỷ ХХ đến năm 1949, chính là giai đoạn phát triển 
phón vinh của ngành xuất bản hiện đại Trung Quốc. Theo thống kê, chỉ từ 
năm 1911 - 1949, sách Trung văn mà Trung Quốc xuất bản chí ít cũng trên 
12 vạn đầu, các tạp chí ky san được phát hành lên tới hơn 1 vạn loại, báo 
giấy có hơn 2.500 loại. Trong khoảng thời gian chưa đến 40 năm, xuất bản 
phẩm được xuất bản đã nhiều như vậy, là giai đoạn phát triển từ trước đến 
nay chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc. Đồng thời, sự hưng khởi của 
ngành xuất bản hiện đại đã xúc tiến các phương diện văn hóa và tiến bộ xã 
hội Trung Quốc, cũng phát huy được những tác dụng tích cực mà từ trước 
đến nay chưa từng có. 


Sự thay đổi cổ kim 


ч. 
ы 
-= 


тн ПН Р ИРОН. usu sk na ba ak. Sg. . đua 0 xe a su aa 
Su du nhập và ưng dụng ky thuat in ап bang may móc 
b “ ш и La & = 


Sự truyën nhập kỹ thuật in án của phương Tây vào thời cận đại là đòn 
bẩy khiến ngành xuất bản cận đại Trung Quốc vực dậy và phát triển. Đầu 
thế ky XIX, lẫn даи tiên chữ rời chì Trung văn được mang đến Trung Quốc 
bởi giáo sĩ đạo Cơ Đốc Robert Morrison (1782 - 1834), người Luân Đôn, 
Anh. Năm 1814, Morrison đã thành lập sở in ấn ở Malacca, điêu khắc dạng 
thức chữ Trung мап, đúc tạo chữ chi Trung мап. Năm 1819, bộ sách Tân cựu 
ước toàn thư được in xong, trở thành tác phẩm khởi đầu cho thư tịch được 
in chì chữ Trung Văn. Đội ngũ công nhân in Trung Quốc cũng bắt даи được 
tiến hành bói dưỡng. 

Sau Chiến tranh Nha phiến năm 1840, các giáo sĩ truyền giáo phương 
Tây б ạt vào Trung Quốc, để phục vụ cho yêu cầu truyền giáo, một bộ phận 
các giáo sĩ đã bắt đầu theo ngành xuất bản, іп ап tại Trung Quốc. Năm 
1843, giáo sĩ truyền giáo người Anh là Walter Henry Medhurst (1796 - 1857) 
đã thành lập một cơ sở khắc in ở Batavia, sau đó đến Thượng Hải, lấy tên là 
Hắc Hải Thư quán. Hắc Hải Thư quán là cơ quan xuất bản in ấn có thiết bị 
іп máy cơ giới đầu tiên ở Thượng Hải. Sau khi thành lập Hắc Hải Thư quán, 
người nước ngoài cũng thành lập rất nhiều các cơ quan xuất bản ở Trung 
Hoa nữa như Mỹ Hoa Thư quản, Anh Hoa Thư viện, Cách Trí Thư viện... 
Trong đó Mỹ Hoa Thư quán có quy mô lớn nhất, xuất bản nhiều nhất, kỹ 
thuật cũng thuộc vào loại tiên tiến nhất. 





Máy điện cơ in bản in chìm được sử dụng ở Trung Hoa Thư cục đầu thế ky ХХ. 














Г М Nghề sách Trung Quốc 


Nam 1879, thương nhàn người anh là Ernest Major (1830 - 1908) аа 
thành Іар Điểm Thạch Trai Thạch ấn thư cục ở Thượng Hải, lựa chọn kỹ 
thuật in thạch ấn để in có tịch Trung Quốc. Sách được in không chỉ tự thể 
hoàn mỹ, mà giá sách lại tương đổi thấp, tiện mang theo, vì thể rất được 
đông đảo độc giả hoan nghênh. Người Trung Quốc cũng nhận thức được 
sức hấp dẫn độc đáo của kỹ thuật thạch іп. Nói sau Điểm Thạch Trai Thạch 
ап thư cục, các thư cục thạch ấn khác cũng liên tiếp được thành lập, kỹ 
thuật thạch іп cũng nhanh chóng thay thể kỹ thuật іп điêu bản truyền 
thống, trở thành một phương thức їп chủ yếu nhất ở Trung Quốc. Sự hưng 
thịnh của kỹ thuật thạch ấn khiến các xí nghiệp xuất bản tư bản chủ nghĩa 
cũng được thành lập д ạt. 


Đầu thế kỷ XX, kỹ thuật in thạch ấn giữ địa vị độc tôn trong giới in 
ấn Trung Quốc, dẫn thay thé kỹ thuật in chữ chì đúc. In ấn máy móc theo 
phương thức phương Тау cũng bắt đầu được sử dụng rộng rãi, khi mọi 
người sử dụng kỹ thuật in ấn theo phương thức mới, còn kết hợp với đặc 
trưng của chữ Hán, không ngừng được cải tiến và đổi mới. Đến nay, kỹ 
thuật xuất bản của Trung Quốc ngày càng rút ngắn khoảng cách với các 
nước phương Tây, thực hiện sự chuyển bién quan trọng từ thủ công sang 
тау móc hỏa. 


Từ đầu thể kỷ XIX đến đầu thể ky XX, trải qua дап 100 năm phát triển, 
kỹ thuật in ấn cơ giới hóa hiện đại cũng dẫn trở thành chủ lưu trong ngành 
in ấn Trung Quốc, kỹ thuật in ấn theo phương thức cũ truyền thống hoặc là 
rút lui khỏi võ đài lịch sử (kỹ thuật 
їп ấn chữ rời) hoặc là địa vị bị 
giám sút (ky thuật in điều bản, ky 
thuật їп sáo bản). Các xí nghiệp 
công nghiệp trong ngành in ấn 
cũng dẫn đi theo phương thức 
kinh doanh tư bản chủ nghĩa, 
tử sức sản xuất đến quan hệ sản 
xuất đều thực hiện sự chuyển 
biến căn bản. 

Sự thay đổi theo hướng in 
ấn hiện đại đưa đến một kết quả 
trực tiếp nhất chính là sự thay 
đổi của chế độ thư tịch truyền р 
thống Trung Quốc. Trước thë ký Giáo sĩ người Anh Robert Morrison được xem 
XIX, hình thức sách của Trung là người đầu tiên mở màn việc dịch sách để 

truyền giáo thời cận đại ở Trung Quốc. 
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Bức tranh của danh họa Ngô Hữu Như thời Мап Thanh vë lại quang cảnh công xưởng Điểm Thạch 
Trai Thạch ап thư cục ở Thượng Hải, năm 1884, 


Quốc lấy hình thức đóng buộc chỉ là chủ yếu. Sau khi kỹ thuật in ấn theo 
hình thức mới được truyền nhập vào, "dương chỉ" (giấy nhập khẩu) cũng 
được sử dụng. Theo thống kë năm 1903, tổng giá trị giấy mà Trung Quốc 
nhập khẩu là 268,4 vạn lượng bạc, năm 1911 đạt đến 560,5 vạn lượng 
bạc. Từ năm 1903 - 1911 giấy nhập khẩu đã tiêu tốn đến 3.416,5 lượng 
bạc, có thể thấy được tốc độ tăng trưởng rất nhanh, số lượng cũng lớn. 
Trước tình trạng đó, "dương chỉ" dẫn thay thë cho giấy mềm, trở thành 
loại giấy chủ yếu dùng trong xuất bản, їп đơn diện (một mặt) truyền 
thống cũng vì thế mà có sự thay đổi sang in song diện (hai mặt), việc 
đóng sách và thiết kế thư tịch cũng dần nảy sinh sự thay đổi. Đóng sách 
theo dạng thức phương Tây bắt đầu trở thành hình thức chủ yếu của сас 
xuất bản phẩm, bìa cứng và bìa mềm được lưu hành rộng rãi ở phương 
Тау cũng dẫn được ứng dụng phổ biến ở Trung Quốc, từ đó có sự thay 
đối về cách đóng sách và trang trí sách. 125 





A 


Е + Ae 


yE 


©” 


12б 


Nghề sách Trung Quốc 


Sau thể kỷ XIX, hệ thống xuất bản truyền thống của Trung Quốc dẫn 
đi theo hướng đổi mới, hiện đại hóa. Đồng thời với nó, các doanh nghiệp 
xuất bản tư bản chủ nghĩa mang tính chất cận đại cũng bắt đầu xuất hiện 
và phát triển, có tác dụng thúc đẩy chưa từng có đối với sự thay đổi và phát 
triển của xã hội. 

Trong quá trình này, cơ quan xuất bản do các giáo sĩ truyền giáo và 
thương nhân ngoại quốc sáng lập là cơ quan xuất bản mang tính chất tư 
bản chủ nghĩa đầu tiên ở Trung Quốc, đổi với quá trình cận đại hóa ngành 
xuất bản Trung Quốc nó có tác dụng dẫn đường và làm mẫu, như Hắc Hải 
Thư ачап, Anh Hoa Thư viện, Mỹ Hoa Thư quản, Quảng học hội, Thân báo 
quán... Việc liên tục thành lập những cơ quan xuất bản như thể đã mang 
đến cho giới xuất bản Trung Quốc luống tư tưởng xuất bản tiên tiến, kỹ 
thuật in ấn và cách thức quản lý xí nghiệp cận đại của phương Tây, có tác 
dụng xúc tiến sự chuyển hóa của ngành xuất bản Trung Quốc từ truyền 
thông đến cận đại. 





Máy in sách quyển trục, giấy được sử dụng đã khác với giấy được chế tác thủ công truyền thống. 


Sự thay đổi cổ kim 


Sau "Dương vụ vận động” vào những năm 60 của thể kỷ XIX hưng 
khởi, chịu sự ảnh hưởng của cơ cấu xuất bản theo dạng thức phương Tây, 
nhà nước Văn Thanh cũng sáng lập Dịch Thư quản và Quan Thư cục, so với 
sự nghiệp quan khắc truyển thống rõ ràng đã có sự khác nhau, như Giang 
Nam Chế tạo cục dịch thư quán, Kinh Sư Đồng Văn quán, Kim Lăng Thư 
cục, Chiết Giang Thư cục, Giang Tô Thư cục... 


Từ cuối thể kỷ XIX đến đầu thë kỷ XX, phong khí xã hội Trung Quốc 
dân được khai hóa, cơ quan xuất bản dân doanh cũng bắt đầu hưng khởi. 
Năm 1882, Đồng Vän Thư cục do Từ Hồng Phục, Từ Nhuận sáng lập, là 
đơn vị xuất bản dàn doanh cận đại đầu tiên của một người Trung Quốc 
sáng lập. Sau đó hàng loạt các cơ quan xuất bản dân doanh mang tính 
chất xí nghiệp cận đại lån lượt được thành lập như Phi Anh quán, Hỗng 
Văn Thư cục, Tích Thạch Thư cục. Bên cạnh đó một vài thư phường dẫn 
gian truyền thống cũng дап chuyển theo hướng cận đại hóa. 


Năm 1897 Thương vụ ấn thư quán được thành lập, là tiêu chí chứng 
tỏ ngành xuất bản dân doanh cận đại Trung Quốc bắt đầu bước vào giai 
đoạn phát triển mới. Đến năm 1906, ở Thượng Hải thành lập Thương hội 
ngành sách đầu tiên với 22 nhà xuất bản theo hình thức mới. Sau Thương 
vụ ấn thư quán, những cơ quan xuất bản dân doanh theo hình thức mới 
cũng mọc ra như пат, lẫn lượt được xuất hiện như Trung Hoa Thư cục, Văn 
Minh Thư cục, Thể Giới Thư cục, Đại Đông Thư cục, Khai Minh Thư cục... 
Những đơn vị xuất bản сап đại này đều phát triển theo hướng thị trường, 
dưới sự định hướng của quan niệm xuất bản hiện đại, dùng kỹ thuật in ап 
bằng máy móc cận đại làm công cụ sản xuất, chọn dùng đa dạng linh hoạt 
các phương thức kinh doanh hiện đại, bên cạnh truy cầu lợi nhuận, tích cực 
thực hiện trách nhiệm xã hội của người làm công tác xuất bản, cuối cùng 
trở thành rường cột trong ngành xuất bản Trung Quốc cận đại, mở ra cục 
diện huy hoàng cho ngành xuất bản hiện đại Trung Quốc. 

Trong rất nhiều cơ quan xuất bản dân doanh, có hai đơn vị có lịch sử 
dài nhất và tầm ảnh hưởng lớn nhất chính là Thương vụ ấn thư quán và 
Trung Hoa Thư cục. Lấy năm 1936 làm ví dụ điển hình, bản їп lần đầu và tái 
bản có tổng số 9.438 đầu, trong đó Thương vụ ấn thư quán xuất bản được 
4.938 đấu, Trung Hoa Thư cục xuất bản được 1.548 đầu, tổng hai nhà xuất 
bản được 6.486 đầu, chiếm 69 % tổng số sách xuất bản trong toàn quốc. 


Thương vụ ấn thư quán và Trương Nguyên Tế 


Thương vụ ấn thư quán do nhóm Hạ Thụy Phương, Bảo Hàm Ân, Bảo 
Нат Xương, Cao Phong Trì thành lập tại Đức Xương, Giang Tây, Thượng 

















Nghề sách Trung Quốc 


Hải vào năm 1897. Đầu thể kỷ XX, Thương vụ ап thư quán có sự phối hợp 
mặt thiết với cuộc vận động tàn văn hóa, để xướng văn bạch thoại, thiết 
kế những ấn phẩm xuất bản theo hình thức mới, thư tịch được biên tập 
xuất bản với số lượng lớn nhằm phản ánh tư tưởng và nội dung văn hóa 
mới. Ngoài việc tích cực hấp thu Tây học, xuất bản những tác phẩm Hán 
văn dịch ra nước ngoài, Thương vụ ấn thư quán còn tiến hành biên tập 
xuất bản những bộ cổ tịch quy mô lớn, cùng sách công cụ và sách giáo 
khoa phù hợp với nhu cầu thời đại. Điểu quan trọng hơn là, Thương vụ 
ấn thư quán đã bồi dưỡng được những nhàn tài xuất bản, biên tập viên 
chuyên nghiệp trong giới xuất bản. Người sáng lập hoặc người đứng đầu 
những cơ quan xuất bản nổi danh đầu thể kỷ XX háu hết đều từng công 
tác tại Thương vụ ấn thư quản. Thương vụ ап thư quán hổi mới thành lập 
chỉ là một nhà xuất bản và їп ấn nhỏ lẻ nhưng dẫn phát triển trở thành 
một đơn vị xuất bản theo hình thức mới lớn nhất trong lịch sử cận đại 
Trung Quốc, và quá trình đó không tách rời sự lãnh đạo và dẫn dắt của 
Trương Nguyên Tế. 


Trương Nguyên Tế (1867 - 1959), người Chiết Giang, là nhà sử học, đại 
sư quốc học nổi tiếng, một đại gia xuất bản có тат ảnh hưởng lớn nhất 
trong lịch sử cận hiện đại. Năm 1902, Trương Nguyên Të nhận lời mời của 
Hạ Thụy Phương, một lòng theo tôn chỉ "Хет việc phục hưng giáo dục là 
nhiệm vụ của bản thân minh", chính thức gia nhập Thương vụ ấn thư quản. 
Năm 1903 đảm nhiệm chức trưởng ban biên dịch trong Thương vụ ấn thư 
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Bức ảnh phục chế nguyên dạng bõi cảnh của Thương vụ an thư quản thời сап đại. Bước vào thë 
Ку KX, tốc độ phát triển của Thương vụ ấn thư quản rất nhanh, trở thành một trong những nhà 
xuất һап lớn nhất ở Viễn Đông. 


Sự thay đổi cổ kim 


quán, năm 1916 nhậm chức giám đốc, năm 
1826 ông đảm nhiệm chức chủ tịch hội 
đồng quản trị cho đến khi qua đời. Trong 
vòng nửa thế kỷ, ông đã có những cổng 
hiển kiệt xuất đổi với sự nghiệp giáo dục 
văn hỏa và xuất bản cận hiện đại. 

Là một nhà xuất bản kiệt xuất, Trương 
Nguyên Tế mang tư tưởng duy tân, thông 
hiểu Trung - Tây, thông bác cổ kim, có tám 
nhìn, lại quyết đoán, có trách nhiệm xã hội 
và lòng yêu nước nhiệt thành, đầu tiên ông 
dựa vào thời cơ triểu đình nhà Thanh để 
xướng tân học, phë bỏ khoa cử, nên tổ chức 
biên soạn sách giáo khoa theo hình thức 
mới. Мат 1904, dưới sự chủ їй của ông, bộ 
sách giáo khoa tiểu học даи tiên của Trung 
Quốc là Tối tân giáo khoa thư được xuất bản. 
Sự ra đời của bộ sách này có y nghĩa khai sáng cho lịch sử giáo dục hiện 
đại của Trung Quốc. Sau này, sách giáo khoa do Thương vụ ấn thư quán 
xuất bản được lưu hành rộng khắp trong toàn quốc. Ông còn dốc sức 
đưa Tây học vào trong nước, giới thiệu tri thức mới, dốc lòng tuyển chọn, 
tổ chức п dịch ШО tác phẩm văn học nổi danh và mang tầm học 
thuật cao của nước ngoài, trong 
dó có Nghiêm Phục (1854 - 1921) 
phiên dịch Thiên diễn luận, Làm 
Thư (1852 - 1924) phiên dịch Trà 
hoa nữ có tam ảnh hưởng rất sâu 
rộng. Ông còn sáng lập Thư viện 
Đông Phương và Hàm Phương làu 
ở Thượng Hải, còn sử dụng hơn 
50 tàng thư công tư của các nhà 
để thu thập và xuất bản các bộ 
như Tứ bộ tùng san, Nhị thập tứ sử 
bản Bách Nạp, Tục cổ đật tùng thư, 
tổng cộng 610 loại, 2 vạn quyển. 
Văn bản hoàn thiện, hiệu khảm tỉ 
mỉ сап thận, khắc їп tỉnh xảo đều 
là những tỉnh phẩm từ trước đến 
nay, trở thành điển phạm cho việc 
xuất bản cổ tịch của hậu thế. Dưới 


trong bộ Tối tån bản giáo khoa thư 


của Thương vụ ấn thư quản. 
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thư quán còn tiến hành biên tập xuất bản những bộ sách công cụ lớn. Năm 
1915, bộ từ thư đấu tiên của Trung Quốc được biên tập theo cách thức mới 
Từ nguyên được ra đời. Đồng thời với nó, Thương vụ ấn thư quán còn tiến 
hành xuất bản những ky san nổi tiếng như Dông phương tạp chí, Tiểu thuyết 
nguyệt báo, Giáo dục tạp chỉ, Phụ nữ tạp chí, Học sinh tap chí... 


Khi Chiến tranh Thế giới thứ hai diễn ra, Thương vụ ấn thư quán bị 
phá hủy, Trương Nguyên Tế lập tức tổ chức ủy ban phục hưng, để xuất 
khẩu hiệu kính nghiệp ái quốc "Vì đất nước nguy nan phải hy sinh, vì 
phục hưng văn hóa phải рһап đấu” tiếp tục phát triển sự nghiệp in ấn ở 
Trùng Khánh. 


Trung Hoa Thư cục và Lục Phí Quỳ 


Trong lịch sử cận hiện đại Trung Quốc, cơ quan xuất bản dân doanh 
có thể đứng ngang hàng được với Thương vụ ấn thư quán là Trung Hoa 
Thư cục. Trung Hoa Thư cục được thành lập tại Thượng Hải vào пат 1912. 
Người khai sáng là Lục Phí Quy (1886 - 1941) người Chiết Giang. Ngay từ 
sớm ông đã có kinh nghiệm xuất bản và giáo dục phong phú. Trong дап 30 
năm ông đảm nhiệm cương vị đứng đầu, Trung Hoa Thư cục xuất bản được 
hơn 4.000 đầu sách. 


Vào năm 1912 khi Trung Hoa Thư cục được thành lập, vốn сд định 
chỉ có 2,5 vạn пһап dàn tệ. Đến пат 1916, vốn có định đã đạt đến 160 
vạn nhân dân tệ, trở thành nhà xuất bản dân doanh lớn thứ hai trong toàn 
quốc chỉ sau Thương vụ ап thư диап. Các loại sách báo và thư tịch được 





< 


Phòng biên tập của Trung Hoa Thư cục 
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Trung Hoa Thư cục biên tập xuất 
bản đương thời khá toàn diện, số 
lượng rất nhiều, chủ yếu có: (1) Sách 
giáo khoa: Tổng cộng biên tập xuất 
bản được hơn 400 đầu sách giáo 
khoa các cấp các ngành, trong thời 
kỷ Dẫn quốc, Trung Hoa Thư cục 
đứng даи trong giới xuất bản; (2) 
Loại thư tịch khoa học xã hội: Tổng 
xuất bản phẩm lên tới mấy nghìn 
đầu, trong đó nổi tiếng một thời có 
Văn hóa tùng thư, Xã hội khoa học 
tùng thư; (3) Tạp chí: Hình thành 
khoảng hơn 20 loại tạp chí, nỗi 
tiếng nhất có Đại Trung Hoa, Trung 
Hoa giáo dục giới, Trung Hoa tiểu 
thuyết giới, Trung Hoa học sinh giới, 
Sách giáo khoa theo dạng thức mới do Trung Hoa đồng tử giới, Trung Hoa 
Trung Hoa Thư cục xuất bản. phụ nữ giới, Trung Hoa Anh văn tuần 
báo, Trung Hoa nhi đồng họa báo; (4) Sách công cụ: Có những tác phẩm nổi 
tiếng như Trung Hoa đại tự điển xuất bản năm 1915, Cổ kim đồ thư tập thành 
xuất bản năm 1934, Tử Hải xuất bản năm 1936; (5) Chỉnh lý cổ tịch, nổi 
danh nhất có Tụ trần phường Tổng bản nhị thập tứ sử xuất bản năm 1930, Tứ 
bộ bị yếu bản Tụ trân phường Tống bản, sắp chữ và іп năm 1926. 





Xuất hiện xuất bản phẩm theo loại hình mới 
Sau thế kỷ XIX, cùng với sự hưng khởi của ngành xuất bản cận đại, 


nội dung và loại hình xuất bản phẩm của Trung Quốc nảy sinh sự biển đổi 
cực lớn. 


Xuất bản sách với nội dung khoa học hiện đại 


Sách Trung Quốc truyền thống lấy Kinh, Sử, Tử, Tập làm chủ thể. Sau 
những năm 40 của thế kỷ XIX, Trung Quốc dẫn mở cửa, giao lưu Trung - 
Tây dẫn trở nên phốn thịnh, tầm nhìn của các phần tử tri thức Trung Quốc 
cũng vì thế mà được mở rộng, họ bắt đầu tiếp xúc và tìm hiểu văn hóa tư 
tưởng phương Tây. Từ đó, xuất hiện sách phiên dịch với số lượng lớn, mở 
rộng truyền bá tri thức Tây học, tạo ra sự thay đổi cực lớn về nội dung và bố 
cục xuất bản phẩm. Ngoài sách thuộc tứ bộ Kinh, Sử, Tử, Tập truyền thống 
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thi những trước tác khoa 
học xã hội, triết học và 
khoa học ứng dụng, cùng 
các lĩnh vực khoa học 
tự nhiên đềểu xuất hiện 
nhiều vỏ số, nhiễu ngành 
khoa học mới liên tiếp 
được hình thành. Trước 
tác Dân quốc thời kỳ tổng 
thư mục thu lục được 
khoảng hơn 12 vạn đầu 
sách xuất bản từ 1912 - 
1918, thước 18 món loại Học giả Trung Quốc Hoa Hành Phương (1833 - 1902) và tác phẩm dịch 
đó là triết học, tâm lý hoc, pia học thiển thích. Sách này đã thể hiện rõ sự khác biệt với những 
tón giáo, chính trị, pháp - trước tác địa lý học truyền thống của Trung Quốc. 

luật, quản sự, kinh tế, văn 

hóa, khoa học, giáo dục, thể dục, văn học, nghệ thuật, y dược vệ sinh, khoa 

học nông nghiệp, giao thông vận tải. Từ tình hình đó có thể nhìn nhận, đến 

năm 1949 hệ thống khoa học hiện đại Trung Quốc vë cơ bản đã trở nên 

thành thục. 





Xuất hiện số lượng lớn báo giấy và tạp chí 


Cùng với nội dung xuất bản phẩm ngày càng được mở rộng, thì loại 
hình xuất bản phẩm ở Trung Quốc cũng ngày một phong phú, xuất hiện 
các loại hình xuất bản phẩm với đủ loại hình sắc đa dạng. Trong dó một 
hiện tượng gây được sự chú у của độc giả chính là xuất hiện số lượng lớn 
báo giấy và tạp chí. Trước tác Toàn quốc Trung văn kỳ san liên hợp mục lục 
đã thu lục được дап hai vạn kỳ san Trung văn được xuất bản trong và ngoài 
nước trong khoảng từ 1833 - 1949 được lưu trữ trong 50 thư viện của 
Trung Quốc. Thượng Hải đỗ thư quán quán tàng kiến quốc tiễn trung văn Бао 
chỉ mục lục thu thập được hơn 3.500 loại báo giấy Trung văn xuất bản trong 
và ngoài nước từ 1862 - 1949 được lưu trữ trong các thư viện. Từ hai số liệu 
thống kë trên có thể nhìn thấy được khá hoàn chỉnh về tình hình xuất bản 
báo giấy và tạp chí đương thời. Uu điểm của báo san thời cận đại là phản 
ánh kịp thời, lưu truyền rộng гаі, có tác dụng rất lớn trong việc xúc tiến sự 
phát triển của sự nghiệp truyền thông đại chúng và xuất bản cận đại, đồng 
thời cũng mang lại ảnh hưởng rất lớn đối với xã hội. 





Sự thay đổi cổ kim 
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Kỳ san Trung уап đầu tiên được sáng lập ở Trung Quốc đại lục Đông Tây Dương khảo mỗi 
nguyệt thống kỷ truyện (năm sáng lập 1833). 


Sách giáo khoa, sách công cụ kiểu mới và tranh liên hoàn 


Quả trình từ việc phiên dịch sách giáo khoa của nước ngoài cho đến 
tự bién soạn sách giáo khoa của nước mình, từ việc sử dụng sách giáo khoa 
theo lối văn ngôn đến việc sử dụng sách giáo khoa theo hình thức bạch 
thoại, từ thể lệ nội dung chưa hoàn thiện cho đến tương đổi hoàn thiện, thì 
lịch sử sách giáo khoa không ngừng được thay đổi và thích ứng với xu thế 
phát triển chung của xã hội. Dựa trên nền tảng của tự thư, loại thư, thư mục 
thời cổ đại, thời cận đại lại xuất hiện loại sách công cụ kiểu mới, như các 
loại sách công cụ được biên tập xuất bản không ngừng được tăng lên về số 
lượng và chất lượng đó là báo san sách dẫn, tự điển, từ điển, biểu phả, dư 
đổ, niên giám, thủ sách... Dựa trên nền tảng của tiểu thuyết tú tượng trên 
tranh dưới chữ, thời cận đại lại xuất hiện loại tranh liên hoàn. Việc xuất hiện 
những xuất bản phẩm theo loại hình mới đã nhanh chóng được độc giả và 
xã hội chờ mong và đón nhận, nên số lượng phát hành ngày càng lớn và 
mang lại tín hiệu vỗ cùng khả quan. 
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Xuất bản theo dạng thức mới sẽ đẩy mạnh 
sự thay đổi xã hội 


Quan niệm xuất bản hiện đại đi sâu vào lòng người 


Từ thế kỷ XIX đến nay, ngành xuất bản Trung Quốc đang trong quá 
trình đi theo hướng hiện đại hóa, quan niệm xuất bản phương Tây cũng 
trong trào lưu "Тау học Đông trào" được truyền vào Trung Quốc, trong đó 
quan trọng nhất chính là quan niệm "tự do xuất Бап". 


Năm 1644, trong tác phẩm Luận xuất bản tự do của chính trị gia người 
Anh, đã lần đầu phát biểu quan niệm tự do xuất bản. Khi giai cấp tư sản 
Châu Âu bước lên vũ đài lịch sử, từng lấy khẩu hiệu "Tự do xuất Бап" làm 
vũ khí để phản đổi sự chuyên chế của chế độ phong kiến, thực hiện dàn 
chủ và quyền lợi khoa học. Cũng vì lẽ đó mà ở Trung Quốc vào trung kỳ thế 
kỷ ХІХ, "Tự do xuất bản" không chỉ trở thành vũ khí sắc bén để nhân sĩ yêu 
nước phê phán chế độ phong kiên, mà còn trở thành lý tưởng mà những 
người thuộc giai cấp tư sản Trung Quốc theo chủ nghĩa cải lương truy саи. 
Năm 1812 sau khi cách mạng Тап Hợi thành công, Chinh phủ Trung Hoa 
Рап quốc mới được thành lập, trong Trung Hoa dân quốc lâm thời ước pháp 
đã có thông báo khắp thiên hạ: "Nhân dân có quyển tự do ngôn luận, trước 
tác, san hành, tập hợp thành hội, thành Іар nhà xuất bản". Theo tiêu chí 
này, tự do xuất bản trở thành một quyển lợi của nhân dân, được sự bảo vệ 
của luật pháp. 
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Bài văn Tối tân bản sơ đẳng tiểu học quốc văn giáo khoa thu được biên ап đầu thể ky ХХ 
tại Thương vụ ап thư quản. 
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Các loai tạp chi giới thiệu Tây học Nhân дап Thượng Hải đang xem một người phương Тау cao lớn ở trên 
xuất bản ë Trung Quốc vào cuối thể — phổ, dày là nội dung được đăng tải trong Điểm Thạch trai họa báo 


kỷ XIX. 


xuất bản năm 1887. 


Chế độ bản quyền cuối cùng cũng được xác lập 


Quan niệm và ý thức bảo vệ bản quyền cũng dán đi sâu vào lòng 
người, thúc дау sự ra đời của luật bản quyền và thiết lập chế độ bản quyển 
thời cận đại của Trung Quốc. Năm 1903, tác phẩm dịch Xã hội thông thuyên 
ra đời, dịch giả Nghiêm Phục nổi danh Trung Quốc và Thương vụ ấn thư 
ачап đã ký hợp đồng xuất bản đấu tiên thời cận đại Trung Quốc, hợp đồng 
quy định: "Về bản quyền của sách này hai bên đéu có quyền như nhau. 
Nếu hợp đồng này bị hủy bỏ, thì bản quyển bản thảo sẽ thuộc hoàn toàn 
về chủ sở hữu) "Trước khi hợp đồng này hết hiệu lực, chủ sở hữu bản thảo 
không được cho bên thứ ba in ấn sách này". Những quy định cụ thể dó đã 
chứng tỏ quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên đều được đảm bảo, nó có tác 
dụng bảo vệ và ràng buộc đồng thời cả hai bên, trước đó chỉ là những lời 
tuyên bó bản quyền trống không, nói suông, nhưng cho đến пау đã có 
những văn bản cụ thể để chứng minh cho bản quyền được bảo hộ. 


Chế độ bản quyển cuối cùng cũng được хас lập vào đầu thế kỷ XX, 
không chỉ có y nghĩa đối với các tác gia Trung Quốc được hưởng thù lao do 
công sức minh bỏ ra, đồng thời cũng thể hiện sự tôn trọng và thừa nhận 
của xã hội đổi với người trước tác ra tác phẩm. Chế độ bản quyền xuất hiện 
có vai trò rất quan trọng trong giới văn hóa, có tác dụng trực tiếp đối với 
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việc tăng số lượng tác giả, nhóm tác giả và làm phốn vinh sự nghiệp sáng 
tác, hơn nữa cũng đặt nën móng kinh tế, xác định vị trí lớn mạnh và trưởng 
thành của nghề viết sách, từ đó tạo động lực không ngừng tiếp tục duy trì 
sự phát triển phồn vinh của sự nghiệp xuất bản và sự nghiệp văn hóa. 


Thúc dày sự phát triển và biến đổi xã hội 


Trước thë kỷ XIX, Trung Quốc là một đất nước бп định và tương абі 
khép kín, trong thời gian này mặc dù Phật giáo và tri thức Tây học truyền 
bá vào chưa rõ ràng nhưng xã hội cũng đã có đôi chút thay đổi, nhưng dù 
sao мап chưa thể dẫn đến sự thay đổi сап bản văn hóa và xã hội truyền 
thống Trung Quốc. Đặc điểm này có ảnh hưởng rất sâu rộng đến sự nghiệp 
xuất bản truyền thống Trung Quốc, khiến nó cũng đồng thời xuất hiện một 
hình thải phát triển khép kín và бп định. 


Sau thế Ку ХІХ, xã hội Trung Quốc trước tác động của ngoại lực đã có 
sự thay đổi nhanh chóng, quá trình hiện đại hóa trở thành một xu thế tất 
yếu. Trước bối cảnh lớn đó, ngành xuất bản ở Trung Quốc cũng không thể 
không phát triển theo lịch trình hiện đại hóa, xuất bản trở thành phong 
vũ biểu và cảm ứng khí phản ánh vận mệnh chìm nổi của dẫn tộc Trung 
Hoa. Ngành xuất bản trong sự thay đổi tự thân của nó xem yếu tổ "cứu văn 
sự nguy vong của quốc gia, mưu cầu sự sinh tổn của đất nước” "theo thời 
gian không ngừng tăng trưởng" là quan trọng nhất. Các thư tịch được xuất 
bản với số lượng lớn là sách khoa học tự nhiên hiện đại và khoa học xã hội, 
truyền bá quan niệm, tư tưởng và tri thức khoa học mới của nước ngoài 
vào Trung Quốc, trở thành động lực lớn thúc дау sự phát triển và biến đổi 
của xã hội Trung Quốc. Đương thời, có bốn loại hình xuất bản phẩm theo 
hình thức mới có ảnh hưởng tích cực đến sự tiến bộ của xã hội Trung Quốc: 
Một là sách truyền bá và phổ cập tri thức văn hóa khoa học hiện đại, lấy 
sách giáo khoa theo hình thức mới và sách phiên dịch làm đại diện tiêu 
biểu; Hai là những trước tác tuyên truyền tư tưởng cách mạng và dẫn dắt 
quần chúng giác ngộ; Ba là những tác phẩm văn học nghệ thuật nhằm 
nâng cao đời sống tinh thần và làm phong phú thêm cuộc sống của quần 
chúng nhàn dân; Bốn là sách công cụ và những loại sách có liên quan cùng 
việc xuất bản cổ tịch với mục đích kế thừa di sản văn hóa, tích lũy và hoằng 
dương văn hóa dẫn tộc. 


Sau những năm 40 của thể kỷ XIX, các giai tång, giai cấp, đảng phái 
trong xã hội đều thông qua việc xuất bản sách báo để tuyên truyền tư tưởng 
chính trị của họ; tri thức khoa học và văn hóa của các nước tiên tiến phương 
Tây cũng thông qua cách thức này mà được truyền bá vào Trung Quốc. 


Sự thay đổi cổ kim 
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Bài viết Thể dục chỉ nghiên cứu của Mao Trạch Đông khi còn trẻ trên tạp chi Tân thanh niên. 














Nghề sách Trung Quốc 


Có thể nói một cách không khoa trương rằng thời kỳ này các cuộc vận động 
chính trị quy mô rộng lớn của văn hóa phương Тау được truyền bá vào đều 
không hê tách rời hoạt động xuất bản, xuất bản có tác dụng làm "chất xúc 
tác" đối với sự thay đổi xã hội. Ví như hoạt động dịch sách của dịch giả nỗi 
tiếng thời cận đại là Nghiêm Phục đã có tác dụng cổ động mạnh mẽ абі với 
xã hội và quan điểm "Vật cạnh thiên trach, thích giả sinh tôn" được để xuất 
trong sách dịch cũng đã ảnh hưởng đến người Trung Quốc qua rất nhiều 
thế hệ. Đầu thế kỷ ХХ, những sách viết về các cuộc cách mạng tư sản cũng 
dẫn dẫn được ra đời, cuối cùng cũng góp phần làm nên sự thành công của 
cách mạng Tân Hợi. Nguyên nhân của su hưng khởi của cuộc Vận động Тап 
văn hóa năm 1949 còn là nhờ sự tuyên truyền rộng rãi tư tưởng "dân chủ?” 
"khoa học" của các xuất bản phẩm như "Тап thanh niën". 


Trong sự tác động tương hỗ giữa xuất bản và xã hội, thì xuất bản và 
văn hóa xã hội của Trung Quốc đều đạt được bước phát triển và thay đổi 
chưa từng có từ trước đến nay, và trở thành nền tảng vững chắc cho sự 
phát triển sự nghiệp văn hóa xuất bản ở Trung Quốc đương đại. Đương 
nhiên, cần phải chỉ ra rằng, khi sự nghiệp xuất bản hiện đại Trung Quốc 
phát triển rực rỡ, thì sự nghiệp xuất bản truyền thống của Trung Quốc cũng 
chưa hoàn toàn bị diệt vong, mà ngược lại nó vẫn còn tiếp tục phát triển 
cho đến ngày nay. Nó tuy không phải là dòng chảy chủ lưu của thời đại 
hiện nay, nhưng cũng không thể phủ nhận cống hiến to lớn của nó đối với 
sự nghiệp xuất bản hiện đại Trung Quốc. 


1 Nghĩa là mọi vật trong giới tự nhiên muốn sinh tôn cần phải đấu tranh. Những gi tiến bộ, vượt 
trội sẽ được tón tại, và ngược lại sẽ bị diệt vong. 


TIẾP NỔI NGƯỜI TRƯỚC 
MÓ LÔI NGƯỜI SAU 


Sự phồn vinh của xuất bản Trung Quốc đương đại 











Nghề sách Trung Quốc 


Kể từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập (пат 
1949) đến nay, sự nghiệp xuất bản đã trở thành một bộ phận cấu thành quan 
trọng trong sự nghiệp xã hội chủ nghĩa vĩ đại mang đặc sắc Trung Quốc, trải 
qua quá trình hơn 60 năm phát triển. Trong sự phát triển và thay đổi không 
ngừng nghỉ đó, ngành xuất bản Trung Quốc đã đạt được những thành tựu 
rất khả quan. Cùng với không ngừng cải cách mở cửa ngày càng sâu rộng, 
ngành xuất bản Trung Quốc ngày càng phát triển và trở thành một trong 
những lực lượng hạt nhân đối với tài sản văn hóa và sự nghiệp văn hóa xã 
hội chủ nghĩa mang đặc sắc Trung Quốc. Trong диа trình xây dựng văn hóa 
và kinh tế xã hội Trung Quốc, nghành xuất bản phát huy tác dụng ngày càng 
quan trọng và cũng đóng vai chính trong sự giao lưu văn hóa giữa Trung 
Quốc với các nước. Thành tựu phát triển trong 60 năm qua đã chứng minh 
Trung Quốc đương đại đã trở thành một nước có nền xuất bản phát triển lớn 
mạnh trên thế giới, xu thế phát triển không ngừng của hiện tại có sự rực rỡ, 
huy hoàng tương xứng với văn minh xuất bản thời cổ đại. 


Quy mô xuất bản được tăng trưởng hằng năm, 
phạm vi xuất bản ngày càng được mở rộng 


Từ năm 1949 đến nay, ngành xuất bản của Trung Quốc đại lục tuy 
chịu sự ảnh hưởng của một vài nhàn tó kim hãm quá trình phát triển, thể 
nhưng về chỉnh thể mà dành giá thì vẫn đạt được những thành tựu rất lớn, 
đặc biệt là từ năm 1978 cải cách mở cửa cho đến nay, thành tựu mà ngành 
xuất bản Trung Quốc đạt được đều được coi trọng và đánh giá cao. Những 
số liệu thống kê dưới đây có thể thấy rõ được tình hình đó: Năm 1950, 
Trung Quốc có tổng cộng 211 nhà xuất bản, cũng trong năm đó xuất bản 
được 12.153 loại sách, tổng số bản in lên tới 275 triệu cuốn; năm 1978, cả 
nước có 105 nhà xuất bản, tổng số loại sách được xuất bản trong năm đó là 
14.987 loại, tổng số bản in là 3 ti 774 triệu cuốn; phát triển đến năm 2008, 
cả nước có tổng cộng 579 nhà xuất bản, tổng số sách xuất bản là 274.123 
loại, tổng số bản in là 7 tỉ 62 triệu cuốn, tổng số trang giấy là 56 tỉ 113 triệu 
trang. Các loại ky san thi có khoảng hơn 600 loại vào năm 1977 đã tăng lên 
9.549 loại vào năm 2008. Các loại báo giấy cũng trong năm 1977 có 200 
loại đến năm 2008 thì tăng lên дап 1.943 loại, tổng số lượng bản in là 44 tỉ 
282 triệu tờ. Số lượng phát hành chế phẩm ghi âm và ghi hình cùng xuất 
bản phẩm điện tử vào năm 1978 là hơn 30 triệu đĩa, còn đến năm 2008, 
chế phẩm ghi âm ghi hình được xuất bản trong toàn quốc có 11.721 loại, 
số lượng xuất bản là 254 triệu đĩa; chế phẩm ghi hình được xuất bản là 
11.772 loại, số lượng xuất bản là 179 triệu đĩa; sản phẩm xuất bản điện tử 
có tới 9.668 loại, 1.577 ti 64 triệu loại, ngành xuất bản Trung Quốc đã thực 
hiện được sự chuyển biến mang tính lịch sử về văn hóa phẩm từ chỗ chưa 


Tiếp nối người trước, mở lối người sau 


đủ đến "quá thừa”, từ đơn nhất đến đa dạng, về cơ bản đã дар ứng được 
nhu cầu văn hóa tỉnh thần đa dạng nhiều mặt, nhiều táng thứ của quần 
chúng nhãn аап. 


Bên cạnh việc thực hiện hiệu quả lợi ích xã hội, ngành xuất bản Trung 
Quốc có cống hiến quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế 
quốc gia. Theo số liệu thống kê tỉnh hình tăng trưởng ngành xuất bản 
tại Trung Quốc của Tổng cục thống kê vào năm 2004, thì năm 2003 toàn 
ngành xuất bản tàng trưởng khoảng 19 tỷ 297 triệu nhân dân tệ, chiếm 1,7% 
GDP toàn quốc năm đó, chiếm 5% giá trị tăng trưởng của sản nghiệp thứ 
ba. Đến nàm 2008, tổng kim ngạch định giá báo san, sách toàn quốc đạt 
đến 12 tỉ 968 triệu nhân dân tệ, tổng số xuất bản phẩm được tiêu thụ đạt 
đến 16 tỷ 228 triệu nhân dàn tệ, giá trị tiêu thụ các sản phẩm in ấn công 
nghiệp đạt đến 9 tỷ 769 triệu nhân dân tệ. Ngoài ra theo bài viết Nghiên 
cứu hệ thống tiêu chí phát triển ngành xuất bản của xà hội tiểu khang của Sở 
Nghiên cứu khoa học xuất bản Trung Quốc dự đoán, đến năm 2020 sự tăng 
trưởng của ngành xuất bản Trung Quốc đạt tới khoảng 800 tỷ nhân dân tệ, 
chiếm 1,8 đến 29% tổng số GDP. Ngành xuất bản đã trở thành một bộ phận 
саи thành quan trọng của kinh tế quốc dân Trung Quốc, có tác dụng càng 
lúc càng trọng yếu trong việc phát huy các phương diện phát triển kinh tế 
và xà hội. 
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Trước ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6, các châu nhỏ đang chọn mua sách tại Tân Hoa Thư điểm. 

















а 
0) Nghề sách Trung Quốc 





Từ vĩ mó mà nhìn nhận, thực lực tự thân của các nhà xuất bản Trung 
Quốc cũng không ngừng được tăng cường, trong dó nổi bật có sự phát 
triển mạnh của một vài tập đoàn xuất bản. Hiện nay, Trung Quốc có tất cả 
25 tập đoàn xuất bản, đã trở thành một hình thức tổ chức sản xuất quan 
trọng nhất trong việc thúc дау sự phát triển của ngành xuất bản Trung 
Quốc. Năm 2006 các sản phẩm của tập đoàn xuất bản chiếm khoảng hơn 
30% các loại xuất bản phẩm của các nhà xuất bản trong toàn quốc, tổng số 
lượng in ấn chiếm trên 40%, chiếm hơn 30% tổng kim ngạch định giá. Tập 
đoàn xuất bản chiếm khoảng hơn 1/3 tổng lượng sách xuất bản trong toàn 
quốc, đã trở thành một trong những lực lượng quan trọng nhất thúc дау sự 
phát triển của ngành xuất bản Trung Quốc. Trong số các tập đoàn xuất bản 
thì thực lực của Tập đoàn Xuất bản Trung Quốc là mạnh nhất, ở một mức 
độ nhất định có thể đại diện cho trình độ phát triển của tập đoàn xuất bản 
đương đại Trung Quốc. 


Tập đoàn xuất bản Trung Quốc thích ứng với nhu cầu phát triển cải 
cách ngành xuất bản, vào ngày 9 tháng 4 năm 2002 đã thành Іар cơ quan 
xuất bản cấp quốc gia. Tập đoàn lẫy công ty tập đoàn xuất bản Trung 
Quốc làm công ty mẹ, do 14 công ty con là Nhản dân văn học xuất bản ха, 
Thương vụ ап thư quán, Trung Hoa thư cục, Trung Quốc đại bách khoa toàn 
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Tác giả Dịch Thiên Trung nổi tiếng với những cuón sách ban chạy đang ký tặng sách và bắt tay 
với độc già nhí. Phẩm tam quốc (Thượng, Ha) của Dịch Thiên Trung đã đạt đến con số tiêu thụ 
hàng trăm vạn quyển. 


Tiếp nổi người trước, mở lối người sau 
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Khu triển lãm của Tập đoàn xuất bån Trung Quốc tại Hội chợ triển lãm sách 
Quốc tế lẫn thú 16 năm 2009 tại Bắc Kinh. 





thư xuất bản xà, Trung Quốc mỹ thuật xuất bản tổng xã, Nhân dàn ат nhạc 
xuất bản xã, Sinh hoạt - Độc thư - Tân tri Tam liên thư điểm, Trung Quốc đổi 
ngoại phiên dịch xuất bản công ty, Đông phương xuất bản trung tâm, Hiện 
đại giáo dục xuất bản xã, Tân Hoa thư điểm tổng điểm, Trung Quốc đồ thư 
tiến xuất khẩu tổng công ty, Trung Quốc đồ thư thương báo ха, Vinh Bảo 
Trai... cùng với 81 công ty có phán, xí nghiệp... саи thành như Công ty Trung 
Tân Liên, Công ty Trung Bản Liên, Tập đoàn Trung Bản, là các tận đoàn lớn, 
kinh doanh đa nguyên hóa đối với các xuất bản phẩm hiện nay của Trung 
Quốc bao gồm xuất bản, phát hành liên kết kinh doanh, giao dịch xuất 
khẩu, giao dịch bản quyển, phục chế іп ấn, phục vụ kỹ thuật thông tin, mở 
mang khoa học kỹ thuật, tài chính tiên tệ.... 


Tập đoàn xuất bản Bắc Kinh hiện có khoảng 9.800 nhân viên, tổng 
giả trị tài sản lên tới 6 tỉ 500 triệu nhắn dẫn tệ, thu nhập tử việc tiêu thụ 
hàng hóa hằng năm là 3 tỉ 900 triệu nhàn dân tệ. Sách xuất bản, tài liệu ghi 
hình, điện tử, mạng hằng năm trên 1 vạn loại, xuất bản kỳ san báo giấy 47 
loại, xuất bản phẩm chiếm khoảng 7% thị trường bán lẻ trong toàn quốc; 
hằng năm giao dịch bản quyển được khoảng hơn 1000 loại. Tập đoàn có xí 
nghiệp xuất khẩu xuất bản phẩm lớn nhất Trung Quốc, mỗi năm xuất khẩu 
được khoảng hơn 20 vạn loại xuất bản phẩm, sách báo kỳ san xuất khẩu và 
tổng xuất khẩu chiếm lần lượt là 62% và 30% phản ngạch thị trường trong 
toàn quốc, có 27 cơ sở ở nước ngoài bao góm: nhà xuất bản, nhà sách và 
văn phòng đại diện, đồng thời có quan hệ tại hơn 130 quốc gia và khu vực 
trên thế giới. 
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Nghề sách Trung Quốc 


Kỹ thuật xuất bản theo xu thế ngày càng tiên tiến, 
số chữ xuất bản phát triển ngày càng nhanh 


Xét từ góc độ lịch sử xuất bản mà nhìn nhận, bước tiến của ngành 
xuất bản phụ thuộc vào sự thay đổi mới mẻ của kỹ thuật in ấn xuất bản. Từ 
những năm 80 của thế kỷ XX đến nay, kỹ thuật in ấn xuất bản Trung Quốc 
không ngừng được đối mới, cải thiện, khoảng cách giữa kỹ thuật xuất bản 
ở Trung Quốc và trình độ tiên tiến của thế giới ngày càng được rút ngắn. Sự 
thay đổi của phương diện kỹ thuật đã mang lại động lực phát triển cực lớn 
cho ngành xuất bản đương đại Trung Quốc. 


Tháng 7 năm 1981 Cục giám định quốc gia đã thông qua nguyên lý 
hoạt động của hệ thống sắp chữ Hán bằng tia laser trên máy tính đầu tiên. 
Kỹ thuật dùng máy tính điện tử sắp chữ Hán khiến ngành xuất bản Trung 
Quốc phát triển từ "chì và lửa" sang "quang và điện”, nên người phát minh 
ra là tiên sinh Vương Tuyển được vinh danh là "Tất Thăng của Trung Quốc 
đương dai". Sau này, kỹ thuật sắp chữ Hán bằng tia laser không ngừng 
được nâng cấp, hệ thống dùng tia laser sắp chữ Hán màu cũng dẫn được 
xuất hiện. Do tính ưu việt của nó ở nhiều phương diện như kỹ thuật và giá 
thành, cho nên khoảng 99% tòa soạn báo và hơn 95% nhà xuất bản in ấn 
sách ở Trung Quốc đại lục déu sử dụng hệ thống sắp chữ Hán bằng tia laser 
của nước mình. Từ пат 1991, hệ thống này cũng dàn được các tóa soạn ở 
Hỗng Kông, Ma Cao, Đài Loan đểu lựa chọn sử dụng, bao gỗm Đại công báo 





Người phát minh ra việc dùng tia laser sắp chữ Hản - Vương Tuyển (1837 - 2006) 
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Trung Quốc xuất bản xã triển lam máy đọc sách tại Hội chợ triển lãm sách quốc tế được tổ chức 


tại Frankfurt, năm 2009. 


ở Hồng Kông, Ма Cao nhật báo б Ма Cao, Trung ương nhật báo ở Đài Loan... 
Bắt даи tù năm 1992, hệ thống sắp chữ Нап bằng tia laser của Trung Quốc 
lan lượt được du nhập đến Malaysia, Mỹ, Canada, Thái Lan, Nhật Bản... Việc 
phát minh ra kỹ thuật sắp chữ Hán bằng tia laser khiến việc in ấn trong 
ngành xuất bản tiết kiệm được rất nhiều thời gian, việc sử dụng nhân lực, 
tài lực và vật lực cũng được tiết chế đến mức tõi đa, đặt nën móng vững 
chắc cho ngành xuất bản Trung Quốc thực hiện được дау đủ quá trình số 
hóa để sánh vai với ngành xuất bản thế giới. 

Sau khi kỹ thuật truyền thông mới là mạng máy tinh và điện thoại được 
phát triển, tốc độ tăng trưởng của xuất bản số hóa Trung Quốc vỏ cùng 
nhanh và mạnh. Theo thống Кё, cho đến cuối tháng 9 năm 2009, số lượng 
thành viên của mạng Hỗ Liên của Trung Quốc đại lục đạt 3 tỉ 600 triệu, 
tỉ lệ phổ cập đạt đến 27,1 %; số lượng thành viên mạng Hỗ Liên di động 
đạt đến 1 tỉ 920 triệu, số lượng thành viên mở rộng đạt đến 99,33 triệu. 
Quy mô vốn có định của mạng Hỗ Liên không ngừng được mở rộng, địa 
chỉ IP đạt đến 1 tỉ 230 triệu, đứng thứ hai thế giới; số lượng đăng nhập khu 
vực CN đạt đến 500 vạn, đứng đầu thể giới. Vë phương diện quy mô thị 
trường, năm 2008 quy тё vốn của mạng Hỗ Liên đạt дап 150 ti nhân dẫn 
tệ, vốn liên quan đến nội dung số hóa, phần mềm, chế tạo, IT vượt qua 
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200 tỉ nhân дап tệ. Theo số liệu thống Кё khác, năm 2009 số lượng điện 
thoại di động của Trung Quốc đã đột phá lên mức 700 triệu thuê bao, thiết 
bị truyền thông mới cuối cùng đã được phố cập, tuyệt đại đa số người có 
khả năng đọc đều có thiết bị truyền thông mới nhất này. Những sản phẩm 
xuất bản số hóa tiêu biểu của Trung Quốc bao gồm các trang sách điện tử 
như Công ty Apabi, Sách điện tử Hán Vương,... đã có thị trường và số lượng 
độc giả võ cùng rộng rãi trong nước. 


Trải qua тау năm phát triển, quy mô của xuất bản số hóa Trung 
Quốc không ngừng được mở rộng, ngày càng được hoàn thiện, hình thức 
xuất bản cũng ngày càng đa dạng phong phú, các hình thức xuất bản số 
hóa như xuất bản sách điện tử, xuất bản điện thoại đã chiếm địa vị quan 
trọng trong thi trường xuất bản Trung Quốc. Mạng Internet và máy đọc 
sách đã trở thành những hình thức đọc chủ yếu của mọi người. Năm 2002, 
vốn xuất bản số hóa Trung Quốc đạt 1 tỷ 580 triệu nhân dàn tệ, đến năm 
2008, thu nhập của toàn bộ ngành xuất bản số hóa đạt đến 5 tỷ 300 triệu 
nhãn dẫn tệ. 


Căn cứ vào Báo cáo tình hình phát triển sách điện tử Trung Quốc năm 
2007, năm 2007 tổng số sách điện tử Trung Quốc được xuất bản đạt đến 66 
vạn loại, sách điện tử được lưu thông trên thị trường có hơn 30 vạn loại, số 
lượng độc giả vượt qua 59 triệu, tổng số doanh thu cả năm là 1 tỉ 694 triệu 
nhân dẫn tệ, số đơn vị xuất bản có tổng số doanh thu cả năm đạt đến 500 
vạn nhàn dân tệ có khoảng 5 đơn vi, đơn vị xuất bản vượt 400 vạn nhân 
dàn tệ đạt đến 10 đơn vi. 

Hiện nay, cùng với sự phát triển than tốc của xuất bản số, sản nghiệp 
truyền thống cũng có bước chuyển hình rất nhanh. Cho đến cuối năm 
2008, trong số 587 nhà xuất bản sách trong đại lục thì có tới 90% triển khai 
xuất bản sách điện tử, xuất bản được 50 vạn đầu sách, doanh thu đạt đến 
300 triệu nhân dân tệ. 300 tòa soạn Бао triển khai xuất bản báo điện tử, 
tổng số lượng Ку san điện tử đạt đến 9.000 loại, tống doanh thu hàng năm 
đạt đến 760 triệu nhân dẫn tệ. 


Xu thế chuyển biến xí nghiệp hóa trong thể chế 
xuất bản phát triển nhanh, hệ thống pháp luật xuất bản 
không ngừng được kiên toàn 

Để thích ứng với sự phát triển kinh tế thị trường và nhu cầu cạnh 
tranh quốc të, mấy năm gần đây, thể chế báo chí xuất bản của Trung Quốc 
bắt đầu có những chuyển biến nhất định, tiến trình cải cách không ngừng 
được phát triển và ngày càng đi vào chiều sâu. Các nhà xuất bản bắt đầu 
chia thành hai loại là "công ích" và "kinh doanh', "kinh doanh" sau này dẫn 


Tiếp nối người trước, mở lối người sau 





Тап Hoa thư điểm kë từ khi thành lập năm 1837 đến nay đã trở thành một thương hiệu văn hóa 
nồi tiếng của Trung Quốc, có mạng lưới tiêu thụ sách lớn nhất Trung Quốc. 


chuyển hóa thành xí nghiệp, phù hợp với qui luật phát triển của văn hóa xí 
nghiệp hiện đại. Về sâu sắc hóa phương án thực thi công việc cải cách thể chế 
phát hành xuất bản của Cục Báo chí xuất bản năm 2006 đã khuyến khích 
các công ty tập đoàn xuất bản kết hợp chặt chẽ với các công ty tập đoàn 
phát hành, tiền hành sáp nhập khu vực, bộ ngành, phối hợp các nghề với 
nhau, cổ vũ những công ty xuất bản tư nhàn tham gia với nhiều hình thức 
vào lĩnh vực mà chính sách cho phép. Tháng Mười năm đó, doanh nghiệp 
tư nhàn là Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần truyền thông Tân Hoa 
Thượng Hải trở thành công ty thương mại xuất bản và phát hành đầu tiên 
trên thi trường Trung Quốc. Sau này, Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phán 
liên kết Văn Hiên Tân Hoa, Tứ Xuyên cũng chính thức được thành lập. Ngày 
21 tháng 12 năm 2007, Công ty trách nhiệm hữu hạn có phần báo chí xuất 
bản Liêu Ninh cũng đăng ký quyển kinh doanh, là xí nghiệp văn hóa kết 
hợp nghiệp vụ kinh doanh và nghiệp vụ biên tập đầu tiên trong nước, trở 
thành công ty báo chí xuất bản hàng đầu ở Trung Quốc. 

Đến năm 2007, có 23 tập đoàn xuất bản ở Trung Quốc trở thành 
hoặc thay đổi thành công ty tập đoàn thương mại bắt đầu có những bước 
tiến theo hướng thị trường tư bản, tiến hành liên kết các vùng, bộ ngành, 
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xí nghiệp. Hơn 100 nhà xuất bản đã bắt đầu chuyển hướng trở thành xí 
nghiệp theo hướng kinh doanh. Hệ thống Tân Hoa thư điểm của 29 tỉnh, 
khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương đã tiến hành chuyển biến theo 
hướng xí nghiệp hóa, có nơi đã bắt даи thực hiện hình thức cổ phần. Số 
nhà xuất bản trong toàn quốc đã phát triển theo hướng kinh doanh đạt 
đến 29 đơn vị, 23 Tân Hoa thư điểm cấp tỉnh đã thực hiện việc kinh doanh 
có sự liên kết giữa các tỉnh, toàn quốc đã xây dựng 5 trung tâm phát hành 
sách với 100.000 m° trở lên, doanh thu bình quản hàng năm phải từ mười 
ngàn vạn nhân dân tệ trở lên; những xí nghiệp liên kết nhà nước và tư 
nhân có khoảng 8 đơn vị, mạng lưới phát hành dân doanh đạt đến 10 vạn, 
hợp tác với nước ngoai trong phát hanh Бао ky san có khoảng hơn 40 đơn 
vị. Mạng lưới xí nghiệp phát hành của các công ty phát triển nhanh chóng; 
các công ty truyền thông xuất bản có khoảng 9 công ty; tổng giá trị tài sản 
lên tới hơn 2 tỷ nhân dân tệ, tổng chỉ đạt đến 180 triệu nhân дап tệ, tất cả 
những điều này, đều chứng minh sự thay đổi sâu sắc trong ngành xuất bản 
Trung Quốc. 


Tháng 4 năm 2009, trong Ý kiến chỉ đạo từng bước tiến đẩy mạnh quá 
trình cải cách thể chế xuất bản truyền thông đã đề xuất và xác định rõ thời 
gian biểu và tuyến đường sách trong quá trình cải cách thể chế xuất bản 
báo chí. Ngoài các đơn vị xuất bản phẩm điện tử, chế phẩm ghi âm và ghi 
hình, sách công ích, tất cả những địa phương và các trường cao đẳng, đại 
học, học viện kinh doanh sách, chế phẩm ghi âm ghi hình và xuất bản điện 
tử đã hoàn thành quá trình thay đổi thể chế vào cuối năm 2009. Tất cả các 
đơn vị xuất bản trực thuộc bộ ngành trung ương, các đơn vị kinh doanh 
sách, chế phẩm ghi âm ghi hình và xuất bản điện tử, đã hoàn thành quá 
trình thay đổi thể chế vào cuối năm 2010. 


Cùng với tiến trinh thị trường hóa xuất bản Trung Quốc từng bước 
phát triển thì hệ thống pháp luật báo chí xuất bản Trung Quốc cũng không 
ngừng được kiện toàn. Năm 1990 Trung Quốc chính thức ban bố Luật quyển 
tác giả của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đến năm 1991 bắt đầu được 
thực thi; cũng trong năm đó, Quốc vụ viện thông qua Điều lệ bảo hộ phan 
mềm máy tính. Năm 1992, Trung Quốc chính thức tham gia công ước Berne 
và công ước bản quyền thế giới, đây là một tiêu chí để minh chứng cho hệ 
thống luật bản quyền của Trung Quốc thời kỳ mới từng bước được kiện toàn, 
và có mỗi quan hệ mật thiết với luật bản quyền thë giới. Từ đó về sau, tiến 
trình xây dựng pháp chế của ngành xuất bản Trung Quốc không ngừng được 
дау mạnh. Năm 2001, để có từng bước tiến thích hợp và xúc tiến ngành xuất 
bản phát triển nhanh, thì Ủy ban Thường vụ toàn quốc đã tiến hành sửa đổi 
kịp thời Luật диуёп trước tác. Cũng trong năm dó, Quốc vụ viện thông qua và 
ban bố Điều lệ quản lý xuất bản, Điều lệ quản lý chế phẩm ghi âm và ghi hình, 
Điều lệ quản lý ngành in ấn. Năm 2008, Trung Quốc bắt đầu thực thi Quy định 
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quản lý xuất bản phẩm xuất bản điện tử, Quy định quản lý chế tác chế phẩm 
ghi âm và ghi hình, Quy định quản lý xuất bản sách, Quy định quản lý tư cách 
nghề nghiệp của nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp xuất bản do Tông cục Báo 
chí xuất bản chế định. Ngày 21 tháng 4 năm 2009, Tổng cục Báo chí xuất bản 
lần đầu tổ chức hội nghị thông qua Quy định trình tự lập pháp của Tổng cục 
Báo chí xuất bản, và được thực thi bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2009. Cho 
đến hiện nay, Trung Quốc đã bước đầu lấy pháp luật làm hạt nhân cơ bản, lấy 
pháp quy hành chính làm nền tảng, lấy quy định của bộ ngành làm những 
quy định bó sung vào hệ thống pháp chế xuất bản, tạo thành một hệ thống 
chấp pháp, bảo hộ cả quyển tư pháp và hành chính, và có tác dụng tích cực 
đối với việc phát huy và phát triển, дау mạnh bước tiến của ngành xuất bản 
Trung Quốc. 


Nhân tài xuất bản không ngừng được mở rộng, 
sự nghiệp nghiên cứu khoa học kỹ thuật, giáo dục 
chuyên nghiệp đạt thành quả rõ rệt 


Nhân tài là điểu kiện căn bản để đảm bảo cho sự phát triển nhanh của 
ngành xuất bản. Qua nhiều năm phát triển, xuất bản Trung Quốc từ kết cấu 
và chất lượng nhân viên đêu có sự biến đối tích cực, những nhân tài ưu tú, 
tổng hợp đầy đủ các yếu tó không ngừng xuất hiện. Từ năm 1978 đến năm 
1997, số lượng cán bộ nhản viên tăng bình quản hằng năm 11%, từ năm 
1998 đến năm 2008, số lượng cán bộ nhân viên tăng 16%. 


Đồng thời, việc nghiên cứu khoa học và giáo dục xuất bản cũng được 
phát triển nhanh chóng đã trang bị lí luận và đội ngũ nhân lực cho ngành 
xuất bản phát triển hưng thịnh. Về phương diện đào tạo cán bộ xuất bản, tü 
những năm 80 của thể kỷ XX đến nay, đã dẫn hình thành một hệ thống giáo 
dục xuất bản chuyên nghiệp, hình thành được khá hoàn bị các môn loại, các 
tầng thứ, các hướng đi. Đến năm 2008, cả nước đã thiết lập được chuyên 
ngành xuất bản biên tập trong hơn 70 trường đại học, hơn 40 trường và học 
viện có chiêu sinh và bối dưỡng thạc sĩ chuyên ngành xuất bản học, gần 10 
học viện có chiêu sinh và đạo tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành xuất bản học. 
Về phương diện khoa học xuất bản, từ năm 1977 đến năm 1980, ở các tỉnh, 
thành phố, khu tự trị xuất hiện cao trào thành lập các cơ quan nghiên cứu 
kỹ thuật їп ấn và có 14 cơ quan nghiên cứu khoa học kỹ thuật in ап được ra 
đời. Năm 1985, Quốc vụ viện phê chuẩn thành lập Sở Nghiên cứu phát hành 
xuất bản Trung Quốc (đến năm 1989 đổi tên thành Sở Nghiên cứu khoa học 
xuất bản Trung Quốc). Từ đó về sau, các loại hình cơ quan nghiên cứu xuất 
bản liên tiếp được thành lập, dẫn hình thành nên một mạng lưới xuất bản, in 
ấn, kỳ san, bảo giấy, truyền thông, nghiên cứu bản quyển trong toàn quốc. 


Tiếp nổi người trước, mở lối người sau 


Hoạt động thảo luận nghiên cứu về xuất bản học quốc të, hội nghị về biên 
tập học Trung Quốc hằng năm cùng những hoạt động giao lưu học thuật 
xuất bản trong và ngoài nước ngày càng phát triển, mỗi năm đều đạt được 
những thành quả nghiên cứu rất to lớn. Cho đến năm 2008, tổng cộng đã 
xuất bản được 425 bộ giáo trình về chuyên ngành xuất bản, 38 loại kỳ san 
chuyên nghiệp. Ngoài ra, mạng báo chí xuất bản của Trung Quốc, mạng xuất 
bản Trung Quốc, mạng học thuật xuất bản tạo nên một diễn đàn giao lưu học 
thuật mới. 


Ngành xuất bản của hai bờ bốn bên ” đều cùng nhau 
phát triển phồn vinh, hình thành nên cục diện xuất bản 
Hoa văn đa nguyên nhất thể 


Từ khi bước vào thế kỷ XXI đến nay, cùng với sự phát triển nhanh 
chóng của ngành xuất bản Trung Quốc đại lục, ngành xuất bản của các 
khu vực Đài Loan, Hồng Kông, Ма Cao đều đạt được những bước phát triển 
nhanh mạnh, dựa trên nën tảng ngành xuất bản của hai bờ bốn bên cùng 
phát triển phón vinh, hình thành nên cục diện tốt đẹp đa nguyên nhất thể 
trong ngành xuất bản Hoa văn Trung Quốc, đồng thời cũng có tác dụng 
tích cực trong việc phát huy truyền bá, truyền thừa văn minh Trung Hoa, và 
từ đó cũng chiếm được địa vị vô cùng quan trọng trong cục diện xuất bản 
của thế giới đương đại. 


Năm 2009 tại diễn đàn xuất bản Hoa văn thế giới tổ chức ở Frankfurt, 
Phó Cục trưởng Ổ Thư Lâm của Tổng cục Báo chí xuất bản Trung Quốc trong 


1 Hai bờ bốn bên thường chỉ Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ма Cao và Đài Loan, 


Khu triển lãm sách của Ma Cao 
tại Hội chợ triển lãm sách quốc 
tế tại Frankfurt пат 2009. 
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Khu triển lãm sách của Đài Loan tại Hội chợ triển lam sách quốc të tai Frankfurt năm 2009. 


bài viết của mình có chỉ ra một nội dung quan trọng đó là "Hoäng dương 
truyền thống, phát huy ưu thể, cùng sáng tạo nên một tương lai tươi đẹp 
cho ngành xuất bản Hoa уап" Ngành xuất bản Hoa văn có ưu thế női trội về 
truyền thống văn hóa, dựa vào quan niệm xuất bản, dùng cổ tịch làm phương 
pháp, lấy guong xưa soi ngày nay, tỉnh thân xuất bản là trung thực, nội dung 
xuất bản là thịnh thế tu điển, bác đại tỉnh thâm, tinh thần biên tập là tinh ích 
cầu tinh (tốt rồi lại muốn tốt hơn), cơ cấu xuất bản là nhà nước tư nhân cùng 
kết hợp, cùng nhau phát triển, kỹ thuật іп ấn cán không ngừng абі mới, bản 
chất văn hóa có sự giao lưu dung hòa, tiếp thu có chắt lọc. Ngành xuất bản 
Hoa văn cũng có những điều kiện phát triển rất thuận lợi, văn hóa Trung Hoa 
nguồn xa chảy mãi là nguồn tài nguyên phong phú cung cấp cho sự phát 
triển của ngành xuất bản Hoa văn, là nën tảng vững chắc để phát triển ngành 
xuất bản Hoa văn và nâng cao tiêm lực tổng hợp của quốc gia. Ngành xuất 
bản Hoa văn ở các vùng Bài Loan, Hồng Kông, quy mô đã hình thành, kinh 
nghiệm cũng đã được tích lũy, là điều kiện quan trọng để phát triển ngành 
xuất bản Hoa văn một cách đồng bộ. Nhu cầu trong và ngoài nước rất lớn 
cũng tạo điều kiện rộng mở thị trường cho sự phát triển của ngành xuất bản 
Hoa уап. Có thể thấy được, tương lai không xa nữa, xuất bản hoa văn của hai 
bờ bốn bên sẽ có những bước phát triển cực mạnh, phát huy tác dụng ngày 
152 càng quan trọng trong ngành xuất bản thế giới đương đại. 
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Ngành xuất bản Trung Quốc bước ra thế giới 











Nghề sách Trung Quốc 


Lịch sử dài lâu và sự phát triển của уап minh Trung Hoa được tiến 
hành trong bối cảnh có sự giao lưu rộng rãi giữa các nën văn minh. Cổ 
nhân Trung Quốc từng vô cùng nhiệt tình, mở rộng chào đón và học tập 
những khía cạnh khác nhau của các nền văn minh khác. Đồng thời, văn 
minh Trung Hoa cũng thông qua các con đường và phuong thức khác 
nhau truyền bá văn hóa của đất nước mình đến các vùng trên thể giới, 
xúc tiến hình thành nên một cải gọi là vòng văn hóa Nho gia. Trong quá 
trình giao lưu qua lại đó, việc giao lưu và truyền bá nghề sách trở thành 
con đường và cách thức vô cùng quan trọng. Trong hoạt động giao lưu 
Trung Quốc với nước ngoài trong một thời gian dài như thế, không chỉ 
hình thành nên "con đường tơ lụa" nổi danh thế giới, mà còn hình thành 
nên được "con đường thư tịch" có ảnh hưởng vỗ củng sâu rộng. Thông 
qua con đường thư tịch, Trung Quốc đã truyền bá được kỹ thuật іп ап và 
kỹ thuật tạo giấy ra khắp thế giới, truyền bá văn hóa và khoa học kỹ thuật 
thời cổ đại, và có những cống hiến kiệt xuất đối với sự phát triển của văn 
minh nhân loại. Đồng thời, văn hóa khoa học của các nước trên thế giới 
cũng nhờ thư tịch mà được truyền bá, du nhập vào Trung Quốc, có ảnh 
hưởng rất sâu đậm đến sự hình thành và phát triển vẫn hóa xã hội Trung 
Quốc. Trung Quốc ảnh hưởng đến thé giới, thë giới ảnh hưởng lại Trung 
Quốc, nghề sách Trung Quốc тау ngàn năm nay chỉnh là nằm trong sự 
phát triển biến hóa tương hỗ như thể. 


Truyền bá kỹ thuật tạo giấy ra thể giới 

Khi Trung Quốc đã sử dụng giấy, thì một số quốc gia và dân tộc trên 
thể giới vẫn còn sử dụng nguyên liệu viết sách nguyên thủy và cổ xưa. 
Trong một thời gian dài người Ấn Độ sử dụng lá cây cọ để chép kinh Phật, 
người Ai Cập và người Châu Âu thì sử dụng những công cụ để ghi chép 
văn tự như cỏ giấy, da dê và bản giấy nến. Trở thành những thể tài văn tự, 
công cụ bằng giấy đã không thể không thể hiện tính ưu việt của nó. Sau 
khi Trung Quốc phát minh ra kỹ thuật tạo giấy, nó không chỉ được truyền 
bá rộng rãi trong nước, mà còn được truyền bá rộng rãi ra khắp các khu vực 
trên toàn thể giới, nhanh chóng thay thë những phương tiện ghi chép văn 
tự khác được sử dụng đương thời, xúc tiến sự phát triển của ngành xuất 
bản khu vực đó và sự nghiệp văn hóa tién lên. 


Kỹ thuật tạo giấy của Trung Quốc được truyền bá ra bên ngoài theo 
từng bước, đầu tiên là giấy và chế phẩm bàng giấy (sách, thư tín, tranh 
vẽ...), bước thứ hai mới là truyền bá kỹ thuật tạo giấy. Trung Quốc ở vào 
phía Đông của Chảu Á, vi thế giấy và kỹ thuật tạo giấy đầu tiên được truyền 
bá đến các vùng láng аїёпд là Triều Tiên, Nhật Bản, Đông Nam А và Nam 
А. Khoảng thế kỷ Ш thì kỹ thuật tạo giấy lần đầu tiên được truyền bá vào 
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Con đường thư tịch 





Dư йб vựng biên (Theatrvm Orbis Terrarvm), cũng dịch là "Thể giới khái quan". Nhà địa đồ học 


Ortelius Abraham người Belgique vẽ, Năm 1570 được xuất bản ở Belgique. Là bức địa đá thể giới 
do người châu Âu vẽ được truyền bá vào Trung Quốc sớm nhất. 


Việt Nam. Vào thế kỷ II, Triều Tiên đã có được thư tịch viết tay của Trung Quốc, 
qua Triều Tiên, thư tịch Trung Quốc được truyền đến Nhật Bản. Kỹ thuật tạo 
giấy được truyền vào Triều Tiên vào thế kỷ thứ III. Năm 610, tăng nhân Тгіёи 
Tiên là Đàm Chứng đã truyền bá kỹ thuật tạo giấy vào Nhật Bản. Thế kỷ VII - 
VIII, kỹ thuật tạo giấy được truyền bá vào Ấn Độ. Tăng nhân đời Đường là 
Nghĩa Tịnh đến Ấn Độ thỉnh kinh (671 - 694), trong tiếng Phạn đã có chữ 
"chỉ" (giấy). Những quốc gia này sau khi đã học và nám chắc kỹ thuật tạo 
giấy, lại sản xuất ra giấy để xuất khẩu vào Trung Quốc, vì thë nó có tác dụng 
xúc tiến sự giao lưu văn hóa, kinh tế giữa các nước láng giềng vùng châu А 
với Trung Quốc. 

Kỹ thuật tạo giấy được truyền bá vào châu Âu thông qua hai con 
đường là đường biển và đường bộ, con đường tơ lụa. Sau thế kỷ l, giấy đã 
được truyền bá vào các vùng Hắc Thành của Tây Vực, Đôn Hoàng, Turpan, 
Kroraina. Thế kỷ V, dải đất Trung А cũng bắt đầu sử dụng giấy. Thế kỷ thứ VIII, 
kỹ thuật tạo giấy bắt đầu được truyền bá vào phương Tây. Năm 715, triểu 
Đường và Đại Thực Quốc (Vương triều A Bạt Tư của đế chế Ả Rập), đã xảy 
ra chiến tranh tại Talas (nay gần với Taraz của Kazakhstan), quân đội do 
tướng Cao Tiên Chỉ (? - 756) triểu Đường thống lĩnh bị đánh bại, hàng 
ngàn binh sĩ Trung Quốc bị bắt giam, trong đó có người là thợ làm giấy. Họ 
đem kỹ thuật tạo giấy truyền bá cho người А Вар ở Samarqand (nay thuộc 
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Nghề sách Trung Quốc 


địa phận của Uzbekistan). О vùng Samarqand có trồng cây gai và cây day, 
nguyên liệu rất phong phú nên họ lién xảy dựng xưởng tạo giấy đầu tiên 
tại vùng này. Vì thế, giấy trở thành một mặt hàng quan trọng mà người А 
Вар xuất khẩu vào phương Тау. Về chuyện này, trong sử sách của người 
Ả Rập cũng có ghi chép rất tỉ mỉ, Thaalibi (961 - 1038) - một học giả nổi 
danh người А Вар từng nói: "Trong số đặc sản của vùng Samarqand, phải 
nhắc đến giấy, vì nó vừa đẹp, vừa thích hợp, lại rẻ, nó thay thể cho giấy cỏ 
Ai Cập và giấy da dë được dùng để viết sách trong quá khứ. Loại giấy này 
chỉ ở đây và Trung Quốc mới có. Tác giả của Đạo lý bang quốc chí (lourney 
and Kingdom) có thông bảo với chúng ta rằng, giấy được những người 
Trung Quốc bị bắt mang đến vùng Samarqand. Bị bắt trong cuộc chiến 
này có cả Ziyad là con của Salibi - Tướng quân của Đại Thực Quốc, là người 
đã tìm ra được thợ làm giấy. Sau khi ngành tạo giấy phát triển, không chỉ 
có thể cung ứng cho nhu cầu của người bản địa, mà cũng trở thành một 
mặt hàng thương mại quan trọng của người ở vùng Samarqand, vì thể 
nó phục vụ дау đủ nhu cầu của các nước trên thế giới, cùng tạo phúc cho 
nhan loại”. 


Sau này, trong khoảng từ thế kỷ VIII đến thế kỷ XII, người Ả Rập đã 
tiếp tục xây dựng các xưởng chế tạo giấy cỏ Baghdad, Damascus, Ai Cập, 
Maroc... Năm 1150, người А Вар vượt biển đến Xativa ở phía Nam Tây Ban 
Nha và thành lập xưởng 
chế tạo giấy đầu tiên 
ở Châu Âu đại lục, thời 
điểm này cách thời gian 
Thái Luân cải tiến kỹ | 
thuật tạo giấy hơn 1.000 7! Г ар 
năm. Khi ấy cũng chỉ có đến ч, „К аи Меў 
người А Кар mới nắm I 3 
chắc kỹ thuật tạo giày ở 
Tây Ban Nha thôi. Từ thể 
kỷ VIII - XII, người А Вар 
có khoảng thời gian 4 thế 
ky lũng đoạn kỹ thuật 
chế tạo giáy ở phương 
Tây. Mãi đến năm 1189 
khi phường tạo giấy được 
thành lập ở Pháp thì việc 
xây dựng xưởng chế tạo 
giấy của bản thản một 
đất nước Cơ Đốc giáo i | 
mới bắt даи. Từ đó về sau, cảnh tượng làm giấy da dê ở châu Âu vào thời trung đại. 
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Trung Quốc tân địa đồ tập (Novus Atlans Sinensis) do Martin - nhà truyền giáo người Y vë, 
xuất bản tại Hà Lan năm 1655, là tập bản dó Trung Quốc sớm nhất được xuất bản ở phương Tây. 


trong khoảng thời gian từ thế kỷ XIII đến thế kỷ XVI, các quốc gia như Italia, 
Đức, Hà Lan, Anh, Nga... liên tục xây dựng những xưởng chế tạo giấy. Năm 
1575, tại Mexican thành lập xưởng tạo giấy đầu tiên ở Châu Mỹ đại lục. 
Năm 1690, tại Philadelphia của nước Mỹ đã thành lập xưởng sản xuất giấy 
đầu tiên ở Bắc Mỹ đại lục. Mãi đến thể ký XIX, tại Melbourne, Australia mới 
có xưởng sản xuất giấy. Trải qua hơn 1000 năm, kỹ thuật chế tạo giấy do 
Trung Quốc phát minh được truyền bá trên toàn thể giới. 


Sau khi kỹ thuật chế tạo giấy được truyền bá vào Châu Âu, người 
Châu Âu lại thử nghiệm cải cách đổi mới kỹ thuật làm giấy, nhưng mãi đến 
thế ky XVII, kỹ thuật chế tạo giấy của châu Âu vẫn chỉ có thể đạt đến được 
trình độ của đời Tống ở Trung Quốc. Để giải quyết vấn dé chất lượng giấy 
thấp ở Châu Âu, Turgot (1727 - 1781) - một đại thần phụ trách tài chính của 
Pháp đã từng hy vọng có thể lợi dụng giáo sĩ Giáo hội Giêsu trú tại Bắc Kinh 
để tìm hiểu kỹ thuật chế tạo giấy của Trung Quốc. Trong khoảng niên hiệu 
Сап Long, Benoist Michael (1715 - 1774) họa sư nước Pháp làm việc trong 
triểu đình nhà Thanh, là giáo sĩ Giáo hội Giêsu, đã vẽ một bức tranh mô 
phỏng lại kỹ thuật chế tác giấy của người Trung Quốc rồi gửi về Paris, khi ấy 
kỹ thuật chế tạo giấy tiên tiến của Trung Quốc mới được truyền bá rộng rãi 
khắp châu Âu. Năm 1797, một người Pháp đã phát minh ra máy làm giấy. 
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Vĩnh Lạc bắc tàng, nội phủ khắc bản vào năm 1440, nằm thứ 5 niên hiệu Chính Thống triểu Minh. 
Sách theo hình thức kinh chiết trang, chữ thuần khải, khắc in tỉnh xảo, khổ sách hài hòa. 


Bắt đầu từ thế kỷ II TCN cho đến lúc Бау giờ người Trung Quốc luôn đứng 
đầu về kỹ thuật chế tạo giấy trong vòng 2.000 năm mới bị người châu Âu 
VƯỢT qua. 


Kỹ thuật in ấn được truyền bá ra bên ngoài 


Trung Quốc là quê hương của kỹ thuật in ấn, sau khi xuất hiện phát 
minh vĩ đại này, rất nhanh chóng nó đã được truyền bá ra các nước láng 
діёпд. Sau đó, lại thông qua nhiều con đường và cách thức khác nhau, 
được truyền đến Tây Á, Bắc Phi và châu Âu, từng bước phổ biến rộng khắp 
toàn thế giới. Nó có tác dụng tích cực trong việc дау mạnh sự phón vinh 
của văn minh và sự giao lưu văn hóa của nhân loại. Kỹ thuật іп ấn của hầu 
khắp các nước trên thế giới dëu có nguồn gốc trực tiếp hoặc gián tiếp từ 
kỹ thuật in ấn của Trung Quốc, từ đó có những phát minh sáng tạo và phát 
triển mới hơn ở Trung Quốc. 


Sau khi phát minh ra kỹ thuật in ấn, đầu tiên nó được truyền Ба rộng 
khắp tại châu Á. Kinh Phật, đặc biệt là Đại Tạng kinh là phương tiện truyền 
bá chủ yếu. Các nước Triểu Tiên, Nhật Bản, Việt Nam... có mối quan hệ hữu 
nghị truyền thống lầu đời với Trung Quốc, chịu sự ảnh hưởng của văn hóa 
Trung Hoa, những nước này trong quá khứ đều lưu hành Нап văn, hơn 
nữa còn tín ngưỡng Phật giáo, vì thë việc in ấn bản Đại Tạng kinh trở thành 
một lễ phẩm quý báu nhất để tặng cho các quốc gia. Sau này họ nhận thấy 
rằng chỉ dựa vào việc nhập sách từ Trung Quốc thì không đủ cho nhu саи 
sử dụng, vì thể liền mô phỏng chế tác giấy mực, in ấn phiên bản. Kỹ thuật 
їп ấn nhân đó được truyền bá vào. Chịu sự ảnh hưởng của kỹ thuật in ấn 
Trung Quốc, nên việc in ấn thư tịch của Triểu Tiên, Nhật Bản và các quốc 
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gia Đông Nam Á đều mang phong cách Trung Quốc đậm nét. Mãi sau khi 
ngành xuất bản in ấn thời cận đại được hưng khởi, tình trạng này mới dẫn 
nảy sinh biến đổi. 


Triểu Tiên 


Triểu Tiên là một trong những quốc gia đón nhận kỹ thuật in ấn của 
Trung Quốc sớm nhất. Vào thể kỷ VII, Triểu Tiên thường phái lưu học sinh 
đến Trung Quốc học tập, khi về nước, họ mang theo những bộ thư tịch lớn. 
Khi ấy thư tịch trở thành lễ vật hoặc thương phẩm được nhập vào Triều 
Tiên, chủ yếu là điển tịch Phật giáo. Sau khi được người Trung Quốc phát 
minh, kỹ thuật in ấn đã thông qua Phật giáo để truyền nhập vào bán đảo 
Triểu Tiên. Do sự ghi chép không dày đủ nên mọi người vẫn khó đoán định 
được niên đại kỹ thuật in ấn xuất hiện ở Triểu Tiên. Từ những ghi chép hiện 
tón mà đánh giá thì cách nói tương đổi đáng tin cậy là vào khoảng thé kỷ 
XI. Năm 993, vương triểu nhà Tống đồng у với vương triểu Cao Ly, tặng Khai 
bảo tạng cho Cao Ly. Công nghệ khắc chữ Trung Quốc có thể được du nhập 
vào bán đảo Triểu Tiên từ khi ấy. Sau này Cao Ly lại phái một nhóm chuyên 
gia đến Trung Quốc học kỹ thuật іп ап điêu bản, và Triểu Tiên bối dưỡng 
tốp thợ in ấn đầu tiên. Từ năm 1011 - 1082, Cao Ly sử dụng phiên khắc, 
khắc thành Đại Tạng kinh, dày là bộ Đại Tang kinh lần đầu được san khắc tại 
Cao Ly. Sau khi Tất Thăng phát minh ra kỹ thuật in chữ hoạt tự, người Triểu 
Tiên thông qua ghi chép trong Mộng Khẻ bút đàm, пат chắc kỹ thuật їп ấn 
hoạt tự của Trung Quốc, dựa trên nến tảng học tập, tiếp thu có sáng tạo, 
trước sau đều dùng hoạt tự bằng đất sét, hoạt tự bằng đồng, hoạt tự bằng 
chì, hoạt tự bằng sắt để in ấn thư tịch. Trong đó thành tựu vĩ đại nhất chính 


Bản hoạt tự bằng đồng của Hàn Quốc thời cổ đại, được triển làm tại Bảo tàng Gutenberg, Đức. 








159 








160 





LUP e SACU YEL CL. v 11 


f k: 1 Nghề sách Trung Quốc 


là hoạt tự bằng đồng, nó được ứng dụng rộng гаі và trở thành một cống 
hiến vô cùng đáng quý cho уап minh nhàn loại. 


Nhật Bản 


Nhật Bản và Trung Quốc có sự giao lưu từ rất sớm. Năm 645, Nhật Bản 
phát sinh "Đại hóa cách tân”, dãy lên cao trào học tập Trung Quốc, nhiều 
lẫn phái sứ giả, tăng nhân và lưu học sinh đến Trung Quốc, đồng bộ học 
tập văn hóa Nho gia và kỹ thuật tiên tiến của Trung Quốc. Sau khi họ trở về 
nước đã mang theo rất nhiều vật phẩm. Trong đó có số lượng lớn là sách 
In. Kỹ thuật in điêu bản từ đó cũng được truyền nhập vào Nhật Bản. Tương 
truyền vào năm đầu niên hiệu Bảo Kính, Nhật Bản (770), từng іп 100 quyển 
Đà La Ni kinh chú, lưu trữ trong 10 đại tự viện, cho đến nay vẫn còn. Nhưng 
những bản іп này lại không ghi chép lại niên đại, một vài học діа cho rằng, 
hoạt động san khắc lån này được thực hiện là dựa vào kỹ thuật in ấn từ 
Trung Quốc truyền Ба vào. Tác phẩm in ấn điêu bản có thể xác định được 
niên đại rõ гапа tại Nhật Bản là cuỗn Thành duy thức luận được khắc їп vào 
năm thứ hai niên hiệu Hoằng Trị (1088), đây là sản phẩm được ra đời sau 
khi sách bản đời Tống được truyền bá vào Nhật Bản. Nhật Bản cũng từng 
sử dụng sách in chữ hoạt tự bằng đồng và hoạt tự bằng аб. Sách Nhật Bản 
được khắc vào thời có đại, thì thư tịch Trung văn chiếm một tỉ lệ tương абі 
lớn, phong cách và dạng thức về cơ bản khá giống với sách Trung Quốc. 





Hoạt tự bằng aó được lưu trừ trong Viên Quang tự, Nhật Bản. 


Con đường thư tịch 





Sách Không Tử gia ngữ được khắc in bằng hoạt tự của Nhật Bản, về phong cách rất giống với 
sách của Trung Quốc. 


Việt Nam và Đông Nam Á 


Thư tịch Trung Quốc được truyền bá vào Việt Nam tü rất sớm, Đại 
Tạng kinh, Đạo tạng - những bản sách in điêu bản vào thời Tống ở Trung 
Quốc đều từng được tặng cho Việt Nam. Những tác phẩm in ấn sớm nhất 
của Việt Nam đa phần cũng có liên quan đến sách Phật giáo. Dựa vào ghi 
chép trong lịch sử Việt Nam, tác phẩm in ấn sớm nhất là số hộ khẩu được 
in mộc bản vào năm 1251 - 1268. Năm 1295, Việt Nam lại nhận được bản іп 
Đại Tạng kinh từ Trung Quốc, sau đó tiến hành phiên khắc san hành. Những 
năm 30 của thể kỷ XV, nhà nước Việt Nam bắt даи san hành xuất bản thư 
tịch Nho gia. Thể kỷ XVII, kỹ thuật іп màu sáo bản của Trung Quốc được 
truyền bá vào Việt Nam, các vùng như Hồ Thôn, Hà Nội... của Việt Nam có 
thành lập các phường khắc tranh tết; một số chủ để, nội dung cho đến kỹ 
thuật khắc in có nguồn gốc tü Trung Quốc. Đầu thế kỷ XVIII, Việt Nam bắt 
đầu sử dụng chữ hoạt tự bằng gỗ để in sách. 

Thế kỷ XIV, người Hoa ở dải đất ven biển Đông Nam Trung Quốc lũ 
lượt di chuyển đến vùng Nam Á để định cư hoặc buôn bán. Họ mang theo 
một số lượng giây, bút và thư tịch rất lớn, trong đó có một vài thợ thủ công 
của Trung Quốc cũng bắt đâu buôn Бап kinh doanh bằng nghề їп ап tại 
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Sùng Ninh vạn thọ đại tạng thời Bắc Tông, san khắc vào năm thứ ba niên hiệu Nguyễn Phong 
cho đến năm thứ hai niên hiệu Sùng Ninh đời Tông (1080 - 1103). Đây là bộ Đại Tạng kinh tư 
nhân khac іп đầu tiên ở Trung Quốc và thể giới. 


Đông Nam А, vì thế kỹ thuật їп ấn của Trung Quốc được truyền bá đến 
Đông Nam А, điểu đó dẫn đến cư dân nơi đây phát triển kỹ thuật in ấn, kéo 
theo ngành xuất bản in ấn cũng phát triển. 

lran 

Tiền giấy, quản bài và ấn phẩm tôn giáo được іп vào thời kỳ Tống - 
Nguyên ở Trung Quốc được truyền bá vào khu vực Tây Á vào khoảng thế 
kỷ XIII. Trong đó ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến Iran. Trong lịch sử Trung 
Quốc, lran được gọi là Arsacid, Ba Tư, ngay từ rất sớm đã thông qua con 
đường tơ lụa mà có sự giao lưu văn hóa kinh tế với Trung Quốc. Người Ba 
Tư khá thành thạo kỹ thuật in ấn của Trung Quốc, vào năm 1294 học theo 
Trung Quốc іп một lượng lớn tiên giấy trên mặt tờ tiên có chữ Hán và chữ 
Ả Rập. Năm 1310, sử học gia người Ba Tư là Rashideddin trong cuốn sách 
Great Universal History, có miêu tả tỉ mỉ, rõ ràng về kỹ thuật in ấn điêu bản 
của Trung Quốc, chứng minh người Ba Tư học kỹ thuật in ấn từ Trung Quốc. 
Ba Tư là đầu mỗi giao thông then chốt giữa phương Đông và phương Tây, 
thương nhân Châu Âu tập trung rất đông ở Ba Tư, người châu Âu đến Trung 
Quốc cũng chọn đường дї qua Ba Tư, lại thông qua Ba Tư để tìm hiểu về ý 
nghĩa, tác dụng và công nghệ của kỹ thuật in ấn. 
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Châu Âu 


Cùng với quá trình Tây tiễn của đại quân 
Mông Cổ, con đường giao thông giữa Trung 
Quốc với Trung А, Tây А cho đến Châu Âu 
được mở ra, sự qua lại ngày càng tấp пар. 
Các thương nhân buôn bán giữa Trung Quốc 
và châu Âu thường mua quân bài giấy của 
Trung Quốc làm tiêu khiển trên đường đi 
và mang về nước làm quà tặng bạn bè thân 
hữu. Đồng thời, khi Thập tự quân Đông chinh 
cũng từ phương Đông mang về rất nhiều sản 
vật không có ở châu Âu, trong đó các chế 
phẩm in ấn chủ yếu có quân bài giấy, tranh 
khắc bản, tranh ảnh. Nhiều nhà sử học đã chỉ 
ra rằng: Thập tự quân đã mang rất nhiều sản 


Quản bài giấy được in ап vào thời Trung Quốc phẩm in ấn điêu khắc của phương Đông về 


cổ đại. 


châu Âu. Quân bài, tiền giấy và tranh tôn giáo 

trở thành phương tiện truyền bá kĩ thuật іп 
ấn xuyên Tây Á qua Châu Âu. Nhà Hán học người Pháp là Abel Remusat nói 
rằng hình dạng, đồ thức, độ lớn nhỏ của quân bài giấy đầu tiên ở châu Âu 
về cơ bản là giỗng với quân bài mà người Trung Quốc sử dụng, rồi lại suy 
đoán rằng nó thông qua người Mông Cổ mà được du nhập vào châu Âu. 
Vào thế kỷ XV hoặc trước đó, quân bài giấy của châu Âu đa phần là được 
chế tác thủ công. Quân bài giấy tuy nhỏ, nhưng lại tổng hợp các phương 
pháp như vẽ tay, in ấn mộc bản... trở thành con đường trực tiếp nhất để 
người châu Âu học tập và nắm chắc kỹ thuật in ấn điêu bản. Có nghĩa là, 
vì quân bài giấy của các nước được bán ó ạt đến các vùng của Italia, chính 
phủ Venetia không thể không hạ pháp lệnh vào năm 1441, cấm chỉ Venetia 
nhập những chế phẩm in ấn ngoài khu vực vào trong thành. Khoảng giữa 
thể ky XIV và thể kỷ XV kỹ thuật in ấn điêu bản từ Trung Quốc được truyền 
vào châu Âu, giới học thuật trong và ngoài nước đã có được những tiếng 
nói chung. 

Người chàu Âu sau khi nắm chắc kỹ thuật in ấn điêu bản, rất nhanh 
chóng đã nhận thấy sử dụng kỹ thuật này trong quá trình khắc bản sẽ rất 
tón công phí sức, có vẻ không thích hợp lắm với đặc điểm văn tự của châu 
Âu, cho nên việc in ấn điêu bản được dùng để khắc in tranh vẽ. Cuối thế kỷ 
XIV, châu Âu bắt đầu có các chế phẩm іп ấn điêu bản như tượng Thánh hay 
những quân bài được in ấn mộc bản, nhưng tác phẩm hiện tổn sớm nhất 
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Tranh bằng gỗ cổ xưa nhất hiện tốn ở châu Âu; Tượng Thánh St. Chiristoph 
và Chúa Giêsu ở Đức 


có thể khảo được niên đại ở châu Âu chỉ có thể là tranh vẽ tôn giáo bằng 
mộc bản: Tượng Thánh St. Chiristoph và Chúa Giêsu được їп vào năm 
1423. Đây là sản phẩm của phía Nam nước Đức, bức tranh vẽ cảnh Thánh 
St. Christoph công Chúa Giêsu còn nhỏ, tay сат giá thập tự đang lôi qua 
dòng nước, góc dưới bên trải bức hình là xe nước từ Trung Quốc truyền 
đến. Hai hàng văn tự ở phía dưới bức tranh nghĩa là: "Bất luận lúc nào gặp 
tượng Thánh, đều có thể tránh được tai họa diệt vong”. Thư tịch điêu bản 
do người châu Âu in ấn vào những năm 40 của thế kỷ XV, phương pháp in 
ап cũng là dựa trên hình ảnh hoặc văn tự khắc nổi trên mộc bản, mặt trên 
сһат mực, sau đó phết lên trang giấy, dùng bàn chải chải nhẹ lên trang 
giấy mà thành trang іп. Trang in hầu hết đều là một mặt, trên một mặt giấy 
їп hai trang, sau đỏ gấp lại. Công nghệ їп ấn, nguyên liệu sử dụng hoàn 
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toàn giỗng với in ấn điêu bản của Trung 
Quốc. Điều này chứng tỏ nghệ thuật in ấn 
điêu bản của Châu Âu chịu sự ảnh hưởng 
mạnh mẽ của phương Đông, về đặc trưng 
kỹ thuật hoàn toàn tương đồng với Trung 
Quốc. 

Đối với người châu Âu, sau khi 
có kinh nghiệm thực tế về in ấn điêu 
bản, sau đó phát triển đến in ấn hoạt 
tự, thì cũng không đến mức quà khó 
khăn, mà hoạt tự lại đặc biệt thích hợp 
với hệ thống văn tự phiên âm La-tinh. 
Đầu mối quan trọng nói liền Âu А, còn 
là vùng tiếp giáp Trung Á là vùng Tân 
Cương, Trung Quốc, dàn tộc Duy Ngô 
Nhi vào cuối thë kỷ XII, tại vùng Turpan 
đã nghiên cứu tạo ra hoạt tự mộc bản 
tiếng Hồi Hạc thích hợp với âm La-tinh, 





ở Châu Âu (khoảng năm 1425) là tấm guong cho hoạt tự Hán văn quá 


độ đến hoạt tự phiên âm La-tinh. Thể kỷ 
XIV, giao thông Đông Tây thông suốt, lữ hành gia, thương nhân và giáo sĩ 
truyền giáo từ châu Âu đến Trung Hoa mang về châu Âu những thông tin 
về in ấn hoạt tự. Xuất hiện sớm nhất ở châu Âu chính là hoạt tự bằng gỗ. 
Học giả Thụy Sĩ là Theodor Buchmamn (1500 - 1564), vào năm 1584 đã viết 
trong sách của mình, khái quát về tình hình nguời châu Âu chế tác mộc 
hoạt tự: "(tại Châu Âu), người ta khắc văn tự lên văn bản toàn trang. Nhưng 
lại dùng cách thức khá tőn nhiều công sức, mà chi phí để chế tác lại khá 
cao, vì thể mọi người chế tạo ra một hoạt tự, дап dan nối liên chế bàn". Mộc 
hoạt tự chính là cây cầu quan trọng nói từ điêu khắc bằng gỗ đến hoạt tự 
bằng kim loại. 

Trước bối cảnh lớn như thể, học giả Johann Gutenberg bắt đầu tiến 
hành đi sâu tìm hiểu. Trong nền tảng chữ hoạt tự bằng gà, vào khoảng 
năm 1450, ông đã từng bước sử dụng hoạt tự là hợp kim của chi, thiếc, äng 
ti moan chế tác chữ phiên ат châu Âu, dùng để in ấn thư tịch, giải quyết 
vấn để khó khăn về tự hình trong một thời gian dài của người châu Âu. 
Ông còn chế tác thành công máy in ấn bằng gỗ hình xoáy trôn ốc thay thế 
cách làm thủ công thuần túy, nâng cao hiệu quả và chất lượng іп ап. Phát 
minh của Gutenberg được xem là tái phát minh dựa trên nën tảng phát 
minh kỹ thuật in ấn của Trung Quốc. Sau đó kỹ thuật їп ấn do Gutenberg 
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phát minh đã nhanh chóng được truyền bá đến khắp các vùng ở châu 
Âu, thay đổi xu thế chỉ có quý tộc và tăng lữ mới có thể tiếp cận được môi 
trường giáo dục đại học cao đẳng, tạo điều kiện vật chất cho bước đột phá 
về khoa học châu Âu và tạo điều kiện cho cuộc vận động Phục hưng văn 
nghệ. Marx cho rằng phát minh ra kỹ thuật in ấn, thuốc súng và la bàn "Là 
tiền để tất yếu cho sự phát triển của giai cấp tư sản”, có ý nghĩa cực kỳ to 
lớn và sâu rộng đối với châu Âu và toàn thế giới. 


Giao lưu thư tịch Trung Quốc 
và nước ngoài thời cổ đại 

Trong quá trình giao lưu thư tịch Trung Quốc và ngoại quốc thời cổ 
đại, có chuyển nhập vào và xuất khẩu ra ngoài. Ở Trung Quốc trước năm 
1840 việc xuất khẩu thư tịch nhiều hơn là nhập khẩu, từng chiếm địa vị 
đứng đầu trong một thời gian dài trong lịch sử xuất bản thể giới, đặc biệt 
là có ảnh hưởng rất mạnh mẽ và sâu sắc đối với ngành xuất bản khu vực 
và một số quốc gia chảu Á. Sau năm 1840, tình hình có sự tương phản, 
nhập khẩu thư tịch nước ngoài dẫn nhiều hơn quá trình xuất khẩu thư tịch 
của Trung Quốc, tầm ảnh hưởng của nghề sách Trung Quốc trên thể giới 
cũng dẫn giảm sút. Do ảnh hưởng của phương Tây, nghề sách Trung Quốc 
vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX về cơ bản đã hoàn thành sự thay đổi từ 
cổ đến kim, đón chào thời kỳ phát triển huy hoàng mới. 

Tại châu Á, Trung Quốc là quốc gia có nền văn hóa xuất bản tiên 
tiến và cũng có tầm ảnh hưởng nhất. Bắt đầu từ thế kỷ III TCN, Trung 
Quốc và các nước Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam, Ấn Độ và các quốc 
gia Trung Á đương thời có sự giao lưu về văn hóa, kinh tế. Quá trình 
giao lưu xuất bản cùng theo đó được triển khai mở rộng. Trong một 
giai đoạn lịch sử dài, một lượng lớn điển tịch của Trung Quốc được xuất 
khẩu đã truyền bá văn hóa Hán rộng khắp các khu vực và quốc gia xung 
quanh. Điểm này có thể thấy rõ được qua những phân tích phía trên. 
Dưới đây chủ yếu bàn về tình hình thư tịch ngoại quốc mà Trung Quốc 
nhập khẩu trong lịch sử. 


Trong số thư tịch nước ngoài du nhập vào Trung Quốc thời cổ đại, 
điển tịch Phật giáo chiếm số lượng nhiều nhất và ảnh hưởng sâu rộng nhất. 
Giữa thời Lưỡng Hán (thế ky 1-1), Phật giáo Ấn Độ thông qua con đường tơ 
lụa bắt đầu được truyền bá vào Trung Quốc, điển tịch Phật giáo cũng được 
du nhập vào Trung Quốc. Từ đó, Trung Quốc bắt даи mở rộng quy mô hoạt 
động phiên dịch, hoạt động giao lưu xuất bản với nước ngoài đã đạt được 
bước phát triển vượt trội. Kinh Phật vì thế trở thành một môn loại lớn trong 
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Bản in kinh Phật Đà La Ni kinh bằng Hán văn, có niên đại vào triều Đường, được tim thấy ở 
Tây An vào пат 1975, là một trong những tác phám in ап sớm nhất của Trung Quốc. 
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Kinh Phật bằng tiếng Mông Cổ 


đồ thư Trung Quốc. Từ thế kỷ III đến thế kỷ X, sự nghiệp phiên dịch kinh 
Phật của Trung Quốc văn tiếp tục được phát triển, không hë bị gián đoạn, 
điển tịch Phật giáo được dịch ra Hán văn tăng mạnh về số lượng. Năm 971, 
Trung Quốc bắt đầu san khắc bộ Đại Tạng kinh Phật giáo bằng Hán văn đầu 
tiên, tổng cộng nhập 1.076 bộ điển tịch Phật giáo, 5.048 quyển. Từ đó về 
sau, các đời đều có tiến hành san khắc, trở thành một nội dung quan trọng 
trong hoạt động xuất bản thời cổ đại. Đến năm 1738 Long Tạng (1.662 bộ, 
7.168 quyển } được khắc xong, tổng cộng Trung Quốc thời cổ đại khắc in 
được 17 bộ Đại Tạng kinh bằng Hán văn. Việc du nhập của Phật giáo có ảnh 
hưởng rất lớn đến ngành xuất bản thời сб đại của Trung Quốc; một là xúc 
tiến sự phát triển của sự nghiệp phiên dịch Trung Quốc; hai là việc phát 
minh ra kỹ thuật in ấn đã phát huy được tác dụng to lớn; ba là hình thức 
trang bìa trong khi đóng sách bắt đấu được sử dụng, khiển sách của người 
Trung Quốc từ chế độ quyển trục biến thành chế độ sách hiệt; bốn là Phật 
giáo thông qua Trung Quốc mà được truyền bá vào các nước như Triều 
Tiên, Nhật Bản; trước sự ảnh hưởng của Trung Quốc, các nước như Triểu 
Tiên, Nhật Bản cũng tiến hành khắc їп điển tịch Phật giáo với số lượng lớn, 
trực tiếp xúc tiến sự phát triển và giao lưu sự nghiệp xuất bản văn hóa. 


Trong lịch sử Trung Quốc, điển tịch phương Tây được truyền bá vào 
Trung Quốc tương đổi muộn, nhưng phiên dịch điển tịch phương Tây với 
quy mô lớn lại được bắt đầu vào cuối thể kỷ XVI. Khi ау, các giáo sĩ của 
Giáo hội Thiên Chúa giáo Châu Âu đã đến Trung Hoa để truyền giáo, họ 
bắt đầu từ công việc phiên dịch. Trong khoảng thời gian giữa hai thë kỷ 
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tử năm thú 10 niên hiệu Van Lịch triểu Minh (1582) đến năm thứ 22 niên 
hiệu Сап Long triểu Thanh (năm 1757), các giáo sĩ їгиуёп giáo của Hội 
Chúa Giêsu đến Trung Hoa khoảng gần 500 người, trong đó số lượng 
người tham gia phiên dịch sách không dưới bảy, tám mươi người, dịch 
hơn 400 loại sách. Một nửa trong số sách phiên dịch là những trước thuật 
liên quan đến tôn giáo, ngoài ra là những trước tác liên quan đến khoa 
học tự nhiên và khoa học xã hội và nhân văn. Cuốn Thánh giáo thực lục 
của Michele Rugdleri (1543 - 1607) người Italia được san hành vào năm 
1584 tại Quảng Cháu, là trước thuật Trung văn của người phương Тау 
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Hon cái thông hiến йб thuyết (Christophori Clavii Bambergensis e societal lesv) do Matteo Ricci 
người Italia soạn. Năm 1593 ấn bản in chữ La-tinh được ra đời, hiện lưu trữ ở Bảo tàng Quốc gia 
Trung Quốc. 
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Nghề sách Trung Quốc 


đầu tiên được xuất bản tại Trung Quốc. Học giả người Trung Quốc là Từ 
Quang Khải (1562 - 1633), bắt đấu từ năm 1605 đã hợp tác cùng với nhóm 
giáo sĩ Matteo Ricci người Italia tiến hành phiên dịch không dưởi 10 bộ 
trước tác khoa học. Ý đổ chủ quan của nhóm giáo sĩ truyền giáo Matteo 
Ricci là thông quan phiên dịch sách để truyền bá tôn giáo. Dịch sách là 
phương pháp, truyền giáo là mục đích. Nhưng, mục đích của họ lại không 
đạt được một cách chân chính, hiệu quả khách quan lại là có một số thứ 
"Hữu dụng chi học" được truyền đến Trung Quốc. Ví dụ như Matteo Ricci 
và Từ Quang Khải hợp tác dịch bộ Kỷ hà nguyên bản, là bộ sách dịch sang 
tiếng Trung về lĩnh vực khoa học tự nhiên sớm nhất Trung Quốc. Thang 
Nhược Vọng (J. А . Schall von Bell, 1592 - 1666), có soạn Viễn kính thuyết, 
là bộ sách đầu tiên về quang học của phương Tây được truyền bá vào 
Trung Quốc. Matteo Ricci soạn Vạn quốc dư đồ, Nam Hoài Nhân (Ferdinand 
Verbiest, 1623 - 1688) soạn Khôn dư đồ thuyết, mở ra thë giới quan cho 
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bản vào năm thứ mười Ба (năm 1674) niên hiệu Khang Hy, triểu Thanh. 
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Thương nhan bản sách vào triểu Thanh dưới пабі bút của người phương Тау 


người Trung Quốc, việc này đã giúp người Trung Quốc nhận thức một 
cách đúng дап về thế giới. Nhóm Đặng Ngọc Hàm (Johann Schreck, 1576 - 
1630) đã tiến hành phiên dịch Thái Tân nhân thân khái luận, Nhân thể đỗ 
thuyết, đầy đều là những trước tác về giải phẫu sinh lý xuất hiện tương đổi 
sớm mà người Tây Âu truyền bá vào Trung Quốc. 


Do hệ thống tư tưởng của giáo sĩ truyền giáo chịu sự bó buộc của 
thần học kinh viện trung cổ nên những thứ được truyền đến Trung Quốc 
không phải là tư tưởng và khoa học tiên tiến nhất của châu Âu đương thời. 
Nhưng, những cuốn sách dịch này cũng đã mang đến cho người Trung 
Quốc rất nhiều tri thức mới. Đáng tiếc là vào năm 1723, hoàng để Ung 
Chính đã hạ lệnh ép các giáo sĩ truyền giáo phương Tây phải rời khỏi Trung 
Quốc, từ đó сат tiệt hầu hết những tri thức khoa học kỹ thuật thuộc các 
môn loại lớn của phương Тау truyền bá vào Trung Quốc, hoạt động dịch 
sách vì thế cũng bị đứt đoạn trong một thời gian dài. 


Hoạt động giao lưu xuất bản Trung Quốc 
và nước ngoài thời cận đại ngày càng được mở rộng 
Đầu thể kỷ XIX, cùng với sự bành trướng của chế độ tư bản chủ nghĩa 


ở Trung Quốc, các giáo sĩ truyền giáo phương Tây lại đến Trung Hoa, họ 
không chỉ mang đến Trung Quốc những thiết bị in ấn tiên tiến, phục vụ 














Nghề sách Trung Quốc 


trực tiếp cho hoạt động xuất bản, mà còn thông qua hoạt động phiên 
dịch thư tịch để tiến hành tuyên truyền tón giáo và giới thiệu về xã hội tư 
bản chủ nghĩa. Thời kỳ này, ngành xuất bản truyền thống Trung Quốc đã 
dàn đi vào con đường suy vi, và bắt даи thấy thua kém với ngành xuất bản 
phương Tây cùng thời. Thời kỳ Văn Thanh, các giáo sĩ truyền giáo lại đến 
Trung Quốc, mở ra một thời đại mới trong việc giao lưu ngành sách và dịch 
thuật sách Trung Quốc và phương Tây. Sau những năm 40 của thế ky XIX, 
hoạt động giao lưu xuất bản sách Trung Quốc và nước ngoài bắt đầu xuất 
hiện diện mạo và đặc trưng mới, chủ yếu biểu hiện ở mấy điểm sau: 

1. Sách dịch xuất hiện số lượng lớn: Tư tưởng văn hóa phương Тау bắt 
đầu dùng sách vở (chủ yếu là sách dịch) làm vật dẫn, số lượng lớn được 
truyền vào Trung Quốc, có ảnh hưởng vô cùng sâu sắc đối với văn hóa xã 
hội Trung Quốc. Một trong những xuất bản phẩm quan trọng nhất trong cơ 
quan xuất bản dân doanh, nhà nước, giáo hội chính là sách phiên dịch theo 
dạng thức mới. Sách dịch bắt đầu trở thành một trong những loại hình 
xuất bản phẩm quan trọng nhất trong giới xuất bản Trung Quốc, không chỉ 
có số lượng lớn, nội dung sâu rộng, mà ảnh hưởng rất sâu sắc. Theo thông 
kê, trong khoảng hai thể kỷ từ 1528 - 1757, sách do giáo sĩ truyền giáo của 
hội chúa Giêsu phiên dịch có khoảng hơn 400 cuốn; trong khoảng từ năm 
1850 - 1899, xuất bản Trung Quốc tổng cộng xuất bản được 537 loại sách 
dịch, trang khoảng hai năm từ 1902 - 1804 sách phiên dịch đạt khoảng 
533 loại, sách dịch về cơ bản duy trì thể cân bằng về số lượng so với thë kỷ 
trước. Theo thống kê của học giả Trung Quốc là Hùng Nguyệt Chi, từ năm 
1811 khi cuốn sách dịch đầu tiên của Robert Morrison được xuất bản tại 
Trung Quốc cho đến năm 1911 khi sự thống trị của triểu đình nhà Thanh 
kết thúc, trong khoảng 100 пат, thư tịch Тау học được phiên dịch và xuất 
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Hệ liệt sách dịch về hóa học được xuất bản tại Trung Quốc vào cuối thế ky XIX. 
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Tranh vẽ và ảnh chụp John Fryer (1839 - 1928) người Anh. Ông là người làm việc lâu nhất tại 
Phiên dịch quản của Tổng cục chế tao Giang Nam, Trung Quốc, là người ngoại quốc cỏ só lượng 
sách dịch nhiều nhất. 


bản ở Trung Quốc tổng cộng là 2.291 loại. Từ đó mà tạo nên một trào lưu 
"Tây học Đông tiệm”, trào lưu này xoay quanh triển khai các chủ để "Hiểu 
rõ thể giới, "Cầu phú cầu cường”, "Cứu vong đồ tôn", "Cách mạng dân chú", 
"Khoa học khải mông”, và có ảnh hưởng rất sâu sắc đến sự nảy sinh biển 
đổi của ха hội Trung Quốc. 

2. Người ngoại quốc tham dự rất rộng rãi vào trong ngành xuất bản 
Trung Quốc. Họ hoặc trực tiếp tham gia làm việc tại thư cục hoặc thư quán 
do Trung Quốc mở, hoặc là tham gia vào cơ quan xuất bản do người Trung 
Quốc sáng lập ra. Trước đó thì có Robert Morrison, William Milne (1785 - 
1822), Ernest Major, sau này có John Fryer, Young John Allen (1836 - 1807), 
Alexander Wylie (1815 - 1887), đều có cổng hiển rất lớn cho sự thay đổi 
và phát triển của ngành xuất bản cận đại Trung Quốc. Căn cứ vào số liệu 
thống kê, có hơn 60 nhà tân giáo Cơ đốc giáo tham gia vào việc thành lập 
cơ quan xuất bản їп ẩn tại Trung Quốc vào thời cận đại, có hơn 20 người 
tham gia sáng lập cơ quan xuất bản của Giáo hội Thiên Chúa giáo. Trong cơ 
quan xuất bản do người Trung Quốc sáng lập ra cũng có số lượng lớn nhân 
viên là người nước ngoài, ví dụ như Kinh sư đồng văn quán, Giang Nam chế 
tạo tổng cục phiên dịch quán, Quảng Phương ngôn quán, Thương vụ ấn 
thư quán... 
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Bản chép tay của John Fryer và bản hợp đồng với Giang Nam chế tạo сис. 


3. Có một vài cơ quan xuất bản bắt đầu lựa chọn phương thức kinh 
doanh hợp tác với nước ngoài, như Thương vụ ап thư quán, vào tháng 10 
năm 1903 bắt đầu hợp tác với thương gia Nhật Bản, hai bên đều đầu tư 10 
vạn nhân dân tệ, cổ phần chia đều 50%. Thương vụ ấn thư quán cũng vì 
thế mà trở thành xí nghiệp xuất bản hợp tác với nước ngoài đầu tiên trong 
lịch sử xuất bản Trung Quốc. Sau này nó có tác dụng rất quan trọng đổi với 
sự phát triển của Thương vụ ап thư quán. 


4. Số lượng lớn điển tịch sách vở của Trung Quốc được xuất bản ra 
thế giới, được truyền bá chủ yếu đến các nước Anh, Pháp, Đức, Nga, Nhật, 
Mỹ, Thụy Điển, Hà Lan... phần lớn những điển tịch này được phiên dịch 
ra ngoại văn, và được lưu truyền ở nước ngoài. Trước trào lưu Tây học, ở 
khắp Trung Quốc cũng đã xuất hiện xu thế phát triển Đông học xâm lấn 
dẫn Tây học. 

Trong thời kỳ văn hóa Trung Quốc và nước ngoài giao lưu thì sách 
được dùng làm vật môi giới, bắt đầu mở rộng với quy mó trước nay chưa 
từng có và giao lưu ngày càng sâu sắc. Ngành xuất bản Trung Quốc đồng 
thời đi theo hướng hiện đại hóa, cũng bắt đầu xuất hiện đặc trưng quốc tế 
hóa trước nay chưa từng có. 
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Giao lưu quốc tế về ngành xuất bản 
và công tác mua bán bản quyền thời đương đại 


Từ năm 1949 khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành 
lập đến nay, trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, đặc biệt là tốc 
độ phát triển mau lẹ trong vòng 30 năm cải cách mở cửa, quá trình giao 
lưu quốc tế trong ngành xuất bản của Trung Quốc ngày càng phát triển 
phổn thịnh, mua bán bản quyển phát triển nhanh chóng, mức độ mở cửa 
đối ngoại không ngừng được tăng cường, trình độ quốc tế hóa phát triển 
ön định. Năm 1992, Trung Quốc gia nhập Công ước Вет và Công ước bản 
quyền thế giới. Năm 2003, Trung Quốc chấp thuận thực hiện khi gia nhập 
WTO, mở cửa ngành in ấn và phục vụ tiêu thụ thị trường xuất bản phẩm. 
Năm 2006, lĩnh vực tiêu thụ của ngành xuất bản Trung Quốc đã mở cửa 
toàn diện thu hút vốn của nước ngoài. Cho đến tháng 12 năm 2007, Tổng 
cục Báo chí xuất bản đã phê chuẩn cho 62 xí nghiệp hoạt động. Trong đó 
có 24 đơn vị tư nhân tự bỏ vốn và 38 xí nghiệp hợp tác với nước ngoài. 


Việc mua bán bản quyển sau quá trình cải cách mở cửa cũng dẫn 
được xây dựng và hoàn thiện theo xu hướng kinh tế thị trường xã hội chủ 





Hài chợ triển lãm sách quốc tế Bắc Kinh (BIBF) bắt đầu năm 1986, cho đến nay đã tổ chức đến lån 
thứ 16, nói tiếp dó là Hội cho triển lãm tại Frankfurt, triển lam tại Mỹ, triển lãm tại Anh, hoạt động 
giao lưu xuất bản của 4 nước lớn đó được quốc tế công nhận. Bức ảnh là cảnh tượng Hội chợ 
Triển lãm sách Quốc tế tại Bắc Kinh vào năm 2007. 
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nghĩa, хау dựng sản våt của nhà nước pháp trị ха hội chủ nghĩa. Trang vòng 
30 năm từ khi cải cách mở cửa cho đến nay, lịch trình mua bán bản quyền 
sách Trung Quốc được mở rộng quy mó từ nhỏ đến lớn, những đơn vị xuất 
bản có hoạt động mua bán bản quyền từ ít đến nhiều, quá trình phát triển 
từ yếu đến mạnh, dàn thực hiện được quả trình chuyển biển sang hướng 
chủ động xuất bản sách của Trung Quốc. Cùng với công cuộc cải cách mở 
cửa không ngừng được phát triển, chế độ pháp luật bản quyền cũng dẫn 
được hoàn thiện, môi trường và chính sách trong mua bán bản quyền ở 
Trung Quốc càng ngày càng tạo điều kiện cho kinh tế phát triển. 


Từ phương diện số lượng mà nhìn nhận, việc mua bán bản quyển của 
Trung Quốc trong khoảng hơn 10 năm nay dàn hình thành xu thế phát 
triển rõ rệt. Theo thống kê, năm 2007 số lượng xuất bản phẩm của Trung 
Quốc có bản quyền là hơn 11.101 loại, trong đó sách chiếm 10.255 đầu, 
chế phẩm ghi âm là 270 loại, chế phẩm ghi hình là 106 loại, xuất bản phẩm 
điện tử là 130 loại, đĩa mềm là 337 loại, phim là 1 bộ, loại khác là 1; tổng 
cộng số lượng xuất bản phẩm mua bản quyền có khoảng 2.593 loại, trong 
đó sách là 2.571, chế phẩm ghi âm ghi hình là 19, xuất bản phẩm điện tử là 
1. Vào năm 2001, trước khi gia nhập WTO, tỷ lệ xuất khẩu sách báo kỳ san 
tăng 140% , chế phẩm ghi âm qhi hình tăng 73%, xuất bản phẩm điện tử 
tăng 112%. Năm 2007, ti lệ mua vào so với bán ra của bản quyền Trung 
Quốc đại lục là 3,99 : 1. Theo kết quả thống kê, năm 2008 Trung Quốc mua 
bản quyền được 16.969 xuất bản phẩm, bán bản quyền được 2.455 xuất 
bản phẩm. Trong đó, có 15.776 đầu sách được mua bản quyển và 2.440 đầu 
sách được bán bản quyển ra nước ngoài. Tỉ lệ bản quyền mua vào và bán ra 
là 6,47 : 1. Mặc dù ở vào tình trạng nhập siêu nhưng so với trước đây có sự 
thay đổi rất lớn. Năm 2008, sách bản quyển được mua về trong toàn quốc 
rất mạnh (dựa vào số lượng chủng loại từ cao đến thấp) là: Khu vực Đài 
Loan - Trung Quốc, Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Pháp, Singapore, 
Canada, Nga. Số bản quyển sách được bản ra nước ngoài cũng rất mạnh 
(dựa vào số lượng chủng loại từ cao đến thấp): Khu vực Đài Loan - Trung 
Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ, Nga, Đức, Pháp, Nhật, Anh và Canada. 
Chứng tỏ phạm vi mua bán bản quyền rất rộng lớn. 


Nói tóm lại, tü năm 1995 đến nay, tỉ lệ sách bản quyển được Trung 
Quốc mua về và bán ra ngoài đều có sự biến đổi theo hướng phát triển. Từ 
năm 2004 trở về trước (trừ năm 1998 và 2002), tỉ lệ nhập siêu mua bán bản 
quyển sách trong toàn quốc trong một thời gian dài vòng quanh ở tỉ lệ: 10: 
1 trở lên. Cao nhất là đạt 15 : 1. Bắt даи từ năm 2004 đến nay, tỉ lệ nhập siêu 
trong mua bán bản quyển дап theo xu thé giảm dẫn, đến năm 2007 đạt tỷ 
lệ thấp nhất trong lịch sử là 3,99: 1. Có thể xem bảng thống kê dưới đây: 
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Bảng thống kê số lượng sách Trung Quốc mua và bán bản quyền 
từ năm 2001 - 2008 





Hiện nay song song với việc tích cực mua bản quyển và kỹ thuật xuất 
bản tiên tiến của nước ngoài, Trung Quốc còn tiếp tục tăng thêm tiêm 
lực phát triển, mở rộng quan hệ đối ngoại giữa sách Trung Quốc với nước 
ngoài. Мау năm дап дау, với phương châm: "Trung Quốc đi ra thể giới, thë 
giới hiểu rõ về Trung Quốc”, chính phủ Trung Quốc bắt đầu thực thi chiến 
lược "Đi ra ngoài" do Phòng truyền thông của Quốc vụ viện và Tổng Cục 
Báo chí xuất bản nêu ra trong "Kế hoạch mở rộng dói ngoại sách Trung 
Quốc” và "Công trình xuất bản những trước tác phiên dịch văn hóa Trung 
Quốc”, chủ yếu lựa chọn phương thức hỗ trợ kinh phí phiên dịch, cổ vũ cơ 
quan xuất bản các nước phiên dịch và xuất bản sách của Trung Quốc, để 
nhàn dân thể giới có thể sử dụng ngôn ngữ của dân tộc mình, thông qua 
việc đọc sách để hiểu rõ hơn về Trung Quốc. Hiện nay, có khoảng hơn 20 
quốc gia trên thể giới, hơn 50 cơ quan xuất bản có đơn xin kinh phí hỗ trợ 
phiên dịch. Ngoài ra, Tập đoàn Xuất bản quốc tế Trung Quốc và Nhà xuất 
bản Truyền bá Ngũ Châu về phương diện đối ngoại xuất bản này cũng đạt 
được thành tựu rõ rệt, mấy năm gần dày lượng tiêu thụ xuất bản phẩm đối 
ngoại trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng. 


Мау пат gần đây, ngành xuất bản Trung Quốc hằng пат tham gia 
triển lãm sách, hội chợ sách của hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, tuyên 
truyền, triển lãm và giới thiệu sản phẩm sách của Trung Quốc, không 
ngừng mở rộng tầm ảnh hưởng của văn hóa và ngành xuất bản Trung 
Quốc ra thë giới. Các hoạt động tham gia triển lãm sách quốc tế của 
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Khu triển lãm của Trung Quốc trong Hội chợ triển lãm sách quốc tế tổ chức tại Frankfurt năm 2009, 


Trung Quốc với tư cách là chủ và khách trở thành một diễn đàn quan trọng 
để giới xuất bản Trung Quốc triển khai việc mua bán bản quyền và quảng 
bá văn hóa Trung Quốc. Từ năm 2003, các đoàn đại biểu xuất bản Trung 
Quốc đã tham dự triển lãm sách tại Paris, rỗi đến năm 2007 và năm 2008 
tham dự triển lãm sách tại Moscow và thủ đô Soeul - Hàn Quốc. Năm 2009, 
tại Hội chợ triển lãm sách quốc tế ở Frankfurt, Trung Quốc lấn đầu tiên 
tham дїа với tư cách là nước Chủ tịch luận phiên. Tại Hội chợ được ví như 
Thế vận hội Olympic của ngành xuất bản, Trung Quốc đã sử dụng ngành 
xuất bản để giới thiệu với thế giới về năm ngàn năm lịch sử văn minh Trung 
Hoa huy hoàng chói lọi, trình bày sự phát triển và thay абі ngày một tiến bộ 
của Trung Quốc đương đại. Hoạt động của Trung Quốc với tư cách Chủ tịch 
luận phiên trong Hội chợ triển lãm sách quốc tế Frankfurt là hoạt động giao 
lưu văn hóa đối ngoại đầu tiên có tam ảnh hưởng rộng nhất, quy mó hoàn 
chỉnh nhất, to lớn nhất được tổ chức ở nước ngoài do giới xuất bản Trung 
Quốc thực hiện. Tham gia triển lãm còn có 272 cơ quan xuất bản nội địa 
Trung Quốc, trong đó có 26 cơ quan đến tü khu vực Đài Loan, 15 đơn vị đến 
từ Hồng Kông, tổng số người tham dự lên đến trên 2000 người, sản phẩm 
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triển lãm là hơn 7.600 loại. Cũng trong triển lãm này, Trung Quốc bán bản 
quyển được 2.417 loại. Theo thống kê của Đức, số lượt người tham quan là 
29 van. Triển lãm lẫn này có tác dụng quan trọng thúc dày tiến trình xuất 
bản của Trung Quốc phát triển ra thë giới. 


Trong rất nhiều triển lãm sách quốc tế, Hội chợ triển lãm sách quốc 
tế Bắc Kinh (Beijing International Book Fair) đã phát huy tác dụng tích cực 
trên các phương diện xúc tiến thương mại xuất bản ở Trung Quốc và nước 
ngoài. Hội chợ triển lãm sách quốc tế Bắc Kinh được tổ chức lần đầu vào 
năm 1986, đến nay đã tổ chức thành công được 16 lần. Gần đây, mỗi năm 
tổ chức một lẫn. Hội triển lãm sách luôn lấy tôn chỉ là : "Đón tất cả tỉnh 
hoa sách thế giới bước vào Trung Quốc, đưa sách Trung Quốc phát triển ra 
ngoài thế giới, xúc tiến quá trình giao lưu văn hóa, khoa học kỹ thuật quốc 
tế, tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân các nước 
trên thể giới, mở rộng hợp tác xuất bản và mua bán bản quyển với các nước 
trên thế giới, phát triển, đẩy mạnh công tác xuất bản sách”, đã trở thành 
một trong bốn triển lãm sách quốc tế có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới, 
là buổi tụ họp long trọng để tăng cường hợp tác, mở rộng giao lưu giữa 
những nhà xuất bản trên thế giới với Trung Quốc, được rất nhiều người làm 
trong ngành xuất bản thể giới gọi là "Tâm guong của ngành xuất bản thế 
giới”, "Tấm danh thiếp quan trọng của ngành xuất bản Trung Quốc”. 


Từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 9 năm 2009, Hội chợ triển lãm sách quốc 
tế lần thứ 16 được tổ chức tại Bắc Kinh trong vòng 5 ngày. Diện tích của địa 
điểm triển lãm sách lần này là 43.000m7, có 2.146 gian hàng của 1.762 nhà 
xuất bản đến từ 56 quốc gia và các vùng lãnh thổ đến tham dự, xuất bản 
phẩm trong và ngoài nước tham gia triển lãm lên tới hơn 16 vạn loại. Hoạt 
động văn hóa và giao lưu xuất bản trong và ngoài nước đặc sắc, phong 
phú, trở thành một nét đặc sắc chính trong hội chợ triển lãm này. Trong 
vòng 5 ngày triển lãm đã tổ chức hơn 100 hoạt động, thu hút khoảng hơn 
20 vạn người đến tham quan. Trong đó nước Chủ tịch luân phiên Tây Ban 
Nha trở thành một trong những điểm sáng chói lọi nhất trong triển lãm 
sách lán này. Riêng gian hàng triển lãm của Tây Ban Nha là 1.000, có 30 
đơn vị xuất bản của Tây Ban Nha và 15 tác gia Tây Ban Nha, tổ chức gần 70 
hoạt động giao lưu văn hóa, chủ để Tây Ban Nha tham gia triển lãm lần này 
dành cho giới xuất bản Trung Quốc và quảng đại độc giả thưởng lãm đó là 
"Mơ ước Tây Ban Nha, suy nghĩ Tây Ban Nha, hiểu Tây Ban Nha". Theo số liệu 
thống kê, giao dịch bản quyền các tác phẩm giữa các nước trên thế giới 
trong triển lãm sách lần này lên tới 12.565, tăng 10,52 % so với năm 2008. 
Trong đó, hợp đồng bản quyển lên tới 1.392 hạng mục và у hướng bản 
quyển đạt đến 11.264 hạng mục. 














Nghề sách Trung Quốc 


Sau này, chính phủ Trung Quốc tiếp tục tăng cường chính sách ưu tiên 
cả về chiều rộng và chiêu sâu, tích cực mở rộng giao lưu đổi ngoại, cổ vũ 
các cơ quan xuất bản trong và ngoài nước mở rộng phạm vi hợp tác, hình 
thành lĩnh vực hợp tác, khích lệ sáng tạo những sản phẩm văn hóa ưu tú 
nhiều hơn. Đồng thời, chính phủ Trung Quốc cũng từng bước không chế tệ 
nạn ăn сар bản quyến, xây dựng hệ thống quy định phục vụ cho công tác 
giao dịch bản quyền, tạo mỗi trường phát triển tốt cho quả trình hợp tác 
xuất bản giữa Trung Quốc với nước ngoài. Có thể thấy, cùng với sự nâng 
cao về tiểm lực quốc gia và cổng hiến lớn đổi với thë giới, trình độ quốc tế 
hóa của ngành xuất bản Trung Quốc cũng không ngừng được dày mạnh, 
khiến ngành xuất bản Trung Quốc chiếm địa vị quan trọng trong cục diện 
xuất bản thể giới đương đại. 


PHU LUC 1 
Niên biểu những sự kiện lớn 
trong lịch sử xuất bản của Trung Quốc 


Thế kỷ XXVITCN: Chữ Hán xuất hiện 





© Năm 1600 - 1046 TCN: Xuất hiện hoạt động biên tập nguyên thủy 





Năm 770 - 256 TCN: Hoạt động tư nhân trước thuật hưng khởi, 
Khổng Tử chỉnh lý điển tịch dó thư cổ đại. 


Thế kỷ II TCN: Giấy sợi thực vật được phát minh và được sử dụng để 
viết sách và vẽ tranh; bắt đầu xuất hiện thư điểm thời kỳ đầu. 





Năm 26 - 5 TCN: Lån даи tiên tàng thư nhà nước tiến hành chỉnh lý 
sách quy mó lớn, và tiến hành biên soạn thư mục tàng thư quốc gia 





Năm 105: Thái Luân cải tiến kỹ thuật tạo giấy, bắt đầu mở rộng trong 
toàn quốc 





Thể ký VII: Phát minh ra kỹ thuật іп ấn điêu bản, bắt đầu іп ап kinh 
Phật và lịch thư theo cách đeo bản ; thư phường khắc thư và tư nhân 
khắc thư đều được phát triển 


Năm 971 - 983: Lån đầu tiên nhà nước san khắc Đại tạng kinh bằng 
Нап уап. 


Năm 1041 - 1048: Tất Thăng phát minh ra kỹ thuật in ấn hoạt tự. 


Năm 1408: Vĩnh Lạc đại điển được biên soạn thành. 


Năm 1561: Phạm Khâm xảy dựng xong Thiên Nhất Các, đây là tàng 
thư lâu tư nhàn sớm nhất hiện tốn ở Trung Quốc. 


Cuối thế kỷ XVI: Giáo sĩ truyền giáo phương Tây đến Trung Quốc, 
tham gia vào hoạt động dịch và biên soạn sách. 


Năm 1726: Có kim đồ thư tập thành được biên soạn xong. 
Năm 1782: Tứ khó toàn thư được biên soạn xong. 


Đầu thế kỷ XIX: Giáo sĩ truyền giáo nước ngoài bắt đầu tham gia vào 
hoạt động xuất bản ở Trung Quốc. 

Năm 1840: Chiến tranh Nha phiến bùng phát, từ dó về sau thực hiện 
chính sách mở cửa, Tây học du nhập vào, văn minh xuất bản hiện đại 
phương Tây truyền bá vào Trung Quốc, ngành xuất bản Trung Quốc 
bắt đầu có sự biến đổi và chuyển mình. 


Мат 1897: Thương vụ ấn thư quản được thành lập, xuất bản dân 
doanh hiện đại ở Trung Quốc bắt đầu phát triển. 


Năm 1912: Trung Hoa thư cục được thành lập, sự nghiệp xuất bản 
hiện đại Trung Quốc bắt đầu đi theo xu hướng phát triển phôn vinh. 


Ngày 1 tháng 10 năm 1949: Nước Cộng hòa Nhân dẫn Trung Hoa 
được thành lập, ngành xuất bản Trung Quốc bước vào giai đoạn phát 
triển mới. 


Năm 1978: Bắt đầu công tác biên soạn bộ Trung Quốc đại bách khoa 
toàn thư. Cho đến năm 1993, bộ hoàn chỉnh đã được xuất bản. 


Tháng 7 năm 1981: Chiếc máy tính đầu tiên của Trung Quốc sử dụng 
máy tính điện tử sắp chữ chụp ảnh được nhà nước giám định, là tiêu 
chí thể hiện ngành xuất bản Trung Quốc từ "chì và lửa" sang "quang 
và điện”. 

Năm 1986: Triển lãm sách quốc tế lan đầu được tổ chức tại Bắc Kinh. 
Cho đến năm 2009, triển lãm sách đã được tó chức 16 lần. 


Năm 1992: Trung Quốc gia nhập Công ước Bern và Công ước Bản quyền 
thế giới, là tiêu chỉ chứng tỏ hệ thống pháp luật xuất bản của Trung 
Quốc dẫn được kiện toàn, bắt nhịp với sự nghiệp bản quyển thë giới. 
Tháng 10 năm 2009: Trung Quốc lần đầu tiên với tư cách là nước Chủ 
tịch luân phiên tham dự Hội chợ Triển lãm sách quốc tế Frankfurt ở 
Đức, có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy ngành xuất bản Trung 
Quốc phát triển theo tiến trình thế giới hóa. 
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Thời đại đồ đả mới Khoảng 1 vạn năm - 4000 năm trước 


Hạ Năm 2070 - nām 1600 TCN 
Tây Chu Năm 1046 - năm 771 ТСМ 


Xuân Thu Năm 770- năm 476 TCN 
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Chiến Quốc Мат 475 – năm 221 ТСМ 


Мат 221 – năm 206 ТСМ 
Năm 206 ТСМ – năm 25 SCN 


Tam Quốc Năm 220 - năm 280 | 


Năm 265 = năm 317 


— = = = == are 


Đông Tấn Năm 317 - пат 420 


) Мат 618 – nằm 907 
Năm 907 – năm 960 
Bắc Tống Năm 960 ~ năm 1127 
Nam Tổng ВТ; Năm 11 27- пат 1279 


Мдиуёп | Năm 1206 – nằm 1368 
Minh Năm 1368 – năm 1644 


Nước Cộng hòa Nhân dàn Trung Ноа Thành Іар пат 1949 





NGHÉ SÁCH 
hung (жг 


DƯƠNG HỒ - TIÊU DƯƠNG 
Người dịch: NGUYÊN MẠNH SƠN 


Chịu trách nhiệm xuất bản : NGUYÊN THỊ THANH HƯƠNG 
Biên tập : THỊ ANH - MAI LIÊN 


NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
62 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
ЮТ: (08) 38 296 764 - 38 256 713 - 38 247 225 
www.nxbhcm.com.vn - www.sachweb.vn 


NHÀ SÁCH TỔNG HỢP 1 
62 Nguyễn Thị Minh Khai, O.1, TP.HCM + ĐT: (08) 38 256 804 


NHÀ SÁCH TỔNG HỢP 2 
86-88 Nguyễn Tất Thành, 0.4, TPHCM + ĐT: (08) 39 433 868 


СРХВ số: 300-13/CXB/46-30/THTPHCM cấp ngày 13/3/2013. 
ISBN: 978 - 604 - 58 - 0447 - 6 


{т HỊ 45 d} 


` 
Nền văn minh Trung Hoa _ xa chảy mãi đã nuôi dưỡng và phát triển 


những nét đặc sắc tươi mới của nghề sách Trung Quốc. Ở một trình độ nhất 
định, lịch sử hình thành và phát triển nghề sách Trung Quốc chính là bức 
hình thu nhỏ của văn minh Trung Hoa. Văn minh Trung Hoa là hình thái văn 
minh duy nhất trên thế giới chưa từng bị đứt đoạn, nghề sách với vai trò tích 
lũy tri thức và truyền bá văn hóa, trong quá trình kế thừa và truyền bá văn 
minh Trung Hoa đã phát huy tác dụng rất lớn. Mấy ngàn năm nay, vẫn minh 
Trung Hoa dùng thư tịch để phổ biến ra thế giới, đóng góp vào việc phát 
triển уап minh thế giới. 
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